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[bookmark: _Toc117807818][bookmark: _Toc157136586]I.1. Thông tin chung về dự án
	- Căn cứ theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/05/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vũ Yên, với tính chất và chức năng là đô thị sinh thái cao cấp (gồm: Nhà ở, các công trình công cộng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ, các khu cây xanh - thể dục thể thao, sân golf... ), đảm bảo các yêu cầu đô thị hiện đại với đầy đủ các công trình hạ tầng xà hội, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, với Việc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan được thực hiện theo hướng “Khai thác tối đa yếu tố mặt nước sông Cấm, sông Bạch Đằng, sông Ruột Lợn đưa không gian xanh vào trong đô thị”.
[bookmark: _Hlk155460100][bookmark: _Hlk157134581]	- Căn cứ theo Thông báo số 177/TB-CP ngày 19/6/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo việc đầu tư tuyến kè bê tông dọc theo sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo, nạo vét và di dời toàn bộ cây sút vẹt ven sông để tạo cảnh quan, theo đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương Tập đoàn Vingroup – Công ty CP tổ chức lập Dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" kèm theo việc đầu tư tuyến kè bê tông dọc theo sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên", nhằm mục tiêu tạo cảnh quan ven sông có tính thẩm mỹ cao, cải thiện các điều kiện về sinh thái, môi trường tạo hình ảnh đô thị ven sông văn minh, hiện đại, có tầm nhìn sống động, xanh và bền vững, qua đó góp phần đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
	- Đến thời điểm hiện tại, song song với việc triển khai hạng mục xây dựng tuyến kè bê tông dọc theo sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên", Tập đoàn Vingroup – Công ty CP với sự tư vấn của Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hàng hải Thương mại đã tiến hành khảo sát, thiết kế và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên", theo đó: 
	+ Phạm vi nghiên cứu dự án với tổng diện tích 345.635,25m2 nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu vực đảo Vũ Yên tỷ lệ 1/2000 được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBDN ngày 09/5/2023 với hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là bãi bồi ven sông và một phần diện tích hiện có thảm thực vật sú vẹt (khoảng 197.111,70 m2) nhưng không thuộc quy hoạch rừng hộ và không có các hạng mục công trình thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng. 
	+ Quy mô dự án bao gồm việc phát quang, dọn dẹp mặt bằng và nạo vét bùn đất đến cao độ -1,8 m (Hệ Nhà nước) đối với toàn bộ diện tích nghiên cứu, đảm bảo sau khi cải tạo, chỉnh trang thì đáy sông không bị lộ ra kể cả khi nước triều kiệt, qua đó đảm bảo tính thẩm mỹ cho ven bờ sông như mục tiêu đề ra, đồng thời phù hợp với cao độ đáy luồng hàng hải sông Cấm hiện trạng. 
	- Căn cứ theo phạm vi, quy mô và tính chất của dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" thuộc nhóm "Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 20 ha rừng phòng hộ" do đó thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại mục số 6, phần II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Báo cáo ĐTM của dự án do UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt theo quy định tại khoản 3 điều 35 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2021.
[bookmark: _Toc475965579][bookmark: _Toc475967088][bookmark: _Toc476201717][bookmark: _Toc476869096][bookmark: _Toc494506677][bookmark: _Toc501594920][bookmark: _Toc508763047][bookmark: _Toc117807819][bookmark: _Toc157136587]I.2. Cơ quan phê duyệt dự án
	- Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hải Phòng.
	- Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.
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[bookmark: _Toc129667016][bookmark: _Toc131951095][bookmark: _Toc157136589]I.3.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch phân vùng bảo vệ môi trường cấp tỉnh
	- Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và quy hoạch về phân vùng môi trường của thành phố Hải Phòng nên chưa có cơ sở để xác định sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch phân vùng môi trường của thành phố Hải Phòng.
	- Việc triển khai dự án đầu tư được tuân thủ theo các quy định hiện hành của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định liên quan khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc157136590]I.3.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch khác liên quan
	Dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" nằm trong tổng thể Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vũ Yên được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/05/2023 đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác liên quan, cụ thể: 
Dự án phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực dự án: 
	- Dự án góp phần hiện thực hóa và nâng cao giá trị sử dụng đất của khu vực đảo Vũ Yên, là khu vực nằm trong Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 được định hướng phát triển đô thị của một trong ba hướng đột phá: “hướng Bắc gắn với phát triển xây dựng Trung tâm hành chính, chính trị thành phố, Trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị” và “khu vực đảo Vũ Yên phát triển đô thị, khu vui chơi giải trí và sân golf, hài hoà với cảnh quan sông nước”. 
	- Dự án phù hợp Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 về việc phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với quan điểm phát triển xây dựng huyện Thủy Nguyên theo hướng phát triển xanh, thông minh phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, giữ vững cân bằng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững. Có định hướng phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội huyện nhanh, bền vững gắn với phát triển vùng kinh tế động lực, khu đô thị trung tâm hành chính – chính trị mới của thành phố.
	- Dự án với Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025 và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển hệ thống đô thị kết hợp với sinh thái ven sông; có công viên tập trung và khu vui chơi giải trí cấp Vùng. Hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại và thông minh. Phân chia quận Hải An thành 12 vùng chức năng trong đó "Khu công viên sinh thái đảo Vũ Yên" là 1 phân khu chức năng, với trục không gian cảnh quan tự nhiên là trục sông Cấm - đảo Vũ Yên, khu vực không gian mở bao gồm Công viên sinh thái đảo Vũ Yên.
Dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đảo Vũ Yên:
	- Dự án phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đảo Vũ Yên đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 với định hướng quy hoạch khu vực đất đơn vị ở, sân golf, các khu vực thương mại, dịch vụ, đất công cộng, cây xanh, an ninh quốc phòng. Sau khi hoàn thành, dự án Khu Vui chơi Giải trí, Nhà ở và Công viên sinh thái đảo Vũ Yên sẽ trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực, tạo thêm công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận. Do đó việc thực hiện dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" nhằm tạo cải tạo bề mặt phía Tây Nam đảo, tạo ra sự hài hòa giữa một khu đô thị sinh thái hiện đại, đa năng với cảnh quan đặc sắc kết nối với cảnh quan sông nước và khu vực cụm cảng phía bờ Tây sông Cấm, cụ thể:
	- Dự án hướng tới mục tiêu cải tạo cảnh quan, nâng cao sự kết hợp sinh thái đô thị với cảnh quan sông nước vì các lý do: 
	+ Dải ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình hoạt động của dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên. Đây có thể coi là mặt tiền của dự án, với tầm nhìn hướng sông quyết định yếu tố thẩm mỹ, sinh thái, môi trường của Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên. Theo các chuyên gia, dự án bất động sản ven sông có giá trị cao và thu hút sự quan tâm lớn của người dân bởi địa thế kế sông cận thủy đem lại nhiều vượng khí cùng tầm nhìn thoáng mát cùng không gian xanh bền vững.
	+ Sau khi dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên được hoàn thành và đưa vào sử dụng thì ven bờ sông Cấm là một trong các hệ sinh thái cực kỳ quan trọng của dự án. Vì vậy việc cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu về an sinh và nghỉ dưỡng của cư dân đảo Vũ Yên, đồng thời nâng cao vị thế và giá trị thương mại của dự án đảo Vũ Yên, đưa dự án thành trung tâm du lịch, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ hàng đầu của khu vực và cả nước.
	+ Ngoài ra, việc cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên còn nâng cao giá trị cảnh quan dòng sông Cấm, tạo hình ảnh đô thị khu vực trung tâm thành phố văn minh, hiện đại, có tầm nhìn sống động. Qua đó góp phần đắc lực cho quá trình phát triển Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên đảm bảo phù hợp với quy hoach chung, góp phần hiện thực hóa các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.
	+ Bên cạnh các lý do nêu trên, việc cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên là đảm bảo đồng bộ với quá trình xây dựng tuyến kè bằng bê tông bảo vệ bờ nằm trong dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" đã được phê duyệt. Theo đó kết hợp với tuyến kè và dòng chảy được cải tạo, đào sâu nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ, giảm bớt các tác động bồi xói bờ sông, góp phần điều hòa dòng chảy, mang lại nhiều lợi ích về mặt thủy lợi, nông ngư nghiệp cho khu vực dự án. Kết cấu này sẽ có tác dụng bảo vệ bờ trong thời gian hàng chục năm, có khả năng chống chịu các yếu tố môi trường như lũ, sóng, dòng chảy, xâm thực tốt hơn nhiều so với kè bờ và rừng cây phòng hộ hiện hữu. 
	- Từ các nội dung nêu trên, để đáp ứng kịp thời yêu cầu về thẩm mỹ, sinh thái, môi trường cho đảo Vũ Yên, cho dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, cũng như cho sông Cấm và đô thị ven sông Hải Phòng, đảm bảo triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, việc Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên là hết sức cần thiết và phù hợp. Đồng thời, Dự án góp phần nâng cao giá trị của sông Cấm, tạo hình ảnh đô thị ven sông văn minh, hiện đại, có tầm nhìn sống động, xanh và bền vững. Qua đó góp phần đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. 
[bookmark: _Toc117807821][bookmark: _Toc157136591]I.4. Xác định phạm vi báo cáo ĐTM của dự án
	- Báo cáo ĐTM của dự án bao gồm nội dung đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với các hoạt động được triển khai theo từng giai đoạn của dự án, bao gồm: 
	+ Giai đoạn thi công xây dựng: Hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công; Thi công nạo vét bùn đất theo quy mô thiết kế; Hoạt động của các phương tiện, máy móc phục vụ thu công; Hoạt động tập kết và tận dụng bùn đất nạo vét;....
	+ Giai đoạn vận hành: Tác động do hiện hữu của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án; Tác động do hoạt động bảo trì, nạo vét định kỳ đảm bảo dòng chảy hàng năm theo thiết kế; ....
	- Báo cáo ĐTM dự án không bao gồm các hoạt động nằm ngoài phạm vi dự án, bao gồm:  
	+ Hoạt động đền bù, chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng phòng hộ. Hoạt động này được thực hiện theo dự án riêng theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn như kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại thông báo số 296/TB-VP ngày 17/10/2023 của UBND thành phố Hải Phòng.
	+ Hoạt động xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ bằng bê tông dự ứng lực nằm phía trong ranh giới dự án. Hạng mục này thuộc phạm vi đầu tư và được đánh giá trong báo cáo ĐTM của dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên".
	+ Hoạt động tận dụng bùn đất nạo vét phục vụ mục đích san nền nằm trong phạm vi và được đánh giá trong báo cáo ĐTM của dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". 
	+ Hoạt động quản lý, khai thác đoạn sông sau cải tạo, nâng cấp. Sau khi hoàn thành, Dự án được bàn giao cho các cơ quan chức năng quản lý và khai thác và các đơn vị liên quan gồm: Cảng vị hàng hải Hải Phogf; Chi cục đường thủy nội địa khu vực 1 và UBND huyện Thủy Nguyên. 
[bookmark: _Toc486572279]	- Ngoài ra, báo cáo không bao gồm các nội dung ĐTM liên quan đến các hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, nhiên liệu,... do nhà thầu cung cấp đến vị trí thi công dự án. 
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0. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:
Lĩnh vực môi trường:
	- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
	- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo bệ môi trường.
	- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
	- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
	- Thông tư 10/2021/BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
	- Thông tư số 08/TT-BXD, ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng, Quy định về quản lí chất thải rắn xây dựng.
	- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
	- Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải;
Lĩnh vực tài nguyên nước:
	- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 
	- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.
	- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ, Quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
Lĩnh vực đất đai:
	- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 
	- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
	- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính Phủ, Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
	- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.
	- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
	- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. 
	- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 
Lĩnh vực Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học: 
	- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008
	- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đa dạng sinh học.
Lĩnh vực đầu tư, quy hoạch xây dựng và giao thông vận tải:
Lĩnh vực đầu tư:
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
[bookmark: bookmark122]- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
- Luật đầu tư theo theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/06/2020.
- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công.
[bookmark: bookmark149]- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng:
	- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 
[bookmark: _Hlk93795928]	- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng. 
	- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017.
	- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 cua Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.
	- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 
	- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
	- Thông tư số 26/2016/TT-BXD, ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
	- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 
	- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn chi phí bảo trì công trình xây dựng.
	- Thông tư số 04/2017/TT-BXD, ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng, Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 
	- Thông tư số 08/TT-BXD, ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng, Quy định về quản lí chất thải rắn xây dựng.
	- Quyết định số 1134/QĐ-BXD - ngày 08/10/2015 của Bộ xây dựng - Về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 
	- Quyết định số 1329/QĐ-BXD, ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.
Lĩnh vực giao thông vận tải, đê điều:
	- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008;
	- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11, ngày 26/4/2004; 
	- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13; 
	- Luật Đê điều số 17/2006/QH11
	- Nghị định 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Qui định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/06/2007 của Chính phủ, Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều”
	- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
	- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
	- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	- Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hướng dẫn việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến hoạt động đê điều. 
Lĩnh vực liên quan khác:
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010;
	- Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015.
	- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13, ngày 22/11/2013. 
	- Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ Quy định chi tiết 1 số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
	- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy.
	- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
	- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công An. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy.
	- Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành danh mục máy, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
	- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng, Ban hành định mức xây dựng.
	- Quyết định số 1134/QĐ-BXD - ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ xây dựng - Về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
	- Quyết định số 1329/QĐ-BXD, ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.
[bookmark: _Toc117807825][bookmark: _Toc157136595]II.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn
0. Lĩnh vực môi trường: 
	- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 
	- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h.
	- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.
	- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
	- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
	- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
	- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
	- QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
	- QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trầm tích
Lĩnh vực liên quan khác:
	- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
	- QCXDVN 02:2009/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; 
	- QCVN 03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
	- QCVN 06:2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
	- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
	- Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
[bookmark: _Toc35391374][bookmark: _Toc58924212][bookmark: _Toc65406011][bookmark: _Toc94111859][bookmark: _Toc117807826][bookmark: _Toc157136596]II.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.
[bookmark: _Toc117807827][bookmark: _Toc157136597]II.2.1. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến quy hoạch chung của khu vực dự án
	- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng.
	- Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đảo Vũ Yên.
	- Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền và xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên.
[bookmark: _Toc117807828][bookmark: _Toc157136598]II.2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án
[bookmark: _Hlk104543974]- Thông báo số 177/TB-CP ngày 19/6/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo việc đầu tư tuyến kè bê tông dọc theo sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo, nạo vét và di dời toàn bộ cây sút vẹt ven sông để tạo cảnh quan.
	- Văn bản số 4843/SNN-QLCT ngày 28/12/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành phố Hải Phòng, V.v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc Dự án cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột lợn đến cuối đảo Vũ Yên. 
	- Văn bản 937/UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố Hải Phòng, V/v công bố các vị trí đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố năm 2023.
[bookmark: _Toc476869103][bookmark: _Toc494506685][bookmark: _Toc501594926][bookmark: _Toc508763052][bookmark: _Toc117807829][bookmark: _Toc157136599]II.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM
	- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" tại xã Thủy triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
	- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" tại xã Thủy triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
	- Báo cáo khảo sát địa hình, khảo sát địa chất dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" tại xã Thủy triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
	- Báo cáo điều tra hiện trạng rừng của dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" tại xã Thủy triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
	- Các số liệu điều tra, khảo sát về điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh thái và kinh tế - xã hội khu vực dự án do Chủ dự án cùng đơn vị tư vấn thực hiện.
[bookmark: _Toc117807830][bookmark: _Toc157136600]III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
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0. [bookmark: _Toc58924218][bookmark: _Toc65406017][bookmark: _Toc94111865]Đơn vị chủ dự án
	- Tên đơn vị: 
	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

	- Địa chỉ:
	[bookmark: _Hlk155460297]Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

	[bookmark: _Hlk155460316]- Điện thoại:
	024-39749999
	Fax: 
	024-39748888

	- Email:
	info@vingroup.net
	
	


0. [bookmark: _Toc58924219][bookmark: _Toc65406018][bookmark: _Toc94111866]Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM
	- Tên đơn vị: 
	Trung tâm môi trường đô thị và công nghiệp 

	- Địa chỉ:
	Số 8/20 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	- Điện thoại:
	0982142982
	Email:
	cetia08@gmail.com


[bookmark: _Toc15313604][bookmark: _Toc22605014][bookmark: _Toc28231558][bookmark: _Toc31597991][bookmark: _Toc31598131][bookmark: _Toc58924220][bookmark: _Toc65406019][bookmark: _Toc94111867][bookmark: _Toc117807832][bookmark: _Toc157136602]III.2. Danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐTM
	- Những người tham gia đánh giá tác động môi trường của dự án bao gồm các cán bộ phụ trách, cán bộ kỹ thuật của chủ dự án và các cán bộ chuyên môn của đơn vị tư vấn và các chuyên gia môi trường thực hiện. Danh sách các cán bộ, chuyên gia tham gia thực hiện ĐTM của dự án được tổng hợp trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc157415535]Bảng 0.1. Danh sách các cán bộ  tham gia thực hiện ĐTM
	Stt
	Họ và Tên
	Trình độ
	Chuyên ngành
	Nội dung phụ trách
	Chữ ký

	I
	CÁN BỘ, THÀNH VIÊN CHỦ DỰ ÁN

	1
	Ngô Anh Trưởng
	Trợ lý Tổng giám đốc 
	Quản lý chung
	    [image: ]

	2
	Mai Đức Lưu
	Cán bộ PTDA
	Quản lý trực tiếp và quản lý nội dung báo cáo ĐTM 
	   [image: ]

	II
	CÁN BỘ, CHUYÊN GIA CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN

	1
	Phạm Ngọc Hồng
	KTS
	Kiến trúc sư
	Chủ trì tư vấn ĐTM 
	[image: ]

	2
	Đặng Văn Đam
	ThS
	Hóa lý môi trường
	Chủ trì lập báo cáo, kiểm tra và tổng duyệt báo cáo ĐTM
	[image: ]

	3
	Trần Hoài Sơn 
	ThS
	Kỹ thuật môi trường - CTN 
	Điều tra, khảo sát, và ĐTM về môi trường nước và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
	


	4
	Nguyễn Xuân Tùng
	CN
	Khoa học môi trường 
	Điều tra, khảo sát, và ĐTM về môi trường nước và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
	


	5
	Hoàng Ngọc Khắc
	TS.PGS
	Động Vật Học
	Điều tra, khảo sát, và ĐTM về môi trường sinh thái và đa dạng sinh học 
	[image: ]   

	6
	Phan Xuân Bách 
	KS
	Quản lý tài nguyên thiên nhiên
	Điều tra khảo sát và đánh giá các tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học
	[image: ]

	7
	Lê Đức Cường 
	ThS
	Địa chất địa hình Hải dương học 
	Điều tra, khảo sát, xây dựng mô hình thủy thạch động lực học - ĐTM xói lở, bồi lắng.
	[image: ]   

	8
	Nguyễn Văn Mẫn 
	ThS
	Quản lý tài nguyên rừng 
	Điều tra khảo sát và đánh giá các tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học 
	[image: ]

	9
	Nguyễn Quốc Khánh
	ThS
	Cấp thoát nước & Công nghệ môi trường - ĐHXD
	Điều tra, khảo sát, và ĐTM về môi trường nước và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
	[image: ]

	10
	Nguyễn Mạnh Cường
	ThS
	Xây dựng dân dụng & Công nghệ VLXD
	Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và ĐTM về môi trường kinh tế xã hội 
	[image: ]

	11
	Đặng Văn Tiến
	KS
	Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
	Nghiên cứu hồ sơ thiết kế - ĐTM về thi công xây dựng dự án và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường  
	    [image: ]

	12
	Nguyễn Văn Mong
	KS
	Xây dựng thủy lợi
	Điều tra, thu thập số liệu &ĐTM về điều kiện địa chất, thủy văn và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
	[image: ]

	13
	Nguyễn Việt Anh
	ThS
	Công nghệ sinh học
	Điều tra, khảo sát và ĐTM về điều kiện sinh thái khu vực dự án và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường 
	[image: ]

	14
	Hoàng Thị Bích Phượng
	CN
	Xã hội học
	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và ĐTM về môi trường xã hội
	[image: ]

	15
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	CN
	Công nghệ Môi trường 
	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và ĐTM về môi trường kinh tế - xã hội.
	
[bookmark: _Hlk59011105]    

	16
	Vũ Lê Bá Lâm Tới 
	KS
	Kinh tế - xây dựng 
	Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và ĐTM về môi trường kinh tế - xã hội
	
         


	- Ngoài ra còn kể đến các cán bộ chuyên môn tham gia khảo sát lấy mẫu hiện trường và phân tích tại phòng thí nghiệm của đơn vị tư vấn và các đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu, phân tích và đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực dự án. 
[bookmark: _Toc15313605][bookmark: _Toc22605015][bookmark: _Toc28231559][bookmark: _Toc31597992][bookmark: _Toc31598132][bookmark: _Toc58924221][bookmark: _Toc65406020][bookmark: _Toc94111868][bookmark: _Toc117807833][bookmark: _Toc157136603]III.3. Các bước lập báo cáo ĐTM của Dự án
	Trên cơ sở các quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo bệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án được thực hiện theo các bước sau:
	- Bước 1: Nghiên cứu thuyết minh, hồ sơ thiết kế, các văn bản pháp lý tài liệu kỹ thuật của Dự án đầu tư;
	- Bước 2: Nghiên cứu, thu thập các số liệu, tài liệu về điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện Dự án;
	- Bước 3: Khảo sát và đo đạc đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện Dự án;
	- Bước 4: Xác định các nguồn gây tác động, quy mô phạm vi tác động. Phân tích đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường;
	- Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của Dự án;
	- Bước 6: Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường;
	- Bước 7: Lập dự toán kinh phí cho các công trình xử lý môi trường;
	- Bước 8: Xây dựng bản dự thảo báo cáo tổng hợp ĐTM của Dự án;
	- Bước 9: Tham vấn cộng đồng và tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung báo cáo ĐTM. 
	- Bước 10: Chỉnh sửa nội dung báo cáo theo kết quả tham vấn và hoàn chỉnh bản dự thảo báo cáo ĐTM, trình và thẩm định báo cáo ĐTM.
	- Bước 11: Hiệu chỉnh báo cáo ĐTM theo biên bản và ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định. 
	- Bước 12. Nộp lại, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM sau chỉnh sửa bổ sung theo kết luận của HĐTĐ.
[bookmark: _Toc15313606][bookmark: _Toc22605016][bookmark: _Toc28231560][bookmark: _Toc31597993][bookmark: _Toc31598133][bookmark: _Toc58924222][bookmark: _Toc65406021][bookmark: _Toc94111869][bookmark: _Toc117807834][bookmark: _Toc157136604]IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHẠM VI BÁO CÁO ĐTM
	- Các phương pháp được áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM của dự án được trình bày chi tiết trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc27640704][bookmark: _Toc54543670][bookmark: _Toc58924356][bookmark: _Toc65480671][bookmark: _Toc94112024][bookmark: _Toc117808230][bookmark: _Toc157415536]Bảng 0.2. Danh mục các phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM
	Stt
	Tên phương pháp
	Mục đích
	Nội dung, vị trí áp dụng

	I
	CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐTM

	1
	Phương pháp thống kê:
	Phương pháp thống kê được sử dụng nhằm thu thập và xử lý số liệu khí tượng thủy văn, kinh tế - xã hội cũng như các số liệu khác tại khu vực thực hiện dự án;
	- Chương 2: Phương pháp này được sử dụng phục vụ việc tổng hợp, xử lý số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường và tài nguyên sinh học khu vực dự án để xác định điều kiện chung cho khu vực dự án.
- Chương 3. Sử dụng kết quả thống kê các số liệu, dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu và các thông số đầu vào cho các tính toán dự báo khối lượng phát sinh chất thải và lan truyền ô nhiễm đối với môi trường.

	2
	Phương pháp kế thừa:  
	- Kế thừa các số liệu, dữ liệu và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án nói riêng và khu vực dự án nói chung.  
	- Chương 1: Mô tả hiện trạng sử dụng đất, khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án trên cơ sở kế thừa số liệu, dữ liệu từ hồ sơ kỹ thuật, báo cáo khảo sát hiện trạng phục vụ lập quy hoạch và dự án đầu tư do chủ dự án cung cấp. 
- Chương 2: Kế thừa các số liệu điều tra, khảo sát và các nghiên cứu trước đây về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường và hệ sinh thái của khu vực dự án. 
- Chương 3: Kế thừa các kết quả nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các dự án liên quan, các tài liệu và số liệu nghiên cứu trước đây trong khu vực triển khai dự án.

	3
	Phương pháp danh mục, liệt kê:
	- Phương pháp danh mục hay liệt kê nhằm phục vụ lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động đến các thành phần môi trường. 
- Phương pháp danh mục có thể kết hợp với các phương pháp khác như dự đoán, đánh giá, phân tích đo đạc, phân tích và tổng hợp tài liệu nhằm liệt kê đầy đủ về các nguồn gây tác động, đối tượng và quy mô bị tác động trong quá trình triển khai dự án.
	- Tại chương 3, phương pháp danh mục, liệu kê được sử dụng: 
+ Lập bảng liệt kê, nhận dạng các nguồn gây tác động theo các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn vận hành của dự án.
+ Lập bảng liệt kê, nhận dạng về các đối tượng, thành phần bị tác động và các tác nhân gây tác động chủ yếu trong thi công xây dựng và trong giai đoạn vận hành dự án.  

	4
	Phương pháp đánh giá nhanh:
	- Phương pháp đánh giá nhanh được sử dụng xác định, đánh giá dự báo khối lượng phát sinh, tải lượng tải lượng ô nhiễm từ các hoạt động của dự án trên cơ sở tham khảo các hệ số phát thải và tải lượng ô nhiễm theo từng hoạt động của dự án.
- Đánh giá nhanh sử dụng các phương trình tính toán, dự báo lan truyền ô nhiễm, phạm vi và mức độ tác động đến các đối tượng do chất thải (bụi, khí thải, nước thải,...), tiếng ồn và rung động phát sinh từ các hoạt động của dự án đến các đối tượng xung quanh. 

	- Tại chương 3 của báo cáo sử dụng phương pháp đánh giá nhanh nhằm mục đích: 
 + Đánh giá các hoạt động, dự báo về thải lượng, nồng độ ô nhiễm đối với các tác động liên quan đến chất thải trong thi công xây dựng và trong vận hành dự án. 
+ Đánh giá dự báo về các tác động do ô nhiễm tiếng ồn, rung trong giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành dự án. 
- Phương pháp đánh giá nhanh sử dụng các phương trình tính toán để đánh giá phạm vi tác động của các loại chất thải, tiếng ồn, rung đến các đối tượng trong thi công và vận hành dự án, cụ thể: 
+ Phương trình tính toán dự báo các tác động do bụi, khí thải: Dự báo ô nhiễm theo phương trình “hộp cố định”; Phương trình cải biên Sutton; 
+ Phương trình tính toán lan truyền tiếng ồn, rung; 
+ Phương trình mất đất phổ dụng tính toán ô nhiễm nước mưa chảy tràn bề mặt và phương trình sa lắng  Stocke dự báo dự báo lan truyền bùn cặn trong môi trường nước …

	5
	Phương pháp so sánh:
	Phương pháp so sánh nhằm mục đích so sánh các kết quả đo đạc, phân tích, tính toán dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của dự án với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
	- Tại chương 2. Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh các số liệu, dữ liệu và kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường theo các quy chuẩn hiện hành. 
- Tại chương 3. Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh các kết quả tính toán dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của dự án đối với môi trường không khí, nước và môi trường đất với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

	6
	Phương pháp mô hình hóa
	- Sử dụng mô hình thủy động lực và chất lượng nước MIKE 21 để đánh giá dự báo các tác động do hoạt động của dự án đối với chế độ thủy động lực và dự báo phạm vi, mức độ tác động do chất thải phát sinh đối với môi trường khu vực dự án. 
	- Tại chương 3 trình bày tóm tắt kết quả tính toán dự báo bằng mô hình. 
- Báo cáo kết quả mô hình được trình bày riêng kèm theo báo cáo ĐTM. 

	II
	CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC

	1
	Phương pháp điều tra xã hội học và tham vấn cộng đồng:
	- Phương pháp điều tra xã hội học được sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương xung quanh khu vực thực hiện dự án.
- Tham vấn cộng đồng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
	- Chương 2: Báo cáo các kết quả đánh giá hiện trạng về
+ Điều tra về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của dự án.
+ Điều tra về các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội chịu tác động từ các hoạt động của dự án.
- Chương 6. Tham vấn cộng đồng: 
+ Tóm tắt quá trình thực hiện và các kết quả tham vấn cộng đồng.
+ Giải trình chi tiết các nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả tham vấn cộng đồng trong báo cáo ĐTM của dự án.

	2
	Phương pháp quan trắc môi trường: 
	- Phương pháp lấy mẫu, phân tích nhằm mục đích xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước, đất, sinh thái tại khu vực;
- Áp dụng các quy định hiện hành về quan trắc môi trường và các quy chuẩn liên quan để đề xuất chương trình giám sát môi trường của dự án phù hợp với quy định chung và đặc thù của dự án.  
- Các phương pháp sử dụng dựa trên cơ sở năng lực của đơn vị tư vấn, tuân thủ theo quy đinh tại Thông tư 10/2021/BTNMT, ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. 
	- Chương 2. Sử dụng phương pháp lấy mẫu, phân tích đánh giá về hiện trạng các thành phần môi trường không khí, nước, đất và sinh thái khu vực dự án. 
- Chi tiết nội dung các phương pháp lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành được trình bày tại chương 2 của báo cáo.
- Chương 5 - Chương trình quản lý và giám sát môi trường: 
+ Trên cơ sở các quy định hiện hành về quy trình quan trắc và phân tích môi trường, đề xuất chương trình giám sát môi trường của dự án. 
+ Toàn bộ nội dung chương trình giám sát môi trường được tuân thủ theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

	3
	Các phương pháp điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh vật: 
	- Thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu, tài liệu và các kết quả hiện trường phục vụ mục đích đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh vật trong và xung quanh diện tích đất nghiên cứu dự án. 
- Sử dụng các phương pháp cơ bản như: Phương pháp kế thừa; phương pháp điều tra; Phương pháp đánh giá nhanh; Khảo sát thực địa, thu thập và xử lý mẫu vật:  Tham vấn chuyên gia kết hợp với mẫu phiếu điều tra…
	- Chương 2: Kết quả đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án. 
- Chương 3. Đánh giá dự báo các tác động đến tài nguyên sinh vật và môi trường sinh thái của khu vực dự án.

	5
	Phương pháp hội thảo, chuyên gia:
	- Tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung báo cáo ĐTM nhằm đánh giá về các nội dung báo cáo ĐTM.
- Tham vấn ý kiến chuyên gia, tổ chức chuyên môn về báo cáo kết quả lập mô hình.
	- Trong toàn bộ nội dung của báo cáo ĐTM, Chủ dự án và tư vấn tiếp thu các ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm lập, thẩm định báo cáo ĐTM.
- Đặc biệt là ý kiến, bản nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của dự án. 


[bookmark: _Toc449655338][bookmark: _Toc449655516][bookmark: _Toc449657077][bookmark: _Toc449657311]	- Các phương pháp được sử dụng trong quá trình ĐTM của dự án đều sử dụng trong toàn bộ quá trình ĐTM và có các kết quả bổ trợ cho nhau để hoàn thiện báo cáo ĐTM tổng hợp của dự án với các nội dung được trình bày chi tiết trong các chương tiếp theo của báo cáo.
[bookmark: _Toc501594932][bookmark: _Toc508763057][bookmark: _Toc117807835][bookmark: _Toc157136605][bookmark: _Toc470851028][bookmark: _Toc475965592][bookmark: _Toc475967101][bookmark: _Toc475967611][bookmark: _Toc476201728][bookmark: _Toc476822696][bookmark: _Toc476868941][bookmark: _Toc476869108][bookmark: _Toc494506690][bookmark: _Toc450009055][bookmark: _Toc468719538]V. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM
[bookmark: _Toc117807836][bookmark: _Toc157136606]V.1. Thông tin về dự án
[bookmark: _Toc117807837][bookmark: _Toc157136607]V.1.1. Thông tin chung
0. Tên, địa điểm thực hiện dự án:
	- Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên.
	- Địa điểm thực hiện: xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
	- Quy mô tổng diện tích dự án: 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha)
	- Tổng mức đầu tư: 47.098.500.012 vnđ. 
	- Loại hình dự án: Đầu tư xây dựng mới.
0. [bookmark: _Toc475965594][bookmark: _Toc475967103][bookmark: _Toc476201730][bookmark: _Toc476869110][bookmark: _Toc494506692][bookmark: _Toc501594935][bookmark: _Toc508763060]Chủ dự án:
	- Tên đơn vị: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.
	- Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
	- Đại diện: Ông Nguyễn Việt Quang		Chức vụ: Tổng Giám đốc.
	- Điện thoại: 024-39749999			Fax: 024-39748888.
[bookmark: _Toc117807838][bookmark: _Toc157136608]V.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất
	- Phạm vi dự án: Dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" có tổng diện tích đất khoảng 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha) có vị trí nằm phía bờ trái sông Cấm, thuộc địa phận xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Dự án) do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư (Sau đây gọi là chủ dự án). 
	- Quy mô tổng diện tích mặt bằng dự án khoảng 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha).
	- Quy mô cấp công trình: Theo phụ lục 1 Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng về Quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Dự án cải tạo chỉnh trang ven sông đến cao độ -1,8m có độ sâu nhỏ hơn 2m nên được phân cấp là Công trình giao thông cấp IV.
[bookmark: _Toc117807839][bookmark: _Toc157136609]V.1.3. Công nghệ sản xuất
	- Dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" sau khi hoàn thành được bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý. 
	- Dự án thuộc loại hình không có quy trình vận hành.
[bookmark: _Toc117807840][bookmark: _Toc157136610]V.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
0. Các hạng mục công trình chính:
	- Hạng mục công trình chính của dự án được xác định tương ứng với phạm vi, quy mô diện tích cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên bao gồm: 
	+ Phạm vi diện tích nạo vét khoảng 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha) tính theo ranh giới chi tiết của dự án được trình bày tại mục 1.1.3.1 nêu trên với các thông số chính: 
	○ Chiều dài tuyến cải tạo, chỉnh trang L = 6.465 m; 
	○ Bề rộng ngang tuyến khoảng 54,0 ± 2,0 m (sai số bề rộng khoảng 2,0m)
	+ Cao trình đáy thiết kế cải tạo, chỉnh trang trung bình -1,8 ± 0,2 m (Hệ cao độ Nhà nước). 
[bookmark: _Hlk155832050]	- Khối lượng vật chất nạo vét trong quá trình cải tạo, chỉnh trang: 593.261 m3.
Hạng mục công trình phụ trợ: 
	- Hạng mục công trình phụ trợ chủ yếu gồm phần diện tích đất cần san nền thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" được bố trí dạng ô đất san nền liên hoàn có bờ bao, hố lắng cặn và mương thu nước sau lắng cặn dẫn trả về sông Cấm, bao gồm: 
	+ Thiết lập 06 ô đất có kích thước LxDxH = 300 x 200x1,0m tương ứng với tổng diện tích khoảng S = 360.000 m2 có sức chứa tối thiểu khoảng 600.000 m3.
	+ Dọc phía bờ Bắc các ô đất bố trí 01 mương đất kích thước BxH = 2,0x1,0m có cao độ đáy mương là nền hiện trạng và tổng chiều dài khoảng 2.500m. Mương có chức năng dẫn nước róc từ quá trình phun vật liệu nạo vét lên các ô đất san nền tận dụng chảy về hố lắng để loại bỏ bùn đất trước khi xả nước trở lại sông cấm. 
	+ Hố lắng cặn được thiết kế có kích thước LxDxH = 50x50x1,0m có cao độ nền hiện trạng, bờ bao có kết cấu đất đào đắp tại chỗ và được đầm chặt và gia cố bằng bao cát đảm bảo an toàn khi chứa nước.
	- Mô tả quy trình vận hành: Tầu xén thổi → Hút bùn cát & nước từ vị trí nạo vét → Ống dẫn mềm → Phun trực tiếp vào ô đất san nền tận dụng vật liệu → Nước róc từ quá trình phun vật liệu → Mương dẫn nước róc → Hố lắng cặn → Nước sau lắng cặn → Xả vào sông Cấm.
Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường:
	Dự án không có công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành.
[bookmark: _Toc117807841][bookmark: _Toc157136611]V.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường
[bookmark: _Hlk105193788]	- Đối với các khu dân cư tập trung: Theo kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của dự án chủ yếu là đất rừng phòng hộ là rừng ngập mặn và bãi bồi ven sông Cấm, nằm tiếp giáp phía ngoài tuyến kè bê tông thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư. 
	- Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường: 
	+ Trong diện tích nghiên cứu dự án, không có hoạt động nông lâm ngư nghiệp, không có dân cư sinh sống, không có các công trình xây dựng, hạ tầng thuộc diện di dời, giải tỏa. 
	+ Dự án nằm tiếp giáp với tuyến luồng hàng hải sông Cấm, cách các khu vực bến cảng, và các khu dân cư nằm về phía bờ nam sông Cấm từ 300 ÷ 500m. Do đó hoạt động của dự án có các tác đông trực tiếp đối với hoạt động giao thông thủy tại khu vực này.
	+ Nằm phía thượng lưu dòng chảy và hạ lưu dòng chảy sông Cấm đoạn qua dự án có các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản phía bờ Bắc sông Cấm. 
[bookmark: _Toc117807842][bookmark: _Toc157136612]V.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường
[bookmark: _Toc117807843][bookmark: _Toc157136613]V.2.1. Đối với giai đoạn thi công xây dựng dự án
	- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, các tác động môi trường chính kèm theo các hoạt động được triển khai, bao gồm: 
	+ Hoạt động của công nhân lao động tham gia thi công xây dựng dự án thường phát sinh các chất thải sinh hoạt (Chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt…) và các tác động không liên quan đến chất thải đối với môi trường tự nhiên, sinh thái, môi trường xã hội và sức khỏe cộng đồng khu vực dự án. 
	+ Hoạt động của các loại máy móc, trang thiết bị thi công gây ra các tác động do phát sinh chất thải (Khí thải; dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu) và các tác động do tiếng ồn, rung đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng khu vực dự án. 
	+ Hoạt động thi công dự án phát sinh chất thải gòm: sinh khối thực vật phát quang; Bùn đất nạo vét; 
	+ Hoạt động vận tải thi công (bao gồm: vận chuyển đất cát, vật liệu, máy móc thiết bị và vận chuyển đổ các loại phế thải không thích hợp san nền,...) gây ra các tác động môi trường do chất thải phát sinh (bụi, khí thải, nước rửa xe, dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu), tác động không liên quan đến chất thải do tiếng ồn, rung,...
	- Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng còn kể đến nguy cơ xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình triển khai các biện pháp thi công: Sự cố bom mìn tồn lưu; Sự cố rò rỉ, tràn dầu; Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông và rủi ro môi trường. 
[bookmark: _Toc117807844][bookmark: _Toc157136614]V.2.2. Đối với giai đoạn vận hành dự án
	- Dự án được triển khai với mục tiêu: Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên nhằm tạo cảnh quan ven sông có tính thẩm mỹ cao, góp phần nâng tầm đảo Vũ Yên, cải thiện các điều kiện về sinh thái, môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân trên đảo Vũ Yên.
	- Sau khi hoàn thành, dự án được bàn giao lại cho chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan quản lý. Đồng thời việc vận hành djw án không phát sinh các tác động môi trường liên quan đến chất thải hoặc các tác động môi trường không liên quan đến chất thải. Do đó trong báo cáo này không bao gồm nội dung đánh giá dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành dự án. 
[bookmark: _Toc117807845][bookmark: _Toc157136615]V.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án
[bookmark: _Toc117807846][bookmark: _Toc157136616]V.3.1. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
0. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải:
	- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 6,0 m3/ngđ. Thành phần ô nhiễm đặc trưng gồm các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh.
	- Nước róc từ quá trình phun, tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền các ô đất thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". Thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm bùn cặn, chất rắn lơ lửng… 
0. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải:
	- Bụi, khí thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công. Thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm bụi (TSP), SO2, NO2 và CO. 
Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:
	- Chất thải rắn sinh hoạt trong thi công xây dựng phát sinh khoảng 45,0 kg/ngđ. Thành phần ô nhiễm chính là các chất hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, rau, củ quả, ...) và các chất thải khác (trang phục cá nhân, giấy bao gói, nylon, chai lọ, ...).
	- Sinh khối thực vật thải phát sinh từ hoạt động phát quang khoảng 4.273,1 tấn. Thành phần chính là xác thực vật hữu cơ, bao gồm: thân gỗ, cành lá, rễ, cỏ dại,.... 
Chất thải nguy hại
	- Hoạt động của các loại máy móc, trang thiết bị thi công phát sinh dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu. 
	- Khối lượng phát sinh dầu mỡ thải phát sinh khoảng 26 kg/tháng; chất thải rắn nhiễm dầu khoảng 15 kg/tháng.
Tiến ồn, rung động:
	- Tiếng ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc, phương tiện, thiết bị thi công gây tác động đối với môi trường khu vực thi công với phạm vi tác động ô nhiễm ở khoảng cách < 20 m vào ban ngày và < 100m vào ban đêm.
Các tác động khác:
	- Hoạt động của công nhân lao động trên công trường có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực do phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột cộng đồng và tệ nạn xã hội. Tác động tiêu cực đối với sức khỏe cộng đồng do nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh,... 
	- Hoạt động thi công xây dựng có nguy xảy ra các sự cố môi trường gây thiệt hại về người, tài sản và ô nhiễm môi trường như: Sự cố bom mìn tồn lưu; Sự cố rò rỉ, tràn dầu; Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
[bookmark: _Toc117807847][bookmark: _Toc157136617]V.3.2. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án
	Không phát sinh tác động môi trường trong vận hành. 
[bookmark: _Toc117807848][bookmark: _Toc157136618]V.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
[bookmark: _Toc117807849][bookmark: _Toc157136619]V.4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng
0. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
[bookmark: _Hlk110497198]	- Nước thải sinh hoạt phát sinh không xả ra môi trường, được thu gom bằng bể tự hoại. Định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.
	Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh trên các phương tiện thi công nạo vét → ngăn chứa nước thải sinh hoạt → đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.
[bookmark: _Hlk110497217]	- Nước róc từ quá trình phun, tận dụng vật liệu san nền được thu gom và xử lý lắng cặn trước khi xả vào sông Cấm. 
	Quy trình xử lý: Tầu xén thổi → Hút bùn cát & nước từ vị trí nạo vét → Ống dẫn mềm → Phun trực tiếp vào ô đất san nền tận dụng vật liệu → Nước róc từ quá trình phun vật liệu → Mương dẫn nước róc → Hố lắng cặn → Nước sau lắng cặn → Xả vào sông Cấm. 
Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do bụi, khí thải phát sinh trong thi công xây dựng:
	- Tính toán và sử dụng đúng số lượng máy móc thiết bị phục vụ các hoạt động được triển khai trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. Không sử dụng các loại máy móc, thiết bị thi công quá cũ.
	- Toàn bộ các loại phương tiện, máy móc thi công được đưa vào công trường của dự án đều có lí lịch rõ ràng, được kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu liên quan về môi trường theo quy định.
Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn:
Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:
	- Đầu tư đủ số lượng thùng chứa các loại để đảm bảo lưu chứa các chất thải nguy hại phát sinh từ các khu vực thi công.
	- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 01 ngày/lần.
Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử sinh khối thực vật thải: 
	- Thu gom, tập kết hàng ngày toàn bộ khối lượng sinh khối thực vật thải gồm rễ, lá và cỏ dại… Vị trí tập kết được xác định cụ thể cho từng khu vực thi công, đảm bảo thuận lợi cho các phương tiện vào vận chuyển xử lý. 
	- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất: ngay khi phát sinh. 
Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:
	- Toàn bộ các loại dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu được thu gom, lưu chứa trong các thùng chứa trang bị trên công trường. 
	- Ký hợp đồng vận chuyển và xử lý theo quy định đối với toàn bộ khối lượng dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh trên công trường. 
Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung:
	- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ. Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; Các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên.
	- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân lao động trực tiếp tham gia điều khiển các loại máy móc thi công. Chỉ cho công nhân lao động đã được đào tạo cơ bản được phép điều khiển các loại máy móc, thiết bị thi công và đảm bảo thực hiện chế độ lao động, nghỉ ngơi phù hợp.
	- Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và vận hành Dự án.
Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường khác:
Biện pháp giảm thiểu tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án: 
 	- Thực hiện biện pháp giới hạn phạm vi tổ chức quản lý, triển khai các hoạt động theo giới hạn về phạm vi giải phóng mặt bằng. Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật thu gom chất thải phát sinh. 
	- Phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý công nhân lao động phòng ngừa tác động đối với yếu tố kinh tế - xã hội của khu vực dự án. 
Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường xã hội:
	- Sử dụng tối đa lao động tại địa phương với các công việc phù hợp. Không tổ chức công nhân lưu trú tại công trường thi công, trừ bảo vệ và quản lý công trường. Niêm yết công khai các quy định, chế tài quản lý hành vi của công nhân trong thời gian lao động tại công trường và thời gian lưu trú tại địa phương.
	- Phối hợp với chính quyền cùng thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng và quản lý công nhân lao động của dự án nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và nghiêm cấm mọi hành vi trộm cắp, cờ bạc của công nhân và các tệ nạn xã hội khác, …
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong thi công xây dựng: 
Biện pháp phòng ngừa sự cố bom mìn tồn lưu trong lòng đất:
	- Công tác phá dò bom mìn trong lòng đất sẽ được triển khai thực hiện trước khi tiến hành các hoạt động đào đắp trong thi công dự án. 
	- Ký kết hợp đồng với đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc Phòng có chức năng, chuyên môn và kinh nghiệm trong việc rà phá bom mìn. Các biện pháp dò mìn, loại bỏ bom mìn tồn lưu trong lòng đất theo đúng qui trình kỹ thuật về xử lý bom mìn do các đơn vị chức năng thực hiện. 
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn dầu:
	- Lập, trình thẩm định và tuân thủ kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu sự cố tràn dầu trong thi công xây dựng dự án. Bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được duyệt. Thường xuyên kiểm tra quy trình tình trạng phương tiện, máy móc, trang thiết bị đảm bảo vận hành an toàn. Có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho cán bộ, nhân viên. 
	- Đối với các sự cố rò rỉ, tràn dầu xảy ra, phương án ứng phó được triển khai theo trình tự: Bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản → Báo cáo, yêu cầu sự phối hợp của các đơn vị chức năng → Xử lý sự cố và hoàn nguyên môi trường hoặc đền bù thiệt hại do sự cố gây ra. 
Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông trong thi công xây dựng dự án: 
	- Phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn lao động:
	+ Thiết lập tổ y tế túc trực tại Dự án và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Xây dựng nội quy làm việc và quán triệt công tác an toàn trong thi công, vệ sinh môi trường. Thường xuyên tổ chức diễn tập cho các tình huống xảy ra sự cố tai nạn lao động.
	+ Quy trình ứng cứu sự cố: Tai nạn xảy ra → Tổ chức cứu người → Cắm biển báo và báo cơ quan chức năng → Phối hợp xử lý sự cố, thu dọn hiện trường → Khắc phục hậu quả sự cố.
	- Phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn giao thông: 
	+ Thực hiện nghiêm túc quy định về tốc độ, tải trọng, người điều khiển các phương tiện giao thông. Thường xuyên tập huấn, chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra.
	+ Quy trình ứng cứu sự cố: Sự cố xảy ra → Tổ chức cứu người → Cắm biển báo và báo cơ quan chức năng → Phối hợp xử lý sự cố, thu dọn hiện trường → Khắc phục hậu quả sự cố.
[bookmark: _Toc117807850][bookmark: _Toc157136620]V.4.2. Công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 
	Không có công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành. 
[bookmark: _Toc117807854][bookmark: _Toc157136621]V.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án
[bookmark: _Toc400562518][bookmark: _Toc400570601][bookmark: _Toc432142697][bookmark: _Toc449655479][bookmark: _Toc449655657][bookmark: _Toc459361551][bookmark: _Toc483922784][bookmark: _Toc494506832][bookmark: _Toc501595083][bookmark: _Toc508763203][bookmark: _Toc117807855][bookmark: _Toc157136622]V.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án
0. [bookmark: _Toc432142700][bookmark: _Toc449655480][bookmark: _Toc449655658][bookmark: _Toc459361552][bookmark: _Toc483922785][bookmark: _Toc494506833][bookmark: _Toc501595084][bookmark: _Toc508763204][bookmark: _Toc397255073][bookmark: _Toc400570602][bookmark: _Toc432142698]Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 
[bookmark: _Hlk157133683]	- Giám sát khối lượng phát sinh, chủng loại chất thải rắn nguy hại, dầu mỡ thải và tình trạng thu gom, quản lý chất thải nguy hại tại công trường thi công.
	- Tần suất: Giám sát thường xuyên.
	- Thực hiện chương trình báo cáo định kỳ chất thải nguy hại theo quy định. 
[bookmark: _Toc449655481][bookmark: _Toc449655659][bookmark: _Toc459361553][bookmark: _Toc483922786][bookmark: _Toc494506834][bookmark: _Toc501595085][bookmark: _Toc508763205]Giám sát chất lượng nước thải
Giám sát nước thải sinh hoạt: 
	Dự án đầu tư trang bị nhà vệ sinh di động phục vụ hoạt động của công nhân lao động tham gia thi công xây dựng dự án nên không giám sát nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này. 
[bookmark: _Toc501595086][bookmark: _Toc508763206]Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn rung:
[bookmark: _Hlk157133740]	- Lựa chọn vị trí giám sát: Giám sát tại 06 vị trí theo chương trình quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường của dự án.
	- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần
	- Số mẫu giám sát: 1 mẫu/vị trí x 6 vị trí/lần x 4 lần/năm = 24 mẫu/năm
	- Thông số giám sát: Bụi tổng số (TSP), Tiếng ồn (LAeq), mức rung (LV).
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: _Toc508763207][bookmark: _Toc117807856][bookmark: _Toc157136623]V.5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành dự án
	Không đề xuất.

[bookmark: _Toc105289093][bookmark: _Toc105391861][bookmark: _Toc116971790][bookmark: _Toc117807857][bookmark: _Toc139532765][bookmark: _Toc146018383][bookmark: _Toc476869147][bookmark: _Toc494506727][bookmark: _Toc501333347][bookmark: _Toc501594973][bookmark: _Toc508762354][bookmark: _Toc508763094][bookmark: _Toc510702196][bookmark: _Toc470851094][bookmark: _Toc475965666][bookmark: _Toc475967221][bookmark: _Toc475967684][bookmark: _Toc476201794][bookmark: _Toc476822764][bookmark: _Toc476869176][bookmark: _Toc494506754][bookmark: _Toc501333379][bookmark: _Toc501595009][bookmark: _Toc508762388][bookmark: _Toc508763128][bookmark: _Toc510702230][bookmark: _Toc449655397][bookmark: _Toc449655575][bookmark: _Toc449657136][bookmark: _Toc449657370][bookmark: _Toc450009116][bookmark: _Toc468719601]
1. [bookmark: _Toc157136624]                                                                                                                     THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc475965593][bookmark: _Toc475967102][bookmark: _Toc476201729][bookmark: _Toc476869109][bookmark: _Toc494506691][bookmark: _Toc501594934][bookmark: _Toc508763059][bookmark: _Toc117807858][bookmark: _Toc157136625]THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc117807859][bookmark: _Toc157136626]Tên dự án
	- Tên dự án: Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên.
	- Địa điểm thực hiện: xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
	- Quy mô tổng diện tích dự án 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha).
	- Tổng mức đầu tư: 47.098.500.012 vnđ. 
	- Loại hình dự án: Đầu tư xây dựng mới.
[bookmark: _Toc117807860][bookmark: _Toc157136627]Thông tin chủ dự án
	- Tên đơn vị: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.
	- Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
	- Đại diện: Ông Nguyễn Việt Quang		Chức vụ: Tổng Giám đốc.
	- Điện thoại: 024-39749999			Fax: 024-39748888.
[bookmark: _Toc475965595][bookmark: _Toc475967104][bookmark: _Toc476201731][bookmark: _Toc476869111][bookmark: _Toc494506693][bookmark: _Toc501594936][bookmark: _Toc508763061][bookmark: _Toc117807861][bookmark: _Toc157136628]Vị trí địa lý 
[bookmark: _Toc157136629]Vị trí công trình
	- Dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên" có tổng diện tích đất khoảng 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha) có vị trí nằm phía bờ trái sông Cấm, thuộc địa phận xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Dự án) do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư (Sau đây gọi là chủ dự án). Phạm vi ranh giới dự án được xác định cụ thể: 
	+ Phía Bắc tiếp giáp đảo Vũ Yên (phía ngoài vị trí xây dựng tuyến kè bê tông từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên").
	+ Phía Nam tiếp giáp với sông Cấm
	+ Phía Tây tiếp giáp ngã ba sông Ruột Lợn và sông Cấm.
	+ Phía Đông tiếp giáp điểm cuối đảo Vũ Yên, gần ngã ba sông Cấm và sông Đá Bạch.
	- Ranh giới chi tiết của dự án được giới hạn bởi các điểm mốc (M1 ÷ M60) theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 105o45'; múi chiếu 3o) được trình bày trong bảng sau: 


[bookmark: _Toc117808231][bookmark: _Toc157415537]Bảng 1.1. Tọa độ điểm giới hạn phạm vi dự án 
	Tên mốc
	Tọa độ VN2000
	Tên mốc
	Tọa độ VN2000

	
	X(m)
	Y(m)
	
	X(m)
	Y(m)

	KN1
	2.309.827,11
	599.403,61
	KN19
	2.306.831,17
	604.428,66

	KN2
	2.309.796,38
	599.543,49
	KN20
	2.307.016,10
	603.906,11

	KN3
	2.309.756,90
	599.658,97
	KN21
	2.307.613,19
	602.536,12

	KN4
	2.309.675,22
	599.879,27
	KN22
	2.307.789,69
	602.141,97

	KN5
	2.309.383,38
	600.346,77
	KN23
	2.308.035,57
	601.786,58

	KN6
	2.309.097,22
	600.739,76
	KN24
	2.308.148,60
	601.630,07

	KN7
	2.308.486,05
	601.300,04
	KN25
	2.308.151,04
	601.591,84

	KN8
	2.308.270,10
	601.553,25
	KN26
	2.308.357,77
	601.346,74

	KN9
	2.308.149,57
	601.742,03
	KN27
	2.308.832,52
	600.872,33

	KN10
	2.308.127,84
	601.776,07
	KN28
	2.308.990,76
	600.718,81

	KN11
	2.307.850,92
	602.176,51
	KN29
	2.309.015,38
	600.690,86

	KN12
	2.307.349,63
	603.306,85
	KN30
	2.309.179,36
	600.520,13

	KN13
	2.307.039,12
	603.916,00
	KN31
	2.309.235,79
	600.458,96

	KN14
	2.306.854,45
	604.437,84
	KN32
	2.309.344,94
	600.331,04

	KN15
	2.306.718,77
	604.747,67
	KN33
	2.309.631,39
	599.907,25

	KN16
	2.306.700,89
	604.948,49
	KN34
	2.309.740,37
	599.556,37

	KN17
	2.306.675,99
	604.946,27
	KN35
	2.309.803,86
	599.394,73

	KN18
	2.306.694,21
	604.741,39
	KN1
	2.309.827,11
	599.403,61


[bookmark: _Hlk117092114]	- Sơ đồ mô tả vị trí, ranh giới dự án được trình bày trên hình sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc157415509]Hình 1.1. Sơ đồ mô tả vị trí dự án
[image: ]
[bookmark: _Toc157415510]Hình 1.2. Mô tả vị trí dự án trong quy hoạch tổng thể Đảo Vũ Yên
	Ghi chú: Bản đồ mô tả vị trí địa lý, ranh giới và mối liên hệ với các đối tượng của dự án được trình bày tại phụ lục 2 kèm theo báo cáo. 
[bookmark: _Toc157136630]Vị trí bãi tập kết bùn đất nạo vét
	- Vật chất sau khi được thi công thì phun trực tiếp lên các lô đất thuộc phạm vi quy hoạch san nền xây dựng thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" nhằm tận dụng san nền. 
	- Các lô đất được thiết kế đào, đắp bờ bao tạo các ô chứa liên hoàn nhằm tận dụng vật liệu san nền, đồng thời thực hiện quá trình lắng đọng bùn cặn trước khi dẫn nước chảy trở lại sông Cấm. Chi tiết quy mô thiết kế các lô đất chứa vật liệu nạo vét được trình bày tại mục 1.2.2 dưới đây. 
[bookmark: _Toc117807862][bookmark: _Toc157136631][bookmark: _Toc501594938][bookmark: _Toc475965597][bookmark: _Toc475967106][bookmark: _Toc476201733][bookmark: _Toc476869113][bookmark: _Toc494506695]Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
[bookmark: _Toc157136632]Tổng hợp hiện trạng quản lý và sử dụng đất
	- Hiện trạng sử dụng đất của dự án được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc117808232][bookmark: _Toc157415538]Bảng 1.2. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất của dự án
	[bookmark: RANGE!A3]Stt
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	S(m2)
	S(ha)
	

	1
	Đất rừng trồng ngập mặn
	197.111,70
	19,71
	57,03

	2
	Đất bãi bồi và mặt nước
	148.523,55
	14,85
	42,97

	3
	Đất khác
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Tổng:
	345.635,25
	34,56
	100,00


	- Hiện trạng sử dụng đất của dự án chủ yếu gồm: Đất rừng trồng ngập mặn khoảng 19,71 ha chiếm tỷ lệ khoảng 57,03%; Đất bãi bồi và mặt nước khoảng 14,85 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 42,97%. 
[bookmark: _Hlk157121033]	- Đối với hiện trạng diện tích đất rừng ngập mặn thuộc phạm vi dự án, theo Văn bản số 4843/SNN-QLCT ngày 28/12/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành phố Hải Phòng đã nêu: 
	+ Diện tích 19,71ha rừng ngập mặn thuộc phạm vi thực hiện Dự án không nằm trong Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng đến năm 2020 được quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 21/08/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, song nằm trong Quy hoạch lại ba loại rừng thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 15/10/2007.
	+ Ngoài ra, diện tích rừng trên được hình thành do thực hiện các Dự án đầu tư trồng rừng ven biển Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1198/QĐUBND ngày 29/10/1992 và Dự án xây dựng và phát triển rừng phòng hộ cảnh quan thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 25/3/2004.
	- Theo quy định của Luật Lâm nghiệp để thực hiện Dự án phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được quy định tại Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐCP ngày 16/11/2018 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ).
[bookmark: _Toc157136633]Mô tả đặc điểm hiện trạng của dự án
Hiện trạng kiến trúc cảnh quan
	- Hiện trạng phạm vi dự án chủ yếu là các bãi bồi, xen kẽ các mảng rừng cây ngập mặn mọc đan xen với rác thải trôi dạt trên sông. Tổng thể ven bờ sông là hết sức nhếch nhác, mất thẩm mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề cảnh quan và môi trường khu vực.
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]

	[image: ]

	[image: ]


[bookmark: _Toc157415511]Hình 1.3. Một số hình ảnh hiện trạng ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên
Hiện trạng cao độ san nền:
[bookmark: _Hlk152321566]	- Căn cứ bình đồ khảo sát do chủ đầu tư cung cấp, Cao độ khu đất dự án có xu hướng cao dần về phía bờ và thấp dần về phía sông, chia làm 2 khu vực chính:
	○ Khu vực phía sau kè đang được san lấp có cao độ trung bình khoảng +2,50 m.
	○ Khu vực dưới nước có cao độ +2,00 ÷ -3,90mNN;
- Trong phạm vi khu đất dự án có xem kẽ một số vị trí rừng ngập mặn. Địa hình khu vực là tương đối thuận lợi cho việc cải tạo, chỉnh trang.
[bookmark: _Toc152321911]Hiện trạng giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117]	- Về giao thông đường bộ: Vị trí dự án nằm gần với hệ thống đường giao thông nội bộ trong đảo Vũ Yên đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Kết nối giao thông đường bộ giữa đảo Vũ Yên với các khu vực lân cần thông qua cầu Vũ Yên 1 để dẫn đến các tuyến đường của huyện Thủy Nguyên.
	- Về giao thông đường thuỷ: Dự án có vị trí tại phía phải luồng hàng hải sông Cấm, nằm trong phạm vi vùng đất và vùng nước dọc sông Cấm (từ hạ lưu cầu Kiền đến thượng lưu cầu Bạch Ðằng). Đây là một trong những tuyến luồng có lưu lượng tàu thuyền qua lại khá lớn.
	- Về hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc: Hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc trên đảo Vũ Yên đã được đầu tư xây dựng thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư.
[bookmark: _Toc376956880][bookmark: _Toc487451659][bookmark: _Toc189674300]	Ghi chú: Bản đồ đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng đất, mặt nước của dự án được trình bày tại phụ lục 2 kèm theo báo cáo. 
[bookmark: _Toc117807865][bookmark: _Toc157136634]Khoảng cách từ dự án với các khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
[bookmark: _Toc157136635]Đối với các khu dân cư tập trung
	- Theo kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của dự án chủ yếu là đất rừng phòng hộ là rừng ngập mặn và bãi bồi ven sông Cấm, nằm tiếp giáp phía ngoài tuyến kè bê tông thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư. 
	- Trong diện tích nghiên cứu dự án, không có hoạt động nông lâm ngư nghiệp, không có dân cư sinh sống, không có các công trình xây dựng, hạ tầng thuộc diện di dời, giải tỏa. 
[bookmark: _Toc157136636]Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường
	- Dự án nằm tiếp giáp với tuyến luồng hàng hải sông Cấm, cách các khu vực bến cảng, và các khu dân cư nằm về phía bờ nam sông Cấm từ 300 ÷ 500m. Do đó hoạt động của dự án có các tác đông trực tiếp đối với hoạt động giao thông thủy tại khu vực này.
	- Nằm phía thượng lưu dòng chảy và hạ lưu dòng chảy sông Cấm đoạn qua dự án có các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản phía bờ Bắc sông Cấm. Do đó các tác động do hoạt động nạo vét trong quá trình thi công dự án gây ra nguy cơ ô nhiễm độ đục, suy giảm chất lượng nước dẫn đến các tác động đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản của các khu vực này.
[bookmark: _Toc117807868][bookmark: _Toc157136637]Mục tiêu, loại hình, quy mô công suất và công nghệ sản xuất của dự án
[bookmark: _Toc475965601][bookmark: _Toc475967112][bookmark: _Toc476201737][bookmark: _Toc476869117][bookmark: _Toc494506699][bookmark: _Toc501594945][bookmark: _Toc508763068][bookmark: _Toc117807869][bookmark: _Toc157136638]Mục tiêu dự án 
	- Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên nhằm tạo cảnh quan ven sông có tính thẩm mỹ cao, góp phần nâng tầm đảo Vũ Yên, cải thiện các điều kiện về sinh thái, môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân trên đảo Vũ Yên.
	- Dự án góp phần nâng cao giá trị cảnh quan của sông Cấm, tạo hình ảnh đô thị ven sông văn minh, hiện đại, có tầm nhìn sống động, xanh và bền vững, qua đó góp phần đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung nhằm hiện thực hóa Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vũ Yên đã được phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/05/2023 của UBND thành phố Hải Phòng. 
[bookmark: _Toc117807870][bookmark: _Toc157136639]Quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án
Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án:
	- Quy mô tổng diện tích mặt bằng dự án khoảng 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha).
	- Quy mô cấp công trình: Theo phụ lục 1 Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng về Quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Dự án cải tạo chỉnh trang ven sông đến cao độ -1,8m có độ sâu nhỏ hơn 2m nên được phân cấp là Công trình giao thông cấp IV.
Quy mô công suất, công nghệ của dự án
	- Công suất của dự án được tính theo quy mô nạo vét cải tạo ven bờ sông với tổng khối lượng thiết kế khoảng 593.261 m3.
	- Công nghệ nạo vét được thiết kế sử dụng tàu hút xén thổi, kết hợp nạo vét và phun bùn đất nạo vét lên các bãi chứa tạm nằm phía trong tuyến kè bê tông thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên".
[bookmark: _Toc31598010][bookmark: _Toc31598150][bookmark: _Toc28231575][bookmark: _Toc117807872][bookmark: _Toc157136640]CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc157136641][bookmark: _Toc117807873]Các hạng mục công trình của dự án 
[bookmark: _Toc157136642]Các hạng mục công trình chính của dự án
	- Hạng mục công trình chính của dự án được xác định tương ứng với phạm vi, quy mô diện tích cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên bao gồm: 
	+ Phạm vi diện tích nạo vét khoảng 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha) tính theo ranh giới chi tiết của dự án được trình bày tại mục 1.1.3.1 nêu trên với các thông số chính: 
	○ Chiều dài tuyến cải tạo, chỉnh trang L = 6.465 m; 
	○ Bề rộng ngang tuyến khoảng 54,0 ± 2,0 m (sai số bề rộng khoảng 2,0m)
	+ Cao trình đáy thiết kế cải tạo, chỉnh trang trung bình -1,8 ± 0,2 m (Hệ cao độ Nhà nước). 
	- Khối lượng vật chất nạo vét trong quá trình cải tạo, chỉnh trang bao gồm khối lượng hình học và khối lượng sai số, tính toán theo sai số cho phép về chiều sâu lớn nhất là -0,2 m so với độ sâu thiết kế, sai số về bề rộng là 2,0 m so với bề rộng đáy thiết kế. Kết quả tính khối lượng nạo vét được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc157415539]Bảng 1.3. Kết quả tính toán khối lượng nạo vét bùn đất thuộc phạm vi dự án 
	Stt
	Hạng mục
	Khối lượng V(m3)

	1
	Khối lượng thiết kế
	528.917 

	2
	Khối lượng sai số thi công 
	64.344

	
	Tổng 
	593.261


[bookmark: _Toc157136643]Hạng mục công trình phụ trợ
	- Hạng mục công trình phụ trợ chủ yếu gồm phần diện tích đất cần san nền thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" được bố trí dạng ô đất san nền liên hoàn có bờ bao, hố lắng cặn và mương thu nước sau lắng cặn dẫn trả về sông Cấm, bao gồm: 
	+ Thiết lập 06 ô đất có kích thước LxDxH = 300 x 200x1,0m tương ứng với tổng diện tích khoảng S = 360.000 m2 có sức chứa tối thiểu khoảng 600.000 m3.
	+ Dọc phía bờ Bắc các ô đất bố trí 01 mương đất kích thước BxH = 2,0x1,0m có cao độ đáy mương là nền hiện trạng và tổng chiều dài khoảng 2.500m. Mương có chức năng dẫn nước róc từ quá trình phun vật liệu nạo vét lên các ô đất san nền tận dụng chảy về hố lắng để loại bỏ bùn đất trước khi xả nước trở lại sông cấm. 
	+ Hố lắng cặn được thiết kế có kích thước LxDxH = 50x50x1,0m có cao độ nền hiện trạng, bờ bao có kết cấu đất đào đắp tại chỗ và được đầm chặt và gia cố bằng bao cát đảm bảo an toàn khi chứa nước.
	- Mô tả quy trình vận hành: Tầu xén thổi → Hút bùn cát & nước từ vị trí nạo vét → Ống dẫn mềm → Phun trực tiếp vào ô đất san nền tận dụng vật liệu → Nước róc từ quá trình phun vật liệu → Mương dẫn nước róc → Hố lắng cặn → Nước sau lắng cặn → Xả vào sông Cấm.
	- Trong quy trình công nghệ: 
	+ Toàn bộ vật liệu nạo vét phát sinh từ quá trình thi công dự án sử dụng công nghệ xén thổi được bơm lên các ô đất tận dụng san nền, nước róc theo mương dẫn đến hố lắng cặn để tách bùn đất trước khi xả trở lại sông cấm. 
	+ Bùn đất lắng cặn tại hố lắng được gia cố bằng biện pháp cố kết nền sử dụng vật liệu cát mua từ các đơn vị khai thác, theo đó: Cát san nền được mua từ các đơn vị cung ứng → Vận chuyển đến vị trí dự án bằng xà lan → Sử dụng máy bơm nước và bơm cát từ xà lan bơm đều lên bề mặt hố lắng cặn theo từng lớp dày từ 0,2 ÷ 0,5m. Chờ lắng cặn trở lại, tiến hành tháo nước trong vào sông Cấm. Thực hiện lặp lại đến khi đạt được cao độ san nền theo thiết kế. Trong quá trình này, cát sẽ lắng xuống lớp bùn trong hố lắng tạo ra lớp vật liệu san nền đảm bảo độ đầm nén và ổn định theo thiết kế.
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	Dự án không phai đền bù giải phóng mặt bằng
[bookmark: _Toc157136646]Phát quang dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị thi công
	- Trong quá trình cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên, nhằm tạo mặt bằng thi công, dự án thực hiện công tác phát quang dọn dẹp mặt bằng đối với toàn bộ thảm thực vật hiện trạng chủ yếu là sú vẹt thuộc diện tích 19,71 ha rừng phòng hộ nằm rải rác trong phạm vi dự án. 
	- Toàn bộ thực vật phát quang, dọn dẹp mặt bằng được thu gom trực tiếp lên bờ và chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 
[bookmark: _Toc117807881][bookmark: _Toc157136647]Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
	Căn cứ theo phạm vi, quy mô và tính chất của dự án, các hạng mục công trình xử lý môi trường chủ yếu phục vụ giai đoạn triển khai các hoạt động thi công dự án, bao gồm:
[bookmark: _Toc117807883][bookmark: _Toc157136648]Công trình thu gom, xử lý và thoát nước thải 
Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:
	- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của công nhân lao động tham gia triển khai các hoạt động phát quang dọn dẹp mặt bằng và thi công nạo vét bùn cát trên phạm vi dự án. 
	- Biện pháp thu gom, xử lý: Dự án trang bị đầy đủ nhà vệ sinh di động có bể tự hoại, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân lao động trên công trường. Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh được lưu chứa trong bể tự hoại, không xả vào môi trường. Định kỳ thu gom bằng xe bồn chuyển đến xử lý tại trạm xử lý nước thải.
	- Khối lượng và quy mô lắp đặt nhà vệ sinh di động và quy trình công nghệ vận hành các hạng mục này được xác định trên cơ sở các kết quả đánh giá tác động môi trường và trình bày chi tiết tại chương 3 của báo cáo. 
Thu gom, xử lý nước róc từ quá trình phun vật liệu nạo vét tận dụng san nền: 
	- Thiết kế ô đất tận dụng vật liệu san nền có bờ bao đảm bảo nước róc từ quá trình phun vật liệu không chảy tràn bề mặt và không xả trực tiếp vào sông Cấm. 
	- Toàn bộ nước róc từ quá trình phun vật liệu nạo vét đến vị trí các ô đất san nền được thu gom bằng hệ thống mương dẫn và hố lắng cặn bùn đất như trình bày tại mục 1.2.1.2 nêu trên. 
	- Mô tả chi tiết quy trình công nghệ quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước róc và các biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo được trình bày chi tiết tại chương 3 của báo cáo này. 
[bookmark: _Toc157136649]Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải
	- Dự án không có các hoạt động phát sinh bụi, khí thải tập trung do đó không có các công trình biện pháp thu gom xử lý bụi khí thải.
	- Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu trong hoạt động thi công dự án gồm: Bụi khuếch tán bề mặt; Khí thải từ hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công. Do đó, Dự án thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các hoạt động này. 
[bookmark: _Toc157136650]Công trình, biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 
Công trình, biện pháp thu gom xử lý chất thải rắn:
	- Các chất thải rắn phát sinh chủ yếu trong hoạt động thi công xây dựng dự án, bao gồm chất thải rắn sinh hoạt do tập trung lao động trên công trường và sinh khối thực vật thải phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng thi công. Nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tác động do các chất thải rắn này, dự án thực hiện các biện pháp:
	+ Chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị đầy đủ số lượng thùng rác đảm bảo thu gom phân loại và vận chuyển xử lý hàng ngày đối với toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo quy định.
	+ Đối với sinh khối thực vật phát quang: Toàn bộ sinh khối thực phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng, được thu gom, tập kết và hợp đồng vận chuyển xử lý theo quy định. 
	- Ngoài ra, dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật thu gom, vận chuyển xử lý các chất thải rắn phát sinh theo quy định hiện hành. Chi tiết các nội dung được trình bày tại chương 3 của báo cáo này. 
Công trình, biện pháp thu gom chất thải nguy hại:
	- Dự án không thiết lập công trình lưu giữ chất thải nguy hại trên công trường thi công. Toàn bộ các loại chất thải nguy hại (gồm: Dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu,...) được thu gom trực tiếp tại các vị trí phát sinh và chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 
	- Toàn bộ các hoạt động thu gom, phân loại và hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại của dự án được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chi tiết được trình bày tại chương 3 của báo cáo này.
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	- Nguồn phát sinh tiếng ồn, rung chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện, máy móc tham gia thi công xây dựng dự án. 
	- Các công trình, biện pháp giảm thiểu ồn, rung áp dụng riêng cho từng nguồn phát sinh được đề xuất theo các kết quả đánh giá tác động môi trường chi tiết được trình bày tại chương 3 của báo cáo.
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	Không có
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	Quá trình triển khai dự án được thực hiện theo các giai đoạn cơ bản, bao gồm: Chuẩn bị thi công → Phát quang dọn dẹp mặt bằng → Thi công nạo vét bùn cát trên phạm vi dự án → Tận dụng đất cát cho mục đích san nền tận dụng tại dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" → Hoàn thiện và bàn giao mặt bằng sau thi công. Mô tả chi tiết biện pháp tổ chức, công nghệ và khối lượng thi công theo trình tự triển khai dự án, bao gồm: 
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	Công tác chuẩn bị thi công bao gồm: Chuẩn bị công trường thi công (Xác định phạm vi, ranh giới công trường thi công); Thi công các ô đất tận dụng vật liệu san nền và hệ thống thu gom, xử lý nước róc; .... Chi tiết mô tả nội dung các hoạt động này, bao gồm: 
[bookmark: _Toc157136655]Chuẩn bị công trường thi công
Lựa chọn vị trí, quy mô diện tích bố trí công trường: 
	- Dự án chủ yếu triển khai các hoạt động phát quang dọn dẹp mặt bằng và thi công nạo vét phía ngoài tuyến kè bê tông thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" cũng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, do đó không bố trí công trường thi công riêng. 
	- Văn phòng điều hành thi công của dự án được bố trí tại khu công trường thi công chung của dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". Ngoài ra, đối với các công nhân lao động tham gia điều khiển các phương tiện thi công nạo vét (Tàu xén thổi, tầu kéo và cano) được bố trí khu điều khiển trực tiếp trên phương tiện. 
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	Dự án không có đối tượng thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng nên các công tác chuẩn bị mặt bằng thi công chủ yếu gồm: 
Công tác rà phá bom mìn tồn lưu:
	- Để tránh những rủi ro do bom mìn trước khi triển khai thi công, Chủ dự án ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng, chuyên môn và kinh nghiệm trong việc rà phá bom mìn. 
	- Các biện pháp dò mìn, loại bỏ bom mìn tồn lưu trong lòng đất được thực hiện một cách nghiêm túc có sự giám sát của các đơn vị, cơ quan chức năng, trong đó: 	
	+ Thực hiện theo quy trình rà phá bom mìn tuân thủ quy định của QCVN 01:2012/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ. 
	+ Khi bom mìn phát hiện được, việc tháo gỡ và kích nổ theo đúng qui trình kỹ thuật về xử lý bom mìn do các đơn vị chức năng thực hiện. 
	- Quy mô rà phá bom mìn được thực hiện đối với toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi nghiên cứu dự án. 
[bookmark: _Toc533188793]Phát quang, dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng thi công:
	- Chuẩn bị mặt bằng thi công bao gồm hoạt động phát quang dọn dẹp mặt bằng thi công, trong đó:
	+ Phát quang thảm thực vật: Công tác phát quang thảm thực vật, dọn dẹp mặt bằng thi công được tiến hành sau khi tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiến hành khai thác tận thu các sản phẩm nông nghiệp hiện trạng trên đất. Tiến hành thu gom, vận chuyển xử lí toàn bộ khối lượng sinh khối thực vật thải, rác thải ra khỏi công trường thi công. Việc vận chuyển được thực hiện bằng xe tải đến vị trí đổ thải theo quy định. 
	+ Chuẩn bị mặt bằng thi công: Đơn vị thi công thả phao tiêu báo hiệu khu vực thi công, định vị vị trí phun vật liệu trên từng khu vực thi công. Tập kết vật tư, thiết bị và tổ chức thi công, đưa phương tiện nạo vét vào vị trí, tổ chức thi công nạo vét khu nước theo đúng chuẩn tắc thiết kế.
	- Khối lượng chuẩn bị mặt bằng thi công được xác định theo kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất tại mục 1.1.4 nêu trên và các tính toán chi tiết được trình bày tại chương 3 của báo cáo này. 
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	- Sơ đồ tổ chức thi công dự án được trình bày trên hình sau: 
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[bookmark: _Toc157415512]Hình 1.4. Mô tả quy trình tổ chức thi công dự án
	- Trên sơ đồ tổ chức thi công dự án, toàn bộ các hoạt động thi công được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Trình tự thi công: Chuẩn bị phần đất thi công → Thi công nạo vét khu nước & bơm vật liệu san nền tận dụng → Kiểm tra đánh giá kết quả thi công → Hoàn thiện, nghiệm thu nội bộ. Mô tả chi tiết các bước thi công san nền và chuẩn bị kỹ thuật bao gồm:
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	- Bước 1: Triển khai tiêu tuyến ngoài thực địa
	+ Các thiết bị máy móc kỹ thuật được sử dụng gồm: máy kinh vĩ và mia.
	+ Căn cứ theo các mốc toạ độ đã được cho phép triển khai các tiêu, định vị mép luồng đào.
	+ Lập biên bản bàn giao mặt bằng làm cơ sở thực hiện.
	- Bước 2: Đo đạc, kiểm tra lại khu vực nạo vét, cắm thước nước phục vụ thi công, bố trí các phao báo hiệu.
	+ Trước khi nạo vét Nhà thầu sẽ tiến hành đo đạc, kiểm tra lại toàn bộ khu vực nạo vét, khu vực tập kết vật liệu nạo vét.
	+ Thiết lập trạm đo nước và cắm thước nước.
	+ Thước nước được chia đến 10cm, các vạch chia được sơn màu trắng đỏ xen kẽ nhau. Cứ 0,5m lại có 1 thanh ngắn và 1m lại có 1 thanh dài chia để dễ nhận biết; 
	+ Khi cắm thước nước phải chọn vị trí để dễ quan sát, không bị tàu nạo vét và các phương tiện tham gia hoạt động nạo vét cũng như các phương tiện tham gia giao thông làm gẫy đổ.
	+ Thước nước phải được cắm sao cho có thể theo dõi được cả mực nước khi thấp nhất và khi cao nhất.
	+ Độ chính xác của thước nước phải được đo đạc kiểm tra lại thường xuyên để có thể hiệu chỉnh sai số kịp thời do thước bị nghiêng hay do bị nước đẩy lên.
	+ Sử dụng máy thủy bình và mia để truyền thước nước phục vụ thi công công trình. Thước nước ghi nhận mực nước lên xuống của khu vực nạo vét.
	+ Bố trí phao báo hiệu: Tại khu vực thi công nạo vét bố trí phao báo hiệu có đường kính 1,2m (không đèn), màu vàng, báo hiệu ranh giới khu vực nạo vét.
	- Bước 3: Tiến hành thi công công tác chặt cây, cỏ dại mọc trong phạm vi dự án trước khi thực hiện công tác thi công nạo vét.
	- Bước 4: Tiến hành thi công nạo vét và phun bùn đất lên bãi chứa.
	+ Trước khi tiến hành thi công Nhà thầu tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.
	+ Sử dụng cần cẩu và nhân công tiến hành lắp đặt hệ thống đường ống nối bờ và nối phao nổi, tạo thành một tuyến ống phun xả đất kín từ tàu đến bãi chứa
	+ Sau khi đưa tàu hút phun vào khu vực thi công, tiến hành thả hai neo hai bên mạn tàu, hai neo này cùng với hai cột bước để cố định tàu. Khi thi công tầu hút phun sử dụng đầu lưỡi xén có miệng hút thuỷ lực để hút dung dịch bùn đất và chuyển bằng đường ống đặt trên phao về vị trí bãi chứa đã được quy định.
	+ Để bảo đảm độ chính xác của việc thi công nạo vét, nhà thầu cho dựng các thước đo thuỷ chí tạm ở gần vị trí tàu đang thi công. Thợ cuốc trong quá trình thi công căn cứ vào cao độ thuỷ triều hiện tại để hạ cần hút hợp lý chính xác theo cao độ nạo vét thiết kế.
	+ Trong quá trình thi công phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật hiện hành và sự điều hành của cán bộ chỉ huy công trình. Nhân lực và thiết bị thi công được bố trí sắp xếp phù hợp với công việc không gây ảnh hưởng đến các công tác khác và đảm bảo tiến độ. 
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Kiểm soát độ sâu cải tạo, chỉnh trang.
	- Nhà thầu lập trạm đo mực thủy triều tại công trường để xác định mực nước trong suốt thời gian thi công. Mực nước được ghi liên tục 10-15 phút/ lần và gửi số liệu liên tục tới tàu.
	- Căn cứ kết quả thu được từ trạm đo, Kỹ thuật viên thi công trên tàu hút sẽ so sánh và hiệu chỉnh với số liệu cao độ thủy triều trong bảng thủy triều. Sau đó tính toán độ sâu hạ cần gầu phù hợp, đảm bảo cho tàu thi công hạ dần độ sâu đồng đều trên toàn tuyến và đúng cao trình thiết kế.
	- Nhà thầu tiến hành đo độ sâu khu vực thi công bằng máy đo hồi âm, lập bình đồ để theo dõi tiến độ, kiểm soát độ sâu và điều chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thi công.
	- Khi mực nước ở khu vực thi công trước khi đào không đủ sâu, tàu nạo vét bị hạn chế thi công thì phải đào đoạn nông trước, từ nông và sâu, dần dần mở rộng và tăng độ sâu.
	- Khi chiều dày lớp đất khu vực thi công quá dày, khối lượng công việc tương đối nhiều, thời gian công trình tương đối lớn và có sa bồi tự nhiên nhất định thì phải đào đoạn nông trước, sau đó tăng độ sâu, chờ sau khi mực nước các đoạn luồng đào cơ bản giống nhau thì lại tiếp tục tăng độ sâu dần dần để sa bồi đoạn sâu được loại trừ cho giai đoạn thi công sau.
	- Khi hai bên mặt cắt nạo vét có độ sâu tương đối nông, đoạn giữa lại sâu thì phải nạo vét hai bên trước; Khi lớp đất một bên tương đối dày phải đào bên có lớp đất dày, sau khi độ sâu các bên cơ bản giống nhau lại tiếp tục tăng sâu thêm tránh hình thành mái dốc làm sụt lở.
	- Khi đoạn giữa và hai bên mặt cắt độ sâu nước trước khi nạo vét cơ bản giống nhau phải đào ở giữa trước, sau đó mở rộng dần dần; 
	- Khi địa hình dưới nước trước khi nạo vét bằng phẳng, địa chất có tính dính cứng phải nạo vét cả luồng đào đồng đều từ lớp trên xuống, tránh hình thành rãnh sâu khiến cho việc quét nông ở đợt thi công sau trở nên khó khăn.
Công tác kiểm tra, giám sát:
	- Trình tự các bước kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc “Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển” và Nghị định số số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
	- Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo một mẫu thống nhất đã được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chấp thuận.
	- Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu thường xuyên kiểm tra các thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo duy trì hệ thống giám sát luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Nếu trong quá trình thi công các thiết bị giám sát hành trình bị hư hỏng thì Nhà thầu tiến hành khắc phục sửa chữa kịp thời.
	- Thực hiện công việc báo cáo công việc thực hiện hàng ngày theo đúng quy định. Như báo cáo công tác đổ chất nạo vét bằng hình ảnh của thiết bị đổ chất nạo vét, hình ảnh hành trình của chuyến đổ chất nạo vét, thời gian thực hiện công tác đổ…..
	- Nhà thầu thường xuyên kết hợp với Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư để khắc phục những thiếu sót trong khi thi công, tuân thủ và thực hiện theo yêu cầu, sự hướng dẫn của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
	- Các phương tiện phải đi đúng tuyến đã được quy định.
	- Vật chất phải được đổ đúng khu vực quy định.
	- Đảm bảo sau khi đổ vật chất xong, vật chất không còn rơi vãi khi tàu hành trình trở lại.
	- Tất cả các dữ liệu hành trình đi - về và đổ vật chất của các phương tiện thi công được Nhà thầu lưu giữ, nộp lại cho Chủ đầu tư, kèm theo nhật ký công trường có xác nhận của kỹ sư giám sát.
	- Công tác đổ vật chất được camera ghi lại, nhà thầu sẽ lưu chụp lại và giao cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát.
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	Do đặc điểm thi công của công trình là khu vực thi công giáp tuyến luồng hàng hải có mật độ tàu ra vào nhiều, vì vậy công tác đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực thi công phải được quan tâm trong suốt thời gian thi công. Để làm tốt công việc này, đơn vị thi công phải thường xuyên liên lạc với Cảng vụ và các đơn vị khai thác luồng, nắm bắt lịch tàu vận tải ra vào cảng để có kế hoạch tránh va an toàn và sẽ thực hiện đầy đủ những quy định của Nhà nước cùng với một số biện pháp như sau:
Đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nạo vét:
	- Sau khi định vị chính xác vị trí thi công, khống chế khu vực bằng các phao, đèn hiệu để đảm bảo an toàn cho tàu bè đi lại, nhà thầu sẽ đưa các thiết bị thi công vào khu vực cần thi công. Nếu trường hợp có tàu lớn vào, các phương tiện sẽ lập tức ngừng thi công, neo giữ tàu cẩn thận, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia thi công.
	- Các phương tiện tham gia thi công tại đây đều có đầy đủ các giấy phép theo quy định của ngành hàng hải Việt Nam và được trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc, máy VHF thường trực với thời gian 24/24 giờ trong ngày, các thiết bị khác như: đèn hiệu, xuồng cứu sinh, phao cứu sinh, thiết bị phòng chống cháy nổ...đều được trang bị đầy đủ.
	- Các phương tiện thi công phải có biển báo thấy được cả ban ngày lẫn ban đêm.
	- Tất cả các phương tiện, thiết bị thi công đều được đăng ký và cấp giấy phép hoạt động. Các phương tiện đều được đảm bảo hoạt động tốt và được bảo quản sửa chữa định kỳ.
	- Nhà thầu phải tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu hàng hải số QCVN20:2015/BGTVT và Qui tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa theo qui định hiện hành.
An toàn cho con người, thiết bị:
	- Tất cả các cán bộ công nhân viên khi thi công trên công trường, Trên các phương tiện phải có đầy đủ bảo hộ lao động, phao cứu sinh đầy đủ, để đúng nơi quy định và phải có phao cá nhân khi làm việc, có bơm nước chống đắm, có bơm cứu hoả, có dụng cụ chống đắm, chống thủng như: Nút gỗ, chăn bao tải, dao, rìu chặt cáp...
	- Các phương tiện phải có đủ đệm chống va để đảm bảo an toàn cho sản xuất. Các ca sản xuất sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể, hết ca phải bàn giao và có nhật ký để theo dõi hàng ngày, bố trí người gác thường xuyên kiểm tra trên các phương tiện tham gia thi công để đảm bảo an toàn cho thiết bị và con người.
	- Tất cả các cán bộ thuyền viên phải chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn lao động, phải có đầy đủ chứng chỉ bằng cấp chuyên môn, phải có bằng bơi lội, đặc biệt là hàng ngũ sĩ quan, cán bộ đầu ngành các phương tiện.	
	- Nhà thầu bố trí cán bộ chuyên môn cũng như công nhân lao động trên công trường có chuyên môn và sức khỏe tốt, làm việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo phù hợp với công việc được giao.
	- Các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt, được bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thường xuyên.
	- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn cho người, phương tiên, thiết bị của Nhà thầu trong quá trình thi công. 
	- Đối với từng công việc, Nhà thầu có lực lượng cán bộ và công nhân đúng chuyên môn và lành nghề. Tuyệt đối không dùng công nhân chưa đào tạo đúng chuyên môn và ít kinh nghiệm vào những công việc chính.
	- Cán bộ công nhân tham gia thi công trên công trường sẽ được học tập và tập huấn thường xuyên về an toàn lao động.
Công tác phòng chống cháy nổ:
- Các cán bộ công nhân thi công trên công trường được học tập về nội quy PCCC. 
- Các phương tiện được trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy: Bình cứu hoả, chăn, ...và có dán nội quy phòng chống cháy nổ để sỹ quan thuyền viên thường xuyên được học tập và nhắc nhở.
- Thường xuyên kiểm tra an toàn và công tác phòng cháy chữa cháy trên phương tiện, thiết bị.
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[bookmark: _Toc157136663]Nhu cầu sử dụng lao động phục vụ thi công xây dựng dự án:
	- Nhu cầu sử dụng lao động: Dự kiến số lao động thường xuyên khoảng 150 người. 
	- Tuyển dụng lao động: Việc tuyển dụng lao động do nhà thầu thực hiện, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương có kinh nghiệm, được đào tạo hoặc công nhân lao động đến từ các địa phương khác. 
	-  Tổ chức lao động: Thực hiện chế độ làm việc 01 ca/ngày và tối đa 25 ngày/tháng hoặc 200h/tháng. Dự án không tổ chức lưu trú, ăn uống tại công trường thi công, toàn bộ lao động đi về sau ca làm việc. 
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	- Căn cứ theo quy mô xây dựng và tiến độ dự kiến của dự án, danh mục các trang thiết bị, máy móc chủ yếu được sử dụng như trong bảng sau: 
Bảng 1.17. Máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng
	Stt
	Tên máy/Công suất
	Nhu cầu sử dụng (máy)

	I
	THIẾT BỊ DÙNG DẦU DO
	12

	1
	Máy phát điện lưu động
	2

	2
	Tàu hút phun (tầu xén thổi)
	4

	3
	Tàu kéo
	4

	4
	Ca nô 90 ÷ 110CV
	2

	II
	THIẾT BỊ DÙNG ĐIỆN
	6

	1
	Máy cưa, cắt cây cầm tay
	6

	 
	Tổng cộng 
	18


	- Toàn bộ các trang thiết bị, máy móc thi công còn thời hạn đăng kiểm, đáp ứng yêu cầu về thi công xây dựng và đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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	Do đặc thù của dự án không có công nghệ sản xuất, vận hành. 
[bookmark: _Toc117807909][bookmark: _Toc157136666]NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
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	Dự án không sử dụng vật liệu thi công 
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Nhu cầu sử dụng nhiên liệu:
	- Trong giai đoạn thi công dự án, nhiên liệu sử dụng chủ yếu phục vụ thi công là dầu DO cho vận hành các trang thiết bị, máy móc trên công trường. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu dầu DO được thực hiện theo các căn cứ tính toán, bao gồm: 
	+ Căn cứ theo danh mục các trang thiết bị, máy móc được trang bị cho giai đoạn thi công dự án sử dụng dầu DO như trình bày tại mục 1.3.2.3(b) nêu trên. 
	+ Định mức sử dụng dầu DO cho các loại máy tính theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD, ngày 8/5/2015 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 
	- Kết quả tính toán nhu cầu sử dụng dầu DO của dự án được trình bày trong bảng sau:
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	Stt
	Tên máy/Công suất
	Số lượng (máy)
	Định mức  (L.DO/máy/ca)
	Khối lượng (L.DO/ca)

	
	
	
	
	

	I
	THIẾT BỊ DÙNG DẦU DO
	12
	 
	806

	1
	Máy phát điện lưu động
	2
	11
	22

	2
	Tàu hút phun (tầu xén thổi)
	4
	145
	580

	3
	Tàu kéo
	4
	44
	176

	4
	Ca nô 90 ÷ 110CV
	2
	14
	28

	II
	THIẾT BỊ DÙNG ĐIỆN
	6
	 
	0

	1
	Máy cắt cây cầm tay
	6
	0
	0

	 
	Tổng cộng 
	18
	 
	806

	 
	Trung bình giờ:
	 
	 
	101

	Ghi chú: Định mức sử dụng dầu DO và tần suất ca máy tính theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD, ngày 8 tháng 5 năm 2015 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.


	- Giải pháp cấp dầu DO: Toàn bộ khối lượng dầu sử dụng được cấp đến dự án hàng ngày bằng phuy chứa dầu. Số lượng cấp đến dự án tùy vào từng thời điểm thi công và do đơn vị cung cấp thực hiện. Không lưu chứa dầu DO với khối lượng lớn trên công trường. 
Phương án cấp điện, cấp nước phục vụ thi công:
	- Nhu cầu sử dụng điện cho thi công dự án, chủ yếu phục vụ các hoạt động phụ trợ thi công. Nguồn điện sử dụng máy phát điện dự phòng loại 5 ÷ 10KVA. Số lượng dự kiến 02 máy. 
	- Nhu cầu sử dụng nước: Trong thi công xây dựng dự án, nước cấp chủ yếu cho sinh hoạt của công nhân lao động trên công trường. Nước được cấp đến bồn chứa được trang bị tại các khu nhà vệ sinh di động bằng xe chở nước. 
[bookmark: _Toc50169536][bookmark: _Toc157136670]Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất phục vụ vận hành dự án
[bookmark: _Toc22605056][bookmark: _Toc297973820]	Không sử dụng.
[bookmark: _Toc117807916][bookmark: _Toc157136671]TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc475965620][bookmark: _Toc475967156][bookmark: _Toc476201755][bookmark: _Toc476869137][bookmark: _Toc494506717][bookmark: _Toc501594963][bookmark: _Toc508763084][bookmark: _Toc117807917][bookmark: _Toc157136672]Trình tự đầu tư và tiến độ thực hiện dự án
[bookmark: _Toc486572309][bookmark: _Toc498485184][bookmark: _Toc43940009][bookmark: _Toc157136673]Giai đoạn chuẩn bị
	- Nội dung thực hiện: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
	- Thời gian thực hiện: Dự kiến hoàn thành trước 6/2024.
[bookmark: _Toc157136674]Giai đoạn thi công xây dựng
	- Nội dung thực hiện: Triển khai đồng thời các hoạt động phát quang và nạo vét theo hình thức cuốn chiếu, bao gồm:
	+ Chuẩn bị mặt bằng thi công: Rà phá bom mìn tồn lưu; Phát quang, dọn dẹp mặt bằng; 
	+ Thi công nạo vét, tận dụng đất cát san nền, gia cố nền,...
	- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 03/2024 ÷ 09/2024 (06 tháng).
[bookmark: _Toc486572311][bookmark: _Toc498485186][bookmark: _Toc43940011][bookmark: _Toc157136675]Giai đoạn vận hành
	- Nội dung thực hiện: 
	+ Lập hồ sơ hoàn công; Kiểm toán; Thẩm tra, phê duyệt, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
	+ Tổ chức khai thác:  Chuyển giao cho đơn vị chức năng quản lý và tổ chức vận hành. 
	- Thời gian: Từ tháng 07/2025. 
[bookmark: _Toc475965624][bookmark: _Toc475967162][bookmark: _Toc476201759][bookmark: _Toc476869141][bookmark: _Toc494506721][bookmark: _Toc501594967][bookmark: _Toc508763088][bookmark: _Toc117807920][bookmark: _Toc157136676]Tổng mức đầu tư
[bookmark: _Toc475965625][bookmark: _Toc475967163][bookmark: _Toc476201760][bookmark: _Toc476869142][bookmark: _Toc494506722][bookmark: _Toc501594968][bookmark: _Toc508763089][bookmark: _Toc117807921][bookmark: _Toc157136677]Chi phí đầu tư dự án
	- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.597.460.000.000 đồng, chi tiết trong bảng sau:
[bookmark: _Toc157415541]Bảng 1.5. Tổng mức đầu tư dự án
	Stt
	Hạng mục công trình
	Thành tiền

	I
	Chi phí xây dựng
	38.664.632.526

	II
	Chi phí quản lý dự án
	931.817.644

	III
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	2.366.820.785

	IV
	Chi phí khác
	853.547.238

	V
	Chi phí dự phòng
	4.281.681.819

	VI
	Tổng mức đầu tư (I + .. + V)
	47.098.500.012


[bookmark: _Toc157136678][bookmark: _Toc475965626][bookmark: _Toc475967164][bookmark: _Toc476201761][bookmark: _Toc476869143][bookmark: _Toc494506723][bookmark: _Toc501594969][bookmark: _Toc508763090][bookmark: _Toc117807922]Nguồn vốn đầu tư
	- Vốn góp của nhà đầu tư: 47.098.500.012 vnđ;
	- Vốn huy động: 0 vnđ.
[bookmark: _Toc475965627][bookmark: _Toc475967165][bookmark: _Toc476201762][bookmark: _Toc476869144][bookmark: _Toc494506724][bookmark: _Toc501594970][bookmark: _Toc508763091][bookmark: _Toc117807923][bookmark: _Toc157136679]Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
	- Mô hình tổ chức để triển khai thực hiện dự án do Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

[bookmark: _Toc105289161][bookmark: _Toc105391929][bookmark: _Toc116971857][bookmark: _Toc117807924][bookmark: _Toc139532835][bookmark: _Toc146018464]
[bookmark: _Toc157136680]                                                                                                                            ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc117807925][bookmark: _Toc157136681][bookmark: _Toc94111949][bookmark: _Toc475965667][bookmark: _Toc475967222][bookmark: _Toc476201795][bookmark: _Toc476869177][bookmark: _Toc494506755][bookmark: _Toc501595010][bookmark: _Toc508763129]ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
[bookmark: _Toc117807926][bookmark: _Toc157136682]Điều kiện tự nhiên
[bookmark: _Toc475965632][bookmark: _Toc475967173][bookmark: _Toc476201767][bookmark: _Toc476819309][bookmark: _Toc476869149][bookmark: _Toc494506729][bookmark: _Toc501594975][bookmark: _Toc508763096][bookmark: _Toc117807927][bookmark: _Toc157136683]Điều kiện địa lý, địa chất
[bookmark: _Toc475965633][bookmark: _Toc475967174][bookmark: _Toc476201768][bookmark: _Toc476819310][bookmark: _Toc476869150][bookmark: _Toc494506730][bookmark: _Toc501594976][bookmark: _Toc508763097]Điều kiện địa lý:
	- Dự án nằm trong quy hoạch chung xây dựng đảo Vũ Yên, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/05/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thuộc địa giới hành chính của quận Hải An, quận Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đây là khu vực quy hoạch phát triển mở rộng về phía Bắc và phía Đông của thành phố Hải Phòng (phía Nam của huyện Thủy Nguyên), nằm trong trục phát triển, hướng mở rộng trọng tâm hướng lên phía Bắc và hướng ra biển của thành phố Hải Phòng, với mục tiêu xây dựng, phát triển huyện Thủy Nguyên là thành phố trong thành phố, là khu đô thị mới gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố Hải Phòng, xây dựng, phát triển các khu đô thị mới hiện đại, sinh thái và bền vững. Dự án nằm trong mối liên kết chặt chẽ với dự án phát triển khu trung tâm hành chính mới, khu đô thị Bắc sông Cấm và khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Dự án nằm trong khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phát triển các khu đô thị mới theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023. Với việc xây dựng thêm cầu Máy Chai (là một phần của dự án) để kết nối quận Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên qua đảo Vũ Yên đã tạo ra sự kết nối giao thông thuận lợi giữa khu đô thị lịch sử Hải Phòng với các khu đô thị mới đang dần hình thành phía Bắc sông Cấm tạo ra sự hoàn chỉnh về giao thông cho khu vực đô thị lịch sử và trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng. Dự án nằm trong tuyến kết nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, tuyến đường vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị sắp hình thành trong tương lai, nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đưa Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới, với tính chất là đô thị loại I trực thuộc trung ương, một trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.
	- Sơ đồ mối liên hệ vùng của dự án được thể hiện trong hình dưới đây.
[image: ]
[bookmark: _Toc157415513][bookmark: _Toc150112076]Hình 2.1. Sơ đồ vị trí của dự án trong quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng
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[bookmark: _Toc157415514][bookmark: _Toc150112077]Hình 2.2. Dự án nằm trong vùng đô thị lịch sử hành chính của TP Hải Phòng
[bookmark: _Hlk136466691][bookmark: _Toc244051160][bookmark: _Toc261189780][bookmark: _Toc266969826][bookmark: _Toc274662022][bookmark: _Toc275184689][bookmark: _Toc278889756][bookmark: _Toc283198676][bookmark: _Toc512243898][bookmark: _Toc512265393]	- Hệ thống đường giao thông kết nối dự án: 
	+ Tuyến đường ĐT359, tuyến đường 9C (KCN VSIP), tuyến đường nối từ cầu Vũ Yên - Thủy Nguyên, có khả năng bị tác động bởi dự án trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng cho dự án và quá trình vận hành dự án.
	+ Tuyến đường thủy nội địa trên sông Cấm, do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu bằng đường thủy và hoạt động xây dựng cầu Máy Chai.
	+ Tuyến đường Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Đường Chùa Vẽ (AH14) có khả năng bị tác động bởi dự án trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng và quá trình vận hành dự án.  
Điều kiện địa hình:
	Căn cứ bình đồ khảo sát do chủ đầu tư cung cấp cho thấy địa hình khu vực xây dựng như sau: 
	+ Cao độ khu đất dự án có xu hướng cao dần về phía bờ và thấp dần về phía sông, chia làm 2 khu vực chính: 
	○ Khu vực phía sau kè đang được san lấp có cao độ trung bình khoảng +2,50mNN
	○ Khu vực dưới nước có cao độ +2,00 ÷ -3,90mNN;
	- Trong phạm vi khu đất dự án có xem kẽ một số vị trí rừng ngập mặn. Địa hình khu vực là tương đối thuận lợi cho việc cải tạo, chỉnh trang.
Điều kiện địa chất: 
Địa chất công trình:
	Căn cứ tài liệu Chủ đầu tư cung cấp - Báo cáo khảo sát địa chất công trình do Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Thiên Phúc Việt Nam thực hiện năm 2023 điều kiện địa chất khu vực dự án theo các lớp từ trên xuống dưới như sau:
	- Lớp 1a. Đất lấp: Sét, cát lấp lẫn đá đổ, gạch vỡ, thành phần và trạng thái không đồng nhất
	+ Lớp này phân bố tại 30 hố khoan khảo sát giai đoạn này từ bề mặt địa hình cho đến độ sâu 5.2m, hình thành do quá trình san lấp mặt bằng thi công xây dựng. Có thành phần và trạng thái không đồng nhất nên không lấy mẫu trong lớp. Kiến nghị trong quá trình thi công xây dựng cần bóc bỏ hoặc cải tạo lớp này.
	+ Đã tiến hành thí nghiệm SPT 26 lần cho giá trị Nmin = 2, Nmax = 12, giá trị trung bình Ntb/30cm = 6 búa.
	- Lớp 1b. Bùn sét pha lẫn hữu cơ, màu xám đen, xám nâu
	Lớp này phân bố tại 84 hố khoan khảo sát giai đoạn này. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -0.008m (K35) đến 1.496m (K09).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -0.143m (K68) đến 0.746m (NK30).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 0.400m đến 2.400m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 1 lần cho giá trị Ntb/30cm = 8 búa.
	- Lớp 2a. Sét pha kẹp cát pha lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám đen, xám xanh, xám nâu, trạng thái chảy - dẻo chảy
	Lớp này phân bố tại 114 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -0.032m (K60) đến 1.726m (K81).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -1.700m (NK11) đến -9.950m (NK19).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 10.100m đến 9.900m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 470 lần cho giá trị Nmin = 1, Nmax = 5, giá trị trung bình Ntb/30cm = 2 búa.
	Lấy 667 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415542]Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 2a
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	0,003

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	0,83

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	1,68

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	2,92

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	6,25

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	14,05

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	36,51

	
	<0,005
	
	%
	13,30

	
	<0.005
	
	%
	24,45

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	49,2

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ 
	g/cm3
	1,70

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1,15

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,67

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	1,364

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	57,0

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	96,2

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	50,7

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	37,7

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	13,0

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,88

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,070

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	6°55'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,069

	16
	Áp lực tiền cố kết
	Pc
	kN/m2
	65,7

	17
	Hệ số cố kết
	Cv
	m2/năm
	2,535

	18
	Hệ số nén lún cố kết
	av
	10-3m2/kN
	1,245

	19
	Hệ số thấm cố kết
	K
	10-9 m/s
	1,242

	20
	Chỉ số cố kết
	CC
	
	0,414

	21
	Chỉ số nén lại
	Cr
	
	0,077

	22
	Lực dính kết CU
	C
	kG/cm2
	0,235

	23
	Góc ma sát CU
	α
	Độ
	9°12'

	24
	Lực dính kết CU
	C'
	kG/cm2
	0,192

	25
	Góc ma sát CU
	α'
	Độ
	15°58'

	26
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0,00030940

	27
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	0,53

	28
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	31,4


	- Lớp 2b. Cát pha kẹp sét pha, ổ cát, màu xám xanh, nâu hồng, xám ghi, trạng thái chảy
	Lớp này phân bố tại 11 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -1.700m (NK11) đến -9.460m (K37).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -10.749m (K15) đến -9.204m (K09).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 1.900m đến 6.400m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 19 lần cho giá trị Nmin = 2, Nmax = 7, giá trị trung bình Ntb/30cm = 4 búa.
	Lấy 25 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415543]Bảng 2.2. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 2b
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	1.38

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	2.51

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	4.95

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	9.16

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	23.20

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	32.04

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	12.48

	
	<0,005
	
	%
	14.28

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	37.5

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ 
	g/cm3
	1.78

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1.30

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2.68

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	1.085

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	51.5

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	92.5

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	38.3

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	29.8

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	8.5

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0.95

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0.053

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	11°17'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0.076

	16
	Áp lực tiền cố kết
	Pc
	kN/m2
	69.7

	17
	Hệ số cố kết
	Cv
	m2/năm
	7.124

	18
	Hệ số nén lún cố kết
	av
	10-3m2/kN
	0.557

	19
	Hệ số thấm cố kết
	K
	10-9 m/s
	2.018

	20
	Chỉ số cố kết
	CC
	
	0.185

	21
	Chỉ số nén lại
	Cr
	
	0.051

	22
	Lực dính kết CU
	C
	kG/cm2
	0.316

	23
	Góc ma sát CU
	α
	Độ
	12°02'

	24
	Lực dính kết CU
	C'
	kG/cm2
	0.205

	25
	Góc ma sát CU
	α'
	Độ
	28°17'

	26
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0.00124545

	27
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	0.70

	28
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	43.6


	- Lớp 3. Sét pha kẹp cát pha màu xám nâu, nâu đỏ, nâu vàng, xám ghi, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng
	Lớp này phân bố tại 25 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -10.200m (K52) đến -9.950m (NK19).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -10.270m (K17) đến -9.870m (K45).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 1.200m đến 6.400m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 44 lần cho giá trị Nmin = 3, Nmax = 14, giá trị trung bình Ntb/30cm = 9 búa.
	Lấy 49 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415544]Bảng 2.3. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 3
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	5,0 - 10,0
	
	%
	0,60

	
	2,0 - 5,0
	
	%
	0,82

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	0,52

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	1,30

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	2,24

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	4,77

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	11,35

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	33,87

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	13,89

	
	<0,005
	
	%
	30,65

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	31,2

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ 
	g/cm3
	1,89

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1,45

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,70

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	0,874

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	46,5

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	96,5

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	40,3

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	24,6

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	15,6

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,45

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,037

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	13°18'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,205

	16
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0,00000678

	17
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	1,25

	18
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	89,7


	- Lớp 4. Sét pha kẹp cát màu xám nâu, xám ghi, xám xanh, xám đen, trạng thái dẻo chảy - dẻo mềm
	Lớp này phân bố tại vị trí 108 hố khoan trên phạm vi khảo sát. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -10.132m (K60) đến -9.870m (K45).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -10.030m (NK21) đến -9.200m (NK20).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 0.400m đến 9.800m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 526 lần cho giá trị Nmin = 2, Nmax = 9, giá trị trung bình Ntb/30cm = 6 búa.
	Lấy 676 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415545]Bảng 2.4. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 4
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	5,0 - 10,0
	
	%
	0,01

	
	2,0 - 5,0
	
	%
	0,03

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	0,28

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	1,12

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	1,90

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	3,95

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	11,50

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	34,28

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	15,06

	
	<0,005
	
	%
	31,86

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	44,5

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ
	g/cm3
	1,74

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1,21

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,68

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	1,237

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	54,8

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	96,6

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	48,8

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	32,3

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	16,5

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,74

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,058

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	8°48'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,101

	16
	Áp lực tiền cố kết
	Pc
	kN/m2
	74,9

	17
	Hệ số cố kết
	Cv
	m2/năm
	3,110

	18
	Hệ số nén lún cố kết
	av
	10-3m2/kN
	0,903

	19
	Hệ số thấm cố kết
	K
	10-9 m/s
	1,177

	20
	Chỉ số cố kết
	CC
	
	0,300

	21
	Chỉ số nén lại
	Cr
	
	0,065

	22
	Lực dính kết CU
	C
	kG/cm2
	0,296

	23
	Góc ma sát CU
	α
	Độ
	8°58'

	24
	Lực dính kết CU
	C'
	kG/cm2
	0,229

	25
	Góc ma sát CU
	α'
	Độ
	16°22'

	26
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0,00011277

	27
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	0,68

	28
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	35,9


	- Lớp 5a. Sét pha đôi chỗ lẫn sạn, hữu cơ, màu xám xanh, xám nâu, xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng
	Lớp này phân bố tại 25 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -10.030m (NK21) đến -9.200m (NK20).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -13.700m (NK20) đến -34.502m (K59).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 0.400m đến 8.100m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 49 lần cho giá trị Nmin = 8, Nmax = 15, giá trị trung bình Ntb/30cm = 11 búa.
	Lấy 54 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415546]Bảng 2.5. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 5a
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	5,0 - 10,0
	
	%
	0,21

	
	2,0 - 5,0
	
	%
	0,32

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	0,40

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	1,05

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	1,89

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	3,92

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	9,87

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	34,27

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	14,42

	
	<0,005
	
	%
	33,64

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	33,5

	3
	Khối lượng tự nhiên
	
	g/cm3
	1,87

	4
	Khối lượng thể tích khô
	c
	g/cm3
	1,41

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	s
	g/cm3
	2,70

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	0,938

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	48,0

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	96,6

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	42,6

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	25,9

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	16,7

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,46

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,038

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	12°52'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,202

	16
	Lực dính kết CU
	C
	kG/cm2
	0,529

	17
	Góc ma sát CU
	α
	Độ
	15°37'

	18
	Lực dính kết CU
	C'
	kG/cm2
	0,357

	19
	Góc ma sát CU
	α'
	Độ
	22°30'

	20
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0,00000347

	21
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	1,21

	22
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	74,5


	- Lớp 5b. Sét pha màu nâu hồng, nâu vàng, xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng
	Lớp này phân bố tại 12 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -11.650m (K39) đến -9.720m (NK23).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -12.820m (NK23) đến -27.350m (K50).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 1.200m đến 7.000m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 28 lần cho giá trị Nmin = 12, Nmax = 25, giá trị trung bình Ntb/30cm = 18 búa.
	Lấy 34 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415547]Bảng 2.6. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 5b
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	5.0 - 10.0
	
	%
	0,12

	
	2.0 - 5.0
	
	%
	0,20

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	0,39

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	1,61

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	1,87

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	3,92

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	10,47

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	31,63

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	15,55

	
	<0,005
	
	%
	34,23

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	29,2

	3
	Khối lượng tự nhiên
	
	g/cm3
	1,94

	4
	Khối lượng thể tích khô
	c
	g/cm3
	1,50

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	s
	g/cm3
	2,72

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	0,816

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	44,8

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	97,1

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	41,6

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	24,7

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	16,9

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,26

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,031

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	14°43'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,274

	16
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0,00000034

	17
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	1,81

	18
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	121,3


	- Lớp 5c. Sét pha kẹp sét, đôi chỗ lẫn sạn, vỏ sò, hữu cơ, màu xám ghi, xám xanh, nâu hồng, trạng thái dẻo chảy - dẻo mềm
	Lớp này phân bố tại 33 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -12.820m (NK23) đến -34.502m (K59).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -14.900m (NK20) đến -37.402m (K59).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 0.500m đến 9.800m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 133 lần cho giá trị Nmin = 3, Nmax = 10, giá trị trung bình Ntb/30cm = 7 búa.
	Lấy 146 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415548]Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 5c
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	5,0 - 10,0
	
	%
	0,01

	
	2,0 - 5,0
	
	%
	0,09

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	0,30

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	1,16

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	2,13

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	4,26

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	11,18

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	33,50

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	14,66

	
	<0,005
	
	%
	32,71

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	42,1

	3
	Khối lượng tự nhiên
	
	g/cm3
	1,77

	4
	Khối lượng thể tích khô
	c
	g/cm3
	1,25

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	s
	g/cm3
	2,68

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	1,168

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	53,4

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	96,7

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	47,2

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	30,7

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	16,5

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,68

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,054

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	9°46'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,116

	16
	Áp lực tiền cố kết
	Pc
	kN/m2
	82,1

	17
	Hệ số cố kết
	Cv
	m2/năm
	3,451

	18
	Hệ số nén lún cố kết
	av
	10-3m2/kN
	0,643

	19
	Hệ số thấm cố kết
	K
	10-9 m/s
	0,977

	20
	Chỉ số cố kết
	CC
	
	0,214

	21
	Chỉ số nén lại
	Cr
	
	0,059

	22
	Lực dính kết CU
	C
	kG/cm2
	0,292

	23
	Góc ma sát CU
	α
	Độ
	7°24'

	24
	Lực dính kết CU
	C'
	kG/cm2
	0,269

	25
	Góc ma sát CU
	α'
	Độ
	13°56'

	26
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0,00007008

	27
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	0,81

	28
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	37,3


- Lớp 6. Sét, sét pha kẹp cát, màu xám vàng, xám xanh, xám nâu trạng thái dẻo cứng - nửa cứng
	Lớp này phân bố tại 12 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -14.950m (NK18) đến -30.800m (K53).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -15.750m (NK18) đến -35.300m (K53).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 0.500m đến 4.700m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 20 lần cho giá trị Nmin = 15, Nmax = 22, giá trị trung bình Ntb/30cm = 18 búa.
	Lấy 22 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415549]Bảng 2.8. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 6
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	0,29

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	1,41

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	1,63

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	4,15

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	11,87

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	32,10

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	16,00

	
	<0,005
	
	%
	32,55

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	27,7

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ
	g/cm3
	1,95

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1,53

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,72

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	0,783

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	43,6

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	96,0

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	40,4

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	23,8

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	16,6

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,23

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,029

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	15°42'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,293

	16
	Hệ số thấm
	K
	cm/s
	0,00000076

	17
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	1,98

	18
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	139,9


- Lớp 7a. Cát pha lẫn sạn, màu xám nâu, xám ghi, xám xanh, trạng thái dẻo
	Lớp này phân bố tại 7 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -22.000m (K52) đến -34.010m (K56).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -26.200m (K52) đến -36.920m (K67).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 1.300m đến 4.800m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 13 lần cho giá trị Nmin = 8, Nmax = 20, giá trị trung bình Ntb/30cm = 11 búa.
	Lấy 13 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415550]Bảng 2.9. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 7a
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	1,0 - 2,0
	
	%
	1,66

	
	0,5 - 1,0
	
	%
	2,92

	
	0,25 - 0,5
	
	%
	6,07

	
	0,1 - 0,25
	
	%
	14,09

	
	0,05 - 0,1
	
	%
	26,13

	
	0,01 - 0,05
	
	%
	26,18

	
	0,005 - 0,01
	
	%
	12,90

	
	<0,005
	
	%
	10,05

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	26,0

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ
	g/cm3
	1,90

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1,51

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,67

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	0,770

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	43,4

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	90,0

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	27,6

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	21,8

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	5,8

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,72

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,037

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	15°56'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,073

	16
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	0,89

	17
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	70,8


- Lớp 7b. Cát hạt mịn lẫn dăm sạn, hữu cơ, màu xám xanh, xám ghi, xám nâu, trạng thái chặt vừa - chặt
	Lớp này phân bố tại 16 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -23.553m (K32) đến -36.920m (K67).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -24.453m (K32) đến -37.970m (K51).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 0.200m đến 4.300m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 25 lần cho giá trị Nmin = 14, Nmax = 41, giá trị trung bình Ntb/30cm = 26 búa.
	Lấy 25 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415551]Bảng 2.10. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 7b
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	40.0 - 60.0
	
	%
	1,03

	
	20.0 - 40.0
	
	%
	1,49

	
	10.0 - 20.0
	
	%
	0,62

	
	5.0 - 10.0
	
	%
	0,92

	
	2.0 - 5.0
	
	%
	0,83

	
	1.0 - 2.0
	
	%
	1,63

	
	0.5 - 1.0
	
	%
	4,94

	
	0.25 - 0.5
	
	%
	24,92

	
	0.1 - 0.25
	
	%
	43,62

	
	0.05 - 0.1
	
	%
	20,01

	2
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,65

	3
	Góc nghỉ của cát khi khô
	ρk
	Độ
	35°02'

	4
	Góc nghỉ của cát khi bão hòa
	α 
	Độ
	24°51'

	5
	Hệ số rỗng lớn nhất của cát
	emax
	
	1,081

	6
	Hệ số rỗng nhỏ nhất của cát
	emin
	
	0,678

	7
	Dung trọng khô nhỏ nhất của cát
	ρmax
	g/cm3
	1,58

	8
	Dung trọng khô lớn nhất của cát
	ρmin
	g/cm3
	1,27

	9
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	2,21

	10
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	152,0


- Lớp 8. Sét pha màu xám nâu, xám xanh, xám ghi, trạng thái cứng
	Lớp này phân bố tại 2 hố khoan. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp thay đổi từ: -29.460m (K37) đến -36.708m (K35).
	Cao độ đáy lớp thay đổi từ: -29.960m (K37) đến -37.008m (K35).
	Bề dày lớp thay đổi từ: 0.300m đến 0.500m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 2 lần cho giá trị trung bình Ntb/30cm > 30 búa.
	Lấy 2 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc157415552]Bảng 2.11. Tổng hợp kết quả phân tích chỉ tiêu cơ ký từ mẫu đất lớp 
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	1.0 - 2.0
	
	%
	0,45

	
	0.5 - 1.0
	
	%
	0,55

	
	0.25 - 0.5
	
	%
	1,35

	
	0.1 - 0.25
	
	%
	3,50

	
	0.05 - 0.1
	
	%
	12,40

	
	0.01 - 0.05
	
	%
	42,55

	
	0.005 - 0.01
	
	%
	12,00

	
	<0.005
	
	%
	27,20

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	19,4

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ
	g/cm3
	2,15

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1,80

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,76

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	0,537

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	34,9

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	99,8

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	35,2

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	20,4

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	14,8

	12
	Độ sệt
	IS
	
	-0,06

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,020

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	19°18'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,338

	16
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	2,60

	17
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	238,2


- Thấu kính 1 - TK1. Sét pha màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm
	Lớp này phân bố tại hố khoan: K80. Các thông số cơ bản của lớp như sau:
	Cao độ mặt lớp: -29.530m.
	Cao độ đáy lớp: -34.330m.
	Bề dày lớp: 4.800m.
	Đã tiến hành thí nghiệm SPT 2 lần cho giá trị Nmin = 7, Nmax = 8, giá trị trung bình Ntb/30cm = 8 búa.
	Lấy 2 mẫu để thí nghiệm trong phòng. Các chỉ tiêu cơ lý được tổng hợp như sau:
	Stt
	Các chỉ tiêu cơ lý
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	
	

	
	0.5 - 1.0
	
	%
	1,40

	
	0.25 - 0.5
	
	%
	1,55

	
	0.1 - 0.25
	
	%
	3,25

	
	0.05 - 0.1
	
	%
	9,45

	
	0.01 - 0.05
	
	%
	29,15

	
	0.005 - 0.01
	
	%
	18,00

	
	<0.005
	
	%
	37,20

	2
	Độ ẩm
	W
	%
	37,8

	3
	Khối lượng tự nhiên
	ρ
	g/cm3
	1,82

	4
	Khối lượng thể tích khô
	ρc
	g/cm3
	1,32

	5
	Khối lượng thể tích hạt
	ρs
	g/cm3
	2,69

	6
	Hệ số rỗng
	e0
	
	1,036

	7
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	50,9

	8
	Độ bão hòa
	G
	%
	98,0

	9
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	43,4

	10
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	25,4

	11
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	18,1

	12
	Độ sệt
	IS
	
	0,69

	13
	Hệ số nén lún
	a1-2
	cm2/kG
	0,049

	14
	Góc ma sát
	α
	Độ
	10°28'

	15
	Lực dính kết
	C
	kG/cm2
	0,118

	16
	Sức chịu tải quy ước
	Ro
	kG/cm2
	0,77

	17
	Modul tổng biến dạng
	E0
	kG/cm2
	53,0


[bookmark: _Toc475965635][bookmark: _Toc475967181][bookmark: _Toc476201770][bookmark: _Toc476819312][bookmark: _Toc476869152][bookmark: _Toc494506732][bookmark: _Toc501594978][bookmark: _Toc508763099]Điều kiện địa chất thuỷ văn: 
	Toàn bộ diện tích dự án thường xuyên ngập nước nên không có số liệu khảo sát, đánh giá về địa chất thủy văn. 
[bookmark: _Toc482885326][bookmark: _Toc487114298][bookmark: _Hlk19485052][bookmark: _Toc73503357]Các hiện tượng địa chất động lực:
	Khu vực dự án thuộc vùng đồng bằng hạ lưu sông hồng có nền địa chất tương đối ổn định, ít biết động. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có các thông tin, số liệu biến động địa chất động lực công trình với quy mô lớn. Kết quả đánh giá hiện tượng địa chất động lực công trình được tham khảo theo các tài liệu và tiêu chuẩn thiết kế công trình cho vùng dự án, bao gồm:
	♦ Động đất: 
	- Kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn theo TCVN 9386-2012 kiến nghị khu vực dự án có tâm chấn động cực đại Imax cấp VII (MSK- 64) có giá trị gia tốc nền a = 75,04 cm/s2. Ngoài ra, theo phân vùng động đất do Viện Vật lý địa cầu thành lập năm 2005, vùng dự án có động đất dự báo cấp VI (MSK-64), là vùng tương đối ổn định. 
	- Nhìn chung, vùng dự án được dự báo có khả năng xảy ra động đất ở mức trung bình với cấp động đất có khả năng đạt cực đại từ 4 ÷ 5 độ Rite. Theo Quy phạm thiết kế phòng chấn động trong ngành xây dựng (Tiêu chuẩn GB50011-2001), khu vực xây dựng dự án thiết lập trên cơ sở phòng chống động đất là 6 độ rite, thiết kế trị số tăng tốc độ cơ bản của động đất là 0,15g.
	♦ Các hiện tượng địa chất động lực khác:
	- Trong phạm vi vùng dự án, do bề mặt địa hình dốc nhỏ từ 0 ÷ 3% chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa chiếm tỷ lệ lớn nên các hiện tượng sạt lở không xảy ra, không phát hiện các khối sạt lớn ngay cả trong mùa mưa lũ, ngoại trừ hiện tượng xâm thực nhỏ dọc các sườn dốc ven kênh, mương nội đồng. 
	- Nhìn chung, hiện tượng sạt lở, sụt lún không xảy ra hoặc xảy ra không thường xuyên với mức độ tác động nhỏ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đào hố móng thì hiện tượng sạt trượt đất tầng phủ có khả năng xảy ra ở mức trung bình. 
[bookmark: _Toc475965636][bookmark: _Toc475967185][bookmark: _Toc476201771][bookmark: _Toc476819313][bookmark: _Toc476869153][bookmark: _Toc494506733][bookmark: _Toc501594979][bookmark: _Toc508763100][bookmark: _Toc117807928][bookmark: _Toc157136684]Điều kiện khí hậu, khí tượng
	Điều kiện khí hậu khí tượng khu vực dự án mang đặc trưng vùng đồng bằng phía Đông Bắc của Việt Nam. Việc đánh giá điều kiện khí tượng của khu vực dự án được thực hiện trên cơ sở số liệu thống kê từ năm 2012 ÷ 2021 của Niên Giám thống kê thành phố Hải Phòng; Các số liệu thống kê của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia và Thông báo và dự báo khí hậu của Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ TNMT. Kết quả đánh giá tổng hợp về điều kiện khí hậu, khí tượng của khu vực dự án được, bao gồm: 
Đánh giá các đặc trưng điều kiện khí hậu khu vực dự án:
Nhiệt độ:  
	- Theo kết quả thống kê về điều kiện nhiệt độ trung bình tháng của khu vực trong những năm gần đây được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046276][bookmark: _Toc124408214][bookmark: _Toc157415553]Bảng 2.12. Kết quả thống kê nhiệt độ trung bình tháng theo năm của khu vực dự án
	Năm
	Nhiệt độ trung bình (oC)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2012
	16,6
	18,7
	20,1
	21,9
	26,9
	28,9
	29,7
	27,4
	27,4
	24,5
	21,2
	18,5

	2013
	16,4
	17,7
	21,1
	25,1
	26,8
	28,3
	28,3
	27,6
	26,5
	24,3
	20,3
	17,7

	2014
	17,4
	19,5
	21,4
	25,4
	26,0
	29,1
	29,7
	28,2
	28,4
	25,5
	21,8
	16,4

	2015
	18,2
	16,2
	20,1
	25,0
	27,2
	28,2
	29,1
	28,7
	27,1
	25,0
	21,4
	20,1

	2016
	18,0
	17,1
	20,9
	23,9
	27,0
	28,4
	28,6
	28,3
	27,8
	26,0
	20,9
	17,1

	2017
	19,0
	20,2
	22,5
	23,6
	28,5
	29,3
	29,0
	28,4
	27,7
	25,5
	21,3
	16,9

	2018
	17,8
	16,2
	17,2
	22,3
	27,9
	29,0
	29,2
	28,1
	28,1
	24,0
	20,8
	18,6

	2019
	15,1
	16,7
	19,3
	23,4
	26,3
	28,2
	28,7
	28,7
	28,0
	24,9
	21,9
	18,3

	2020
	17,0
	16,3
	20,0
	23,2
	26,4
	27,6
	27,8
	28,0
	27,0
	25,5
	20,1
	16,7

	2021
	17,2
	18,4
	21,3
	23,9
	28,8
	29,6
	28,8
	28,6
	27,1
	25,5
	23,5
	17,6

	2022
	16,6
	19,6
	21,1
	22,9
	26,8
	30,3
	29,1
	28,2
	28,4
	24,8
	21,4
	18,7

	TBT
	17,2
	17,9
	20,5
	23,7
	27,1
	28,8
	28,9
	28,2
	27,6
	25,0
	21,3
	17,9

	TBN
	23,7

	TBH
	27,6

	TBĐ
	20,6

	Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TBN - trung bình tháng trong cả năm; TBH- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TBĐ- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ IV).
Nguồn: Niên giám thống kê TP.Hải Phòng (2022) & Trung tâm khí tượng Thủy Văn Quốc gia (2023)


	- Theo kết quả thống kê nhiệt độ trung bình tháng trong các năm dao động từ 15,1 ÷ 30,3oC. Nhiệt độ trung bình các tháng trong nhiều năm khoảng 23,7oC trong đó nắng nóng chủ yếu tập trung vào mùa hè với nhiệt độ trung bình 27,6oC và nhiệt độ trung bình mùa Đông khoảng 20,6oC. 
Độ ẩm: 
	- Độ ẩm trung bình của các tháng trong những năm gần đây theo số liệu thống kê của khu vực dự án được trình bày trong bảng sau.
[bookmark: _Toc116046277][bookmark: _Toc124408215][bookmark: _Toc157415554]Bảng 2.13. Kết quả thống kê độ ẩm trung bình tháng trong của khu vực dự án
	Năm
	Độ ẩm trung bình (%)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2012
	89
	88
	83
	91
	88
	85
	83
	89
	89
	76
	75
	79

	2013
	80
	92
	87
	84
	86
	87
	85
	84
	79
	80
	80
	85

	2014
	69
	84
	86
	84
	86
	81
	81
	87
	82
	67
	76
	66

	2015
	78
	86
	85
	90
	85
	83
	87
	86
	83
	74
	78
	81

	2016
	79
	81
	86
	90
	81
	84
	85
	86
	81
	71
	70
	66

	2017
	81
	72
	86
	86
	84
	85
	83
	87
	69
	76
	73
	69

	2018
	77
	81
	89
	87
	80
	78
	84
	81
	82
	81
	75
	79

	2019
	78
	81
	88
	84
	82
	82
	81
	82
	79
	69
	67
	67

	2020
	87
	86
	89
	90
	99
	89
	89
	85
	82
	83
	75
	83

	2021
	80
	88
	92
	85
	85
	83
	80
	85
	91
	82
	88
	88

	2022
	85
	89
	76
	88
	88
	80
	78
	88
	82
	72
	71
	78

	TBT
	80
	84
	86
	87
	86
	83
	83
	85
	82
	76
	75
	76

	TBN
	82,1

	TBH
	82,5

	TBĐ
	80,1

	Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TBN - trung bình tháng trong cả năm; TBH- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TBĐ- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ IV).
Nguồn: Niên giám thống kê TP.Hải Phòng (2022) & Trung tâm khí tượng Thủy Văn Quốc gia (2023)


	- Các số liệu thống kê nhiệt độ trung bình các tháng trong năm dao động từ 66% ÷ 99%. Số liệu thống kê trung bình nhiều năm khoảng 82,1% trong đó độ ẩm trung bình các tháng mùa hè khoảng 82,5% và các tháng mùa Đông khoảng 80,1%. 
Nắng
	- Số giờ nắng trung bình các tháng trong những năm gần đây của khu vực dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046278][bookmark: _Toc124408216][bookmark: _Toc157415555]Bảng 2.14. Kết quả thống kê số giờ nắng của khu vực dự án
	Năm
	Số giờ nắng trung bình tháng (giờ/tháng)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2012
	31
	34
	43
	27
	105
	126
	232
	137
	141
	157
	126
	95

	2013
	93
	28
	32
	137
	148
	118
	136
	172
	151
	150
	95
	50

	2014
	71
	107
	80
	35
	165
	175
	180
	152
	167
	201
	148
	107

	2015
	77
	31
	32
	128
	206
	164
	87
	167
	120
	187
	133
	46

	2016
	52
	48
	30
	112
	173
	136
	194
	222
	198
	219
	156
	115

	2017
	76
	65
	41
	95
	99
	288
	171
	136
	232
	141
	68
	151

	2018
	58
	29
	28
	101
	165
	244
	210
	221
	158
	161
	187
	69

	2019
	44
	29
	52
	67
	146
	158
	166
	164
	174
	128
	189
	89

	2020
	29
	35
	53
	67
	158
	141
	154
	199
	182
	152
	199
	96

	2021
	119
	22
	23
	129
	219
	224
	152
	201
	136
	171
	108
	58

	2022
	32
	35
	44
	28
	103
	123
	227
	135
	139
	157
	124
	96

	TBT
	62
	42
	42
	84
	153
	172
	174
	173
	163
	166
	139
	88

	TBN
	121,6

	TBH
	167,0

	TBĐ
	94,3

	Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TBN - trung bình tháng trong cả năm; TBH- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TBĐ- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ IV).
Nguồn: Niên giám thống kê TP.Hải Phòng (2022) & Trung tâm khí tượng Thủy Văn Quốc gia (2023)


	- Theo các số liệu thống kê cho thấy, số giờ nắng trung bình các tháng trong năm dao động từ 22 ÷ 288 giờ/tháng, số giờ nắng trung bình mùa Hè khoảng 167,0 giờ và các tháng mùa Đông là 94,3 giờ. Tổng số giờ nắng cả năm khoảng 1.460 giờ trong đó tập trung vào mùa hè khoảng 1.004 giờ và mùa Đông khoảng 457 giờ. 
Lượng mưa:
	- Số liệu thống kê lượng mưa trung bình các tháng và tổng lượng mưa cả năm của khu vực dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046279][bookmark: _Toc124408217]

[bookmark: _Toc157415556]Bảng 2.15. Kết quả thống kê lượng mưa trung bình tháng của khu vực dự án
	Năm
	Lượng mưa trung bình (mm/tháng)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2012
	18
	14
	8
	167
	167
	297
	182
	730
	390
	22
	2
	15

	2013
	6
	18
	9
	14
	420
	392
	238
	239
	118
	63
	55
	55

	2014
	15
	44
	29
	94
	290
	273
	79
	311
	344
	4
	18
	1

	2015
	4
	24
	127
	20
	358
	88
	423
	324
	249
	148
	29
	64

	2016
	29
	16
	66
	14
	119
	226
	359
	324
	133
	16
	62
	3

	2017
	12
	15
	115
	41
	116
	212
	296
	364
	216
	70
	84
	2

	2018
	31
	6
	70
	170
	100
	98
	264
	216
	93
	84
	27
	35

	2019
	10
	13
	51
	115
	213
	382
	268
	193
	291
	41
	5
	7

	2020
	27
	34
	147
	50
	239
	582
	754
	322
	242
	400
	66
	56

	2021
	33
	38
	33
	24
	85
	164
	109
	571
	380
	42
	58
	44

	2022
	18
	13
	8
	169
	169
	287
	185
	746
	398
	23
	2
	15

	TBT
	18
	21
	60
	80
	207
	273
	287
	395
	259
	83
	37
	27

	TBN
	145,6

	TBH
	250,6

	TBĐ
	47,0

	Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TBN - trung bình tháng trong cả năm; TBH- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TBĐ- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ IV).
Nguồn: Niên giám thống kê TP.Hải Phòng (2022) & Trung tâm khí tượng Thủy Văn Quốc gia (2023)


	- Theo kết quả thống kê lưu lượng mưa trung bình các tháng trong năm dao động từ 1,0 mm/tháng ÷ 754,0 mm/tháng. Giá trị trung bình các tháng trong năm khoảng 145,6 mm/tháng trong đó trung bình các tháng mùa hè khoảng 250,6 mm/tháng và mùa Đông khoảng 47,0 mm/tháng. Tổng lượng mưa trung bình các năm khoảng 1.748 mm, tập trung chủ yếu vào mùa hè khoảng 1.504 mm và ít hơn nhiều vào mùa Đông khoảng 244 mm. 
	- Ngoài ra, theo "Thông báo khí hậu việt nam từ năm 2014 ÷ 03/2022" của Viện khoa học thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả tổng hợp về lượng mưa ngày lớn nhất tại trạm Phù Liễn, Hải Phòng được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc157415557]Bảng 2.16. Thống kê lương mưa ngày lớn nhất trong các năm
	Stt
	Năm thống kê
	Lượng mưa ngày lớn nhất (mm/ngày)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Max

	1
	2014
	0
	6
	14
	33
	17
	26
	49
	49
	86
	19
	25
	14
	86

	2
	2015
	25
	32
	32
	39
	88
	59
	59
	163
	99
	23
	53
	15
	163

	3
	2016
	87
	4
	10
	59
	94
	92
	109
	80
	67
	16
	33
	1
	109

	4
	2017
	15
	23
	21
	14
	60
	62
	70
	79
	74
	93
	5
	11
	93

	5
	2018
	7
	3
	10
	28
	65
	19
	259
	115
	79
	41
	28
	12
	259

	6
	2019
	5
	13
	35
	49
	41
	64
	64
	85
	34
	41
	34
	1
	85

	7
	2020
	78
	78
	33
	11
	59
	126
	23
	100
	52
	101
	25
	3
	126

	8
	2021
	0
	44
	22
	119
	36
	129
	75
	112
	69
	94
	10
	3
	129

	9
	2022
	64
	42
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64

	Nguồn: Tổng hợp từ thông báo khí hậu Việt Nam (từ năm 2014 ÷ 03/2022), Viện khoa học thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường.


  	- Từ các kết quả thống kê cho thấy lượng mưa ngày lớn nhất trong những năm gần đây dao động từ 85 ÷ 259 mm/ngày. Trong đó lượng mưa ngày lớn nhất vào năm 2018 đạt 259 mm/ngày. 
Tốc độ gió:
	- Kết quả thống kê vận tốc gió trung bình tháng của khu vực dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046280][bookmark: _Toc124408218][bookmark: _Toc157415558]Bảng 2.17. Vận tốc gió trung bình các tháng trong nhiều năm của khu vực dự án
	Năm
	Tốc độ gió trung bình (m/s)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2012
	2,1
	3,1
	3,3
	3,4
	3,6
	3,8
	3,4
	2,9
	3,2
	3,3
	3,4
	3,3

	2013
	2,7
	2,5
	2,6
	2,6
	3,5
	3,2
	3,8
	3,4
	4,5
	4,2
	4
	4,7

	2014
	3,8
	4,1
	3,3
	3,8
	4,1
	3,4
	3,5
	2,9
	3,6
	3,2
	3,1
	3,1

	2015
	2,7
	2,2
	2,9
	3,2
	3,5
	3,8
	4,4
	3,8
	3,8
	3,8
	3,4
	3,4

	2016
	3,6
	3,2
	2,4
	2,9
	3,2
	4,1
	3,2
	3,3
	3,6
	3,8
	4,3
	4

	2017
	3,4
	3,5
	3,3
	3,2
	3,4
	3,6
	2,9
	3,3
	2,7
	3,2
	3,5
	4,3

	2018
	4,1
	3,1
	2,9
	2,5
	2,5
	3,4
	4,1
	3,3
	2,9
	2,2
	3,5
	3,3

	2019
	3
	2,9
	3
	2,6
	2,6
	3
	4,2
	3,4
	3,1
	4,4
	3,5
	3,3

	2020
	3,1
	2,9
	3,2
	3,1
	3,4
	3,5
	3,8
	3,5
	3,5
	3,6
	3,5
	3,8

	2021
	3,1
	2,1
	3,5
	3,1
	4,1
	3,2
	3,7
	3,8
	4
	4,2
	4,3
	5

	2022
	2,8
	4,1
	5,5
	5
	5,5
	5,3
	4,9
	6,1
	5,5
	4,1
	2,8
	5,1

	TBT
	3,1
	3,1
	3,3
	3,2
	3,6
	3,7
	3,8
	3,6
	3,7
	3,6
	3,6
	3,9

	TBN
	3,5

	TBH
	3,7

	TBĐ
	3,4

	Ghi chú: Kí hiệu: TBT-trung bình tháng; TBN - trung bình tháng trong cả năm; TBH- trung bình tháng mùa hè (V ÷ X) ; TBĐ- trung bình tháng mùa Đông (XI ÷ IV).
Nguồn: Niên giám thống kê TP.Hải Phòng (2022) & Trung tâm khí tượng Thủy Văn Quốc gia (2023)


	- Kết quả thống kê tốc độ gió trung bình các tháng trong những năm dao động từ 2,1 ÷ 6,1m/s. Giá trị tốc độ gió trung bình nhiều năm khoảng 3,4 m/s, về mùa Hè khoảng 3,7m/s với hướng gió chủ đạo là Nam - Đông Nam và tốc độ gió trung bình về mùa đông là 3,5 m/s với hướng gió chủ đạo là Bắc - Đông Bắc. 
Độ ổn định khí quyển: 
	- Độ bền vững khí quyển được xác định theo tốc độ gió, bức xạ mặt trời vào ban ngày và độ che phủ mây vào ban đêm. Phân loại độ bền vững khí quyển theo Pasquyll (1961) được thể hiện trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc116046283][bookmark: _Toc124408221][bookmark: _Toc157415559]Bảng 2.18. Loại độ ổn định khí quyển (Pasquyll, 1961)
[image: ]
	- Theo số liệu thống kê về tốc độ gió trung bình các tháng trong năm của khu vực là u = 3,5 m/s nằm trong khoảng từ 3,0 ÷ 5,0m/s do vậy cấp độ ổn định của khí quyển vào ban ngày tương ứng loại B-C, ở đây lựa chọn loại B (không bền vững loại trung bình).
Các hiện tượng thời tiết cực đoan của khu vực dự án:
	Trong những năm gần đây, khu vực dự án nói riêng và cả nước nói chung có nhiều biến động bất thường về thời tiết, khí hậu có biểu hiện trở nên khắc nghiệt với hàng loạt các hiện tượng nắng nóng, rét đậm, khô hạn hay mưa lũ xảy ra thường xuyên và phức tạp hơn với các sự cố môi trường như: bão, lũ, lốc xoáy, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập đã gây thiệt hại lớn cho người và tài sản, trong đó: 
Bão:
	- Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 gọi là bão mạnh, từ cấp 12 đến cấp 15 gọi là bão rất mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão. Theo số liệu thống kê trong giai đoạn từ năm 1961 ÷ 2021 đến nay có tổng cộng khoảng 283 cơn bão đã đổ bộ vào đất liền Việt Nam, trong đó tỷ lệ số cơn bão đổ vào đất liền được phân chia theo vùng được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046284][bookmark: _Toc124408222][bookmark: _Toc157415560]Bảng 2.19. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào đất liền Việt Nam từ năm 1961 ÷ 2021
[image: ]
	- Khu vực triển khai dự án nằm trong vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa là vùng hứng chịu số trận bão hàng năm nhiều nhất cả nước, số liệu thống kê có tổng 106/283 cơ bão đổ bộ trực tiếp, chiếm tỷ lệ 37,5%. Mùa bão chủ yếu xảy ra từ tháng VI ÷ XI hàng năm. Nhìn chung các cơn bão đổ vào khu vực này thường có cường độ khá mạnh, kèm theo gây mưa lớn kéo dài từ 1 ÷ 2 ngày, có khi từ 5 ÷ 6 ngày. Theo số liệu ghi nhận được tốc độ gió lớn nhất trong bão gây ra đối với vùng Đông Bắc được ghi nhận được tại trạm đảo Bạch Long Vĩ là 50m/s do bão FAYE (1963) và tại trạm Phù Liễn là 51 m/s (cấp 16) khi bão SARAH đổ bộ vào Thanh Hóa ngày 21/7/1977. 
	- 	Trong những năm gần đây, các cơn bão mạnh đổ bổ trực tiếp với sức gió cấp 9 cấp 10, giật cấp 11, 12 như các trận bão Hayan (2012), Rammasun (2014) và Kanmeagi (2014)... số liệu thống kê các cơn bão đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Thanh Hóa từ năm 2010 đến nay được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046285][bookmark: _Toc124408223][bookmark: _Toc157415561]Bảng 2.20. Thống kê các cơn bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực Quảng Ninh - Thanh Hóa từ năm 2010 ÷ 2021
	Stt
	Tên cơn bão
	Cấp bão
	Thời gian đổ bộ 

	
	
	
	

	1
	KOGUMA (số 2)
	Cấp 8 (62 - 74 km/h)
	13/6/2021

	2
	NANGKA(Số 3)
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)
	14/10/2020

	3
	WIPHA(số 3)
	Cấp 6 (39 - 49 km/h)
	3/8/2019

	4
	BEBINCA (Số 4)
	Cấp 8 (62 - 74 km/h)
	17/8/2018

	5
	ATNĐ
	Cấp 6 (39 - 49 km/h)
	23/9/2017

	6
	SIRICA (số 7)
	Cấp 6 (39 - 49 km/h)
	13/10/2016

	7
	DIANMU (số 3)
	Cấp 8 (62 - 74 km/h)
	17/8/2016

	8
	MIRINAE (số 1)
	Cấp 12 (118-133 km/h)
	24/7/2016

	9
	KUJIRA (số 1)
	Cấp 8 (62 - 74 km/h)
	20/6/2015

	10
	KALMAEGI (số 3)
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)
	12/9/2014

	11
	ATNĐ
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)
	27/8/2014

	12
	RAMMASUN (số 2)
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)
	12/7/2014

	13
	HAIYAN (số 12)
	Cấp 12 (118-133 km/h)
	6/11/2013

	14
	MANGKHUT (số 6)
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)
	5/8/2013

	15
	JEBI (số 5)
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)
	29/7/2013

	16
	BEBINCA (số 2)
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)
	20/6/2013

	17
	SONTINH (số 8)
	Cấp 11 (103-117 km/h)
	23/10/2012

	18
	KAI-TAX (số 5)
	Cấp 10 (89-102 km/h)
	13/8/2012

	19
	NESAT (số 5)
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)
	24/9/2011

	20
	NOCKTEN (số 3)
	Cấp 8 (62 - 74 km/h)
	25/7/2011

	21
	HAMA (số 2)
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)
	20/6/2011

	22
	MINDULLE (số 3)
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)
	21/8/2010

	23
	CONSON (số 1)
	Cấp 10 (89-102 km/h)
	12/7/2010

	Nguồn: Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và môi trường, 2022.


	- Mô tả các quỹ đạo của bão đổ bộ vào khu vực dự án từ năm 1961 ÷ đến nay được trình bày trên hình sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc67328658][bookmark: _Toc116046438][bookmark: _Toc124409141][bookmark: _Toc157415515][bookmark: _bookmark42]Hình 2.3. Các cơn bão đổ bộ vào khu vực dự án giai đoạn từ năm 2010 - 2021
Các hiện tượng thời tiết bất thường khác:
		♦ Dông: 
	- Dông là hiện tượng thời tiết bất thường khi có sự đối lưu mạnh của khí quyển gây ra sự phóng điện đột ngột kèm theo sấm chớp. Đối với khu vực dự án nằm ở đảo Cát Bà nên các số ngày có dông trung bình trong các tháng và năm của khu vực này được xác định trên cơ sở số liệu thống kê trung trong giai đoạn từ năm 1961 ÷ 2021 của các trạm Phù Liễn, Hòn Dấu, Bạch Long Vĩ được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046286][bookmark: _Toc124408224]

[bookmark: _Toc157415562]Bảng 2.21. Thống kê số ngày có giông trung bình tháng và năm khu vực thành phố Hải Phòng (giai đoạn từ 1961 ÷ 2021)
	Stt
	Trạm
	Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	1
	Phù Liễn
	0,1
	0,4
	1,3
	4
	5,9
	8
	7,2
	9,4
	6,1
	2,5
	0,1
	0
	45,2

	2
	Hòn Dấu
	0,2
	0,3
	1,2
	3,9
	5,2
	6,5
	6
	9,6
	6,3
	2,4
	0,3
	0
	42

	3
	Bạch Long Vĩ
	0,1
	0,3
	1,1
	2,7
	3,3
	3,9
	3,6
	6
	4,6
	1,6
	0,2
	0
	27,6

	
	Trung bình
	0,1
	0,3
	1,2
	3,5
	4,8
	6,1
	5,6
	8,3
	5,7
	2,2
	0,2
	0,0
	[bookmark: _Hlk103871725]38,3

	Nguồn: Tổng hợp theo thông báo khí hậu hàng tháng - Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và môi trường.


	- Căn cứ theo số liệu thống kê tại các trạm khí tượng thủy văn khu vực thành phố Hải Phòng giai đoạn từ 1961 ÷ 2021, trung bình hàng năm số ngày có giông đối với trạm Phù Liễn khoảng 45,2 ngày, đối với trạm hòn dấu khoảng 42 ngày và trạm Bạch Long Vĩ khoảng 27,6 ngày. Với vị trí dự án nằm trong khu vực chung của các trạm này có thể xác định số ngày có dông trung bình khoảng 38,2 ngày/năm và các tháng có số ngày dông lớn thường từ tháng IV ÷ X hàng năm, số ngày dông trung bình từ 2,2 ÷ 8,3 ngày/năm.
	♦ Tố lốc: 
	- Tố lốc là luồng gió xoáy có sức gió mạnh tương đương với sức gió của bão nhưng được hình thành và tan trong thời gian ngắn, phạm vi hoạt động hẹp từ hàng trăm m2 đến vài chục km2. Tố lốc thường xảy ra gây thiệt hại về nhà cửa, các công trình xây dựng (tốc mái, đổ sập...), ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân khu vực.
	- Đến thời điểm hiện tại chưa có số liệu thống kê về tố lốc xảy ra đối với khu vực huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê trong giai đoạn 1961 ÷ 2021 có trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có tổng cộng 92 trận tố lốc xảy ra trong vòng 29 năm tại khu vực Hải Phòng, với các số liệu trung bình tháng và năm được thống kê trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046287][bookmark: _Toc124408225][bookmark: _Toc157415563]Bảng 2.22 Thống kê số trận tố lốc xảy ra trong trung bình tháng và năm khu vực thành phố Hải Phòng giai đoạn 1961 ÷ 2021
	Stt
	Địa phương
	Số năm
	Số trận tố lốc trung bình tháng và năm (trận)

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Tổng

	1
	Bạch Long Vĩ
	3
	6
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	2
	Kiến An
	20
	1
	0
	1
	9
	9
	14
	9
	23
	6
	1
	1
	0
	78

	3
	Thủy Nguyên
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	4
	Ngô Quyền
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5
	Hải An
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	6
	Hồng Bàng
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Tổng cộng
	29
	7
	0
	4
	9
	11
	17
	9
	23
	6
	1
	1
	0
	92

	Nguồn: Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và môi trường, 2022.


	- Với các số liệu thống kê về số trận tốc lốc đã xảy ra trên địa bàn thành phố cho thấy tố lốc thường xảy ra tập trung vào các tháng từ IV÷ IX hàng năm. 
	♦ Sét đánh: 
	- Việc xác định phân vùng sét đánh khu vực dự án được xác định trên theo Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý địa cầu lập năm 2005. Trên bản đồ, số liệu sét đánh được phân thành các vùng theo mật độ sét đánh (lần/km2/năm) từ nhỏ hơn 1,4; từ 1,4 ÷ 3,4; từ 3,4 ÷ 5,7; từ 5,7 ÷ 8,2; từ 8,2 ÷ 10,9; từ 10,9 ÷ 13,7 và lớn hơn 13,7 bằng các đường đồng mức về mật độ sét đánh, như trên hình sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc116046439][bookmark: _Toc124409142][bookmark: _Toc157415516]Hình 2.4. Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm lãnh thổ Việt Nam
	- Căn cứ theo bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam thì dự án thuộc khu vực huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng có mật độ sét đánh trung bình nhiều năm khoảng 8,2 lần/km2/năm thuộc trong vùng có mật độ trung bình cao so với khoảng giới hạn từ 1,4 ÷ 14,9 và trung bình theo toàn lãnh thổ Việt Nam khoảng 10,1.
	♦ Sương mù: 
	- Sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ giống như mây và được xem như dạng tầng mây thấp. Ảnh hưởng của sương mù nên tầm nhìn xa bị hạn chế, số ngày có tầm nhìn dưới 1km thường xuất hiện vào các tháng mùa Đông, còn các tháng mùa Hè thì hầu như tầm nhìn xa đều trên 10km.
	- Đối với khu vực dự án, số ngày có sương mù có thể được đánh giá dựa trên số liệu thống kê số ngày có sương mù trung bình tháng và năm tại các trạm Phù Liễn, Hòn Dấu và Bạch Long Vĩ như trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc116046288][bookmark: _Toc124408226]

[bookmark: _Toc157415564]Bảng 2.23 Thống kê số ngày sương mù trung bình tháng và năm khu vực thành phố Hải Phòng (Giai đoạn 1961 - 2021)
	Stt
	Trạm
	Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	1
	Phù Liễn
	3,7
	6,5
	8,7
	4,1
	0,3
	0,1
	0,1
	0,3
	0,4
	0,7
	0,9
	2
	27,7

	2
	Hòn Dấu
	0,9
	2,5
	3,9
	2,6
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0,3
	10,5

	3
	Bạch Long Vĩ
	1,9
	5
	9
	6
	0,4
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0,2
	0,5
	23,2

	 
	Trung bình
	2,2
	4,7
	7,2
	4,2
	0,3
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,4
	0,9
	20,5

	Nguồn: Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và môi trường.


	- Theo kết quả thống kê, trung bình hàng năm ở khu vực dự án có khoảng 20,5 ngày có sương mù, chủ yếu tập trung từ tháng XI năm trước đến tháng IV năm sau. 
[bookmark: _Toc430958517][bookmark: _Toc469385848][bookmark: _Toc512403884][bookmark: _Toc24211870][bookmark: _Toc31598047][bookmark: _Toc67328322][bookmark: _Toc117807929][bookmark: _Toc157136685]Điều kiện thủy văn, hải văn
Điều kiện thủy văn khu vực dự án
	- Hải Phòng có mạng lưới sông ngòi dày đặc, mật độ trung bình từ 0,6 - 0,8 km trên 1 km2, với 16 sông chính tỏa rộng khắp địa bàn thành phố với tổng độ dài trên 300 km, đều là các chi lưu của sông Thái Bình đổ ra vịnh Bắc Bộ với 6 cửa sông lớn và cửa lạch đổ ra biển: cửa Thái Bình, Văn Úc, Lạch Tray, Cửa Cấm và Nam Triệu và một cửa lạch triều lớn là Lạch Huyện, kết nối với Sông Chanh, một phân lưu của sông Bạch Đằng.
[bookmark: _Toc511791532][bookmark: _Toc493854944][bookmark: _Toc491261716][bookmark: _Toc48246416][bookmark: _Toc63373146][bookmark: _Toc147835100]Bảng 2.1. Các đặc trưng cơ bản của một số sông chính ở Hải Phòng
	Tên sông
	Chiều dài (km)
	Chiều rộng trung bình (m)
	Độ sâu trung bình (m)
	Tốc độ dòng chảy trung bình (m/s)

	Bạch Đằng
	42
	1.000
	8
	0,7

	Cấm
	37
	400
	7
	0,7

	Văn Úc
	38
	400
	8
	1,2

	Thái Bình
	30
	150
	3
	0,4

	Mới
	3
	100
	7
	1,2

	Mía
	3
	100
	3
	0,6

	Luộc
	18
	120
	4
	0,8

	Hóa
	18
	80
	3
	0,6

	Lạch Tray
	43
	120
	4
	0,7

	Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2022.


- Thủy văn khu vực dự án chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ thủy triều của Vịnh Bắc bộ, chế độ thủy văn của các sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn. Chế độ thủy văn của các sông khu vực dự án như sau:
Chế độ thủy văn của Sông Cấm: 
Sông Cấm là nhánh của sông Kinh Môn, dài khoảng 37 km, chảy qua khu vực nội thành và đổ ra biển qua cửa Nam Triệu. Rộng khoảng 500 - 600 m; sâu 6 - 8m, chỗ sâu nhất là 24m. Lưu lượng nước chảy ra biển lớn nhất 1860 m3/s, nhỏ nhất là 178 m3/s. Lưu lượng nước chảy từ biển vào do nước triều lên lớn nhất là 1.140 m3/s, nhỏ nhất là 7 m3/s. Lưu lượng nước bình quân hàng năm là 353 m3/s. Hàng năm, sông Cấm đổ ra biển khoảng 10 -15 triệu m3 và khoảng 2 triệu tấn phù sa. Mực nước sông cao nhất vào mùa mưa là 2-3 m và thấp nhất vào mùa khô là 0,2 - 0,3 m.
Chế độ thủy văn của Sông Ruột Lợn: 
Sông Ruột Lợn có chiều dài khoảng 6,8 km với hình thái uốn khúc. Chiều rộng trung bình khoảng 200 m; độ sâu trung bình 4 m, phía thượng lưu nối với sông Cấm, phía hạ lưu nối với sông Bạch Đằng. Lưu lượng nước chảy ra biển lớn nhất 860 m3/s, nhỏ nhất là 138 m3/s. Lưu lượng nước chảy từ biển vào do nước triều lên lớn nhất là 1.140 m3/s, nhỏ nhất là 7 m3/s. Mực nước sông cao nhất vào mùa mưa là 3,5 m và thấp nhất vào mùa khô là 0,2 - 0,3 m.
Chế độ thủy văn của Sông Bạch Đằng: 
Sông Bạch Đằng bắt nguồn từ sông Kinh Thầy, đoạn thượng lưu còn được gọi là sông Đá Bạc, vào địa phận Hải Phòng tại Dầm Dê, đổ ra biển tại cửa Nam Triệu, chiều dài khoảng 42 km. Hướng chảy chủ yếu là Tây Bắc – Đông Nam, đoạn giữa từ trên phà Rừng 4 km đến ngã ba sông Ruột Lợn có hướng dòng chảy Bắc – Nam. Chiều rộng trung bình khoảng 1000 m, chỗ rộng nhất đến 1800 m, độ sâu trung bình 10 m. Sông có rất nhiều nhánh phụ đổ vào, nhánh lớn nhất là sông Giá. Phía thượng lưu, hai bờ có nhiều núi đá vôi, phía hạ lưu lại có bãi triều rộng.
Mực nước 3 sông trên chịu ảnh hưởng của thủy triều với tốc độ dòng chảy trung bình là khoảng 0,7 m/s. Chế độ nhật triều được thể hiện hai mùa rõ rệt: Mùa mưa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, đây cũng là thời kỳ hoạt động mạnh của các loại hình thời tiết như bão, áp thấp nhiệt đới... gây mưa lớn trên diện rộng, tập trung nước vào các nhánh sông rồi qua các cửa sông thoát ra biển. Tốc độ dòng chảy bình quân thủy trực lớn nhất có thể đạt tới 1,5 – 1,8 m/s; Mùa cạn duy trì từ tháng XI đến tháng V năm sau. Do nằm sát biển, các cửa sông đều có dòng chảy hai chiều, tuỳ theo từng vị trí và thời gian mà tốc độ dòng chảy khác nhau. Tốc độ lớn nhất của dòng chảy ngược đo được lên tới 1,0 – 1,5m/s.
Hành lang bảo vệ nguồn nước: 
Để bảo vệ các nguồn nước trên địa bàn, UBND TP Hải Phòng đã công bố Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 về việc Phê duyệt Danh mục nguồn nước (không thuộc hệ thống các công trình thủy lợi) phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
[bookmark: _Toc147835101]Bảng 2.2. Hành lang bảo vệ nguồn nước của sông Cấm, sông Ruột Lợn, sông Bạch Đằng khu vực dự án
	Tên sông
	Quận Ngô Quyền (phường Máy Chai)
	Quận Hải An (phường Đông Hải 1)
	Huyện Thủy Nguyên (xã Thủy Triều)

	
	
	
	

	Bạch Đằng
	-
	10-30m
	-

	Cấm
	5m 
	5m 
	10-30m

	Ruột Lợn
	-
	10-30m 
	10-30m


Chức năng của các nguồn nước trong khu vực dự án như sau:
- Sông Cấm: Cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, phục vụ hoạt động giao thông thủy, phục vụ hoạt động du lịch, phục vụ hoạt động tiêu thoát nước.
- Sông Bạch Đằng: Cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, phục vụ hoạt động giao thông thủy, phục vụ hoạt động thủy sản, phục vụ hoạt động tiêu thoát nước.
- Sông Ruột Lợn: Phục vụ hoạt động giao thông thủy, phục vụ hoạt động tiêu thoát nước, phục vụ cho hoạt động thủy lợi, cấp nước cho sản xuất kinh doanh.
Chức năng của hành lang bảo vệ bao gồm: Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước; Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; Bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước.
Điều kiện hải văn khu vực dự án:
Thủy triều - mực nước:
Căn cứ tài liệu Chủ đầu tư cung cấp - Báo cáo khảo sát thu thập số liệu và lập mô hình thủy lực do Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Thiên Phúc Việt Nam thực hiện năm 2023 tần suất mực nước khu vực dự án được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc157415565]Bảng 2.24. Bảng tần suất mực nước kiệt nhất tại khu vực dự án theo tương quan trạm Cửa Cấm
	Thứ tự
	Tần suất P(%)
	Z cm
	Thời gian lặp lại (năm)
	H_TV1
(Máy Chai)
cm
	H_TV2
(s. Cấm, Lạch sông)
cm

	Phương trình tương quan trong thời kỳ đo đạc:
Quan hệ H Cửa Cấm và H TV1         y = 1.0433x - 0.0151
Quan hệ H Cửa Cấm và H TV2         y = 0.9525x + 0.0285

	1
	0.01
	-181.27
	10000
	-189.13
	-172.63

	2
	0.10
	-176.29
	1000
	-183.94
	-167.89

	3
	0.20
	-174.43
	500
	-182.00
	-166.12

	4
	0.33
	-172.95
	303.03
	-180.45
	-164.71

	5
	0.50
	-171.61
	200
	-179.06
	-163.43

	6
	1.00
	-169.13
	100
	-176.47
	-161.07

	7
	1.50
	-167.5
	66.667
	-174.77
	-159.52

	8
	2.00
	-166.25
	50
	-173.46
	-158.32

	9
	3.00
	-164.34
	33.333
	-171.47
	-156.51

	10
	5.00
	-161.61
	20
	-168.62
	-153.91

	11
	10.00
	-157.14
	10
	-163.96
	-149.65

	12
	20.00
	-151.27
	5
	-157.84
	-144.06

	13
	25.00
	-148.91
	4
	-155.37
	-141.81

	14
	30.00
	-146.72
	3.333
	-153.09
	-139.72

	15
	40.00
	-142.62
	2.5
	-148.81
	-135.82

	16
	50.00
	-138.6
	2
	-144.62
	-131.99

	17
	60.00
	-134.4
	1.667
	-140.23
	-127.99

	18
	70.00
	-129.68
	1.429
	-135.31
	-123.49

	19
	75.00
	-126.98
	1.333
	-132.49
	-120.92

	20
	80.00
	-123.88
	1.25
	-129.26
	-117.97

	21
	85.00
	-120.17
	1.176
	-125.39
	-114.43

	22
	90.00
	-115.32
	1.111
	-120.33
	-109.81

	23
	95.00
	-107.78
	1.053
	-112.46
	-102.63

	24
	97.00
	-102.66
	1.031
	-107.12
	-97.76

	25
	99.00
	-92.46
	1.01
	-96.48
	-88.04

	26
	99.90
	-73.38
	1.001
	-76.57
	-69.87

	27
	99.99
	-56.06
	1
	-58.50
	-53.37


[bookmark: _Toc157415566]Bảng 2.25. Bảng tần suất mực nước trung bình tại khu vực dự án theo tương quan trạm Cửa Cấm
	Thứ tự
	Tần suất P(%)
	Z cm
	Thời gian lặp lại (năm)
	H_TV1
(Máy Chai)
cm
	H_TV2
(s. Cấm, Lạch sông)
cm

	Phương trình tương quan trong thời kỳ đo đạc:
Quan hệ H Cửa Cấm và H TV1         y = 1.0433x - 0.0151
Quan hệ H Cửa Cấm và H TV2         y = 0.9525x + 0.0285

	1
	0.01
	39.29
	10000
	40.98
	37.45

	2
	0.10
	35.37
	1000
	36.89
	33.72

	3
	0.20
	34.02
	500
	35.48
	32.43

	4
	0.33
	32.98
	303.03
	34.39
	31.44

	5
	0.50
	32.06
	200
	33.43
	30.57

	6
	1.00
	30.42
	100
	31.72
	29.00

	7
	1.50
	29.38
	66.667
	30.64
	28.01

	8
	2.00
	28.6
	50
	29.82
	27.27

	9
	3.00
	27.44
	33.333
	28.61
	26.17

	10
	5.00
	25.83
	20
	26.93
	24.63

	11
	10.00
	23.31
	10
	24.30
	22.23

	12
	20.00
	20.19
	5
	21.05
	19.26

	13
	25.00
	18.99
	4
	19.80
	18.12

	14
	30.00
	17.9
	3.333
	18.66
	17.08

	15
	40.00
	15.91
	2.5
	16.58
	15.18

	16
	50.00
	14.04
	2
	14.63
	13.40

	17
	60.00
	12.14
	1.667
	12.65
	11.59

	18
	70.00
	10.07
	1.429
	10.49
	9.62

	19
	75.00
	8.91
	1.333
	9.28
	8.52

	20
	80.00
	7.62
	1.25
	7.93
	7.29

	21
	85.00
	6.09
	1.176
	6.34
	5.83

	22
	90.00
	4.15
	1.111
	4.31
	3.98

	23
	95.00
	1.23
	1.053
	1.27
	1.20

	24
	97.00
	-0.69
	1.031
	-0.73
	-0.63

	25
	99.00
	-4.37
	1.01
	-4.57
	-4.13

	26
	99.90
	-10.87
	1.001
	-11.36
	-10.33

	27
	99.99
	-16.4
	1
	-17.13
	-15.59



[bookmark: _Toc157415567]Bảng 2.26. Bảng tần suất mực nước cực đại tại khu vực dự án theo tương quan trạm Cửa Cấm
	Thứ tự
	Tần suất P(%)
	Z cm
	Thời gian lặp lại (năm)
	H_TV1
(Máy Chai)
cm
	H_TV2
(s. Cấm, Lạch sông)
cm

	Phương trình tương quan trong thời kỳ đo đạc:
Quan hệ H Cửa Cấm và H TV1         y = 1.0433x - 0.0151
Quan hệ H Cửa Cấm và H TV2         y = 0.9525x + 0.0285

	1
	0.01
	272.1
	10000.00
	2.82
	2.62

	2
	0.1
	259.07
	1000.00
	2.69
	2.50

	3
	0.2
	254.75
	500.00
	2.64
	2.45

	4
	0.33
	251.48
	303.03
	2.61
	2.42

	5
	0.5
	248.66
	200.00
	2.58
	2.40

	6
	1
	243.68
	100.00
	2.53
	2.35

	7
	1.5
	240.59
	66.67
	2.49
	2.32

	8
	2
	238.3
	50.00
	2.47
	2.30

	9
	3
	234.92
	33.33
	2.44
	2.27

	10
	5
	230.35
	20.00
	2.39
	2.22

	11
	10
	223.39
	10.00
	2.32
	2.16

	12
	20
	215.1
	5.00
	2.23
	2.08

	13
	25
	211.99
	4.00
	2.20
	2.05

	14
	30
	209.21
	3.33
	2.17
	2.02

	15
	40
	204.26
	2.50
	2.12
	1.97

	16
	50
	199.68
	2.00
	2.07
	1.93

	17
	60
	195.15
	1.67
	2.02
	1.89

	18
	70
	190.36
	1.43
	1.97
	1.84

	19
	75
	187.73
	1.33
	1.94
	1.82

	20
	80
	184.82
	1.25
	1.91
	1.79

	21
	85
	181.45
	1.18
	1.88
	1.76

	22
	90
	177.26
	1.11
	1.83
	1.72

	23
	95
	171.13
	1.05
	1.77
	1.66

	24
	97
	167.2
	1.03
	1.73
	1.62

	25
	99
	159.9
	1.01
	1.65
	1.55

	26
	99.9
	147.74
	1.00
	1.53
	1.44

	27
	99.99
	138.06
	1.00
	1.43
	1.34


[bookmark: _Toc157415568]Bảng 2.27. Bảng tổng hợp tần suất mực nước tích lũy tại khu vực dự án
	Tần suất P - % 
	1
	3
	5
	10
	20
	50
	70
	90
	95
	97
	99

	Mực nước giờ (m)
	1.67
	1.47
	1.35
	1.13
	0.78
	0.00
	-0.50
	-1.11
	-1.31
	-1.42
	-1.58

	Mực nước đỉnh triều
	1.97
	1.84
	1.76
	1.63
	1.47
	1.10
	0.77
	0.32
	0.19
	0.12
	0.05

	Mực nước chân triều
	-0.07
	-0.14
	-0.21
	-0.35
	-0.59
	-1.10
	-1.33
	-1.57
	-1.66
	-1.72
	-1.83


Chế độ sóng:
- Căn cứ tài liệu chủ đầu tư cung cấp, ảnh hưởng của sóng tại khu vực dự án gồm 02 nguồn chính:
+ Nguồn 1: Nguồn sóng do ảnh hưởng của gió trên bề mặt nước
+ Nguồn 2: Nguồn sóng do ảnh hưởng của hoạt động chạy tàu
[bookmark: _Toc117807931]- Đối với cả hai nguồn có thể thấy trên thực tế sóng lan truyền đến khu vực bờ đều giảm dần và có chiều cao được quan sát trong khoảng < 0,3m. 
[bookmark: _Toc157136686]Điều kiện kinh tế - xã hội 
	Dự án nằm trên địa giới hành chính của phường Đông Hải 1, quận Hải An, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền và xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực được tóm tắt như sau: 
[bookmark: _Toc157136687]Điều kiện kinh tế xã hội Quận Hải An và Phường Đông Hải 1
Điều kiện kinh tế - xã hội Quận Hải An 
	- Quận Hải An được thành lập theo Nghị định số 106/2002/NĐ-CP ngày 20/12/2002 của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/5/2003. Khi mới thành lập, quận có 06 đơn vị hành chính cấp phường (được tách từ 5 xã thuộc huyện An Dương và 01 phường thuộc quận Ngô Quyền). Đến tháng 5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2007/NĐ-CP chia tách và thành lập thêm 02 phường: Thành Tô và Đông Hải 2. Hiện nay quận Hải An có 08 đơn vị hành chính với tổng số dân trên 142.000 người, diện tích đất tự nhiên 106 km2.
	- Tổng giá trị sản xuất của các nhóm ngành kinh tế trên địa bàn quận tăng từ 1.962,5 tỷ đồng năm 2004 lên 141.157,2 tỷ đồng năm 2022, tăng bình quân 25,2%/năm, tăng 71,9 lần so với ngày quận mới thành lập. Trên địa bàn quận có 06 KCN và dịch vụ lớn thu hút 186 doanh nghiệp, trong đó có hơn 40 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư trên 4.414 tỷ USD và 146 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư trên 53.359 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp tập đoàn kinh tế lớn và có uy tín đã tham gia đầu tư vào quận… 
	- Quận Hải An ngày nay là trọng điểm phát triển cảng biển, cảng hàng không, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố với các tỉnh phía Bắc, có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ. Là cực tăng trưởng kinh tế của thành phố, là điểm thu hút các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế.
Điều kiện kinh tế xã hội phường Đông Hải 1
	- Theo Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 của UBND phường Đông Hải 1. Điều kiện kinh tế - xã hội của phường năm 2022 được tóm tắt như sau:
	+ Tổng giá trị sản xuất 4 nhóm ngành kinh tế trên địa bàn phường năm 2022 ước đạt 3.276,2 tỷ đồng tăng 15,46% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách địa phương  tháng 12 ước đạt 699 triệu đồng, cả năm đạt 7 tỷ 619,6 triệu đồng/5 tỷ 540 triệu đồng bằng 137,5% dự toán quận giao. Tổng chi ngân sách địa phương qua kho bạc thực hiện 9 tỷ 768 triệu đồng/9 tỷ 768 triệu đồng bằng 100% kế hoạch.
	+ Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường: trong năm 2022 tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thu công nghiệp ước đạt 103,1 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ.
	+ Ngành Thương mại – dịch vụ: Tốc độ phát triển dịch vụ lưu trú, nhà hàng ăn uống, kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn dần tăng cao. Tổng giá trị ngành Thương mại, dịch vụ ước đạt 1.196,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.
  	+ Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản: tiếp tục giảm do diện tích đất trồng trọt, đất nuôi trồng thủy sản do nhà nước thu hồi  để thực hiện các dự án. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thủy sản trên địa bàn đạt 0,28 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.
	- Giáo dục và đào tạo: Tỷ lệ tốt nghiệp vào các trường PTTH đạt cao; Trường tiểu học 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cấp tiểu học; Trường mầm non tổ chức tốt cho các bé ra trường đảm bảo đủ điều kiện vào lớp 1; Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi đạt 100%; Phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 đạt 100%; Duy trì tiêu chuẩn hiệu quả phổ cập trung học và nghề đạt 96%.
	- Y tế, dân số - Gia đình và trẻ em: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,75%, dân số trung bình 28.584 người.
[bookmark: _Toc157136688]Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên và xã Thủy Triều
Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên 
	Thủy Nguyên là huyện nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Hải Phòng: Diện tích tự nhiên: 242,87 km2; Dân số (năm 2019): trên 33 vạn người; Đơn vị hành chính: 35 xã, 2 thị trấn. Theo Báo cáo Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và tháng 7/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên, tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện như sau:
Lĩnh vực kinh tế: 
	- Sản xuất nông, lâm, thủy sản: Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 1.644,621 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: 
	+ Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thực hiện 815,570 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ (Diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm xuân thực hiện 4.431 ha; giảm 0,1% so với cùng kỳ. Diện tích rau màu các loại 470 ha, giảm 0,8%; sản lượng 10.184 tấn, giảm 0,1%; sản lượng thịt hơi đạt 6.431 tấn, giảm 1,5%). 
	+ Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp thực hiện 2,404 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch, tăng 1,0% so với cùng kỳ. 
	+ Giá trị sản xuất ngành thủy sản thực hiện 826,647 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ (Diện tích nuôi trồng đạt 1.440 ha, giảm 3,9%; sản lượng nuôi trồng đạt 3.338 tấn, giảm 7,6%; sản lượng khai thác đạt 35.962 tấn, tăng 0,4%). 
	- Sản xuất công nghiệp, xây dựng: Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước thực hiện 15.342,671 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Nhóm ngành công nghiệp thực hiện 7.496,043 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch; nhóm ngành xây dựng thực hiện 7.846,628 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch. 
	- Thương mại - dịch vụ: Giá trị ước thực hiện 8.112,344 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện 7.681,968 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 50,0% kế hoạch; Doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú thực hiện 1.260,231 tỷ đồng, đạt 50,0% kế hoạch. 
	- Thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công: 
	+ Thu ngân sách nhà nước thực hiện 1.206,192 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán, bằng 113,7% so với cùng kỳ, trong đó thu thường xuyên 942,947 tỷ đồng, đạt 49,6% dự toán. 
	+ Chi cân đối ngân sách 6 tháng thực hiện 1.643,819 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán;
Công tác giáo dục, đào tạo, y tế: 
	- Giáo dục và đào tạo: Tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt từ 99- 100%, bậc giáo dục tiểu học và mầm non được đánh giá là đơn vị dẫn đầu thành phố; Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đạt trên 95%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các trường học được tăng cường, đến tháng 6 năm 2023, toàn huyện có 104 trường học đạt chuẩn quốc gia (tính cả 06 trường THPT) trong đó có 18 trường đạt chuẩn mức độ 2. 
	- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Các cơ sở y tế duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế đầy đủ cho công tác y tế dự phòng và điều trị cho người bệnh. Chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Về giải phóng mặt bằng: 
	Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với 17 dự án; diện tích đã kiểm kê là 83,43 ha của 2.060 hộ dân; đã phê duyệt phương án bồi thường với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 567,58 tỷ đồng của 1.453 hộ dân trên tổng diện tích 32,04 ha; tổng số tiền đã chi trả là 589,06 tỷ đồng của 1.767 hộ dân; tổng số lô đất xét giao vào khu tái định cư là 227 lô, đã tổ chức bốc thăm và giao đất trên thực địa đối với 301 lô đất. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 53,43 ha của 1.454 hộ dân.
Điều kiện kinh tế xã hội xã Thủy Triều 
	- Xã Thủy Triều có diện tích tự nhiên 1.163,8 ha, dân số 12.825 nhân khẩu, gồm có 09 thôn. Tình hình phát triển kinh tế khá đa dạng; trong đó, nghề mộc truyền thống được duy trì; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phát triển… đã thu hút lao động, có thu nhập ổn định; ngoài ra, có lượng lớn lao động trong độ tuổi tham gia lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp VSIP và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố.
	- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tóm tắt như sau:
	+ Về sản xuất nông nghiệp: năng suất lúa năm 2022 đạt 62 tạ/ha. 
	+ Thu ngân sách nhà nước: 1.135.157.510 đồng, đạt 92,29% kế hoạch năm. Thu ngân sách xã trên địa bàn xã: 6.655.232.199 đồng, đạt 92,66 % kế hoạch năm. 
	+ Chi ngân sách xã ước chi nhà nước: 5.682.733.131 đồng, đạt 80,17 % kế hoạch năm.
	- Công tác vệ sinh môi trường: Đến nay cơ bản đã thu gom vận chuyển rác thải nhưng việc thu phí vệ sinh môi trường chưa đạt kế hoạch đề ra. Năng lực thu gom của đơn vị vệ sinh môi trường đôi lúc quá tải dẫn đến việc ùn ứ cục bộ rác thải trên địa bàn xã gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân. Ngày 16/9/2022, phối hợp với Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN xã ra mắt mô hình “rác thải nghĩa tình” với các hoạt động thu gom, xử lý rác vô cơ tái chế để gây quỹ tại Trường Tiểu học, THCS và UBND xã; thu gom xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình và điểm tập trung; ra mắt Ban điều hành, xây dựng quy chế hoạt động và tặng 12 xuất quà cho học sinh, hội viên phụ nữ nghèo từ nguồn thu từ xử lý rác thải vô cơ.
	- Nông thôn mới: Tiếp tục xây dựng kế hoạch và đăng ký tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (02 tiêu chí: giao thông và môi trường). Hoàn thành tuyến đường trục từ đường tỉnh 359 đi VSIP Hải Phòng (thôn 8) từ nguồn đầu tư công của huyện, thực hiện bàn giao về địa phương quản lý và triển khai thống nhất việc duy trì hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến. Ngoài ra, Nhân dân huy động nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để nâng cấp các tuyến đường liên thôn đã xuống cấp cụ thể như: Nhân dân thôn 8 xã hội hóa làm 3 tuyến đường từ cầu ông Đạt đến VSIP với chiều dài 850m, tuyến đường từ cầu Đống Gạo đến VSIP Hải Phòng với số kinh phí 3 tuyến trên 1 tỷ đồng; Nhân dân thôn Đầm làm 2 tuyến đường từ thôn Đầm đến VSIP dài 450m và đoạn từ nhà ông Nhân đến Miếu dài 285m từ nguồn đóng góp của cá nhân và các tổ chức.
	- Công tác Y tế, dân số - KHHGĐ: Duy trì thường xuyên thường trực 24/24h, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức tiêm chủng cho trẻ em đảm bảo an toàn, công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 96/100 điểm.
[bookmark: _Toc147989366][bookmark: _Toc157136689][bookmark: _Hlk147696201]Điều kiện giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án
Giao thông đường thủy đoạn sông Cấm
	- Khu vực sông Cấm có luồng hàng hải đoạn sông Cấm, đoạn này có độ sâu luồng theo cao độ Hải Đồ là -6,4 đến -6,9m, chiều dài 9,8km cỡ tàu lớn nhất là 30.000DWT. Khu vực sông Bạc Đằng có luồng hảng hải đoạn Bạch Đằng, độ sâu luồng -7m, chiều dài 9,6km, cỡ tàu lớn nhất 30.000 DWT. Tuy nhiên do quá trình bồi tụ luồng sông Cấm khá phức tạp dẫn tới nhiều tàu thuyền lớn trọng tải từ 5.000 đến 10.000 tấn khó đi vào sâu vào các bến cảng trong thành phố (phải tận dụng pha triều lên).
	- Khu bến cảng sông Cấm (thượng lưu sông Cấm) bao gồm cảng Đoạn Xá, cảng Nam Hải, cảng Green, Chùa Vẽ, Hoàng Diệu,… và khu bến cảng Đình Vũ (hạ lưu sông Cấm) bao gồm cảng Đình Vũ, cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng VIP Green và cảng Tân Vũ,… Theo Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ GTVT đoạn luồng trên Sông Cấm: Duy trì luồng đảm bảo tàu 10.000 tấn lợi dụng mực nước ra vào cảng, khu bến trên sông Cấm là khu bến cảng tổng hợp có bến chuyên dụng, cho tàu trọng tải từ 5.000 đến 10.000 tấn; không phát triển mở rộng, từng bước di dời, chuyển đổi công năng bến cảng Hoàng Diệu; lộ trình di dời phù hợp với kế hoạch xây dựng cầu Nguyễn Trãi và tiến độ xây dựng các bến cảng tại khu bến Lạch Huyện. Năng lực thông qua khoảng 23 đến 25 triệu tấn/năm vào năm 2020; dự kiến khoảng 18 đến 20 triệu tấn/năm vào năm 2030.
	- Khu vực dự án cũng có các tuyến đường thủy nội địa sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Ruột Lợn. Ví trí xây dựng cầu Máy Chai nằm ở đoạn cuối cảng Cửa Cấm về phía thượng lưu sông Cấm, theo khảo sát thống kê lưu lượng phương tiện qua đoạn này có từ 200-300 lượt phương tiện đường thủy qua lại bao gồm sà lan và các tàu vận chuyển đường thủy. Để giảm thiểu ảnh hưởng tới giao thông thủy, hai trụ chính của cầu Máy Chai đều được thiết kế vị trí ở phía ngoài phạm vi luồng sông Cấm, chủ dự án đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải, hiệu quả khai thác chung tại khu vực.
	- Như vậy khu vực dự án có các luồng hàng hải sông Cấm, sông Bạch Đằng, các tuyến đường thủy nội địa trên các sông Cấm, sông Ruột Lợn, sông Bạch Đằng, điều này rất thuận lợi để vận chuyển các nguyên vật liệu cho dự án, đặc biết là cát san nền và các  nguyên vật liệu thi công (cát, đá, xi măng,…).
[image: ]
[bookmark: _Toc147885125]Hình 2.1. Vị trí cầu Máy Chai và luồng sông Cấm
Giao thông đường bộ trong khu vực
	- Tuyến đường Chùa Vẽ, Đường Lê Thánh Tông thuộc đường vành đai 1 Hải Phòng kết nối khu trung tâm thành phố, các bến cảng dọc sông Cấm, khu công nghiệp Đinh Vũ với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội _Quảng Ninh, tuyến đường Quốc Lộ 10 đi Thái Bình, Nam Định. Các tuyến này có bề rộng mặt đường lớn, B = 32-55m. Đường Ngô Quyền kết nối đường Lê Thánh Tông với các bến cảng dọc sông Cấm, đường 2 làn xe bề rộng 12-15m. Đường tỉnh 359 (ĐT.359): Từ nút giao Nam Bính, Q.Hồng Bàng qua cầu Bính đến TT.Núi Đèo và kết thúc tại phà Rừng, TT.Minh Đức, H.Thủy Nguyên, đường có bề rộng từ 20-30m. Đường 9c chạy dọc theo KCN VSIP Hải Phòng có bề rộng 60-80m.
[bookmark: _Hlk147758631]	- Các tuyến đường này đều là những tuyến đường huyết mạch trong khu vực kết nối các khu công nghiệp, trung tâm thành phố đi các huyện các tỉnh xung quanh vì thế có mật độ giao thông, phương tiện qua lại lớn. Quá trình quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cho các khu vực dự án gây ra việc gia tăng mật độ các phương tiện, đặc biệt đây là các phương tiện vận tải nặng, điều này gây gia tăng nguy cơ tắc nghẽn giao thông, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến độ ổn định của các công trình đường bộ. Tuy nhiên, các tuyến đường đều đã hoàn thiện, có bề rộng lớn, thường xuyên được bảo dưỡng, duy tu lên chất lượng rất tốt, đảm bảo việc đi lại, giao thông thông suốt. 
[bookmark: _Toc117807934][bookmark: _Toc157136690]HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
	Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường của dự án được đánh giá trên cơ sở tham khảo theo báo cáo ĐTM dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên", đã được Bộ Tài nguyên và môi trường thẩm định và phê duyệt năm 2023 bao gồm:
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	- Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường vật lý khu vực thực hiện dự án, Đơn vị tư vấn và Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Công trình Môi trường là đơn vị có chức năng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường - VIMCERTS 291 tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng các thành phần môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, môi trường đất, trầm tích,... khu vực dự án vào tháng 7 năm 2023. Các điểm được lựa chọn lấy mẫu là các điểm chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động dự án.
	- Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, các chỉ tiêu đo ngay đều được tiến hành và thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 
	- Vị trí lấy mẫu để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án cụ thể trong bảng sau đây và được thể hiện chi tiết trong hình 2.3.
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	Stt
	Ký hiệu
	Vị trí
	Tọa độ
	Chỉ tiêu 
phân tích

	I. Mẫu môi trường không khí

	1
	KK1
	Khu dân cư phường Máy Chai (Vị trí giao giữa đường ven kênh và đường Ngô Quyền)
	 20°52'12.41"N; 
106°42'38.27"E
	Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi tổng TSP, SO2, NO2, CO

	2
	KK2
	Khu dân cư phường Máy Chai (Vị trí giao giữa đường ven kênh và đường Lê Thánh Tông) 
	 20°51'56.54"N
106°42'28.16"E
	

	3
	KK3
	Đầu cầu Vũ Yên 1 phía bên đảo (gần trạm gác bảo vệ)
	 20°53'6.66"N
106°42'43.78"E
	

	4
	KK4
	Khu vực sân Trạm XLNT, xưởng sửa chữa, kho của sân golf
	 20°52'18.27"N
106°43'43.08"E
	

	II. Mẫu nước mặt

	1
	NM1
	Nước sông Ruột Lợn (Chân cầu Vũ Yên 1 - Thượng lưu điểm xả thải của TXLNT số 2)
	 20°53'8.02"N
106°42'57.12"E
	pH, DO, COD, BOD5, NH4+, TSS, NO2-, NO3-, Cl-, Tổng P, Tổng N, Fe, Tổng Cr, Cu, Pb, Cd, As, Tổng dầu mỡ, Coliform.

	2
	NM2
	Nước sông Ruột Lợn (Vị trí phía hạ lưu điểm xả TXLNT số 2, cách điểm xả khoảng 2 km)
	 20°52'30.93"N
106°44'13.10"E
	

	3
	NM3
	Nước sông Cấm (Vị trí thượng lưu TXLNT số 1)
	 20°52'28.87"N
106°42'39.71"E
	

	4
	NM4
	Nước sông Cấm (Vị trí phía hạ lưu, cách điểm xả TXLNT số 1 khoảng 2km)
	  20°51'15.25"N
106°44'53.06"E
	

	5
	NM5
	Nước kênh, phường Máy Chai đổ vào sông cấm
	 20°52'13.77"N
106°42'39.52"E
	

	6
	NM6
	Nước hồ sân Gofl trên đảo Vũ Yên
	 20°52'13.31"N
106°43'43.73"E
	

	III. Mẫu đất

	1
	Đ1
	Đất trong khu vực sân golf Vũ Yên
	 20°52'14.71"N
106°43'42.60"E
	Pb, Zn, Cd, Cu, As.

	2
	Đ2
	Đất khu vực dự án trên đảo Vũ Yên gần vị trí Trạm XLNT số 1
	 20°51'52.51"N 
106°44'24.19"E
	

	3
	Đ3
	Đất khu vực dự án tại phường Máy Chai 
	 20°52'11.02"N
106°42'34.85"E
	

	V. Mẫu trầm tích

	1
	TT1
	Mẫu trầm tích sông Ruột Lợn (Vị trí QH điểm xả thải của TXLNT số 2)
	 20°53'6.35"N
106°42'53.68"E
	Pb, Zn, Cd, Cu, As.

	2
	TT2
	Mẫu trầm tích sông Ruột Lợn (Vị trí phía hạ lưu, cách khoảng 2 km)
	 20°52'32.82"N
106°44'11.37"E
	

	3
	TT3
	Mẫu trầm tích sông Cấm (Vị trí QH điểm xả nước thải của TXLNT số 1)
	 20°51'34.21"N
106°44'8.29"E
	

	4
	TT4
	Mẫu trầm tích sông Cấm (Vị trí phía hạ lưu, cách điểm xả khoảng 2km)
	20°51'15.25"N
106°44'53.06"E
	



[bookmark: _Toc48284204][bookmark: _Toc49093274][image: A picture containing screenshot, aerial photography, text, map

Description automatically generated]Ghi chú:
KK: Vị trí lấy mẫu không khí.
NM: Vị trí lấy mẫu nước mặt.
NN: Vị trí lấy mẫu nước ngầm.
MĐ: Vị trí lấy mẫu đất.
TT: Vị trí lấy mẫu trầm tích.

[bookmark: _Toc157415517][bookmark: _Toc147885127]Hình 2.5. Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường khu vực dự án
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	- Cơ sở lựa chọn các vị trí lấy mẫu chất lượng môi trường không khí: Dựa vào địa hình khu vực dự án, điều kiện thời tiết ngày quan trắc. Vị trí các điểm quan trắc được xác định là những điểm chịu tác động từ các hoạt động của dự án theo các hướng gió chủ đạo trong năm của khu vực. 
	- Thời gian quan trắc: vào tháng 7/2023.
	- Điều kiện thời tiết trong thời gian quan trắc: trời nắng và gió nhẹ. 
	- Các thông số quan trắc, phân tích:
	+ Điều kiện vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió
	+ Bụi và các khí độc: bụi lơ lửng (TSP), khí CO, SO2 và NO2.
	+ Tiếng ồn tương đương: (dBA).
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[bookmark: _Toc503048322][bookmark: _Toc10461133][bookmark: _Toc77687913][bookmark: _Toc139646044][bookmark: _Toc147835104]Bảng 2.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực dự án
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCCP

	
	
	
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	34
	33
	34
	33
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	70
	70
	70
	71
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	1,8
	2,7
	3,6
	4,2
	-

	4
	Hướng gió
	-
	N
	N
	N
	N
	-

	5
	Tiếng ồn
	dBA
	66,0
	67,2
	63,5
	60,6
	70(1)

	6
	Bụi tổng số (TSP)
	μg/m3
	85
	93
	71
	35
	300(2)

	7
	SO2
	μg/m3
	62
	58
	37
	24
	350(2)

	8
	NO2
	μg/m3
	31
	30
	20
	11
	200(2)

	9
	CO
	μg/m3
	1.730
	1.682
	1.176
	742
	30.000(2)

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26: 2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (-): Không quy định.


	- Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án trong đợt quan trắc cho thấy: 
	+ Môi trường không khí xung quanh khu vực còn khá tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 05: 2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.
	+ Kết quả quan trắc tiếng ồn khu vực dự án cho thấy tiếng ồn khu vực tại các vị trí quan trắc đều có giá trị nằm trong giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 26: 2010/ BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h). 
[bookmark: _Toc157136693]Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt
	- Cơ sở lựa chọn các vị trí lấy mẫu chất lượng môi trường nước mặt: Dựa vào điều kiện địa hình khu vực dự án, quy hoạch mặt nước của dự án. Vị trí các điểm quan trắc được xác định là những nguồn nước chịu tác động từ các hoạt động của dự án.
	- Thời gian quan trắc: Tháng 7/2023.
	- Điều kiện thời tiết trong thời gian quan trắc: trời nắng và gió nhẹ. 
	- Các thông số quan trắc, phân tích:
	+ Các thông số đo nhanh tại hiện trường: pH, DO.
	+ Các thông số phân tích: TSS, COD, BOD5, Amoni, Cl-, NO2-, NO3-, Tổng Photpho, Tổng Nito, Cd, Pb, Cu, Fe, Tổng Crom, Tổng dầu mỡ và Coliform.
	- Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt khu vực dự án, được thể hiện như ở bảng sau đây.

[bookmark: _Toc77687915][bookmark: _Toc139646046][bookmark: _Toc147835105]Bảng 2.4. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt khu vực dự án
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 08:
2023/ BTNMT

	
	
	
	NM1
	NM2
	NM3
	NM4
	NM5
	NM6
	Mức B
	Mức C
	Mức D

	1
	pH
	
	7,21
	7,38
	6,94
	7,42
	7,07
	6,81
	6,0-8,5
	6,0-8,5
	<6,0;>8,5

	2
	DO
	Mg/l
	5,02
	5,34
	4,96
	5,61
	4,12
	5,07
	≥ 5
	≥ 4
	≥ 2

	3
	TSS
	mg/l
	78
	109
	54
	109
	187
	58
	≤ 15
	>15, không có rác nổi
	>15, có rác nổi

	4
	COD
	mg/l
	9,41
	28,44
	8,06
	18,22
	56,74
	26,70
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/l
	3,20
	12,34
	2,74
	8,06
	19,37
	11,54
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	Amoni (NH4+_N)
	mg/l
	1,56
	1,75
	1,07
	1,89
	3,61
	1,59
	-
	-
	-

	7
	Nitrit (NO2-_N)
	mg/l
	0,03
	0,02
	0,02
	0,01
	0,05
	KPH
	-
	-
	-

	8
	Nitrat (NO3-_N)
	mg/l
	0,71
	1,03
	1,23
	1,16
	2,81
	0,04
	-
	-
	-

	9
	Tổng P
	mg/l
	0,05
	0,07
	0,07
	0,1
	2,43
	0,02
	≤ 0,3
	≤ 0,5
	> 0,5

	10
	Tổng N
	mg/l
	2,30
	2,86
	2,36
	3,14
	5,02
	1,86
	≤ 1,5
	≤ 2,0
	> 2,0

	11
	Tổng Cr
	mg/l
	0,02
	0,08
	0,05
	0,06
	0,33
	0,01
	-
	-
	-

	12
	Cu
	mg/l
	0,03
	0,06
	0,04
	0,04
	0,26
	KPH
	-
	-
	-

	13
	Pb
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,03
	KPH
	-
	-
	-

	14
	Cl-
	mg/l
	41,13
	65,44
	28,36
	127,6
	50,9
	220,2
	-
	-
	-

	15
	Cd
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	-
	-
	-

	16
	As
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	-
	-
	-

	17
	Sắt (Fe)
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,84
	-
	-
	-

	18
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	0,36
	0,72
	0,53
	0,29
	1,25
	0,02
	-
	-
	-

	19
	Coliform
	MPN/100ml
	4.300
	4.700
	4.550
	4.500
	6.800
	5.100
	≤5000
	≤7500
	>7500


Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
QCVN 08:2023/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường nước mặt khu vực dự án trong đợt quan trắc cho thấy các chỉ tiêu nước sông Cấm và sông Ruột Lợn (NM1, NM2, NM3, NM4) phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (cột B1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt phục vụ cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi. Chỉ tiêu Amoni vượt ngưỡng giới hạn cho phép từ 1,1 dến hơn 2 lần và các chỉ tiêu hữu cơ khá cao cho thấy nguồn nước có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi nước thải.
So sánh kết quả phân tích với Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước của QCVN 08:2023/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thì các thông số COD, BOD5, TN, TSS của nguồn nước đều nằm ở Mức D: Nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.


 
[bookmark: _Toc157136694]Hiện trạng chất lượng môi trường đất
	- Cơ sở lựa chọn các vị trí lấy mẫu đất: Dựa vào điều kiện địa hình khu vực dự án, lựa chọn một số mẫu đất xung quanh khu vực dự án, có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án.
	- Điều kiện thời tiết trong thời gian quan trắc trời râm mát và gió nhẹ. Các thông số đo đạc tại hiện trường bao gồm:
	- Các thông số phân tích tại phòng thí nghiệm: As, Cd, Pb, Cu, Zn.
	- Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất khu vực dự án, được thể hiện chi tiết như ở bảng sau:
[bookmark: _Toc24180185][bookmark: _Toc77687919][bookmark: _Toc139646050][bookmark: _Toc147835106]Bảng 2.5. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường đất khu vực dự án
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	[bookmark: _Toc77687731]QCVN
03:2023/ BTNMT

	
	
	
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	Đất nông nghiệp
	Đất xây dựng

	1
	Asen (As)
	mg/kg đất khô
	0,59
	2,35
	1,06
	25
	50

	2
	Đồng (Cu)
	mg/kg đất khô
	51,33
	52,07
	38,22
	150
	500

	3
	Kẽm (Zn)
	mg/kg đất khô
	64,81
	67,24
	58,64
	300
	600

	4
	Chì (Pb)
	mg/kg đất khô
	16,47
	18,05
	13,19
	200
	400

	5
	Cadimi (Cd)
	mg/kg đất khô
	0,86
	1,04
	0,51
	4
	10


Ghi chú: QCVN03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.
	Nhận xét:  Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường đất tại khu vực dự án đợt quan trắc cho thấy, chất lượng môi trường đất ở đây có hàm lượng các kim loại trong đất đều thấp hơn nhiều so với QCVN 03:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất (so sánh với loại đất nông nghiệp và đất xây dựng).
[bookmark: _Toc157136695]Hiện trạng chất lượng trầm tích
	- Cơ sở lựa chọn các vị trí lấy mẫu trầm tích: Dựa vào điều kiện địa hình khu vực dự án, quy hoạch vị trí điểm xả nước thải, nước mưa của dự án, lựa chọn các điểm lấy mẫu trầm tích khu vực đặc trưng tại khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xả nước thải, nước mưa của dự án.
	Điều kiện thời tiết trong thời gian quan trắc trời râm mát và gió nhẹ. Các thông số đo đạc tại hiện trường bao gồm:
	- Các thông số phân tích tại phòng thí nghiệm: As, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe.
	Kết quả phân tích chất lượng trầm tích khu vực dự án, được thể hiện chi tiết như ở bảng sau:
[bookmark: _Toc139646052][bookmark: _Toc147835107]Bảng 2.6. Kết quả phân tích chất lượng trầm tích khu vực dự án
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 43:2017/ 
BTNMT

	
	
	
	TT1
	TT2
	TT3
	TT4
	

	1
	Asen (As)
	mg/kg
	5,26
	6,33
	8,42
	9,05
	41,6

	2
	Đồng (Cu)
	mg/kg
	57,03
	59,06
	61,34
	62,08
	108

	3
	Kẽm (Zn)
	mg/kg
	69,12
	70,16
	60,85
	63,07
	271

	4
	Chì (Pb)
	mg/kg
	16,55
	17,39
	14,61
	15,03
	112

	5
	Cadimi (Cd)
	mg/kg
	1,26
	1,44
	1,37
	1,42
	4,2


Ghi chú: QCVN 43:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích - Đối với trầm tích nước mặn, nước lợ.
	Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng trầm tích tại các vị trí quan trắc trong khu vực dự án có các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích (Áp dụng đối với trầm tích nước mặn, nước lợ).
[bookmark: _Toc23323569][bookmark: _Toc147989370][bookmark: _Toc157136696]Hiện trạng tài nguyên sinh vật
[bookmark: _Toc157136697]Đánh giá tổng quan về các hệ sinh thái khu vực dự án 
Khái quát chung về điều kiện tài nguyên sinh vật khu vực dự án
	- Tham khảo Dư địa chí huyện Thủy Nguyên, điều tra của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật phối hợp cùng Viện Tài nguyên và Môi trường biển, tham khảo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc điểm hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực Huyện Thủy Nguyên, khu vực Hải Phòng như sau: 
	- Hải Phòng có nguồn tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái phong phú, đa dạng, tập trung chủ yếu tại 2 đảo Cát Bà (huyện đảo Cát Hải) và Bạch Long Vĩ (huyện đảo Bạch Long Vĩ) và có nhiều nguồn gen động vật đặc hữu, quý hiếm Vùng biển Hải Phòng là một bộ phận thuộc khu vực Tây Bắc vịnh Bắc Bộ. Tài nguyên biển là một trong những nguồn tài nguyên quý hiếm của Hải Phòng với khoảng 1.000 loài hải sản có giá trị thương phẩm cao như tôm rồng, tôm he, cua bể, đồi mồi, sò huyết, cá heo, ngọc trai, tu hài, bào ngư; có ngư trường lớn với trữ lượng cao và ổn định (lớn nhất là bãi cá quanh đảo Bạch Long Vĩ với độ rộng trên 10.000 hải lý vuông). 
	- Đa dạng sinh học biển tại Hải Phòng, đặc biệt tại khu bảo tồn biển đảo Cát Bà và đảo Bạch Long Vĩ, đã được nghiên cứu trong một thời gian dài. Đến nay, tại Cát Bà đã ghi nhận được 1.140 loài động thực vật biển, 199 loài thực vật nổi, 89 loài động vật nổi, 4 loài cỏ biển, 75 loài rong biển, 23 loài thực vật ngập mặn, 160 loài san hô, 475 loài động vật đáy, 119 loài cá biển, 7 loài rắn biển, 4 loài rùa, 1 loài thú ở vùng biển đảo Cát Bà. Bước đầu đã thống kê được 1.561 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 842 chi, 186 họ và 5 ngành thực vật khác nhau; trong đó có 58 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Khu hệ động vật có xương sống trên cạn có 53 loài thú, 160 loài chim, 45 loài bò sát và 21 loài lưỡng cư với tổng số 279 loài, trong đó có 22 loài ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 07 loài ghi trong Danh lục đỏ Thế giới và 01 loài đặc hữu (Voọc Cát Bà có tên khoa học là Presbytis francoisis poliocephalus). Tại Bạch Long Vĩ đã ghi nhận có tới 1.112 loài động thực vật khác nhau, trong đó có 996 loài sinh vật biển, 126 loài thực vật trên cạn. Trong số loài sinh vật biển có 17 loài thực vật ngập mặn, 46 loài rong biển, 1 loài cỏ biển, 210 loài thực vật phù du (bao gồm 32 loài tảo gây hại), 110 loài động vật phù du, 125 loài động vật đáy, 95 loài san hô và 412 loài cá. Theo Viện Nghiên cứu Hải sản (2006) đã xác định 50 loài cá rạn san hô thuộc 19 họ. Thành phần loài khu hệ sinh vật mang tính pha trộn giữa nhiệt đới và cận nhiệt đới.
	- Thực vật trên cạn có giá trị tập trung chủ yếu trên vùng núi đá vôi Cát Bà, với khoảng 741 loài khác nhau, trong đó có 145 loại cây gỗ (nhiều loại cây gỗ quý như trai lý, lát hoa, lim xẹt, dẻ hoa, kim giao, gõ trắng, chò đãi...), 69 loại cây thuốc. Tại khu vực thành thị, thực vật có mặt ở một vùng rộng lớn bao gồm phượng, bằng lăng và các loại cây cảnh như đa, bạch đàn, nhãn. Tại nông thôn và ven bờ chủ yếu là các loại cỏ chịu hạn bao gồm cỏ tranh, cói, bìm bìm...
	- Nhiều loại cây bụi, phi lao, dứa dại, bạch đàn phân bố tại khu vực bờ sông. Khoai lang, đậu, vừng, lạc được trồng tại các khu vực cồn cát. Các cây gỗ, cây công nghiệp, cây ăn trái và cây cảnh có mặt dọc khu vực dân cư và đường giao thông. Theo các nghiên cứu gần đây, tại khu vực Hải Phòng có khoảng 25 loài thực vật quý hiếm và có giá trị đối với Việt Nam.
	- Động vật trên cạn tại Hải Phòng cũng tương đối phong phú, tập trung chủ yếu tại khu vực rừng nguyên sinh trên đảo Cát Bà, trong đó có khoảng 13 loài là 64 loài động vật quý hiếm và đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nhóm Thú có 38 loài thuộc 17 họ bao gồm dơi, gặm nhấm, ăn thịt, móng guốc, linh trưởng và thú ăn sâu bọ như chuột chũi và chuột trù. Đặc biệt có loài voọc Cát Bà tức voọc đầu vàng là loài đặc hữu chỉ có tại Cát Bà với số lượng rất nhỏ (khoảng 66 - 68 cá thể). Chim phân bố tại các khu vực cửa sông Văn Úc, Thái Bình, sông Cấm, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Đồ Sơn Cát Bà, đã ghi nhận được khoảng 186 loài thuộc 54 họ. Trong các loài kể trên có 4 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam: Platatea minor, Larus saundirsi, Buceros bicornis, Ketupa zeylonensis. So sánh với tổng số loài chim tại Việt Nam thì khu vực Hải Phòng có khoảng 18-34% tổng số loài, 83,75% tổng số họ, tới 90% số bộ. Ngoài ra, có ít nhất khoảng 25 loài bò sát thuộc 3 bộ và 12 họ phân bố khá phổ biến trong khu vực Hải Phòng, đặc biệt là khu vực đảo Cát Bà.
	- Tài nguyên đa dạng sinh học ở Hải Phòng hiện nay cũng đang bị suy giảm mức độ đa dạng sinh vật, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng các hoạt động của con người vào tự nhiên, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội như: triển khai thực hiện các dự án về xây dựng hạ tầng (xây cầu, đường, khu du lịch, khu nhà ở, xây dựng cơ bản ...), mở rộng đất nông nghiệp, khai thác gỗ, khai thác các sản phẩm ngoài gỗ. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như: chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế cộng đồng, chính sách sử dụng đất, lâm nghiệp cũng đã tác động không nhỏ đến thực trạng suy giảm đa dạng sinh học ở Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.
	- Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án: Khu vực dự án có diện tích gần như toàn bộ đảo Vũ Yên, bao quanh bởi sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng. Khu vực trên đảo trước đây chủ yếu chỉ có các hoạt động nuôi trồng thủy sản, dự án đã tiến hành di dời, giải phóng mặt bằng và san lấp từ 2015.
Hệ sinh thái trên cạn khu vực dự án:
	- Hệ thực vật: Hệ thực vật trên cạn trong khu dự án nghèo nàn, chủ yếu là cây bụi
không có giá trị kinh tế chủ yếu là cây muồng, cỏ roi ngựa, cỏ gà, số lượng ít cây ăn quả (nhãn, xoài...) do các hộ dân nuôi trồng thủy sản trước đây tự trồng. 
	- Hệ động vật: Cho đến nay, do khu vực đã tiến hành san lấp từ 2015, các loài động vật trên cạn hầu như không còn, tại đây chỉ thấy các loài chim, bò sát, các loại chuột, một số loại gia cầm.
	+ Các loài chim tự nhiên
	Vùng đất ngập triều ven bờ Thủy Nguyên là nơi cư trú của các quần thể chim nước hết sức đa dạng, đặc biệt là các loài chim sống ở phương Bắc di cư theo mùa để trú đông như vịt biển Aythya marila, cò trắng Trung Hoa, choi choi Mông Cổ Charadrius mongolus, choắt mỏ cong lớn Numenius arquata v.v... 
	+ Các loài gia cầm
	Các loài gia cầm phổ biến ở Thủy Nguyên gồm: gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút và một số loại khác. Phần lớn gia cầm nuôi để lấy thịt và trứng và một số loài chim được nuôi làm sinh vật cảnh. Gà nhà (Gallus sp.) bao gồm giống nội địa như gà ri, gà Đông Cảo và vàng ta, năng suất tuy không cao nhưng chất lượng thịt ngon. 
	+	Lớp bò sát (Reptilia) 
	Tại Thủy Nguyên, đã ghi nhận được tổng số 27 loài bò sát, thuộc 11 họ và 2 bộ. Trong số các họ, họ rắn nước (Colubridae) có số lượng loài nhiều nhất là 7 loài, tiếp đến là họ thằn lằn bóng (Scincidae) có 5 loài, họ nhông (Agamidae) có 4 loài. Các họ còn lại đều chỉ có từ 3 loài trở xuống.
Hệ sinh thái ngập nước khu vực dự án
	- Đối với hệ thực vật: theo kết quả khảo sát, hệ sinh thái ngập nước khu vực với các loài chủ yếu là Sú (Aegyceras corniculatum), Vẹt rễ lồi (Bruguira gymnorhiza), Đước Vòi (Rhiozophor srylosa), Trang (Kandelia candel), Bần chua (Sonneratia canseolaris), Ô Rô biển (Acanthus ilicifolius)… Thực vật khu vực dự án chủ yếu là các loài như sú, vẹt, đâng là 50- 80cm chiếm 77,4 %, cây bụi, cây gỗ nhỏ, cây bụi trườn và cây thân cỏ thủy sinh chiếm khoảng 22,6%.
	- Đặc trưng cơ bản của hệ thực vật này là mọc trên vùng bãi sình lầy, trầm tích,
giàu dinh dưỡng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ ngập triều. Giá trị của các loại cây ngập mặn trong vùng là: chắn sóng gió, bảo vệ đất vùng ven sông, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản dọc bên luồng tàu. Trữ lượng các loài không lớn và không tập trung, chỉ có một số loài có số lượng đáng kể và có diện tích tập trung là: Sú, Vẹt, Sậy. Chiều cao của các loài như sú, vẹt, đâng là 50 - 60 cm, sậy 100 - 200 cm; cỏ dày, cỏ gà là 20 - 30cm. Loài ưu thế là sú với mật độ 10 - 70 cây/ 100m2.
	- Thực vật nổi Tại vùng cửa sông ven biển Thủy Nguyên và lân cận, đã xác định được 7 ngành, 41 họ, 117 chi, 366 loài và nhóm loài thực vật phù du nước lợ - mặn thuộc phạm vi nghiên cứu. Thứ tự đa dạng loài trong các ngành tảo như sau: tảo Silic có 191 loài, 61 chi, 18 họ; tảo Giáp có 131 loài, 37 chi, 12 họ; tảo Lục có 20 loài, 8 chi, 5 họ; tảo Mắt có 12 loài, 2 chi, 1 họ; tảo Lam (Vi khuẩn lam) có 8 loài, 6 chi, 3 họ; tảo Lông roi lệch có 3 loài, 2 chi, 1 họ; lớp và tảo Vàng ánh có 1 loài, 1 chi, 1 họ. Về đặc điểm sinh thái, phần lớn các loài vi tảo thu được ở vùng triều cửa sông Thủy Nguyên đều thuộc về nhóm loài sống phù du,trôi nổi. Tuy nhiên cũng đã phát hiện một số loài vi tảo sống đáy. Các loài thực vật phù du đã gặp đều mang tính chất sinh thái của khu hệ thực vật phù du vùng biển ven bờ nhiệt đới và á nhiệt đới, đa số là những loài có tính rộng muối, phân bố rộng rãi từ các vùng ven bờ đến các vùng biển khơi.
	- Rong biển: Các đầm nước lợ tập trung 23 loài rong biển thuộc 4 họ, trong đó đa số loài rong với nhiều giá trị sử dụng như thực phẩm, chăn nuôi gia súc, dược phẩm và làm nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp. Các loài rong biển, thực vật biển chủ yếu gồm 3 ngành: rong Lam (Cyanophyta), rong Đỏ (Rhodophyta) và rong Lục (Chlorophyta).
	- Thực vật ngập mặn: Do nằm ở vùng cửa sông ven biển có môi trường nước lợ, trong khu vực có các loại thực vật ngập mặn, tạo nên các khu rừng ngập mặn trên vùng triều. Thực vật ngập mặn chủ yếu là bần chua, tiếp đến là sú và trang. Trước đây, rừng ngập mặn tại Thủy Nguyên phổ biến rừng tự nhiên gồm nhiều loài có sức sinh trưởng tốt và mật độ cây rất dày. Chỉ mới cách đây khoảng 20 - 30 năm, các quần thể cây ngập mặn tự nhiên như vẹt dù, đước vòi, mắm .v.v. khá phổ biến ở vùng triều Thủy nguyên, tạo thành các khu rừng rậm rạp, cây cao tới 5 - 6m. Đến nay, rừng ngập mặn ở Thủy Nguyên chủ yếu là rừng trồng, rừng tự nhiên còn lại rất ít và một số khóm cây ngập mặn tự nhiên còn sót lại trong một số đầm nuôi nước lợ.
[bookmark: _Toc157415570]Bảng 2.29. Danh sách một số loài thực vật trong khu vực dự án
	Stt
	Tên loài
	Phân bố

	1
	Aegyceras corniculata (L.) Blanco - Sú 
	Trữ lượng nhiều, mọc tập trung

	2
	Eucalyptus globulus Lab - Bạch đàn 
	Trữ lượng rất ít

	3
	Ziziphus oenoplia (L.) - Táo đại 
	Trữ lượng rất ít

	4
	Bruguiera gymnorhiza (L.) Lamk - Vẹt dù 
	Trữu lượng tương đối nhiều,
mọc tập trung

	5
	Kandelia candel (L) Druce - Trang, vẹt 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác

	6
	Rhizophora stylosa Griff - Đâng, Đước vòi 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác

	7
	Datura metel L - Cà độc dược 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác

	8
	Solanum nigrum L - Lu lu đực 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác

	9
	Sonneratia alba J.Smith. - Bần 
	Trữu lượng tương đối nhiều,
mọc tập trung

	10
	Lantana camara L - Ngũ sắc 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác

	11
	Verbena officinalis L - Cỏ roi ngựa 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác

	12
	Cyperus malaccensis Lamk - Cói, lác chiếu 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác

	13
	Digitaria timorensis (Kunth). Bal. - Cỏ chân nhện 
	Trữ lượng rất ít, mọc rải rác


	- Hệ động vật: Khu vực dự án không có loài quý hiếm ghi trong Sách đỏ Việt Nam. Chủ yếu là các loài sống thuỷ sinh như cua, rắn, tôm... 
	+ Lớp Lưỡng cư (Amphibia): Theo tác giả Nguyễn Thiên Tạo, 2011, khu vực Thủy Nguyên đã phát hiện và ghi nhận tổng số 17 loài lưỡng cư trong đó họ nhái bầu hoa có số loài nhiều nhất là 6, tiếp đến là họ ếch nhái chính thức có 4 loài, họ ếch nhái và họ ếch cây mỗi họ có 3 loài, họ cóc có duy nhất 1 loài là cóc nhà. Ngoài các loài lưỡng cư sống ngoài tự nhiên kể trên, hiện nay một số hộ dân ở Thủy Nguyên có ương nuôi một số giống ếch để lấy thịt làm thực phẩm, có thể bắt gặp:- Ếch đồng Việt Nam-Rana Tigerina - Ếch Thái Lan-Rana Rugulosa - Ếch bò-Rana Catesbeiana
	+ Lớp cá xương (Osteichthyes): Chủ yếu là cá nước ngọt và một số ít cá nước lợ sống ở các sông Bạch Đằng và sông Cấm. Tại các sông hồ của Thủy Nguyên đã ghi nhận được hơn 100 loài cá thuộc các họ cá khác nhau, tập trung chủ yếu ở sông Đá Bạc trên 60 loài và ở sông Bạch Đằng trên 20 loài. Ngoài các loài cá sống trong tự nhiên, ở Thủy Nguyên có khoảng 30 loài cá nước ngọt đang được nuôi trong các ao, đầm và trên 100 loài cá được nuôi làm cá cảnh.Về đa dạng của các nhóm cá và các loài cá: nhóm cá vược có 9 họ; nhóm cá nheo có 6 họ; nhóm cá chép có 3 họ, một số nhóm cá khác như: cá chình, cá trích, cá nhái, cá bơn v.v. có 1 họ. Trong số các nhóm cá trên, nhóm cá chép có nhiều loài nhất 44 loài, nhóm cá vược có 23 loài, nhóm cá nheo có 12 loài, nhóm cá trích có 9 loài, nhóm cá cháo, cá hồng nhung, cá mang liền, cá bơn, cá nóc có 2 loài. 
	Vùng nước lợ ven bờ cửa sông Thủy Nguyên là nơi phân bố tập trung của rất nhiều loài cá có thích ứng cao với sự biến động về môi trường mặn- lợ. Các loài cá là đối tượng được đánh bắt truyền thống của ngư dân như cá mòi cờ (Clupanodon thrissa), cá mai (Escualosa thoracata), cá chim đen (Parastromateus niger), cá chai (Cociella crocodile), cá liệt (Leiognathus equulus), cá đù râu (Nibea albiflora), cá khiên (Drepane punctata), cá nâu (Scatophagus argus), cá dìa (Siganus fuscescens), cá đục (Sillago sihama). 
	+ Động vật không xương sống 
	○ Lớp côn trùng (Insecta)
	Tại Thủy Nguyên, đã có tới 1304 loài côn trùng thuộc 147 họ và 16 bộ được phát hiện. Trong đó, một số bộ có số lượng loài lớn như bộ cánh vảy (Lepidaptera) có 529 loài thuộc 34 họ; bộ cánh cứng (Coleoptera) có 267 loài thuộc 29 họ; bộ hai cánh (Diptera) có 141 loài thuộc 13 họ và bộ cánh khác (Heteroptera) có 129 loài thuộc 14 họ. Các bộ có số loài được ghi nhận ít nhất bao gồm các bộ gián (Blattodea), bộ cánh úp (Blecoptera) và bộ cánh gân (Neuroptera), mỗi bộ chỉ có 2 loài (1)
	○ Các nhóm động vật thủy sinh 
	Động vật thủy sinh thuộc các ngành không xương sống rất phong phú trong các thủy vực nước ngọt và nước lợ tại Thủy Nguyên. Đa phần các loài động vật không xương sống này thuộc về các ngành động vật chân khớp (Arthropoda), đại diện là các loài tôm, cua, cáy, cà cuống v.v.; ngành động vật thân mềm (Mollusca), đại diện là các loài trai, hến, trùng trục, ốc các loại v.v.; ngành giun đốt (Annelida), đại diện là các loài giun đất, đỉa, các loài giun nhiều tơ v.v. và một số ngành khác. Một số kết quả khảo sát bước đầu đã xác định được có ít nhất 19 loài thuộc 15 giống, 9 họ động vật không xương sống, sống trong các thuỷ vực nước ngọt Thủy Nguyên.
Hệ sinh thái thủy sinh khu vực dự án
[bookmark: bookmark219]	- Tham khảo kết quả nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi trường biển Việt Nam, các đặc trưng của hệ sinh thái vùng cửa sông Cấm, Bạch Đằng như sau: Hệ sinh thái tại khu vực đảo Vũ Yên mang đặc trưng của hệ sinh thái vùng cửa sông Bạch Đằng. 
	+ Đối với hệ động vật: Vùng cửa sông Bạch Đằng là môi trường sống thuận lợi cho rất nhiều loài nhuyễn thể. Các nhà khoa học đã xác định được 262 loài, 93 chi, 6 lớp tảo; riêng động vật phù du có tới 77 loài, 44 giống, 34 họ và 5 ngành, cùng 9 nhóm khác là ấu trùng tôm, cá, thân mềm... Tuy nhiên, hiện chưa phát hiện có các loài quý hiếm cần phải bảo tồn.
[bookmark: bookmark220]	+ Đối với hệ sinh thái (HST) rừng ngập mặn: HST rừng ngập mặn là một trong những HST cơ bản của HST vùng cửa sông hình phễu Bạch Đằng, chiếm phần diện tích lớn. Đây là một HST tiêu biểu cho vùng cửa sông nhiệt đới, ưu thế là các loài mắm quăn, vẹt dù, đước vòi, bần chua, trang và sú. Rừng ngập mặn thường chỉ cao 2 - 4m, nhưng mọc rất dày, có ý nghĩa lớn về đa dạng sinh học, sinh thái, tăng cường bồi tụ và phòng chống thiên tai. HST rừng ngập mặn vùng cửa sông Bạch Đẳng có hai quần thể thực vật đặc trưng: quần thể dước và vẹt dù phân bố ở vùng nước mặn lợ và quần thể bần chua ở vùng nước lợ nhạt.
	- Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, gia tăng dân số, hoạt động nhân sinh, hiện nay, mật độ thủy sinh và các sinh vật phù du tại vùng cửa sông Bạch Đằng đang ngày càng suy giảm.
[bookmark: _Toc157136698]Đánh giá về hiện trạng tài nguyên rừng thuộc phạm vi dự án
[bookmark: _Hlk157121791]	Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng thuộc phạm vi dự án được căn cứ theo Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng rừng thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột lợn đến cuối đảo Vũ Yên" do Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam thực hiện tháng 12/2023 (Chi tiết được kèm theo báo cáo ĐTM), bao gồm: 
[bookmark: _Toc153952517]Hiện trạng đất và rừng:
	Diện tích rà soát thuộc quản lý hành chính xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Căn cứ vào các loại bản đồ kiểm kê, bản đồ theo dõi diễn biến rừng kết hợp điều tra, rà soát và kiểm chứng thực địa đã xác định các trạng thái rừng và đất không có rừng của khu vực quy hoạch cho Dự án Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột lợn đến cuối Đảo Vũ Yên. 
[bookmark: _Toc96242727][bookmark: _Hlk96194061]Phân chia loại đất, loại rừng theo trạng thái và chức năng
	- Kết quả phân chia loại đất, loại rừng theo trạng thái và chức năng 3 loại rừng được tổng hợp tại bảng sau:
[bookmark: _Toc153952557][bookmark: _Hlk95949286]Bảng 3.1. Tổng hợp loại đất, loại rừng theo chức năng
	Stt
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Diện tích (ha)

	I
	Diện tích có rừng
	
	11,81

	1.1
	Rừng trồng
	
	11,81

	1.1.1
	Rừng gỗ trồng ngập mặn
	RTM
	11,81

	
	Bần
	
	11,81

	II
	Diện tích chưa có rừng
	
	22,82

	2.1
	Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn
	DT2M
	2,24

	2.2
	Diện tích ngập mặn
	DT1M
	2,04

	2.3
	Mặt nước
	MN
	14,31

	2.4
	Diện tích có cây lâm nghiệp khác
	DK
	4,23

	
	Tổng diện tích
	
	34,63


	- Từ kết quả cho thấy toàn bộ diện tích rà soát (34,63 ha) thuộc diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng, trong đó: 
	+ Diện tích có rừng là 11,81 ha có hiện trạng là Rừng gỗ trồng ngập mặn 11,81 ha.
	+ Diện tích chưa có rừng là 22,82 ha, bao gồm: Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn 2,24 ha; Diện tích ngập mặn 2,04 ha; Mặt nước 14,31 ha; Diện tích có cây lâm nghiệp khác 4,23 ha.  
[image: z4980030978448_e496b78e7010fd36117f7d045c788beb] [image: z4980030980841_445265493d3e27c18e486780cdc678c1]
	[bookmark: _Toc153952540][bookmark: _Hlk96185039]Hình 3.3. Rừng gỗ trồng ngập mặn (RTM)
	[bookmark: _Toc153952541]Hình 3.4. Diện tích ngập mặn (DT1M)


Phân chia loại đất, loại rừng theo đơn vị hành chính:
	- Toàn bộ khu vực quy hoạch dự án thuộc địa phận hành chính xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng, trong đó: 
	+ Xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên với tổng diện tích 15,02 ha, trong đó: Diện tích có rừng là 6,11 ha (gồm: Rừng gỗ trồng ngập mặn 6,11 ha); Diện tích chưa có rừng là 8,91 ha (gồm: Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn 1,05 ha; Diện tích ngập mặn 0,37 ha; Mặt nước 4,79 ha; Diện tích có cây lâm nghiệp khác 2,70 ha).
	+ Phường Đông Hải 1, quận Hải An với tổng diện tích 19,61 ha, trong đó: Diện tích có rừng là 5,70 ha (Rừng gỗ trồng ngập mặn 5,70 ha); Diện tích chưa có rừng là 13,91 ha (gồm: Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn 1,19 ha; Diện tích ngập mặn 1,67 ha; Mặt nước 9,52 ha; Diện tích có cây lâm nghiệp khác 1,53 ha).
	- Kết quả tổng hợp loai đất, rừng theo đơn vị hành chính được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc153952558]Bảng 3.2. Tổng hợp loại đất, loại rừng theo đơn vị hành chính
	Stt
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Diện tích (ha)

	
	
	
	Tổng diện tích
	P. Đông Hải 1, Q. Hải An
	Xã Thủy Triều, H. Thủy Nguyên

	I
	Diện tích có rừng
	
	11,81
	5,70
	6,11

	1.1
	Rừng trồng
	
	11,81
	5,70
	6,11

	1.1.1
	Rừng gỗ trồng ngập mặn
	RTM
	11,81
	5,70
	6,11

	
	Bần
	
	11,81
	5,70
	6,11

	II
	Diện tích chưa có rừng
	
	22,82
	13,91
	8,91

	2.1
	Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn
	DT2M
	2,24
	1,19
	1,05

	2.2
	Diện tích ngập mặn
	DT1M
	2,04
	1,67
	0,37

	2.3
	Mặt nước
	MN
	14,31
	9,52
	4,79

	2.4
	Diện tích có cây lâm nghiệp khác
	DK
	4,23
	1,53
	2,70

	
	Tổng:
	
	34,63
	19,61
	15,02
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	[bookmark: _Toc153952542][bookmark: _Toc52350299]Hình 3.5. Rừng gỗ trồng ngập mặn tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
	[bookmark: _Toc153952543]Hình 3.6. Rừng gỗ trồng ngập mặn tại phường Đông Hải 1, quận Hải An


[bookmark: _Toc153952518]Vị trí, diện tích và trữ lượng các lô rừng trong khu dự án:
	- Khu vực rà soát nằm trên 2 tiểu khu (11410 và 11536), 2 khoảnh và 59 lô đất và rừng. 
	+ Loại rừng: Rừng gỗ trồng ngập mặn;
	+ Diện tích: 11,81 ha thuộc 23 lô;
	+ Loài cây trồng: Bần; 
	+ Trữ lượng gỗ cây đứng: 2.878,2 m3. 
	- Chi tiết tổng hợp tại bảng sau:
[bookmark: _Toc157415571]Bảng 2.30. Vị trí, diện tích và chỉ tiêu của các lô rừng
	Stt
	Quận/ Huyện
	Phường /Xã
	Tiểu khu
	Kho-ảnh
	Lô
	Diện tích (ha)
	Trạng thái
	Loài cây
	Năm trồng
	Trữ lượng lô rừng (m3)

	1
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	3
	0,60
	RTM
	Bần
	2008
	146,2

	2
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	4
	0,19
	RTM
	Bần
	2008
	46,3

	3
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	6
	0,13
	RTM
	Bần
	2008
	31,7

	4
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	10
	0,11
	RTM
	Bần
	2008
	26,8

	5
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	11
	0,51
	RTM
	Bần
	2008
	124,3

	6
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	14
	0,05
	RTM
	Bần
	2008
	12,2

	7
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	16
	0,32
	RTM
	Bần
	2008
	78,0

	8
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	17
	0,06
	RTM
	Bần
	2008
	14,6

	9
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	19
	0,35
	RTM
	Bần
	2008
	85,3

	10
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	22
	0,54
	RTM
	Bần
	2008
	131,6

	11
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	24
	0,14
	RTM
	Bần
	2008
	34,1

	12
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	27
	0,15
	RTM
	Bần
	2008
	36,6

	13
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	28
	1,41
	RTM
	Bần
	2008
	343,6

	14
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	32
	0,42
	RTM
	Bần
	2008
	102,4

	15
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	34
	0,25
	RTM
	Bần
	2008
	60,9

	16
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	36
	0,18
	RTM
	Bần
	2008
	43,9

	17
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	37
	0,29
	RTM
	Bần
	2008
	70,7

	18
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	4
	0,14
	RTM
	Bần
	2008
	34,1

	19
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	7
	0,79
	RTM
	Bần
	2008
	192,5

	20
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	9
	3,94
	RTM
	Bần
	2008
	960,2

	21
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	13
	0,17
	RTM
	Bần
	2008
	41,4

	22
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	15
	0,19
	RTM
	Bần
	2008
	46,3

	23
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	17
	0,88
	RTM
	Bần
	2008
	214,5

	Tổng
	2
	2
	2
	2
	23
	11,81
	
	
	
	2.878,2


Ghi chú: 	RTM: Rừng gỗ trồng ngập mặn. 
[bookmark: _Toc153952519]Đặc điểm lâm học:
Đối với tầng cây cao
Phân bố số cây theo cấp đường kính:
	- Diện tích rừng rà soát có 1 đối tượng là rừng trồng Bần năm 2008 (Kết quả kiểm kê rừng năm 2016 và diễn biến rừng năm 2022). Phân bố số cây theo cấp đường kính được trình bày tại hình sau:
 [image: ]
[bookmark: _Toc153952544]Hình 3.7. Phân bố n/D rừng Bần
	- Rừng Bần có phân bố n/D không theo phân bố chuẩn. Tỷ lệ cây cao nhất thuộc cấp đường kính nhỏ nhất và số cây giảm dần ở các cấp đường kính lớn hơn. Nhìn chung, rừng sinh trưởng kém, không đều, cây phân bố ở nhiều cấp kính khác nhau. 
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[bookmark: _Toc153952545][bookmark: _Toc157415518]Hình 2.6. Đa dạng đường kính rừng Bần
Phân bố số cây theo cấp chiều cao:
	- Phân bố n/H không tuân theo phân bố chuẩn. Phần lớn số cây tập trung ở cấp chiều cao 6-9 m và 9-12 m (hình 3.9). Số cây phân bố ở cấp chiều cao 3-6 m chiếm tỷ lệ rất thấp và không có cây có chiều cao < 3.0 m. Nhìn chung, rừng sinh trưởng kém, không đều, cây phân bố ở nhiều cấp chiều cao khác nhau. Cây chịu ảnh hưởng nhiều bởi gió và sóng do vậy có phân hóa chiều cao mạnh.  
 [image: ]
[bookmark: _Toc157415519][bookmark: _Toc153952546]Hình 2.7. Phân bố n/Hvn rừng Bần
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[bookmark: _Toc153952547][bookmark: _Toc157415520]Hình 2.8. Đa dạng chiều cao rừng Bần
	- Rừng Bần có tỷ lệ cây trung bình cao nhất và cây tốt thấp nhất (hình 3.11). Như vậy hơn 90 % số cây có chất lượng trung bình và xấu. Nguyên nhân chính do rừng tại vị trí giáp sông chịu ảnh hưởng gió, sóng biển và tầu thuyền qua lại. Bên cạnh đó, rác thải của các phương tiện cũng có ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cây trồng. 
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[bookmark: _Toc153952548][bookmark: _Toc157415521]Hình 2.9. Chất lượng cây rừng Bần
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[bookmark: _Toc153952549][bookmark: _Toc157415522]Hình 2.10. Chất lượng rừng Bần
Đối với tầng cây tái sinh
	- Kết quả điều tra ghi nhận 6 loài tái sinh chính trong khu vực Dự án gồm Sú, Ô rô, Trang, Bần, Cóc kèn ba lá và dây leo. Sú là loài có số lượng cây tái sinh lớn nhất, chiếm 92,1 % tổng số cây tái sinh (hình 3.13). Trong khi đó 5 loài còn lại chỉ chiếm 7,9 % tổng số cây tái sinh. Dây leo là cây có tái sinh thấp nhất, chỉ chiếm 0,8 % tổng số cây tái sinh. Trong khi đó, Bần và Trang là 2 loài đã ra quả hằng năm, nhưng tỷ lệ tái sinh của 2 loài này rất thấp, cho thấy sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên tại đây (sóng, gió) đã cản trở quá trình tái sinh tự nhiên của 2 loài cây này. 
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[bookmark: _Toc153952550][bookmark: _Toc157415523]Hình 2.11. Tổ thành cây tái sinh
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[bookmark: _Toc153952551][bookmark: _Toc157415524]Hình 2.12. Một số loài cây tái sinh
	- Phần lớn (78,2 %) số cây tái sinh thuộc cấp chiều cao > 1,0 m và chỉ có 4,7 % số cây tái sinh thuộc cấp chiều cao < 0,5 m (hình 3.15). Thông thường theo quy luật tái sinh tự nhiên, tỷ lệ số cây sẽ giảm dần theo chiều cao cây tái sinh. Tuy nhiên đặc điểm này hoàn toàn trái ngược đối với rừng trồng Bần khu vực điều tra. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, mặc dù có nhiều nguồn hạt tự nhiên (Bần và Trang ra quả hàng năm). Nhìn chung, tái sinh tự nhiên trong khu vực kém, khó có thể phát triển để hình thành các đám rừng trong tương lai. 
[image: ]
[bookmark: _Toc153952552][bookmark: _Toc157415525]Hình 2.13. Phân bố n/Hvn cây tái sinh
	- Đánh giá chất lượng cây tái sinh cho thấy, 83,7 % cây tái sinh có chất lượng trung bình và xấu, chỉ có 16,3 % cây tái sinh có chất lượng tốt (hình 3.16). Điều này càng cho thấy sự khó khăn để có thể tạo ra các đám rừng dựa vào tái sinh tự nhiên. 
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[bookmark: _Toc153952553][bookmark: _Toc157415526]Hình 2.14. Chất lượng cây tái sinh
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[bookmark: _Toc153952554][bookmark: _Toc157415527]Hình 2.15. Cây tái sinh và thực bì
	- Cây tái sinh có nguồn gốc từ hạt chiếm 93,0 %, chỉ có 7,0 % số cây tái sinh có nguồn gốc từ chồi (hình 3.18). Trên thực tế đối với rừng ngập mặn tại những khu vực có điều kiện khắc nghiệt: gió to và sóng lớn, nếu cây tái sinh bị gẫy cành, cụt ngọt thì hầu hết bị chết. Do vậy tỷ lệ tái sinh chồi là rất thấp. Chỉ một số cây sau khi bị gãy ngọn, cành tại những vị trí được chắn sóng mới có thể tồn tại và ra chồi để tạo thành cây chồi. 
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[bookmark: _Toc153952555][bookmark: _Toc157415528]Hình 2.16. Nguồn gốc cây tái sinh
Sinh trưởng, trữ lượng và mật độ các lô rừng điều tra
	- Chỉ số sinh trưởng và một số đặc điểm các lô rừng điều tra được trình bày tại bảng 3.4. 
	+ Mật độ: Mật độ hiện tại dao động từ 1.060 cây/ha đến 2.620 cây/ha. Kết quả điều tra hiện trường cho thấy, một số cây bị gẫy đổ và chết đã làm giảm đáng kể mật độ rừng, rừng sinh trưởng kém. Tuy nhiên tại một số vị trí cũng đã xuất hiện cây tái sinh. Tuy nhiên để cây tái sinh phát triển và tham gia vào tầng trên của tán rừng là rất khó khăn và đòi hỏi những yêu cầu thuận lợi về điều kiện tự nhiên và kỹ thuật chăm sóc. 
	+ Đường kính: Đường kính dao động khá lớn, từ 9,9 cm đến 19,7 cm. Những cây ở giáp sông thường có đường kính lớn hơn do chịu tác động của sóng và sự thích ứng với điều kiện tự nhiên để tồn tại.  
	+ Chiều cao: Chiều cao cây trồng dao động từ 10 m đến 12,6 m. Tại hiện trường, những cây phía gần bờ, gần đất liền thường có chiều cao lớn hơn cây phía gần sóng và xa bờ. Đây là đặc điểm thích ứng với điều kiện tự nhiên của rừng ngập mặn. Cây phía ngoài chịu sóng lớn và gió mạnh, do đó phát triển mạnh về đường kính và hạn chế về chiều cao. Ngược lại đối với cây phía gần bờ, do được chắn sóng và gió từ những cây ở phía ngoài, nên cây phía trong lại phát triển mạnh về chiều cao và chậm về đường kính.  
	+ Trữ lượng cây đứng: Trữ lượng cây đứng các lô rừng dao động từ 106,4 m3/ha đến 309,7 m3/ha. Nhìn chung những lô rừng tại những vị trí thuận lợi, ít chịu tác động của sóng và gió có trữ lượng lớn hơn. 
	+ Cây tái sinh: Mật độ cây tái sinh dao động 26.500-61.500 cây/ha. Loài chủ yếu là Sú, Bần, Trang, Ô rô, Cóc kèn 3 lá.. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt về thủy triều, cường độ sóng rác thải, ảnh hưởng các phương tiện vận chuyển thủy, do vậy tỷ lệ cây tái sinh thấp. Đây là đặc điểm chung của tất cả rừng ngập mặn, nhất là rừng ngập mặn cửa sông, ven biển. Mặc dù với mật độ hiện tái khá cao, tuy nhiên do tại vị trí cửa sông, điều kiện khắc nghiệt về sóng và gió, cơ hội để cây tái sinh phát triển tham gia vào tầng trên tán rừng là rất thấp. Rừng khó có thể tự tái sinh tự nhiên đảm bảo quá trình phát triển biển vững.
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[bookmark: _Toc153952560][bookmark: _Hlk95952074]Bảng 3.4. Sinh trưởng, trữ lượng và mật độ tại một số lô rừng điều tra
	ÔTC
	Tọa độ (VN2000)
	Tầng cây cao
	Cây tái sinh
	Độ tàn che

	
	X
	Y
	Loài cây
	Mật độ (Cây/ha)
	Dtb (cm)
	Htb (m)
	G (m2/ha)
	M (m3/ha)
	Mật độ (cây/ha)
	Loài cây
	

	1
	600.547
	2.309.192
	Bần
	1.380
	17,7
	12,6
	38,8
	264,2
	42.500
	Bần, Cóc kèn 3 lá, Ô rô, Sú
	0,6

	2
	601.672
	2.308.158
	Bần
	1.060
	19,1
	11,9
	38,2
	254,2
	41.000
	Cóc kèn 3 lá, Dây leo, Ô rô, Sú, Trang
	0,5

	3
	600.777
	2.308.990
	Bần
	1.140
	19,7
	11,2
	44,9
	300,5
	36.500
	Bần, ô rô, Sú, Trang
	0,6

	4
	601.890
	2.307.999
	Bần
	2.620
	9,9
	10,0
	22,1
	106,4
	48.000
	Cóc kèn 3 lá, Dây leo, Ô rô, Sú, Trang
	0,5

	5
	600.993
	2.308.785
	Bần
	1.100
	18,6
	11,9
	36,6
	221,5
	26.500
	Cóc kèn 3 lá, Dây leo, Ô rô, Sú, Trang
	0,5

	6
	600.871
	2.308.903
	Bần
	1.700
	17,3
	12,2
	45,8
	309,7
	41.500
	Bần, Cóc kèn 3 lá, Ô rô, Sú
	0,6

	7
	600.687
	2.309.083
	Bần
	1.120
	18,1
	0,8
	38,2
	249,5
	61.500
	Cóc kèn 3 lá, Dây leo, Ô rô, Sú, Trang
	0,5





[bookmark: _Toc98371316][bookmark: _Toc101858794][bookmark: _Toc153952520]	♦ Nhận xét, đánh giá:
	- Hầu hết các lô rừng trồng Bần sinh trưởng, phát triển kém. Cây có sự phân hóa mạnh về đường kính và chiều cao, nhiều cây bị đỗ gẫy, chết do điệu kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nhìn chung cây ở phía ngoài sóng thường bị đổ/gẫy, nghiêng do chịu tác động mạnh của sóng và thủy triều. Bên canh đó các lô rừng có độ rộng từ bờ ra phía ngoài sóng hẹp, tác dụng phòng hộ bảo vệ bờ sông là không cao. 
	- Mặc dù có lớp cây tái sinh, tuy nhiên không được chăm sóc tốt. Do vậy lớp cây tái sinh khó phát triển để tham gia vào tầng trên của tán rừng. Vì vậy rừng khó có thể phát huy tối đa chức năng bảo vệ môi trường, chống sạt lở bờ sông. 
	- Từ thực tế đó, cải tạo bờ sông nhằm bảo vê môi trường và cảnh quan tự nhiên tại khu vực dọc bờ sông Cấm là rất cần thiết. Thông qua hoạt động cải tạo bờ sông sẽ tăng giá trị cảnh quan, bảo vệ môi trường, chống sạt lở để bảo vệ tài sản gần bờ. Các biện pháp cải tạo nên chú trọng ít làm thay đổi giá trị cảnh quan, tạo nhiều không gian vui chơi giải chí cho cư dân trong khu vực mà không ảnh hưởng đến di chuyển đường thủy và dòng chảy của sông Cấm.
Thuyết minh bản đồ hiện trạng rừng:
- Trên cơ sở kết quả điều tra thực địa kết hợp với tiêu chí xác định rừng quy định tại Điều 4 và Điều 5, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 và Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018. Bản đồ hiện trạng rừng được xây dựng từ kết quả điều tra hiện trường tháng 12/2023 kết hợp với rà soát phân tích ảnh vệ tinh. Toàn bộ dữ liệu được số hóa và nắn chỉnh về hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o.
	- Hiện trạng phân theo trạng thái rừng và đất chưa có rừng khu vực dự án thuộc địa giới hành chính xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng (bảng 3.5). 
	+ Diện tích có rừng: 11,81 ha: (i) Rừng gỗ trồng ngập mặn (RTM): 11,81 ha; 
	+ Diện tích chưa có rừng: 22,82 ha: (i) Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn (DT2M): 2,24 ha; (ii) Diện tích ngập mặn (DT1M): 2,04 ha; (iii) Mặt nước (MN): 14,31 ha; (iv) Diện tích có cây lâm nghiệp khác (DK): 4,23 ha.

[bookmark: _Toc101858805]
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[bookmark: _Toc153952561]Bảng 3.5. Vị trí, diện tích các lô đất và rừng thuộc dự án
	Stt
	Huyện/ Quận
	Xã/ Phường
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Trạng thái
	Nguồn gốc
	Loài cây
	Năm trồng
	Chức năng
	Diện tích (ha)
	Trữ lượng lô (m3)

	1
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	1
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,02
	

	2
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	2
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,07
	

	3
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	7
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,07
	

	4
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	8
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,22
	

	5
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	12
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,34
	

	6
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	20
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,36
	

	7
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	23
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,08
	

	8
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	29
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,15
	

	9
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	31
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,02
	

	10
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	39
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,20
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,53
	

	1
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	15
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,09
	

	2
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	18
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,13
	

	3
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	21
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	1,10
	

	4
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	25
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,09
	

	5
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	30
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,15
	

	6
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	33
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,05
	

	7
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	35
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,06
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,67
	

	1
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	9
	DT2M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,59
	

	2
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	26
	DT2M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,60
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,19
	

	1
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	4
	MN
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,71
	

	2
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	5
	MN
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,38
	

	3
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	13
	MN
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	6,34
	

	4
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	38
	MN
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	2,09
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,52
	

	1
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	3
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,60
	146,2

	2
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	4
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,19
	46,3

	3
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	6
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,13
	31,7

	4
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	10
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,11
	26,8

	5
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	11
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,51
	124,3

	6
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	14
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,05
	12,2

	7
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	16
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,32
	78,0

	8
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	17
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,06
	14,6

	9
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	19
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,35
	85,3

	10
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	22
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,54
	131,6

	11
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	24
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,14
	34,1

	12
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	27
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,15
	36,6

	13
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	28
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	1,41
	343,6

	14
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	32
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,42
	102,4

	15
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	34
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,25
	60,9

	16
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	36
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,18
	43,9

	17
	Hải An
	Đông Hải 1
	11410
	1
	37
	RTM
	RT
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,29
	70,7

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,70
	1.389,1

	Tổng huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,61
	1.389,1

	1
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	1
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,22
	

	2
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	3
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,47
	

	3
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	4
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,03
	

	4
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	6
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	1,09
	

	5
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	10
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,10
	

	6
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	13
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,70
	

	7
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	19
	DK
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,09
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,70
	

	1
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	8
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,10
	

	2
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	14
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,21
	

	3
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	18
	DT1M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,06
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,37
	

	1
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	2
	DT2M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	1,00
	

	2
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	16
	DT2M
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,05
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,05
	

	1
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	1
	MN
	
	
	
	Ngoài QH3 loại rừng
	4,79
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,79
	

	1
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	4
	RTM
	Rừng trồng
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,14
	34,1

	2
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	7
	RTM
	Rừng trồng
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,79
	192,5

	3
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	9
	RTM
	Rừng trồng
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	3,94
	960,2

	4
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	13
	RTM
	Rừng trồng
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,17
	41,4

	5
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	15
	RTM
	Rừng trồng
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,19
	46,3

	6
	Thủy Nguyên
	Thủy Triều
	11536
	1
	17
	RTM
	Rừng trồng
	Bần
	2008
	Ngoài QH3 loại rừng
	0,88
	214,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,11
	1.489,1

	Tổng huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,02
	1.489,1

	Tổng khu dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,63
	2.878,2


Ghi chú: 	RTM: 		Rừng gỗ trồng ngập mặn. 
		DT2M:	Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn.	
		DT1M:	Diện tích ngập mặn.
		MN:		Mặt nước. 
		DK: 		Diện tích có cây lâm nghiệp khác. 
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	[bookmark: _Toc153952556]Hình 3.19. Bản đồ hiện trạng



Đánh giá chung:
	- Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng rừng khu vực quy hoạch dự án “Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột lợn đến cuối Đảo Vũ Yên” được xây dựng dựa trên cơ sở điều tra, rà soát hiện trạng rừng thời điểm tháng 12 năm 2023. Kết quả điều tra thuộc phạm vi quy hoạch dự án có diện tích 34,63 ha thuộc 59 lô, 2 khoảnh, 2 tiểu khu 11410 và 11536 trên phạm vi ranh giới hành chính xã Thủy Triều huyện Thủy Nguyên và phường Đông Hải 1 quận Hải An, thành phố Hải Phòng, bao gồm:
	+ Trạng thái rừng và đất không có rừng theo đơn vị hành chính
○ Xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên: diện tích 15,02 ha, trong đó: Rừng gỗ trồng ngập mặn 6,11 ha; Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn 1,05 ha; Diện tích ngập mặn 0,37 ha; Mặt nước 4,79 ha; Diện tích có cây lâm nghiệp khác 2,70 ha.
○ Phường Đông Hải 1, quận Hải An: diện tích 19,61 ha, trong đó: Rừng gỗ trồng ngập mặn 5,70 ha; Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn 1,19 ha; Diện tích ngập mặn 1,67 ha; Mặt nước 9,52 ha; Diện tích có cây lâm nghiệp khác 1,53 ha;
+ Trạng thái rừng và đất không có rừng theo chức năng rừng: 
○ Trong quy hoạch 3 loại rừng: không;
○ Ngoài quy hoạch 3 loại rừng 34,36 ha, chiếm 100 % tổng diện tích dự án; trong đó: Rừng gỗ trồng ngập mặn: 11,81 ha thuộc 23 lô; Diện tích có cây gỗ tái sinh ngập mặn: 2,24 ha thuộc 4 lô; Diện tích ngập mặn: 2,04 ha thuộc 10 lô; Mặt nước: 14,31 ha thuộc 5 lô; Diện tích có cây lâm nghiệp khác: 4,23 ha thuộc 17 lô.
- Đặc điểm lâm học: Loài cây Bần, trồng năm 2008; Mật độ hiện tại dao động từ 1.060 cây/ha đến 2.620 cây/ha; Đường kính ngang ngực dao động từ 9,9 cm đến19,7 cm; Chiều cao vút ngọn dao động từ 10,0 đến 12,6 m; Trữ lượng gỗ cây đứng dao động từ 106,4 đến 309,7 m3/ha; Mật độ cây tái sinh dao động từ 26.500 đến 61.500 cây/ha; Tổng trữ lượng cây đứng khu quy hoạch dự án là 2.878,2 m3. 
[bookmark: _TOC139645923][bookmark: _TOC147989371][bookmark: _Toc157136699]NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
	Khu vực dự án là đảo Vũ Yên, xung quanh được bao bọc bởi sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng. Địa điểm dự án không nằm trong vùng sinh thái nhạy cảm, khu bảo tồn đa dạng sinh học, không có các loài động thực vật quý hiếm cần được bảo tồn, không tiếp giáp với khu dự trữ sinh quyển, khu di sản thiên nhiên thế giới, khu di tích lịch sử cần được bảo vệ.
	- Các đối tượng chịu tác động môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng: Các tác động của bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại nếu không được giám sát, và không có các biện pháp giảm thiểu có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, nước ngầm, nước các sông trong khu vực và ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu vực. Các tác động đến dân cư dọc kênh Cầu Tre, khu vực xây dựng cầu Máy Chai, tác động đến hạ tầng thoát nước, giao thông đường thủy trên sông Cấm.
	- Các đối tượng chịu tác động môi trường trong giai đoạn vận hành dự án: Các tác động của nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cư dân tại các khu nhà ở, du khách từ các khu vực dịch vụ thương mại, du lịch, vui chơi giải trí, ... nếu không được giám sát, và không có các biện pháp giảm thiểu có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, nước mặt và hệ sinh thái khu vực; chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khi không kịp vận chuyển đi xử lý hoặc chất thải nguy hại khi thu gom xử lý không đúng quy định có thể tác động đến chất lượng môi trường đất, nước ngầm, nước mặt và tạo mùi hôi cho khu vực; sự cố của hệ thống xử lý nước thải có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước các sông trong khu vực và ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh.
	Nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường:
	- Chất thải rắn phát sinh thường xuyên trong quá trình vận hành dự án: Thành phần chủ yếu là các chất thải hữu cơ dễ phân hủy và tạo môi trường phát triển tốt cho các loại vi khuẩn, vi trùng gây bệnh nên khi không được thu gom hoặc thu gom không triệt để sẽ tạo ra nguy cơ tác động môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng là rất lớn, bao gồm:
	+ Tác động đối với môi trường nước: Chất thải sinh hoạt phát sinh với khối lượng lớn nếu không được thu gom triệt để cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực. Đối tượng bị tác động chính gồm hệ thống thoát nước của dự án, nguồn nước mặt các sông Ruột Lợn, sông Cấm, sông Bạch Đằng và hệ thủy sinh.
	+ Tác động đối với không khí: Chất thải rắn sinh hoạt khi phân hủy tạo ra các chất khí có mùi hôi khó chịu. Phạm vi tác động do mùi hôi chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu cục bộ đối với khu vực tập kết chất thải rắn trong ngày. 
	+ Tác động đối với môi trường đất: Chất thải sinh hoạt khi không được thu gom triệt để có khả năng phân hủy tạo mùn và các chất hữu cơ gây ô nhiễm đất và nước ngầm tại vị trí phát sinh. Quy mô tác động thường có tính cục bộ xung quanh vị trí tác động.
	+ Tác động đối với sức khỏe cộng đồng: Ngoài các tác động ô nhiễm đối với môi trường không khí, nước mặt, đất và nước ngầm thì các loại chất thải rắn sinh hoạt còn là môi trường phát triển thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rus phát triển gây ra dịch bệnh đối với con người. Đối tượng bị tác động chủ yếu là cư dân đô thị, cán bộ, công nhân viên và du khách.
	+ Tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học: Các tác động do chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của dự án thường gây tác động gián tiếp đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án thông qua ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Các tác động này thường dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh gây mất đi hoặc dẫn đến sự di cư một số loài động thực vật xung quanh khu vực dự án. Theo kết quả đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh học khu vực dự án thì các đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn bộ hệ sinh thái trên đảo và hệ thủy sinh khu vực dự án thuộc hạ lưu dòng chảy của các sông Ruột Lợn, sông Cấm, sông Bạch Đằng.
	Tuy nhiên, các tác động này có thể hạn chế được khi thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, vận chuyển xử lí triệt để toàn bộ khối lượng phát sinh, tránh phát tán hoặc lưu cữu lâu ngày tại khu vực dự án.
[bookmark: bookmark988][bookmark: _Toc157136700]Yếu tố nhạy cảm môi trường của dự án
[bookmark: bookmark989][bookmark: bookmark990]	Theo Khoản c, Mục 1, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường Dự án không có yếu tố nhạy cảm môi trường.
[bookmark: _Toc157136701]SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc157136702]Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng
[bookmark: _Toc157136703]Về quy hoạch tổng thể quốc gia
	Ngày 09/01/2023, Quốc hội thông qua Nghị Quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố Hải Phòng là vùng động lực phía Bắc, bao gồm thành phố Hà Nội và các địa bàn cấp huyện dọc theo trụ Quốc lộ 5 và Quốc lộ 18 qua các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.
[bookmark: _Toc157136704]Về quy hoạch sử dụng đất quốc gia
	Ngày 13/11/2021, Quy hoạch tổng thể sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 39/2021/QH15. 
	Trong đó, việc bố trí định hướng không gian sử dụng đất theo vùng lãnh thổ có định hướng vùng Đồng bằng sông Hồng xây dựng khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; tập trung phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Thúc đẩy mạnh mẽ các trung tâm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các đầu mối liên kết giao thông quan trọng 
	Việc hình thành Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên là phù hợp với định hướng không gian vùng lãnh thổ theo Quy hoạch tổng thể sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
[bookmark: _Toc157136705]Về quy hoạch vùng
	Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tại Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 19/4/2022. Theo đó, Nhiệm vụ của Quy hoạch đặt ra: Lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng bảo đảm khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng trên cơ sở kết nối các địa phương trong vùng.
[bookmark: _Toc157136706]Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
	Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 06/7/2018, trong đó định hướng phát triển đô thị là hệ thống đô thị được cấu trúc bởi đô thị hạt nhân (thành phố trung tâm) với mạng lưới đô thị gồm đô thị trung tâm có quy mô lớn gồm 7 quận hiện nay; lập thêm 2 quận mới vào năm 2030 và các đô thị đối trọng bao gồm các thị trấn, thị tứ của thành phố. Dự kiến diện tích đất đô thị sẽ tăng lên khoảng 47.500 - 48.000 ha vào năm 2025 và 52.000 - 53.000 ha vào năm 2030. 
	Do đó, việc triển khai Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên là phù hợp với Quy hoạch, góp phần thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.
[bookmark: _Toc157136707]Phù hợp với quy hoạch đô thị, xây dựng
	- Dự án phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Ngô Quyền được tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2025.
	- Dự án phù hợp với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An tại  Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025 và Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050.
	- Dự án phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vũ Yên được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vũ Yên. 
Theo Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023, đã xác định khu vực đảo Vũ Yên nằm trong định hướng phát triển đô thị của một trong ba hướng đột phá: “hướng Bắc gắn với phát triển xây dựng Trung tâm hành chính, chính trị thành phố, Trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị” và “khu vực đảo Vũ Yên phát triển đô thị, khu vui chơi giải trí và sân golf, hài hoà với cảnh quan sông nước”. Theo đó, khu vực đảo Vũ Yên được định hướng quy hoạch khu vực đất đơn vị ở, sân golf, các khu vực thương mại, dịch vụ, đất công cộng, cây xanh, an ninh quốc phòng. Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đảo Vũ Yên tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/5/2023.
	Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023) xác định khu vực Dự án nằm trong Khu vực đô thị mở rộng phía Bắc; trong đó khu vực đảo Vũ Yên (có ký hiệu C-1.1): phát triển đô thị, khu vui chơi giải trí và sân gôn hài hòa với cảnh quan sông nước (quy mô dân số khoảng 60.000 - 62.000 người; đất đơn vị ở mới khoảng 510-517 ha; bao gồm đất ở gắn với các công trình hạ tầng xã hội: trường học, y tế, cây xanh công viên và dịch vụ thương mại...). Nội dung đề xuất Dự án với chức năng quy mô dân số của Dự án (khoảng 42.592 người, không bao gồm quy mô dân số nhà ở xã hội) là phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng (Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023) và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đảo Vũ Yên tại (Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/5/2023).
	Đến nay, Quy hoạch chung đã định hướng lại nội dung phát triển đô thị cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Đảo Vũ Yên (theo đó, thành phố đã cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung bằng việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đảo Vũ Yên). Đồng thời, cũng theo Điều 3 Quy hoạch chung quy định: “Trong thời gian lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, việc triển khai các quy hoạch, dự án được thực hiện theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các định hướng, tính chất và các quy chuẩn quy phạm hiện hành”.
[bookmark: _Toc157136708]Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
	- Dự án đã được giao đất nên đã xác định được chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thủy Nguyên, quận Ngô Quyền và quận Hải An. 
	- Đối với diện tích đất ở tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch và diện tích đất giao thông bổ sung (hạng mục xây dựng cầu Máy Chai qua sông Cấm) phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ tại các Văn bản: số 3051/UBND-ĐC3 ngày 10/5/2022, số 5000/UBND-ĐC3 ngày 07/9/2022. Đồng thời, phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Thủy Nguyên kỳ 2021-2030 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 và phương án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thành phố đối với các quận Hải An, Ngô Quyền (các quận đô thị không lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Luật Đất đai năm 2013) tại Báo cáo số 41/BC-STNMT ngày 30/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
[bookmark: _Toc157136709]Phù hợp với Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị
	- Dự án phù hợp với Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	- Chương trình phát triển đô thị của Hải Phòng đang triển khai lập, tuy nhiên Dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị theo đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đã được phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực đảo Vũ Yên được duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/05/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
	- Dự án phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt tại Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030, theo đó: 
+ Giai đoạn 2021-2025 phát triển tăng thêm: 7,57 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, tương đương khoảng 30 nghìn căn nhà xây dựng mới; 1,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 20,7 nghìn căn nhà xây dựng mới.
+ Giai đoạn 2026-2030 phát triển tăng thêm: 25,17 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, tương đương khoảng 95,3 nghìn căn nhà xây dựng mới; 2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 28 nghìn căn nhà xây dựng mới.
	Như vậy, quy mô dự án đề xuất phù hợp với chỉ tiêu phát triển nhà ở theo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 11/10/2022
	- Dự án phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, theo đó:
	+ Chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: nhà ở thương mại, khu đô thị, khu đân cư tăng thêm 7.578.984 m2 sàn, tương đương 30.066 căn hộ; Nhà ở xã hội tăng thêm 1.500.000 m2 sàn, tương đương 20.794 căn hộ.
	+ Chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025: nhà ở thương mại cần đầu tư xây dựng mới 11.453.904 m2 sàn; nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng mới 302.911 m2 sàn.
	Theo Phụ lục 3 Danh mục các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư đang triển khai, dự án Khu vui chơi, giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên được ghi nhận tại số thứ tự 01 mục III và số thứ tự 01 mục VIII, trong đó: quận Hải An ghi nhận dự án có diện tích 465,4 ha với số căn hộ là 10.400 căn, diện tích sàn là 4.333.000m2; huyện Thủy Nguyên ghi nhận dự án có diện tích 400,3 ha, có 5.200 lô nền diện tích 899.000 m2, có 1.800 lô thấp tầng, diện tích 908.000 m2 sàn.
	Như vậy, dự án phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt. 



[bookmark: _Toc105289189][bookmark: _Toc105391957][bookmark: _Toc116971885][bookmark: _Toc117807952][bookmark: _Toc139532863][bookmark: _Toc146018492]

[bookmark: _Toc157136710]                                                                                                              ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN                                      VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc117807953][bookmark: _Toc157136711]ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc117807954][bookmark: _Toc157136712]Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng
[bookmark: _Toc117807955][bookmark: _Toc157136713]Đánh giá dự báo tác động môi trường liên quan đến chất thải trong thi công xây dựng dự án
Tác động do nước thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án:
	Nước thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án chủ yếu gồm: nước thải sinh hoạt do tập trung lao động trên công trường; Nước róc từ quá trình phun vật liệu nạo vét và tận dụng san nền;... Chi tiết đánh giá dự báo khối lượng phát sinh và các tác động do từng loại nước thải này, bao gồm: 
 Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân lao động trên công trường:
	♦ Nguồn gốc, khối lượng phát sinh:
	- Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án chủ yếu từ các khu nhà vệ sinh do tập trung lao động trên công trường thi công. Việc tính toán dự báo lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được xác định theo công thức [7]: 
	
	(3.1)


Trong đó: 
	QNTSH:
	 Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh, m3/ngđ

	N:
	Số lượng công nhân lao động trên công trường, người

	α: 
	Định mức phát sinh nước thải sinh hoạt, lít/người/ngđ

	i:
	Số ca làm việc trong ngày, ca/người/ngđ


	- Các căn cứ tính toán dự báo khối lượng phát sinh nước thải sinh hoạt do hoạt động của công nhân lao động tham trên công trường, bao gồm: 
	+ Nhu cầu sử dụng lao động trong thi công xây dựng dự án được trình bày tại mục 1.3.3.1 - Chương 1 của báo cáo. 
	+ Hệ số phát sinh nước thải sinh hoạt được tính tối đa bằng định mức cấp nước sinh hoạt cho công nhân xây dựng theo QCVN 01:2021/BXD, tương ứng α = 120 lít/người/ngđ.
	+ Chế độ làm việc trung bình i = 1 ca/người/ngđ.
	- Kết quả tính toán lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của công nhân lao động tham gia xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc41274640][bookmark: _Toc58924474][bookmark: _Toc65480803][bookmark: _Toc94112160][bookmark: _Toc105401533][bookmark: _Toc117808322][bookmark: _Toc157415572]Bảng 3.1. Kết quả dự báo lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân lao động
	Stt
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	
	
	
	
	

	1
	Nhu cầu sử dụng lao động
	N
	người
	150

	2
	Định mức nước thải sinh hoạt
	α
	lít/người/ngđ
	1

	3
	Hệ số thời gian làm việc của công nhân
	i
	ca/người/ngđ
	120

	4
	Lưu lượng nước thải sinh hoạt
	Q
	m3/ngđ
	6,00


	- Kết quả tính toán tổng khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh do tập trung lao động trong thi công xây dựng dự án khoảng 6,0 m3/ngđ.
	♦ Đánh giá đặc trưng ô nhiễm và các tác động môi trường: 
	- Đặc trưng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt gồm chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật, … 
	- Việc tính toán tải lượng và nồng độ ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt được xác định theo tài liệu của Metcalf and Eddy (Wastewater Engineering- Third Edition, 1991) với công thức:
	
	(3.2)


Trong đó:
	C:
	Nồng độ ô nhiễm nước thải 

	α
	Định mức nước thải sinh hoạt, (L/người/ngđ)

	φ:
	Hệ số tải lượng ô nhiễm trung bình trong nước thải sinh hoạt tính theo ca đối với các chất hóa học φ(g/người/ca) hoặc đối với các loại vi sinh vật φ(MPN/người/ca) 

	k:
	Hệ số quy đổi đơn vị k = 1{g/L} = 103{mg/L} hoặc k = 1(MPN/L} = 0,1{MPN/100ml}


[bookmark: _Hlk110779961]	- Các căn cứ tính toán dự báo nồng độ ô nhiễm các chất bẩn có trong nước thải sinh hoạt của công nhân lao động trên công trường, bao gồm: 
	+ Hệ số tải lượng ô nhiễm (φ) tham khảo tài liệu Metcalf and Eddy (Wastewater Engineering- Third Edition, 1991) như trình bày trong bảng sau: 
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	Stt
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	Giá trị

	
	
	
	φ(*)
	φTB

	1
	TSS
	g/người/ngđ
	70 ÷ 145
	107,5

	2
	BOD5
	g/người/ngđ
	45 ÷ 54
	49,5

	3
	COD
	g/người/ngđ
	72 ÷ 102
	87,0

	4
	Tổng Nitơ
	g/người/ngđ
	6 ÷ 12
	9,0

	5
	N-NH4+
	g/người/ngđ
	2,4 ÷ 4,8
	3,6

	6
	N-NO3-
	g/người/ngđ
	3,36 ÷ 6,72
	5,0

	7
	Tổng Photpho
	g/người/ngđ
	0,8 ÷ 4,0
	2,4

	8
	Tổng Coliform
	MPN/người/ngđ
	106 ÷ 108
	50,5x106

	9
	Fecal Coliform
	MPN/người/ngđ
	105 ÷ 106
	0,6x106

	Ghi chú: (*) – Theo tài liệu của Metcalf and Eddy (Wastewater Engineering- Third Edition, 1991)


	- Kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân lao động trên công trường được trình bày trong bảng sau:
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	Stt
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Giá trị
	QCCP

	
	
	
	
	A
	B

	1
	TSS
	mg/l
	895,8
	50
	100

	2
	BOD5
	mg/l
	412,5
	30
	50

	3
	COD
	mg/l
	725,0
	-
	-

	4
	Tổng Nitơ
	mg/l
	75,0
	-
	-

	5
	N-NH4+
	mg/l
	30,0
	5
	10

	6
	N-NO3-
	mg/l
	42,0
	30
	50

	7
	Tổng Photpho
	mg/l
	20,0
	-
	-

	8
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	42.083
	3000
	5000

	9
	Fecal Coliform
	MPN/100ml
	500
	-
	-

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt


	- Theo kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt do tập trung lao động tham gia chuẩn bị đều rất lớn hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Với các kết quả dự báo này có thể đưa ra các đánh giá tác động do nước thải sinh hoạt khi xả vào môi trường không qua xử lý đến các đối tượng, bao gồm: 
	+ Đối với môi trường không khí: Nước thải sinh hoạt có khả năng gây tác động chủ yếu đối với không khí do mùi hôi từ các sản phẩm phân hủy của chúng. Phạm vi tác động thường có tính cục bộ xung quanh vị trí phát sinh tại các khu nhà vệ sinh hoặc hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. 
	+ Đối với môi trường nước: nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không qua xử lý thường góp phần gia tăng ô nhiễm đối với nước mặt ở mức cao. Đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn hệ thống tiêu thoát nước khu vực dự án. 
	+ Đối với đất và nước ngầm: Các tác động chủ yếu khi nước thải sinh hoạt phát tán vào môi trường đất là khả năng ô nhiễm các chất hữu cơ, vi khuẩn. Khu vực bị tác động chủ yếu nằm xung quanh vị trí lắp đặt các công trình nhà vệ sinh di động trên công trường với cường độ tác động thấp, ngắn hạn.
	+ Đối với sức khỏe cộng đồng: Nước thải sinh hoạt có chứa hàm lượng các chất ô nhiễm và các loại virus, vi trùng gây bệnh có khả năng phát sinh, lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng bị tác động chủ yếu khi phát sinh và lây lan dịch bệnh gồm toàn bộ công nhân lao động và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án. 
	- Nhìn chung, với khối lượng nước thải sinh hoạt trong thi công dự án là không lớn nên các tác động môi trường do nước thải sinh hoạt được đánh giá ở mức thấp, ngắn hạn và hạn chế được khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu phù hợp. 
Tác động ô nhiễm độ đục nguồn nước và hệ thủy sinh khu vực dự án do hoạt động nạo vét, tận dụng vật liệu san nền trong thi công dự án:
	Tác nhân gây tác động chính đối với nguồn nước từ các hoạt động nạo vét sử dụng tầu xén thổi trong thi công dự án bao gồm: Sự xáo trộn và khuếch tán lớp bùn đất bề mặt đáy sông do quá trình nạo vét; Nước róc từ quá trình phun tận dụng vật liệu san nền; … Việc tính toán dự báo tác động ô nhiễm độ đục nguồn nước đối với từng hoạt động này, bao gồm:
Tác động ô nhiễm nguồn nước do hoạt động nạo vét trong thi công dự án:
	- Khi thực hiện nạo vét chỉnh trang bờ sông trong thi công dự án, toàn bộ các hoạt động này gây xáo trộn lớp bùn đáy, tạo điều kiện cho các loại bùn đất khuếch tán nguồn nước, gây ô nhiễm độ đục đối với nguồn nước sông Cấm đoạn hạ lưu dòng chảy qua dự án.
	- Việc tính toán khối lượng bùn đất có khả năng khuếch tán theo dòng chảy sông Cấm trong quá trình nạo vét được xác định theo công thức: 

	Trong đó: ESS(tấn/ngày) - Tải lượng bùn khuếch tán theo dòng chảy; Mbkt (tấn) - Khối lượng bùn khuếch tán; φkt(%) - Hệ số bùn khuếch tán; M -Khối lượng vật liệu nạo vét được tính theo thể tích bùn nạo vét V(m3) và tỷ trọng hạt ρ(tấn/m3) bằng công thức M = V×ρ). 
	- Các căn cứ tính toán dự báo tải lượng bùn đất khuếch tán theo dòng chảy từ quá trình nạo vét, bao gồm: 
	+ Thể tích vật liệu nạo vét theo tính toán được trình bày tại mục 1.2.1.2 - Chương 1 của báo cáo là V= 593.261 m3.
	+ Tỷ lệ hạt và dung trong khô tính theo thành phần hạt từ các kết quả phân tích tính chất cơ lý bùn đất trên phạm vi dự án được tổng hợp trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc157415575]Bảng 3.4. Tỷ lệ thành phần và khối lượng hạt 
	Stt
	Hạng mục 
	Kí hiệu 
	Đơn vị
	Giá trị theo kích thước hạt rắn d(mm)

	
	
	
	
	≥  0,5
	0,1 ÷ 0,5
	0,05 ÷ 0,1
	0,01 ÷ 0,05
	<0,01

	1
	Tỷ lệ khối lượng 
	φ 
	%
	18
	23,2
	32,04
	12,48
	14,28

	2
	Khối lượng thể tích hạt 
	ρ
	kg/cm3
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68
	2,68


 	+ Hệ số khối lượng bùn khuếch tán khi nạo vét tính tối đa φb = 5,0% khối lượng.
	+ Thời gian thi công 03 tháng, tương ứng T = 90 ngày.
	- Kết quả tính tổng khối lượng và tải lượng lớp bùn trầm tích khuếch tán vào nguồn nước khi nạo vét được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc67328522][bookmark: _Toc73597693][bookmark: _Toc157415576]Bảng 3.5. Kết quả tính tải lượng bùn trầm tích khuếch tán vào nước sông khi nạo vét
	Stt
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị tính

	
	
	
	
	

	1
	Thể tích nạo vét
	V
	m3
	593.261,0

	2
	Khối lượng thể tích hạt
	ρ
	tấn/m3
	2,33

	3
	Thời gian thi công
	T
	ngày
	90

	4
	Hệ số bùn khuếch tán tối đa
	φkt
	%
	10

	5
	Khối lượng bùn khuếch tán tối đa
	Mb
	tấn
	138.427,6

	6
	Tải lượng cặn trung bình
	ESS
	tấn/ngày
	1.538,1


	- Theo kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm bùn đất khuếch tán theo dòng chảy trung bình ESS = 1.538,1 tấn/ngày, tương ứng tính cho 08h/ngày, suy ra Ess ≈ 53,4 kg/s. Từ các kết quả này cho phép xác định nồng độ ô nhiễm và khoảng cách tác động ô nhiễm độ đục lớn nhất do bùn đất khuếch tán theo dòng chảy hạ lưu khu vực thi công dự án theo công thức: 

 	Trong đó: Css(mg/l) - Nồng độ ô nhiễm cặn lơ lửng cộng hưởng có tính đến nền hiện trạng Co(mg/l); ∆C(mg/l) - Nồng độ gia tăng ô nhiễm cặn lơ lửng trong nước do hoạt động nạo vét; Ess(kg/s) - Tải lượng ô nhiễm trung bình; L(m), H(m), v(m/s) là chiều rộng, chiều sâu và vận tốc dòng chảy trung bình; k - là hệ số chuyển đổi đơn vị (1 kg/m3 = 103 mg/l).
	- Các căn cứ tính toán dự báo nồng độ ô nhiễm bùn cặn lớn nhất trong dòng chảy từ hoạt động thi công dự án bao gồm: 
	+ Tải lượng ô nhiễm trung bình từ các kết quả tính toán nêu trên.
	+ Nồng độ nền hiện trạng theo kết quả quan trắc tại chương 2, Co = 70 mg/l;
	+ Quy mô dòng chảy sông Cấm đoạn qua dự án: L = 350,0 m; H = 4,5 m; v = 2,3 m;
	- Kết quả tính toán mức độ gia tăng ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm cộng hưởng tối đa của độ đục trong dòng chảy từ hoạt động thi công dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc157415577]Bảng 3.6. Kết quả dự báo ô nhiễm cặn lơ lửng trong dòng chảy sông Cấm đoạn chảy qua khu vực thi công dự án
	Stt
	Thông số
	Kí hiệu
	Đơn vị 
	Giá trị 

	
	
	
	
	

	1
	Tải lượng ô nhiễm trung bình 
	ESS
	kg/s
	53,4

	2
	Chiều ngang trung bình mặt sông 
	L
	m
	350,0

	3
	Độ sâu trung bình 
	H
	m
	4,5

	4
	Tốc độ dòng chảy 
	v
	m/s
	2,3

	 
	Mức thấp
	vt
	m/s
	1,4

	 
	Mức cao 
	vc
	m/s
	3,2

	5
	Nồng độ SS hiện trạng 
	Co
	mg/l
	64,0

	6
	Nồng độ gia tăng ô nhiễm 
	∆C
	mg/l
	14,7

	7
	Hàm lượng chất rắn lơ lửng
	CSS
	mg/L
	78,7

	
	QCCP 
	Cmax
	mg/L
	100,0

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - cột B. 


[bookmark: _Hlk46294426]	- Theo kết quả tính nồng độ gia tăng ô nhiễm ∆Css = 14,7 mg/l và nồng độ cộng hưởng có tính đến nền hiện trạng là CSS = 78,7 mg/l đều thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - cột B1, do đó hoạt động nạo vét loại bỏ tầng đáy gây tác động trực tiếp đến sinh vật đáy trên phạm vi diện tích nạo vét. Đồng thời gây ra tác động ô nhiễm độ đục ở mức cao đối với nguồn nước và hệ thủy sinh vật xung quang vị trí nạo vét.
	- Các tác động do ô nhiễm độ đục nguồn nước từ thi công dự án có xác suất xảy ra cao, cường độ tác động trung bình, ngắn hạn và có thể hạn chế được bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp. 
	♦ Đánh giá dự báo tác động do lan truyền bùn cặn từ khu vực nạo vét theo dòng chảy đối với các khu vực xung quanh:
	- Phạm vi và quy mô tác động ô nhiễm nguồn nước tùy thuộc vào nhiều yếu tố như công nghệ nạo vét, cấu trúc địa chất tầng đáy, tốc độ và lưu lượng dòng chảy trên sông. Việc đánh giá phạm vi ô nhiễm độ đục của nguồn nước theo dòng chảy được thực hiện trên cơ sở tính toán phân bố nồng độ bùn cặn theo kích thước hạt và khả năng sa lắng đối với các hạt rắn trong lớp bùn bề mặt theo phương trình Stoke và các điều kiện tính toán dự báo, bao gồm:
	+ Phương trình tính toán quãng đường đi của hạt theo độ sâu mực nước, tốc độ sa lắng và vận tốc dòng chảy: 
	
	(3.1) 


Trong đó: 
	L (m):
	Chiều dài quãng đường đi của hạt 

	H(m):
	Độ sâu trung bình mực nước của dòng chảy

	u(m/s):
	Vận tốc dòng chảy lớn nhất

	w(m/s):
	Tốc độ sa lắng của hạt rắn trong nước


[bookmark: _Hlk61491289]	+ Phương trình Stoke về tốc độ sa lắng của các hạt rắn trong nước: 
	
	(3.2) 


Trong đó:
	d (m):
	Đường kính hạt

	:
	Độ nhớt của nước ( = 10-3 Pa.s = 10-3 kg/m.s khi T = 30oC)

	ρs (kg/m3)
	Tỷ trọng hạt rắn

	ρn (kg/m3) 
	Tỷ trọng nước 

	g (m2/s):
	Gia tốc trọng trường (Tính trung bình: g = 9,82 m/s2)

	K:
	Hằng số tốc độ sa lắng


	- Các căn cứ tính toán dự báo ô nhiễm độ đục nguồn nước theo hướng dòng chảy trên sông Cấm đoạn chảy qua dự án, bao gồm: 
	+ Tỷ lệ về thành phần hạt rắn trong trầm tích có khả năng khuếch tán khi xáo trộn trong quá trình nạo vét (với kích thước d ≤ 0,01 đến d ≥ 0,5mm) và tỷ trọng hạt rắn được tổng hợp nêu trên. 
	+ Tỷ trọng của nước chọn tỷ trọng tiêu chuẩn ρn = 103 kg/m3.
	+ Độ sâu trung bình mực nước sông Cấm đoạn chảy qua dự án là: H = 4,5 m và tốc độ dòng chảy v = 2,3 m/s.
	- Kết quả tính toán phạm vi tác động, nồng độ ô nhiễm chất rắn lơ lửng trong nước theo kích thước hạt rắn được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc10037454][bookmark: _Toc67328525][bookmark: _Toc73597696][bookmark: _Toc157415578]Bảng 3.7. Tổng hợp kết quả đánh giá phạm vi và nồng độ ô nhiễm theo khoảng cách từ khu vực nạo vét theo dòng chảy xuôi (umax = 3,2m/s)
	Stt
	Thông số
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị tính

	
	
	
	
	

	1
	Kích thước hạt rắn
	dmax
	mm
	0,5
	0,1
	0,05
	0,01

	2
	Tỷ trọng hạt rắn sa lắng
	ρS
	kg/m3
	2.300,0
	2.300,0
	2.300,0
	2.300,0

	3
	Tỷ trọng nước tiêu chuẩn
	ρn
	kg/m3
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	Độ nhớt của nước
	η
	kg/m/s
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	4
	Gia tốc trọng trường
	g
	m/s
	9,82
	9,82
	9,82
	9,82

	5
	Vận tốc sa lắng
	w
	m/s
	0,1773
	0,0071
	0,0018
	0,0001

	6
	Độ sâu trung bình dòng chảy
	H
	m
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	7
	Tốc độ dòng chảy lớn nhất
	u
	m/s
	3,20
	2,30
	2,30
	2,30

	8
	Quãng đường đi
	L
	m
	81
	1.459
	5.837
	145.935

	
	Nồng độ nền
	Co
	mg/l
	64
	64
	64
	64

	9
	Nồng độ gia tăng ô nhiễm
	∆Css
	mg/l
	14,7
	12,1
	8,7
	3,9

	9
	Nồng độ ô nhiễm cộng hưởng
	Css
	mg/l
	78,7
	76,1
	72,7
	67,9

	10
	QCCP
	Cmax
	mg/l
	100,0

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép tính theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - cột B2


	- Theo kết quả tính toán dự báo cho thấy các hạt có kích lớn d ≥ 0,5 mm có quãng đường sa lắng L ≤ 81m từ vị trí phát sinh, nồng độ gia tăng ô nhiễm ∆CSS = 14,7 mg/l và nồng độ cộng hưởng là Css = 78,7 mg/l, thấp hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - cột B. Do đó các tác động do bùn đất khuếch tán từ hoạt động thi công của dự án là không đáng kể. 
Tác động do nước róc phát sinh từ hoạt động bơm vật liệu nạo vét tận dụng san nền: 
	- Tác nhân gây tác động chính đối với nguồn nước róc từ quá trình bơm bùn cát từ quá trình nạo vét của dự án để tận dụng san nền các ô đất thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" dẫn đến khả năng rửa trôi bùn đất với hàm lượng lớn gây ra ô nhiễm độ đục ở mức cao đối với môi trường nước và tác động đối với hệ thủy sinh khu vực nguồn tiếp nhận, chủ yếu là đoạn từ dự án về phía hạ lưu sông Cấm. 
	- Việc tính toán dự báo tải lương ô nhiễm bùn cặn trong nước róc từ quá trình phun bùn đất san nền lên các ô đất được tính theo thể tích bùn nạo vét và tỷ lệ hỗn hợp khi bơm được tính bằng công thức: 

	Trong đó: C(mg/l) - Hàm lượng cặn có trong nước; E(tấn/ngày) - Tải lượng ô nhiễm bùn đất rửa trôi theo dòng nước; MVL(tấn) - Khối lượng vật chất nạo vét; φ(%) - tỷ lệ bùn đất rửa trôi theo dòng chảy; Qn(m3/ngày) - Lưu lượng dòng chảy; T(ngày) - Thời gian thi công; k = 106 (Hệ số đổi đơn vị: 1 tấn/m3 = 106 mg/l).
	- Các căn cứ tính toán nồng độ ô nhiễm bùn đất trong nước róc từ quá trình phun vật liệu nạo vét lên ô san nền tận dụng bao gồm: 
	+ Khối lượng bùn đất nạo vét theo kết quả tính tại mục 1.2.1.1 - Chương 1 của báo cáo, tương ứng.
	+ Hệ số tải lượng bùn đất bị rửa trôi tối đa: φ = 5,0%.
	+ Thời gian thi công T = 3 tháng = 90 ngày.
	+ Thể tích nước róc được tính theo tỷ lệ hỗn hợp bơm tương ứng là Vn/Vb = 7/3.
	- Kết quả tính tải lượng và nồng độ ô nhiễm bùn cặn trong nước thải được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc157415579]Bảng 3.8. Kết quả tính toán dự báo tải lượng và nồng độ ô nhiễm bùn đất trong nước róc từ quá trình bơm tận dụng san nền
	Stt
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	
	
	
	
	

	1
	Thể tích vật liệu nạo vét
	Vb
	m3
	593.261,0

	2
	Khối lượng bùn đất quy đổi
	M
	tấn
	1.097.532,9

	3
	Thời giạn thi công
	T
	ngày
	90

	4
	Tỷ lệ trộn nước/bùn (7/3)
	Vn/Vb.
	-
	2,33

	5
	Lưu lượng dòng nước thải
	Qn
	m3/ngày
	15.380,8

	6
	Hệ số bùn rửa trôi theo dòng nước thải
	φ
	%
	5,0

	7
	Khối lượng bùn cặn theo dòng nước thải
	MSS
	Tấn
	54.876,6

	8
	Tải lượng ô nhiễm trung bình
	ESS
	tấn/ngày
	609,7

	9
	Nồng độ ô nhiễm dòng thải
	CSS
	mg/l
	39.642,9

	
	QCCP
	Cmax
	mg/l
	100

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - cột B2


	- Kết quả tính tải lượng trung bình lượng bùn đất theo dòng chảy nước róc trong quá trình tận dụng bùn đất nạo vét cho quá trình san nền tương ứng là E = 609,7 tấn/ngày và hàm lượng SS trong dòng thải là CSS = 39.642,9 mg/l, lớn hơn rất nhiều lần so với giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - loại B2, do đó: 
	+ Nước róc từ quá trình bơm tận dụng san nền vật liệu nạo vét khi không được thu gom và xử lý lắng cặn trước khi xả vào môi trường có khả năng gây ra ô nhiễm độ đục nguồn nước mặt và hệ thủy sinh khu vực nguồn tiếp nhận ở mức cao. 
	+ Các đối tượng bị tác động chủ yếu gồm hệ thống tiêu thoát nước của khu vực và sông Cấm từ đoạn chảy qua dự án về phía hạ lưu. 
	- Nhìn chung, các tác động này được đánh giá có xác suất xảy ra cao, cường độ tác động lớn nhưng ngắn hạn và có thể hạn chế được khi thực hiện các biện pháp thu gom, lắng cặn trước khi thải vào môi trường. Chi tiết các biện pháp này được trình bày tại mục 3.1.2.1(a-2) dưới đây.
Tác động do nước mưa chảy tràn bề mặt khu vực tận dụng vật liệu san nền: 
	- Nước mưa về cơ bản là sạch, nhưng khi chảy tràn trên bề mặt diện tích tận dụng san nền các loại bùn cát nạo vét từ dự án có khả năng cuốn trôi theo bùn đất gây ra ô nhiễm độ đục, suy giảm chất lượng nước và hệ thủy sinh khu vực nguồn tiếp nhận. 
	- Việc tính toán dự báo lưu lượng, khả năng ô nhiễm và các tác động do nước mưa chảy tràn bề mặt dự án được thực hiện theo phương trình phổ dụng RUSLE [22&23] với các phương trình tính toán các tham số, bao gồm: 
	+ Phương trình tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn bề mặt:
	
	(3.3)


Trong đó: 
	Q(m3/năm):
	Khối lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích tính toán 

	B(mm/năm):
	Lượng mưa trung bình theo số liệu thống kê của khu vực

	S(ha):
	Diện tích khu vực tính toán nước mưa.


	+ Hàm lượng bùn đất bị rửa trôi trong nước mưa chảy tràn được xác định phương trình: 
	
	(3.4)


Trong đó: 
	C(mg/l):
	Nồng độ bùn đất có trong nước mưa chảy tràn đợt đầu

	Q(tr.m3/năm):
	Lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình năm 

	M (tấn/năm):
	Khối lượng đất bị xói mòn do mưa trung bình giờ theo năm, được tính theo công thức: 

	G(tấn/ha/năm):
	Khối lượng đất bị xói mòn, rửa trôi trung bình hàng năm do mưa


	+ Khối lượng đất bị xói mòn hàng năm do mưa được tính theo phương trình phổ dụng RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) do Renard (1997) cải tiến và hiệu chỉnh từ phương trình USLE (Universal Soil Loss Equation) của Wischmeier and Smith và Renard (1978) với những phương pháp khả thi cho việc xác định và tính toán những yếu tố của xói mòn đất có dạng: 
	
	(3.5)


Trong đó: 
	G:
	Lượng bùn đất tối đa có khả năng bị rửa trôi trong theo nước mưa (tấn/ha/năm)

	R:
	Hệ số xói mòn do mưa

	K:
	Hệ số ứng chịu xói mòn của đất hoặc hệ số kháng xói của đất.

	Lα:
	Hệ số ảnh hưởng của điều kiện địa hình (độ dài sườn dốc và độ dốc) đến xói mòn do mưa

	Cs:
	Hệ số lớp phủ bề mặt

	P
	Hệ số hiệu quả của các biện pháp chống xói mòn.


	○ Hệ số xói mòn do mưa (R) được xác định theo công thức của Wischmeier và Smith có dạng: 
	R = 0,6B- 59,9
	(3.6)


	○ Yếu tố ảnh hưởng của địa hình đến xói mòn được thể hiện trong phương trình mất đất phổ dụng thông qua hệ số Lα, trong đó: 
	
	Lα = (0,43 + 0,30α + 0,043 α2) x (L/22,13)α /6,613
	(3.7)


Trong đó: 
	Lα:
	Hệ số ảnh hưởng của điều kiện địa hình (độ dài sườn dốc và độ dốc) đến xói mòn do mưa

	L: 
	Chiều dài sườn dốc, được tính trung bình theo diện tích tính toán: x = S1/2(m)

	α: 
	Độ dốc trung bình khu đất tính toán (%)


	- Cơ sở dữ liệu tính toán các hệ số nhằm xác định tải lượng bùn đất bị rửa trôi và nồng độ ô nhiễm trong nước mưa được xác định theo các tài liệu, bao gồm: 
	+ Lượng mưa trung bình năm (B) của khu vực dự án tại mục 2.1.1.2(a-4) - Chương 2 của báo cáo.
	+ Các hệ số α, K, C, P được tính trung bình theo quy mô tổng mặt bằng sử dụng đất tại mục 1.1.6.2(a-1) - Chương 1 của báo cáo, với điều kiện san nền hoàn thiện nhưng chưa xây dựng công trình và số liệu thống kê tương ứng được tham khảo từ các tài liệu: 
	○ Hệ số ứng chịu xói mòn (K) của đất được lấy theo số liệu nghiên cứu của Wischmeier (1978) đối với các loại đất phổ biến; 
	○ Hệ số tầng phủ (C) ứng với các loại đất của dự án được tính trong trường hợp đã san nền hoàn thiện theo tiêu chuẩn theo Meyer & Wischmeier (1969);
	○ Hệ số biện pháp bảo vệ đất hạn chế xói mòn (P) đối với các loại đất phụ thuộc vào độ dốc địa hình (α) được tham khảo theo tài liệu Wischmeier W.H. and Smith D.D (1978). Predicting Rainfall Erosion Losses, USDA Agr. Res. Serv. Handbook 537. 
	- Kết quả xác định các tham số α, K, C, P trung bình trong giai đoạn tận thi công dự án được tổng hợp trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc105392131][bookmark: _Toc117808331][bookmark: _Toc94112170][bookmark: _Toc41274651][bookmark: _Toc58924484][bookmark: _Toc65480813][bookmark: _Hlk105375911][bookmark: _Toc157415580]Bảng 3.9. Tổng hợp kết quả tính giá trị trung bình các hệ số α, K, C, P đối với diện tích tận dụng san nền trong thi công xây dự án 
	Stt
	Tên công trình
	Diện tích S(ha)
	Tỷ lệ đất φ(%)
	Giai đoạn xây dựng

	
	
	
	
	α
	K
	C
	P

	1
	Đất san nền tận dụng.
	36,0
	100,0%
	0,4%
	0,560
	0,530
	0,420


	- Từ kết quả tính giá trị trung bình các hệ số α, K, C, P cho phép tính toán lưu lượng nước mưa, khối lượng đất bị rửa trôi theo nước mưa và hàm lượng bùn cặn lơ lửng trong nước mưa chảy tràn bề mặt khu đất dự án như trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc41274652][bookmark: _Toc58924485][bookmark: _Toc65480814][bookmark: _Toc94112171][bookmark: _Toc105392132][bookmark: _Toc117808332][bookmark: _Toc157415581]Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả tính toán lưu lượng và nồng độ ô nhiễm bùn đất trong nước mưa chảy tràn bề mặt trong giai đoạn xây dựng dự án
	Stt
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	
	
	
	
	

	1
	Diện tích đất
	S
	ha
	36,00

	2
	Chiều dài sườn dốc trung bình
	L
	m
	600,0

	3
	Độ dốc sườn trung bình
	α
	-
	0,4%

	4
	Hệ số chiều dài sườn dốc
	L.α
	
	0,066

	5
	Lượng mưa trung bình năm của khu vực
	B
	mm/năm
	1.779

	6
	Hệ số xói mòn đất theo mùa
	R
	-
	1.008

	7
	Hệ số ứng chịu xói mòn của đất
	K
	-
	0,560

	8
	Hệ số che phủ bề mặt tiêu chuẩn
	C
	-
	0,530

	9
	Hiệu quả chống xói mòn
	P
	-
	0,420

	10
	Tải lượng đất bị rửa trôi theo nước mưa
	G
	tấn/ha/năm
	8,30

	11
	Khối lượng bùn đất bị rửa trôi
	M
	tấn/năm
	298,74

	12
	Lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình năm
	Q
	tr.m3/năm
	0,640

	13
	Nồng độ ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn
	C
	mg/l
	466,4

	
	QCCP
	B2
	mg/l
	100

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - loại B2


	- Kết quả tính toán theo phương trình phổ dụng RUSLE cho kết quả dự báo nồng độ ô nhiễm trung bình khoảng 466,4 mg/l cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép đối với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt - loại B2. Với các kết quả tính toán cho thấy mức độ ô nhiễm độ đục, suy giảm chất lượng nước và hệ thủy sinh khu vực nguồn tiếp nhận được đánh giá với xác suất xảy ra cao, cường độ tác động lớn nhưng ngắn hạn và có thể hạn chế được bằng việc thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa và giảm thiểu tác động phù hợp. 
[bookmark: _Toc475965670][bookmark: _Toc475967225][bookmark: _Toc476201798][bookmark: _Toc476869180][bookmark: _Toc494506763][bookmark: _Toc501595018][bookmark: _Toc508763133]Tác động do bụi, khí thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án:
	- Trong quá trình triển khai các hoạt động thi công xây dựng dự án, bụi khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công sử dụng dầu DO với thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm: Bụi (TSP) và các khí thải độc hại như SO2, NO2 và CO,... 
	- Việc tính toán dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện, máy móc tham gia thi công xây dựng dự án được xác định theo công thức [2&3]: 
	
	(3.8)


Trong đó:	
	ES:
	Tải lượng ô nhiễm trung bình tính theo diện tích, (μg/m2/s) 

	S(ha):
	Diện tích khu vực tính toán, (ha) 

	φ:
	Hệ số tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải, (g/L.DO)

	V:
	Lượng dầu DO tiêu thụ trung bình giờ, (L.DO/h) (theo số liệu tại mục 1.5.1.2(a) - Chương 1)

	k:
	Hệ số chuyển đổi đơn vị k = 1{g/ha/h} = 0,028{μg/m2/s}


	- Các căn cứ tính toán dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện, máy móc tham gia thi công xây dựng dự án, bao gồm: 
	+ Nhu cầu sử dụng dầu DO, tương ứng với các khu vực thi công được trình bày tại mục 1.1.5.1(b) - Chương 1 của báo cáo. 
	+ Hệ số tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải tính cho việc tiêu thụ 1 lít dầu DO được xác định theo các tài liệu AP-42 Compilation of Air Emission Factors" - Prepared for Steering Committee Emission Inventory Improvement Program, by EPA's_7/1997.
	- Kết quả dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ vận hành các trang thiết bị, máy móc sử dụng dầu DO trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc94112148][bookmark: _Toc117808308][bookmark: _Toc157415582][bookmark: _Hlk110761795]Bảng 3.11. Tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động của thiết bị sử dụng dầu DO trong thi công xây dựng dự án 
	Stt
	Hạng mục tính
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	
	
	
	
	TSP
	SO2
	NO2
	CO

	1
	Diện tích tính toán
	S
	ha
	34,56
	34,56
	34,56
	34,56

	2
	Lượng dầu DO
	VDO
	lít/h
	100,8
	100,8
	100,8
	100,8

	3
	Hệ số phát thải
	α(i)
	g/l.DO
	3,87
	0,85
	7,25
	25,20

	4
	Tải lượng ô nhiễm
	ES(i)
	μg/m2/s
	0,316
	0,069
	0,592
	2,057

	Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm tính toán ở mức cao nhất khi toàn bộ các máy móc thi công vận hành đồng thời trên công trường.


[bookmark: _Hlk138388761]	- Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải khi vận hành đồng thời các loại máy móc sử dụng dầu DO trong giai đoạn xây dựng dự án, bao gồm: ETSP = 0,316 μg/m2/s; ESO2 = 0,069 μg/m2/s; ENO2 = 0,592 μg/m2/s; ECO = 2,057 μg/m2/s.
	♦ Đánh giá dự báo ô nhiễm đối với môi trường khu vực dự án:
	- Việc đánh giá dự báo tác động đến các đối tượng do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, máy móc tham gia thi công xây dựng dự án được thực hiện theo phương pháp "Hộp cố định" với phương trình và các điều kiện tính toán, bao gồm: 
	- Việc đánh giá dự báo tác động do bụi khuếch tán từ khu vực công trường thi công được thực hiện dựa vào các tính toán dự báo ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án bằng phương pháp "Hộp cố định" với phương trình cơ bản và các điều kiện tính toán, bao gồm: 
	 + Phương trình tính ô nhiễm không khí theo phương pháp "Hộp cố định" [13,14]: 
	
	(3.3) 


Trong đó:
	C(μg/m3): 
	Nồng độ chất ô nhiễm tính toán đã bao gồm nền hiện trạng.

	C0(μg/m3):
	Nồng độ nền bao gồm các tác động hiện trạng.

	ES (μg/m2/s):
	Tải lượng ô nhiễm trung bình theo diện tích tính toán.

	u (m/s): 
	Vận tốc gió trung bình thổi qua hộp tính toán.

	L(m): 
	Chiều dài cạnh song song với hướng gió, tính đơn giản theo diện tích khu vực thi công dự án: L = S1/2.

	H(m):
	Độ cao hòa trộn không khí


	+ Độ cao hòa trộn không khí H(m) phụ thuộc vào độ ổn định khí quyển, tốc độ gió và quãng đường gió thổi được tính theo công thức của Businger & Fleagle (1980) và McRae (1981) có dạng [13]: 
	
	(3.4) 


	+ Tham số Coriolis (f) đặc trưng cho sự thay đổi theo hướng gió phụ thuộc vào chiều cao (sức gió) ở các kinh độ khác nhau, được tính toán theo công thức sau [13]: 
	
	(3.5) 


Trong đó: 
	Ω(rad/s): 
	Tốc độ quay của trái đất → Ω = 2π/86400 = 7,29x10-5 (rad/s)

	: 
	Kinh tuyến trục đặc trưng theo khu vực, được tính theo radian 


	- Các điều kiện áp dụng tính toán dự báo ô nhiễm bụi, khi thải theo phương pháp "Hộp cố định" đối với khu vực thi công dự án, bao gồm:  
	+ Nồng độ ô nhiễm nền tính bằng giá trị trung bình các số liệu phân tích hiện trạng tại các khu vực dự án như trình bày tại mục 2.2.2.1 - Chương 2 của báo cáo và được tổng hợp trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc67328493][bookmark: _Toc157415583]Bảng 3.12. Kết quả xác định nồng độ ô nhiễm nền hiện trạng đối với môi trường không khí khu vực dự án
	Stt
	Hạng mục 
	Giá trị C(μg/m3)

	
	
	TSP
	SO2
	NO2
	CO

	1
	Nồng độ nền hiện trạng 
	64,6
	58,4
	63,7
	4.055,1

	Ghi chú: Các kết quả tính trung bình nồng độ nền hiện trạng từ các điểm đo của khu vực dự án được trình bày chi tiết tại mục 2.2.2.1(b) - Chương 2 của báo cáo


	+ Các tham số về điều kiện khí tượng (tốc độ gió, hướng gió, độ cao hòa trộn, …) được tính toán theo điều kiện khí tượng, khí hậu của khu vực dự án tại mục 2.1.1.2 - Chương 2 của báo cáo và tổng diện tích sử dụng đất của các khu vực dự án như trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc67328494][bookmark: _Toc157415584]Bảng 3.13. Diện tích tính toán và các tham số khí tượng đặc trưng cho khu vực dự án
	Stt
	Hạng mục 
	Kí hiệu 
	Đơn vị
	Giá trị tính 

	
	
	
	
	Mùa Hè
	Mùa Đông 

	1
	Vận tốc gió trung bình
	utb
	m/s
	3,0
	3,1

	2
	Hướng chủ đạo
	φ
	-
	N&ĐN
	B&ĐB

	3
	Kinh tuyến trục:
	E
	độ
	105o45'
	105o45'

	
	
	Φ
	rad
	1,84
	1,84

	4
	Tham số Coriolis 
	f
	x10-3
	0,07
	0,07

	5
	Diện tích tính toán
	S
	ha
	34,56
	34,56

	6
	Chiều dài cạnh trung bình 
	L
	m
	587,9
	587,9

	7
	Độ cao hòa trộn không khí
	H
	m
	28,2
	28,5

	Ghi chú: Kinh tuyến trục của khu vực được xác định Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC, ngày 20/6/2001 của Tổng Cục địa chính


	- Căn cứ theo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải từ vận hành các loại máy móc, trang thiết bị thi công nêu trên, kết quả tính toán dự báo ô nhiễm không khí khu vực dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc157415585]Bảng 3.14. Kết quả dự báo ô nhiễm bụi, khí thải từ vận hành các trang thiết bị, máy móc thi công đối với môi trường không khí khu vực dự án
	Stt
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị tính

	
	
	
	
	Mùa hè
	Mùa Đông

	I
	Bụi tổng số (TSP)
	
	
	
	

	1
	Tải lượng ô nhiễm
	ES
	μg/m2/s
	0,316
	0,316

	2
	Nồng độ nền
	Co
	μg/m3
	64,6
	64,6

	3
	Mức độ gia tăng
	∆C
	μg/m3
	2,2
	2,1

	4
	Nồng độ cộng hưởng
	C
	μg/m3
	66,8
	66,8

	5
	QCCP
	Cmax
	μg/m3
	300

	II
	Khí SO2
	
	
	
	

	1
	Tải lượng ô nhiễm
	ES
	μg/m2/s
	0,069
	0,069

	2
	Nồng độ nền
	Co
	μg/m3
	58,4
	58,4

	3
	Mức độ gia tăng
	∆C
	μg/m3
	0,5
	0,5

	4
	Nồng độ cộng hưởng
	C
	μg/m3
	58,9
	58,9

	5
	QCCP
	Cmax
	μg/m3
	200

	III
	Khí NO2
	
	
	
	

	1
	Tải lượng ô nhiễm
	ES
	μg/m2/s
	0,592
	0,592

	2
	Nồng độ nền
	Co
	μg/m3
	63,7
	63,7

	3
	Mức độ gia tăng
	∆C
	μg/m3
	4,1
	4,0

	4
	Nồng độ cộng hưởng
	C
	μg/m3
	67,7
	67,6

	5
	QCCP
	Cmax
	μg/m3
	350

	IV
	Khí CO
	
	
	
	

	1
	Tải lượng ô nhiễm
	ES
	μg/m2/s
	2,057
	2,057

	2
	Nồng độ nền
	Co
	μg/m3
	4.055,1
	4.055,1

	3
	Mức độ gia tăng
	∆C
	μg/m3
	14,1
	13,8

	4
	Nồng độ cộng hưởng
	C
	μg/m3
	4.069,2
	4.068,9

	5
	QCCP
	Cmax
	μg/m3
	30.000

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h


	- Theo các kết quả tính toán cho thấy các giá trị dự báo mức độ gia tăng ô nhiễm (∆C) do bụi, khí thải từ hoạt động của các loại máy móc, thiết bị thi công là không lớn nên các tác động góp phần ô nhiễm đối với môi trường không khí khu vực thi công ở mức thấp và giá trị nồng độ ô nhiễm cộng hưởng (C) đã bao gồm nồng độ nền hiện trạng (Co) đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
	- Với các kết quả dự báo này, có thể khẳng định bụi, khí thải phát sinh từ vận hành các trang thiết bị, máy móc trên công trường chủ yếu gây ra ô nhiễm cục bộ đối với môi trường không khí và sức khỏe công nhân lao động tham gia trực tiếp trên công trường xây dựng dự án. Các tác động được đánh giá với xác suất xảy ra cao nhưng cường độ tác động ở mức thấp, ngắn hạn và có thể giảm thiểu khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa và giảm thiểu tác động phù hợp. 
Tác động do chất thải rắn phát sinh trong thi công dự án: 
	Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án chủ yếu gồm: Chất thải rắn sinh hoạt do tập trung công nhân lao động trên công trường; Sinh khối thực vật phát quang, dọn dẹp mặt bằng thi công; Bùn đất từ quá trình nạo vét;… Đánh giá dự báo tác động môi trường do từng loại chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này, bao gồm: 
Tác động do chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân lao động trên công trường: 
	♦ Nguồn gốc, khối lượng phát sinh:
	- Chất thải rắn sinh hoạt trong phát sinh do tập trung công nhân lao động tham gia thi công xây dựng dự án. Việc tính toán dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân lao động được xác định bằng công thức sau [5]: 
	
	(3.9)


Trong đó: 
	
	M:
	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, kg/ngày

	
	N:
	Số lượng lao động, người

	
	φ:
	Hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt, kg/người/ngày. 

	
	i:
	Hệ số thời gian làm việc trên công trường, ca/ngày


	- Căn cứ tính toán dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do tập trung công nhân lao động tham gia thi công xây dựng dự án, bao gồm: 
	+ Nhu cầu sử dụng lao động trong thi công xây dựng dự án được trình bày tại mục 1.3.3.1 - Chương 1 của báo cáo;
	+ Hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được tính theo QCVN 01:2021/BXD đối với công nhân tham gia xây dựng, tối đa: φ = 1,0 kg/người/ngđ.
	+ Chế độ làm việc trung bình mỗi người, i = 1 ca/ngày.
	- Kết quả tính toán dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong thi công xây dựng đối với các công trường thi công được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc94112136][bookmark: _Toc117808298]

[bookmark: _Toc157415586]Bảng 3.15. Kết quả tính toán dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do công nhân lao động trong giai đoạn thi công xây dựng
	Stt
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Giá trị tính

	
	
	
	
	

	1
	Nhu cầu sử dụng lao động
	N
	người
	150

	2
	Số ca làm việc trung bình
	i
	ca/ngđ
	1

	3
	Hệ số chất thải rắn sinh hoạt
	α
	kg/người/ca
	0,3

	4
	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt
	M
	kg/ngđ
	45,0

	
	Chất thải hữu cơ dễ phân hủy (75%)
	MHC
	kg/ngđ
	33,8

	
	Chất thải khó phân hủy (25%)
	MVC
	kg/ngđ
	11,3

	Ghi chú: Tỷ lệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt đánh giá theo kết quả nghiên cứu phổ biến của WHO,1998.


	- Theo kết quả dự báo tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân lao động tham gia xây dựng dự án khoảng 45,0 kg/ngày, bao gồm: Các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học khoảng 33,8 kg/ngày; các chất thải rắn khác khoảng 11,3 kg/ngày.
	♦ Đánh giá dự báo tác động đến các đối tượng: 
	-  Theo kết quả tính khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trong thi công xây dựng dự án là không lớn, nhưng với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học nên khi không được thu gom xử lý có khả năng gây ra các tác động tiêu cực đến các đối tượng, bao gồm: 
	+ Đối với môi trường không khí: Chất thải rắn sinh hoạt khi phân hủy thường tạo các chất gây mùi khó chịu ảnh hưởng đáng kể đối với môi trường không khí khu vực dự án. Phạm vi tác động đối với không khí do chất thải này thường có tính cục bộ, cường độ tác động thấp và có thể hạn chế được.
	+ Đối với môi trường nước mặt: Các chất thải rắn và sản phẩm phân hủy của chúng khi rửa trôi theo nước mưa chảy tràn có khả năng góp phần gia tăng ô nhiễm đối với nguồn nước mặt khu vực dự án. Đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn bộ dòng chảy từ vị trí dự án về phía hạ lưu sông Cấm.  
	+ Đối với môi trường đất và nước ngầm: Các tác động do chất thải rắn sinh hoạt đối với đất và nước ngầm chủ yếu gây mùn hóa, gia tăng ô nhiễm hữu cơ. Phạm vi tác động thường có tính cục bộ, với cường độ tác động thấp và các đối tượng có khả năng phục hồi nhanh sau tác động. 
	+ Đối với sức khỏe cộng đồng: Bên cạnh các tác động do mùi hôi gây khó chịu cho người tiếp xúc thì các chất thải rắn sinh hoạt thường là môi trường thuận lợi cho phát triển các loại vi trùng, virus gây bệnh, tạo ra những nguy cơ phát sinh và lây lan một số dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn bộ công nhân lao động trên công trường, cộng đồng dân cư khu vực dự án. 
	- Nhìn chung, các tác động do chất thải rắn sinh hoạt đối với các thành phần môi trường khu vực dự án khi không được thu gom, xử lý triệt để có khả năng xảy ra ở mức cao nhưng do khối lượng phát sinh không lớn nên các tác động này là cục bộ, cường độ tác động thấp và có thể hạn chế được bằng các biện pháp quản lý và thu gom, vận chuyển xử lý triệt để khỏi khu vực dự án. 
Tác động do sinh khối phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng: 
	♦ Nguồn gốc, khối lượng phát sinh: 
	- Sinh khối thực vật phát quang phát sinh chủ yếu từ công tác phát quang, dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng thi công có thành phần chủ yếu gồm các chất hữu cơ, xác thực vật phát quang (bao gồm: thân, cành lá, rễ các loại cây cỏ, rau mầu, ….). 
	- Việc tính toán dự báo khối lượng sinh khối thực vật phát quang được xác định theo công thức sau [4]: 
	
	(3.10)


Trong đó:	
	
	M(tấn):
	Khối lượng phát thải sinh khối thực vật phát quang

	
	Si(ha):
	Diện tích phát quang đặc trưng cho thảm thực vật kiểu (i)

	
	i (tấn/ha):
	Hệ số sinh khối thực vật tham khảo theo nghiên cứu "Diễn thế sinh thái và phương pháp tính sinh khối đặc trưng các thảm thực vật" -  Ogawa (1964) và Kato (1978).


	- Các căn cứ tính toán dự báo khối lượng sinh khối thực vật từ dọn dẹp mặt bằng của dự án, bao gồm: 
	+ Diện tích phát quang (Si) đối với từng loại thảm thực vật được xác định theo kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của dự án tại mục 1.1.4.2(a) - Chương 1 của báo cáo. 
 	+ Hệ số sinh khối thực vật (i) được tính đối với các loại sinh khối khai thác tận thu (thân gỗ, cành lớn) và sinh khối thực vật thải (rễ, lá, cỏ dại, dây leo,…) được tham khảo theo "Diễn thế sinh thái và phương pháp tính sinh khối đặc trưng các thảm thực vật" - Ogawa (1964) và Kato (1978) và kết quả điều tra hiện trạng rừng thuộc phạm vi dự án như trình bày tại mục 2.2.2.2 - Chương 2 của báo cáo, bao gồm: 
	○ Trữ lượng gỗ cây đứng dao động từ 106,4 đến 309,7 m3/ha;
	○ Mật độ cây tái sinh dao động từ 26.500 đến 61.500 cây/ha; 
	○ Tổng trữ lượng cây đứng khu quy hoạch dự án là 2.878,2 m3. 
	- Kết quả tính toán khối lượng và đặc trưng về thành phần chủ yếu trong sinh khối thực vật phát quang phát sinh từ các khu vực dự án được trình bày trong các bảng sau: 
[bookmark: _Toc117808299][bookmark: _Toc157415587]Bảng 3.16. Tổng hợp kết quả tính toán dự báo khối lượng sinh khối phát quang
	Stt
	Hạng mục 
	Sinh khối thực vật thải (tấn)

	
	
	Thân gỗ
	SK thải
	Tổng

	1
	Đất rừng ngập mặn 
	2.881,8
	1.141,3
	4.023,1

	2
	Đất mặt nước, bãi ven sông
	0,0
	250,0
	250,0

	 
	Tổng cộng (I+II):
	2.881,8
	1.391,3
	4.273,1


[bookmark: _Hlk105385472][bookmark: _Hlk138388959]	- Theo kết quả tính, sinh khối thực vật thải phát sinh từ hoạt động phát quang của toàn bộ dự án khoảng 4.273,1 tấn. Thành phần chính là xác thực vật hữu cơ, bao gồm:  thân gỗ, cành lá, rễ, cỏ dại, rau mầu.
	♦ Đánh giá dự báo tác động đến các đối tượng: 
	- Sinh khối thực vật thải với thành phần chủ yếu là xác thực vật, dễ phân hủy tạo thành các chất hữu cơ dễ bay hơi gây mùi hôi khó chịu; các chất hòa tan trong nước và khả năng tạo mùn cao, ... Do đó, khi không được thu gom xử lý triệt để có khả năng gây tác động đến các đối tượng, bao gồm: 
	+ Đối với các công trình xây dựng: Sinh khối thực vật phát quang khi bị vùi lấp trong quá trình san nền hoặc thi công xây dựng dự án, chúng phân hủy tạo mùn và trở thành điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển các tổ mối dẫn đến nguy cơ sạt lở, sụt lún gây tác động trực tiếp đến các công trình xây dựng sau này. 
	+ Đối với nguồn nước mặt và hệ thủy sinh: Sinh khối thực vật và các sản phẩm phân hủy của chúng khi bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây ra sự suy giảm chất lượng nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thủy sinh khu vực tiếp nhận. 
	+ Đối với đất và nước ngầm: Sinh khối thực vật và các sản phẩm phân hủy sinh khối có nguy cơ ngấm vào đất, nước ngầm gây ra sự gia tăng ô nhiễm chất hữu cơ đối với đất và nước ngầm khu vực dự án. Các tác động chủ yếu gây ra ô nhiễm cục bộ đối với đất và nước ngầm tại vị trí chôn lấp, lưu chứa sinh khối thực vật. 
	+ Đối với sức khỏe cộng đồng: Sinh khối thực vật phát quang khi phân hủy tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại vi khuẩn, vi trùng gây bệnh, … dẫn đến khả năng phát sinh, lây lan dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng bị tác động trực tiếp gồm toàn bộ công nhân lao động trên công trường và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án. 
[bookmark: _Hlk105197583]	- Nhìn chung sinh khối thực vật khi không được thu gom, vận chuyển xử lý triệt để trong quá trình thi công có khả năng gây ra các tác động tiêu cực đối với các thành phần môi trường và sức khỏe cộng đồng. Các tác động này được đánh giá với xác suất xảy ra thấp, cường độ tác động nhỏ và có thể hạn chế được khi thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, vận chuyển xử lý toàn bộ khối lượng phát sinh.
Tác động do bùn đất phát sinh từ hoạt động thi công dự án: 
[bookmark: _Hlk90993992]	- Theo kết quả tính toán cân bằng đào đắp trong thi công dự án có tổng khối lượng vật liệu nạo vét phát sinh khoảng 593.261 m3. Toàn bộ khối lượng này được tận dụng san nền sau khi phun lên các ô đất san nền thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". Kèm theo các hoạt động này có nguy cơ gây ra các tác động môi trường, bao gồm: 
	+ Khi đất cát, vật liệu nạo vét từ dự án được phun lên các ô đất và tận dụng san nền tại chỗ, việc tồn trữ khối lượng lớn đất đá đào tại một vài vị trí trên công trường thi công có những nguy cơ gây ra các hiện tượng sạt lở, sụt lún và đặc biệt là hiện tượng lầy hóa bề mặt, cản trở các hoạt động thi công, gia tăng khả năng tai nạn lao động và tai nạn giao thông trên công trường.
	+ Tác động do xói mòn, rửa trôi theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm độ đục, suy giảm chất lượng nguồn nước và tác động đối với hệ thủy sinh dòng chảy khu vực dự án. Các đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước của dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" nói riêng và các tác động đối với dòng chảy hạ lưu khu vực sông Cấm và sông Đá Bạch nói chung. 
	- Nhìn chung, các tác động do tận dụng san nền đối với các loại vật liệu nạo vét có nguy cơ xảy ra cao nhưng hạn chế được khi dự án tuân thủ các biện pháp kỹ thuật cố kết nền như trình bày tại mục 1.2.1 - Chương 1 và các biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu tác động ô nhiễm như trình bày tại mục 3.1.2.1(a-1) dưới đây. 
Tác động do chất thải nguy hại phát sinh trong thi công xây dựng dự án:
	- Chất thải nguy hại phát sinh trong thi công dự án chủ yếu gồm dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu từ vận hành các loại phương tiện, máy móc tham gia thi công. Việc tính toán dự báo khối lượng dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh trung bình tháng trên công trường do vận hành các trang thiết bị thi công được thực hiện theo công thức sau:
	
	(3.6) 


Trong đó: 
	Mtb:
	Khối lượng phát sinh trung bình theo tháng thi công, (kg/tháng)

	φ:
	Hệ số phát thải dầu mỡ hoặc chất thải rắn nhiễm dầu, (kg/máy/tháng)

	N: 
	Số lượng máy móc trên công trường thi công, (máy)


	- Các căn cứ tính toán dự báo khối lượng phát sinh dầu mỡ thải và các chất thải rắn nhiễm dầu trong thi công xây dựng dự án, bao gồm: 
	+ Nhu cầu sử dụng máy móc, trang thiết bị thi công trong giai đoạn thi công xây dựng dự án được trình bày tại mục 1.3.2.3(b) - Chương 1 của báo cáo này.
	+ Hệ số khối lượng dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu được tính theo số liệu thống kê của tài liệu National Hazardous Waste Management Plan 2014 - 2020_EPA's (2014), trong đó: 
	○ Dầu mỡ thải được tính chủ yếu cho các loại thiết bị sử dụng dầu DO với chu kỳ thay dầu là φ1 = 7lít/3tháng ~ trung bình 2,33 lít/tháng ~ 2,2 kg/tháng. 
	○ Chất thải rắn nhiễm dầu (gồm: Rẻ lau dầu, gioăng, phớt, linh kiện thay thế, …) tính trung bình cho các thiết bị 0,8 ÷ 1,0 kg/máy/tháng đối với máy sử dụng dầu DO và 0,2 ÷ 0,5kg/tháng đối với các thiết bị sử dụng điện. 
	- Kết quả tính toán khối lượng dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh từ hoạt động các phương tiện, máy móc tham gia thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc94112172][bookmark: _Toc41274657][bookmark: _Toc58924486][bookmark: _Toc65480815][bookmark: _Toc117808328][bookmark: _Toc157415588]Bảng 3.17. Khối lượng dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu trong giai đoạn thi công
	Stt
	Loại chất thải
	Số lượng N(máy)
	Dầu mỡ thải
	CTR nhiễm dầu

	
	
	
	Hệ số (kg/m/th)
	K.lượng (kg/th)
	Hệ số (kg/m/th)
	K.lượng (kg/th)

	1
	Các máy móc sử dụng dầu DO
	12
	2,2
	26,4
	1,0
	12,0

	2
	Máy móc sử dụng điện
	6
	0,0
	0,0
	0,5
	3,0

	
	Tổng:
	18
	
	26
	
	15


[bookmark: _Hlk138389139]	- Theo kết quả tính toán tổng khối lượng dầu mỡ thải phát sinh khoảng 26 kg/tháng; chất thải rắn nhiễm dầu khoảng 15 kg/tháng. Với khối lượng phát sinh dầu mỡ thải trong quá trình thi công dự án, khi không được thu gom hoặc thu gom không triệt để mà xả trực tiếp vào môi trường sẽ gây ra sự hủy hoại nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, đồng thời gây hủy hoại hệ sinh thái của khu vực,…, trong đó: 
	+ Theo kết quả nghiên cứu của WHO đã chỉ ra rằng khi để xảy ra sự cố rò rỉ, tràn 1 tấn dầu thải sẽ gây ra nhiễm môi trường nghiêm trọng và hủy hoại hoàn toàn về sinh thái đối với 1km2 mặt nước hoặc 3 héc ta đất trồng, …. Khi đó, căn cứ vào khối lượng phát sinh dầu mỡ thải trong thi công dự án, nếu không được thu gom triệt để sẽ gây tác động tiêu cực đối với khu vực dự án là rất lớn. 
	+ Các tác động do dầu mỡ thải phụ thuộc vào hiệu quả của việc thu gom, vận chuyển và xử lí dầu mỡ thải của dự án, do vậy xác suất xảy ra các tác động do dầu mỡ thải đối với môi trường được đánh giá ở mức rất cao khi không thực hiện các biện pháp thu gom hoặc thu gom không triệt để. Khả năng phục hồi của các đối tượng khi bị tác động ô nhiễm bởi dầu mỡ thải là dài hạn sau tác động, đồng thời đòi hỏi chi phí khắc phục hậu quả là rất lớn 
	- Nhìn chung, các tác động do dầu mỡ thải và các chất thải rắn nhiễm dầu khi không được quản lý tốt có khả năng gây các tác động tiêu cực lớn đối với môi trường và hệ sinh thái khu vực dự án. Các tác động này được đánh giá với xác suất xảy ra cao, cường độ tác động lớn, ngắn hạn và có thể hạn chế được khi thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.
[bookmark: _Toc117807956][bookmark: _Toc157136714]Đánh giá dự báo tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong thi công xây dựng dự án
Tác động do tiếng ồn, rung và các hiện tượng xói lở bồi lắng phát sinh trong thi công xây dựng dự án:
Đánh giá dự báo tác động do tiếng ồn, rung phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng dự án:
Tác động do tiếng ồn, rung động:
	Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu phát sinh do hoạt động của các loại phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công xây dựng dự án. Các tác động được đánh giá theo mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại nguồn phát sinh và ô nhiễm do tiếng ồn lan truyền theo khoảng cách, bao gồm: 
	♦ Tác động do ô nhiễm tiếng ồn phát sinh tại nguồn: 
	- Tiếng ồn nguồn phát sinh được tham khảo từ các tài liệu [27-30] về số liệu thống kê về mức ồn đo được ở khoảng cách 1,5m phát ra từ hoạt động của các loại máy móc, thiết bị thi công xây dựng cơ bản. Kết quả tham khảo mức ồn nguồn phát sinh tương ứng với các loại phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án như trình bày tại mục 1.3.2.3(a) - Chương 1 của báo cáo, được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc41274658][bookmark: _Toc58924487][bookmark: _Toc65480816][bookmark: _Toc94112173][bookmark: _Toc105401541][bookmark: _Toc117808333][bookmark: _Toc157415589]Bảng 3.18. Mức ồn nguồn phát sinh từ các thiết bị máy thi công xây dựng dự án
	Stt
	Tên máy/Công suất
	Tiếng ồn nguồn (dBA)

	
	
	Laeq(*)
	Thấp
	Cao
	Trung bình

	1
	Máy phát điện lưu động
	76 ÷ 81
	76,0
	81,0
	79

	2
	Tàu hút phun (tầu xén thổi)
	85 ÷ 89
	85
	89
	87,0

	3
	Tàu kéo
	75 ÷ 78
	75
	78
	76,5

	4
	Ca nô 90 ÷ 110CV
	82 ÷ 84
	82
	84
	83,0

	5
	Máy cưa, cắt cây cầm tay
	85 ÷ 89
	85
	89
	87

	
	QCCP 
	70 (6h-21h); 55(21h-6h)

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h


	- Từ các số liệu tham khảo cho thấy mức ồn nguồn phát sinh của các thiết bị thi công dự án đều cao hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn vào ban ngày. Do đó các tác động chắc chắn xảy ra đối với toàn bộ công nhân lao động trên công trường, đặc biệt đối với công nhân vận hành các phương tiện, máy móc trong thi công. 
	♦ Đánh giá dự báo ô nhiễm tiếng ồn lan truyền đối với các khu vực xung quanh:
 	- Việc tính toán dự báo phạm vi tác động do lan truyền tiếng ồn theo khoảng cách từ nguồn phát sinh được xác định theo mức độ suy giảm tiếng ồn theo khoảng cách, vật cản và tiếng ồn nguồn phát sinh, trong đó: 
	+ Mức độ suy giảm tiếng ồn theo khoảng cách (∆Lx) từ nguồn phát sinh được xác định theo công thức:
	
	(3.11)


Trong đó: 
	
	∆Lx:
	Mức ồn giảm theo khoảng cách x(m)

	
	x0(m):
	Khoảng cách xác định mức ồn nguồn (x0 = 1,5m)

	
	x(m):
	Khoảng cách tính từ nguồn phát sinh tiếng ồn

	
	a:
	Hệ số hấp thụ tiếng ồn 


	 + Trên cơ sở xác định độ suy giảm tiếng ồn cho phép xác định mức ồn tương đương ở khoảng cách x(m) so với tiếng ồn nguồn theo công thức: 
	
	(3.12)


Trong đó:
	
	Lx(dBA):
	Mức ồn tương đương tại khoảng cách x(m)

	
	Lp(dBA):
	Mức ồn tương đương đo được tại nguồn gây ồn (cách xo = 1,5m)

	
	Lc(dBA):
	Độ giảm mức ồn qua vật cản 


	+ Trong trường hợp không áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn (a = 0; Lc = 0) thì biểu thức xác định mức ồn tương đương theo khoảng cách từ nguồn trở thành: 
	
	(3.13)


	- Kết quả tính toán dự báo tiếng ồn lan truyền theo khoảng cách do hoạt động của các thiết bị thi công được thực hiện trên cơ sở mức ồn tương đương tại nguồn như sau: 
[bookmark: _Toc476883940][bookmark: _Toc494523832][bookmark: _Toc501595496][bookmark: _Toc117808335][bookmark: _Toc157415590][bookmark: _Toc476869297][bookmark: _Toc454900521][bookmark: _Toc459361659][bookmark: _Toc475965977][bookmark: _Toc476201942]Bảng 3.19. Kết quả dự báo mức ồn lan truyền phát sinh từ thiết bị thi công
	Stt
	Tên máy/Công suất
	Mức ồn LAeq(dBA) lan truyền theo x(m)

	
	
	1,5
	5
	10
	20
	50
	100
	150

	1
	Máy phát điện lưu động
	78,5
	68,0
	62,0
	56,0
	48,0
	42,0
	38,5

	2
	Tàu hút phun (tầu xén thổi)
	87,0
	76,5
	70,5
	64,5
	56,5
	50,5
	47,0

	3
	Tàu kéo
	76,5
	66,0
	60,0
	54,0
	46,0
	40,0
	36,5

	4
	Ca nô 90 ÷ 110CV
	83,0
	72,5
	66,5
	60,5
	52,5
	46,5
	43,0

	5
	Máy cưa, cắt cây cầm tay
	87,0
	76,5
	70,5
	64,5
	56,5
	50,5
	47,0

	
	QCCP 
	70 (6h-21h); 55(21h-6h)

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h 


	- Từ các kết quả tính toán dự báo mức ồn lan truyền từ các phương tiện, máy móc và trang thiết bị thi công so với giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h cho thấy phạm vi ô nhiễm tiếng ồn khi vận hành từng thiết bị xây dựng nằm ở khoảng cách ≥ 20 m vào ban ngày và ≥ 100 m vào ban đêm, do đó: 
	+ Các tác động đối với công nhân lao động trên công trường có xác suất xảy ra cao, cường độ tác động ở mức trung bình, ngắn hạn. 
	+ Đối với các khu dân cư tập trung trong khu vực dự án nằm ở khoảng cách ≥ 300 m nên các tác động do tiếng ồn lan truyền từ các hoạt động này được đánh giá là không đáng kể. 
	- Với các tác động do tiếng ồn lan truyền từ hoạt động đơn lẻ của các phương tiện máy móc, thiết bị thi công chủ yếu gây ra các tác đông cục bộ, ngắn hạn và có thể hạn chế được bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật giảm thiểu tác động phù hợp. 
	♦ Đánh giá dự báo các tác động do tiếng ồn cộng hưởng khi vận hành đồng thời các loại máy móc, thiết bị thi công:
	-  Việc đánh giá tác động do tiếng ồn cộng hưởng đến cùng một khoảng cách x(m) tính từ trung tâm khu vực bố trí các nguồn ồn được xác định theo công thức: 
	
	(3.14)


Trong đó: 
	∑Lx(dBA): 
	Mức ồn tương đương theo khoảng cách x(m) 

	Lx(i)(dBA):
	Tiếng lan truyền từ nguồn (i) đến vị trí tính toán

	Ni: 
	Số lượng nguồn cùng loại (i)


	- Kết quả tính toán ô nhiễm tiếng ồn cộng hưởng khi vận hành đồng thời các trang thiết bị, máy móc tham gia thi công dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc41274660][bookmark: _Toc58924489][bookmark: _Toc65480818][bookmark: _Toc94112175][bookmark: _Toc105392124][bookmark: _Toc117808337][bookmark: _Toc157415591]Bảng 3.20. Kết quả tính mức ồn cộng hưởng từ vận hành đồng thời các trang thiết bị, máy móc tham gia thi công xây dựng
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Khoảng cách (x)
	m
	1,5
	5
	10
	20
	50
	100
	150

	2
	Mức ồn tương đương (LAeq)
	(dBA)
	97,6
	87,1
	81,1
	75,1
	67,1
	61,1
	57,6

	
	QCCP
	
	70dBA (6h-21h);55dBA (21h-6h)

	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h 


	- Theo kết quả tính dự báo tiếng ồn cộng hưởng (∑LAeq) lan truyền khi từ vận hành đồng thời các trang thiết bị thi công có giá trị cao hơn giới hạn cho phép ở khoảng cách từ 50 ÷ 100m vào ban ngày và > 150 m vào ban đêm theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - trung bình 1h, do đó: 
	+ Các tác động do tiếng ồn cộng hưởng gây ra những tác động cục bộ đối với khu vực thi công và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp trên công trường với xác suất xảy ra cao, cường độ tác động thấp, ngắn hạn. 
	+ Các tác động đối với cộng đồng dân cư khu vực dự án là không đáng kể. 
	- Với các tác động được đánh giá nêu trên, các tác động do tiếng ồn cộng hưởng có tính cục bộ, ngắn hạn và giảm thiểu được khi thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp. 
Đánh giá tác động do rung động phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công xây dựng của dự án:
	Trong giai đoạn thi công xây dựng, rung động phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các loại máy móc, trang thiết bị thi công có khả năng gây ra các tác động trực tiếp đến các hoạt động thi công, sức khỏe cộng đồng và các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án,.... Các tác động này được đánh giá trên cơ sở các kết quả dự báo ô nhiễm mức rung tại nguồn, mức rung lan truyền và mức rung cộng hưởng khi vận hành đồng thời các trang thiết bị thi công, bao gồm: 
	♦ Tác động do ô nhiễm mức rung tại nguồn phát sinh: 
	- Việc đánh giá về mức rung tại nguồn được tham khảo số liệu mức rung ở khoảng cách 7,5m từ các thiết bị thi công theo các tài liệu [24&28], kèm theo việc chuyển đổi các giá trị gia tốc rung về mức rung tương đương đảm bảo phù hợp với mục đích đáng giá, ở đây sử dụng công thức liên hệ giữa mức rung tương đương trung bình (Lx) và gia tốc rung (Ax) theo khoảng cách x(m) từ nguồn rung do D.J. Martin (1980) đề xuất có dạng: 
	
	(3.15)


 Trong đó: 
	Lvx(dB):
	Mức rung tương đương ở khoảng cách x(m) từ nguồn phát sinh

	Ax(m/s2):
	Gia tốc rung ở khoảng cách x(m) từ nguồn phát sinh 

	A0(m/s2):
	Hệ số hiệu chỉnh gia tốc rung, A0 = 10-6 m/s2 (theo D.J. Martin) 


	- Kết quả tham khảo các tài liệu về mức rung tương đương và gia tốc rung ở khoảng cách 7,5m từ các trang thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng dự án, bao gồm: 
[bookmark: _Toc41274661][bookmark: _Toc58924490][bookmark: _Toc65480819][bookmark: _Toc94112176][bookmark: _Toc105392125][bookmark: _Toc117808338][bookmark: _Toc157415592]Bảng 3.21. Kết quả đánh giá mức rung tại nguồn phát sinh khi vận hành các loại máy móc, thiết bị trong thi công
	Stt
	Tên máy/Công suất
	Gia tốc A(mm/s2)
	Mức rung tại nguồn LV(dB)

	
	
	Thấp
	Cao
	TB
	Lv(*)
	Thấp
	Cao
	TB

	1
	Máy phát điện lưu động
	0,89
	1,58
	1,24
	59 ÷ 64
	59,0
	64,0
	61,5

	2
	Tàu hút phun (tầu xén thổi)
	7,94
	11,22
	9,58
	78 ÷ 81
	78,0
	81,0
	79,5

	3
	Tàu kéo
	1,26
	1,78
	1,52
	62 ÷ 65
	62,0
	65,0
	63,5

	4
	Ca nô 90 ÷ 110CV
	3,16
	3,98
	3,57
	70 ÷ 72
	70,0
	72,0
	71,0

	5
	Máy cưa, cắt cây cầm tay
	7,08
	11,22
	9,15
	77 ÷ 81
	77,0
	81,0
	79,0
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	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h


	- Kết quả tham khảo số liệu về mức rung tương đương ở khoảng cách 7,5m từ nguồn phát sinh của hầu hết các loại máy móc, thiết bị tham gia thi công xây dựng dự án đều có giá trị cao hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, do đó: 
	+ Các tác động do rung động đối với sức khỏe công nhân lao động trên công trường và nhất là các công nhân vận hành máy móc, thiết bị thi công được đánh giá với xác suất xảy ra và cường độ tác động cao khi không có các biện pháp giảm thiểu phù hợp. 
	+ Rung động phát sinh từ các loại máy móc, thiết bị thi công còn có nguy cơ tác động chéo giữa các thiết bị thi công, tác động đối với các công trình xây dựng xung quanh vị trí thi công và nguy cơ gây sạt lở đường bờ dọc theo phạm vi của dự án.  
	- Nhìn chung các tác động do rung phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc, thiết bị thi công thường có xác suất xảy ra cao, cường độ trung bình, cục bộ, ngắn hạn và có thể hạn chế được bằng việc thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp. 
	♦ Tác động do rung động lan truyền theo khoảng cách: 
	- Mức rung tương đương lan truyền theo khoảng cách Lv(x)(dB) là tiêu chí đánh giá mức độ tác động khi lan truyền từ nguồn rung đến các vị trí ở khoảng cách x(m) được xác định theo mức rung tương đương tại nguồn phát sinh bằng công thức: 
	
	(3.16)


Trong đó:
	Lvx(dB):
	Mức rung tương đương trung bình lan truyền đến khoảng cách x(m)

	Lvxo (dB):
	Mức rung tại nguồn của thiết bị tại khoảng cách x0 = 7,5m

	x(m):
	Khoảng cách từ nguồn rung đến nguồn tiếp nhận


	- Trên cơ sở các số liệu tham khảo giá trị trung bình mức rung tại nguồn, việc tính toán dự báo mức rung lan truyền theo khoảng cách từ các thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc41274663][bookmark: _Toc58924492][bookmark: _Toc65480821][bookmark: _Toc94112178][bookmark: _Toc105392127][bookmark: _Toc117808340][bookmark: _Toc157415593]Bảng 3.22. Kết quả tính dự báo mức rung lan truyền theo khoảng cách từ các trang thiết bị tham gia thi công
	Stt
	Tên máy/Công suất
	Mức rung Lvx(dB) lan truyền theo x(m)

	
	
	7,5m
	10m
	20m
	50m
	100m

	1
	Máy phát điện lưu động
	61,5
	51,0
	45,0
	39,0
	31,0

	2
	Tàu hút phun (tầu xén thổi)
	79,5
	69,0
	63,0
	57,0
	49,0

	3
	Tàu kéo
	63,5
	53,0
	47,0
	41,0
	33,0

	4
	Ca nô 90 ÷ 110CV
	71,0
	60,5
	54,5
	48,5
	40,5

	5
	Máy cưa, cắt cây cầm tay
	79,0
	68,5
	62,5
	56,5
	48,5
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	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h 


	- Các kết quả tính toán lan truyền mức rung theo khoảng cách khi các loại máy móc, thiết bị thi công vận hành độc lập được so sánh với giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cho thấy:
	+ Phạm vi ô nhiễm đối với mức rung lan truyền từ các thiết bị đều nằm trong khoảng cách ≤ 5,0m từ nguồn phát sinh. 
	+ Các đối tương bị tác động chủ yếu gồm công nhân lao động trực tiếp điều khiển các loại máy móc, thiết bị thi công. 
	- Nhìn chung, các tác động do rung động lan truyền khi vận hành riêng từng thiết bị có xác suất xảy ra cao, cường độ tác động thấp, cục bộ, ngắn hạn và có thể hạn chế được khi thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động phù hợp. 
	♦ Tác động do mức rung cộng hưởng khi vận hành đồng thời các loại máy móc, trang thiết bị tham gia chuẩn bị xây dựng: 
	- Mức rung cộng hưởng đến một vị trí theo khoảng cách giống nhau từ các nguồn rung cùng hoạt động được thực hiện theo công thức: 
	
	(3.17)


Trong đó: 
	∑Lv-i(x)(dB): 
	Mức rung cộng hưởng từ các nguồn rung đến khoảng cách x(m) 

	Lv-i(x) (dB):
	Mức rung lan truyền từ nguồn i đến vị trí tính toán ở khoảng cách x(m)

	Ni: 
	Số lượng nguồn cùng loại (i)


	- Căn cứ theo nhu cầu sử dụng tại mục 1.1.3.3(b) - Chương 1 của báo cáo và các kết quả tính toán mức rung tại nguồn, mức rung lan truyền đối với từng loại trang thiết bị, máy móc thi công nêu trên, kết quả tính mức rung cộng hưởng đối với khu vực thi công được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc105392129][bookmark: _Toc117808342][bookmark: _Toc157415594]Bảng 3.23. Tổng hợp kết quả tính mức rung cộng hưởng khi vận hành đồng thời các trang thiết bị thi công xây dựng dự án
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Giá trị 

	1
	Khoảng cách (x)
	m
	7,5
	10
	20
	50
	100

	2
	Mức rung tương đương (Lv)
	dB
	89,4
	72,9
	66,9
	58,9
	52,9
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	Ghi chú: QCCP - Quy chuẩn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h 


	- Căn cứ theo các kết quả tính dự báo mức rung cộng hưởng, lan truyền từ khu vực thi công khi so sánh với giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - trung bình 1h cho thấy: 
	+ Phạm vi tác động ô nhiễm mức rung cộng hưởng từ hoạt động của các thiết bị thi công dự án khi không có các biện pháp giảm thiểu nằm ở khoảng cách ≤ 10m từ vị trí công trường. 
	+ Các đối tượng bị tác động chủ yếu do rung cộng hưởng từ các thiết bị này chủ yếu gồm: Công nhân lao động, máy móc thiết bị thi công trên công trường,...
	- Nhìn chung các tác động do rung cộng hưởng khi vận hành đồng thời các thiết bị thường có xác suất xảy ra cao nhưng phạm vi tác động hẹp, cường độ tác động thấp, ngắn hạn và hạn chế được khi thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu tác động phù hợp. 
Tác động do hiện tượng xói lở, bồi lắng đối với khu vực thi công dự án: 
	♦ Nguồn gốc, phạm vi và quy mô tác động:
	- Trong quá trình thi công dự án với các hoạt động chính là nạo vét bùn đất trên toàn bộ diện tích của dự án và tận dụng bùn đất phục vụ công tác thi công san nền,... kèm theo các hoạt động này là khả năng xảy ra các hiện tượng sạt lở, sụt lún, xói mòn và bồi lắng dòng chảy,... Nguyên nhân và các tác động chủ yếu của các hiện tượng này, bao gồm:
	+ Hoạt động nạo vét trên toàn bộ diện tích dẫn đến sự thay đổi về kết cấu nền đáy, phá vỡ cân bằng hiện trạng là nguyên nhân chính dẫn đến các hiện tượng sạt lở đường bờ và các hiện tượng xói lở bồi lắng dòng chảy xung quanh vị trí thi công. 
	+ Hoạt động của các trang thiết bị máy móc có mức rung lớn cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng sạt lở, xói mòn và bồi lắng dòng chảy đối với đường bờ và lòng dẫn sông Cấm đoạn chảy qua dự án. 
	- Khi xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt lún và bồi lấp trong thi công xây dựng dự án thường dẫn đến các tác động gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường của khu vực dự án, bao gồm: 
	+ Các tác động khi xảy ra hiện tượng xói lở, bồi lắng dòng chảy chủ yếu tác động đối với toàn bộ đường bờ dọc theo dự án, tuyến luồng đường thủy sông Cấm và hoạt động giao thông đường thủy trên tuyến luồng này. 
	+ Các tác động trực tiếp do sạt lở, sụt lún và bồi lấp trong thi công xây dựng thường gây hư hỏng đối với các công trình xây dựng và sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
	+ Trong trường hợp khi xảy ra sạt lở, sụt lún, bồi lấp thường kéo theo khối lượng lớn bùn đất, các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng,... gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến hệ thủy sinh khu vực dự án. 
	- Nhìn chung, tác động do khi xảy ra các hiện tượng sạt lở, sụt lún, bồi lấp dòng chảy thường có quy mô tác động tùy thuộc vào thời gian, biện pháp tổ chức thi công và lưu lượng mưa của khu vực dự án. Do đó, với điều kiện địa hình thi công của dự án thi công cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm nên xác suất xảy ra các hiện tượng này được đánh giá ở mức cao, nhưng do hiện trạng trong phạm vi dự án không có các công trình xây dựng dễ bị tác động nên các tác đông này được đánh giá với cường độ thấp, cục bộ, ngắn hạn và có thể giảm thiểu được bằng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp. 
[bookmark: _Toc494506772]Tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: 
	Trong quá trình triển khai thi công dự án, các tác động đối với hệ sinh thái khu vực dự án chủ yếu phát sinh từ các hoạt động: Phát quang dọn dẹp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án; Hoạt động nạo vét gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đối với hệ thủy sinh khu vực; ... Chi tiết đánh giá dự báo các tác động này, bao gồm: 
Tác động đối với thảm thực vật và hệ sinh thái rừng ngâpm mặn:
	- Theo kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của dự án được trình bày chi tiết tại mục 1.1.4 - Chương 1 của báo cáo, nằm trong phạm vi dự án với tổng diện tích đất 34,56 ha (bao gồm: 19,71 ha đất rừng trồng ngập mặn; 14,85ha đất bãi bồi và mặt nước). Theo quy mô thiết kế của dự án bao gồm việc phát quang dọn dẹp mặt bằng toàn bộ diện tích dự án trước khi tiến hành các hoạt động nạo vét, chỉnh trang bờ sông. Kèm theo hoạt động này dẫn đến phá hủy toàn bộ diện tích thảm thực vật và ảnh hưởng trực tiếp đối với hệ sinh thái trên phạm vi diện tích này, bao gồm:
	 - Đối với Phạm vi và quy mô tác động đối với thảm thực vật hiện trạng của dự án được xác định theo Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng rừng thuộc dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột lợn đến cuối đảo Vũ Yên" do Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam thực hiện tháng 12/2023, tổng diện tích thảm thực vật hiện trạng của dự án khoảng 16.29ha (gồm: 11,81 ha đất có rừng gỗ trồng ngập mặn; 2,24ha đất có cây gỗ tái sinh ngập mặn; 4,23 ha đất có cây lâm nghiệp khác). Về các loài thực vật bị tác động nằm trong diện tích dự án cũng được đánh giá, bao gồm:
	+ Đối với diện tích rừng gỗ trồng ngập mặn có tổng diện tích 11,81 ha với thành phần cây trồng chủ yếu là Bần với trữ lượng cây gỗ đứng khoảng 2.878,2 m3. Diện tích rừng rà soát có 1 đối tượng là rừng trồng Bần năm 2008 (Kết quả kiểm kê rừng năm 2016 và diễn biến rừng năm 2022), là rừng có phân bố n/D không theo phân bố chuẩn. Tỷ lệ cây cao nhất thuộc cấp đường kính nhỏ nhất và số cây giảm dần ở các cấp đường kính lớn hơn. Nhìn chung, rừng sinh trưởng kém, không đều, cây phân bố ở nhiều cấp kính khác nhau. Phần lớn số cây tập trung ở cấp chiều cao 6-9 m và 9-12 m. Số cây phân bố ở cấp chiều cao 3-6 m chiếm tỷ lệ rất thấp và không có cây có chiều cao < 3,0 m với hơn 90 % số cây có chất lượng trung bình và xấu. Nguyên nhân chính do rừng tại vị trí giáp sông chịu ảnh hưởng gió, sóng biển và tầu thuyền qua lại. Bên cạnh đó, rác thải của các phương tiện cũng có ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cây trồng. 
	+ Đối với diện tích đất có cây gỗ tái sinh: Kết quả điều tra ghi nhận 6 loài tái sinh chính trong khu vực Dự án gồm Sú, Ô rô, Trang, Bần, Cóc kèn ba lá và dây leo. Sú là loài có số lượng cây tái sinh lớn nhất, chiếm 92,1 % tổng số cây tái sinh (hình 3.13). Trong khi đó 5 loài còn lại chỉ chiếm 7,9 % tổng số cây tái sinh. Dây leo là cây có tái sinh thấp nhất, chỉ chiếm 0,8 % tổng số cây tái sinh. Trong khi đó, Bần và Trang là 2 loài đã ra quả hằng năm, nhưng tỷ lệ tái sinh của 2 loài này rất thấp, cho thấy sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên tại đây (sóng, gió) đã cản trở quá trình tái sinh tự nhiên của 2 loài cây này. 
	+ Đối với động vật: Việc phát quang thảm thực vật còn gây ra các tác động đối với hệ động vật chủ yếu do phá vỡ cảnh quan, không gian sống và nơi trú ngụ hiện hữu. Các đối tượng bị tác động chủ yếu gồm các loại chim, chuột, các loài bò sát và các loài thủy sinh sống và trú ngụ nhờ vào rừng ngập mặn. Đặc trưng hệ đông vật của khu vực dự án được mô tả chi tiết tại mục 2.2.2- Chương 2 của báo cáo. 
	+ Đối với hệ thủy sinh: Trong quá trình phát quang dọn dẹp mặt bằng có khả năng dẫn đến ô nhiễm đối với nguồn nước mặt sẽ dẫn đến khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thủy sinh tại khu vực này. 
	- Nhìn chung các tác động đối với hệ sinh thái do phát quang dọn dẹp mặt bằng của dự án chủ yếu gây phá hủy toàn bộ của dự án được đánh giá chủ yếu là việc phá hủy toàn bộ thảm thực vật hiện có, các tác đông này là không tránh khỏi và không hạn chế được khi triển khai dự án.
Tác động đối với hệ thủy sinh khu vực dự án:
	- Trong thi công dự án với hoạt động nạo vét sử dụng tầu xén thổi gây xáo trộn tầng đáy trên phạm vi dự án dẫn đến sự phát tán bùn đất, gia tăng ô nhiễm độ đục, gây suy giảm chất lượng nước dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đối với hệ thủy sinh của sông cấm đoạn chảy qua khu vực dự án về phía hạ lưu, theo đó: 
	+ Các tác động do hoạt động nạo vét, xả nước róc từ quá trình tận dụng bùn đất san nền và các tác động do xói lở bồi lắng dẫn đến việc gia tăng ô nhiễm độ đục, suy giảm chất lượng nguồn nước và các tác động đối với hệ thủy sinh sông Cấm đoạn chảy qua dự án được trình bày chi tiết tại mục 3.1.1.1(a-1) và mục 3.1.1.2(a-2) nêu trên. 
	+ Bên cạnh đó, các tác động đối với hệ thủy sinh còn kể đến việc xáo trộn tầng đáy do hoạt động nạo vét dẫn đến sự thay đổi về điều kiện môi trường sống, điểm trú ngụ vốn có của các loài thủy sinh tại khu vực này. 
	- Các tác động chủ yếu đối với hệ thủy sinh xảy ra khi môi trường sống thay đổi có khả năng dẫn đến sự xuất hiện của một số loài mới, đặc biệt là các loại tảo không có lợi đối với sự tồn tại của các loài động thực vật thủy sinh trên phạm vi dự án và các khu vực xung quanh. Đối tượng bị tác động chủ yếu được xác định theo kết quả đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh vật và hệ thủy sinh khu vực dự án như trình bày chi tiết tại mục 2.2.2.1(c,d) - Chương 2 của báo cáo. 
	- Nhìn chung, khu vực dự án chủ yếu là các hệ sinh thái cửa sông ven biển và do chịu tác động nhiều của hoạt động giao thông thủy của tuyến luồng sông Cấm và các hoạt động dân sinh kinh tế của khu vực dự án nên hệ thủy sinh vật có độ tập trung không cao, không có các đối tượng thuộc diện quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Do dó các tác động do hoạt động thi công xây dựng dự án đối với hệ thủy sinh của khu vực được đánh giá với xác suất xảy ra cao nhưng cường độ tác động thấp, ngắn hạn và các đối tượng này có thể tự phục hồi sau tác động. Tuy nhiên, nhằm giảm thiểu tối đa các tác động đến các đối tượng này, dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp thu gom và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công dự án như trình bày chi tiết tại mục 3.1.2 dưới đây. 
Tác động đối với yếu tố kinh tế - xã hội trong thi công xây dựng dự án:
	Theo kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất cho thấy: Dự án không phải đền bù giải phóng mặt bằng; Khu vực dự án không có các yếu tố dân sinh kinh tế, văn hóa lịch sử và các yếu tố nhạy cảm về môi trường bị tác động trực tiếp từ các hoạt động thi công;... do đó các tác động đối với yếu tố kinh tế - xã hội của khu vực dự án chủ yếu do hoạt động của công nhân lao động trên công trường gây ra, bao gồm: 
 Tác động đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực dự án: 
	- Tác nhân gây tác động đối với an ninh trật tự, an toàn xã hội do tập trung lao động trong thi công xây dựng dự án chủ yếu do phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột cộng đồng và tệ nạn xã hội gây ra, trong đó:  
	+ Mâu thuẫn, tranh chấp và xung đột cộng đồng có thể xảy ra giữa các công nhân hoặc giữa công nhân lao động với người dân địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do sự khác nhau về văn hóa, lối sống, phong tục tập quán và đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình triển khai dự án. 
	+ Tập trung công nhân lao động trên công trường thường kéo theo nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội (gồm: trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, ma túy,….), với khả năng xảy ra tùy thuộc vào ý thức của công nhân lao động và việc quản lý của chủ dự án đối với hoạt động của công nhân lao đông trên công trường.
	- Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột cộng đồng và tệ nạn xã hội trong quá trình thi công thường dẫn đến các tác động trực tiếp đối với yếu tố kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kéo theo ảnh hưởng trực tiếp đối với đời sống, văn hóa của cộng đồng dân cư khu vực dự án.
	- Nhìn chung, các tác động này có xác suất xảy ra ở mức thấp, nhưng khi xảy ra thường có cường độ tác động cao, phạm vi rộng, dài hạn và có thể hạn chế được khi thưc hiện đầy đủ các biện pháp quản lý hoạt động của công nhân lao động trong quá trình thực hiện dự án. 
Tác động đối với sức khỏe cộng đồng và nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh: 
	- Tập trung công nhân lao động trên công trường có khả năng kéo theo các dịch bệnh cho khu vực thi công dự án thường kéo theo nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực dự án, cụ thể: 
	+ Lây nhiễm dịch bệnh từ lao động nhập cư: Theo nhu cầu sử dụng lao động trong thi công xây dựng của dự án là không lớn nhưng với các yêu cầu đặc thù về kỹ thuật thi công, nên công nhân lao động được tuyển dụng từ nhiều địa phương khác nhau. Kéo theo lao động nhập cư là nguy cơ mang mầm bệnh đến khu vực dự án, đặc biệt là trong thời gian này, xã hội đang tồn tại một số loại dịch bệnh có khả năng lây lan nhanh có khả năng bùng phát thành đại dịch sẽ tác động xấu đến sức khỏe cộng cồng dân cư khu vực dự án như dịch tả, dịch cúm, ...
	+ Lây nhiễm dịch bệnh từ khu vực dự án: Dịch bệnh phát sinh có thể do tiếp xúc với nguồn bệnh sẵn có từ khu vực dự án thông qua thức ăn, nước uống và khí thở hoặc do phơi nhiễm chất thải, tiếng ồn, rung phát sinh từ các hoạt động thi công. 
	- Các đối tượng bị tác động chủ yếu khi phát sinh và lây lan dịch bệnh gồm: Toàn bộ công nhân lao động trên công trường; Cộng đồng dân cư khu vực lưu trú của công nhân; hoặc ở mức độ tác động lớn hơn thành đại dịch ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực dự án. 
	- Nhìn chung, khả năng phát sinh và lây lan dịch bệnh thường có xác suất xảy ra thấp, nhưng khi xảy ra thường gây ra các tác động lớn, lâu dài đối với sức khỏe người nhiễm bệnh. Do đó việc quản lý hoạt động của công nhân, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh môi trường lao động và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh sẽ được dự án thực hiện đầy đủ với các nội dung đề xuất tại mục 3.1.2.2(b) dưới đây. 
Tác động đối với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án: 
	Các tác động chủ yếu do hoạt động thi công xây dựng dự án đối với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án bao gồm: Tác động đối hoạt động giao thông đường thủy trên tuyến luồng sông Cấm đoạn qua dự án; Tác động đối với hệ thống giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án;... Chi tiết đánh giá dự báo các tác động này, bao gồm: 
Tác động do chiếm dụng hệ thống giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng dự án:
	- Trong thi công xây dựng dự án, hoạt động vận chuyển đất cát, phương tiện, máy móc phục vụ thi công gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ của khu vực dự án. 
	- Tuy nhiên, với nhu cầu vận chuyển các phương tiện, máy móc phục vụ thi công dự án là không lớn nên các tác động này được đánh giá với cường độ tác động là không đáng kể, ngắn hạn và hạn chế được khi thực hiện các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp. 
Tác động đối với hoạt động giao thông đường thủy hiện trạng trên tuyến luồng sông Cấm đoạn chạy qua dự án: 
	- Trong quá trình triển khai các hoạt động thi công dự án với hoạt động chủ yếu là nạo vét trên phạm vi dự án với tổng diện tích khoảng 345.635,25 m2 (~ 34,56 ha) có vị trí nằm phía bờ trái sông Cấm gây tác động trực tiếp đến hoạt động giao thông thủy trên tuyến này, bao gồm: 
	+ Hoạt động nạo vét, kèm theo hoạt động của các phương tiện thi công (chủ yếu là tầu xén thổi, cano,...) dẫn đên cản trở hoạt động giao thông hiện trạng trên tuyến. Đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn bộ các phương tiên lưu thông trên tuyến với lưu lượng theo số liệu khảo sát hiện trường khoảng 50 ÷ 70 lượt/ngày.
	+ Bên cạnh các tác động do cản trở hoạt động giao thông, quá trình thi công dự án còn trở thành nguyên nhân dẫn đến các sự cố tai nạn giao thông thủy, kèm theo là các tác động lớn đối với con người, tài sản và môi trường của khu vực. Chi tiết các tác động này được trình bày tại mục 3.1.1.3(b) dưới đây. 
	- Nhìn chung các tác động do cản trở giao thông thủy trên sông Cấm do hoạt động thi công xây dựng của dự án là không tránh khỏi nhưng cường độ tác động được đánh giá ở mức thấp, ngắn hạn trong thời gian thi công và có thể hạn chế được khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu tác động như trình bày chi tiết tại mục 3.1.1.2(c-2) dưới đây. 
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Sự cố bom mìn tồn lưu trong lòng đất:
	- Trong khu vực dự án có khả năng còn tồn lưu các loại bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh ở tầng đất bên dưới thuộc phạm vi san lấp mặt dự án. 
	- Khi không tiến hành rà phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất một cách triệt để có thể trở thành nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng công nhân lao động trên công trường hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản do nổ bom mìn đặc biệt trong giai đoạn thi công. Do vậy nhằm giảm thiểu tác động do bom mìn tồn lưu trong lòng đất, rà phá bom mìn là một việc được triển khai trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng thi công dự án. 
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	- Sự cố rò rỉ tràn dầu có thể xảy ra trong giai đoạn thi công dự án có thể từ quá trình vận chuyển, tồn chứa xăng dầu phục vụ hoạt động các trang thiết bị, máy móc và các phương tiện tham gia thi công dự án. Nguyên nhân xảy ra sự cố tràn dầu bao gồm tràn đổ dầu mỡ thải, va quyệt vỡ bồn chứa, ống dẫn dầu hoặc do ý thức chủ quan của công nhân lao động trên công trường. 
	- Các tác động môi trường chủ yếu do sự cố rò rỉ, tràn dầu khi xảy ra, tương tự với kết quả đánh giá tác động do dầu mỡ thải như trình bày tại mục 3.1.1.1(d-1) nêu trên cho thấy khả năng tác động là rất lớn đối với môi trường tự nhiên, sinh thái và sức khỏe cộng đồng và đặc biệt nghiêm trọng khi dầu tràn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước và hệ thủy sinh khu vực hạ lưu sông Thái Bình đoạn chảy qua khu vực dự án. 
	- Theo các số liệu tính toán về nhu cầu sử dụng, phương án cung cấp dầu mỡ và tồn trữ khối lượng dầu mỡ thường xuyên trên công trường không lớn nên các khả năng xảy ra sự cố được đánh giá với xác suất thấp, nhưng khi xảy ra sẽ có những tác động nghiêm trọng. Do vậy chủ dự án đề xuất các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố rò rỉ, tràn dầu theo quy định trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
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Tai nạn lao động:
	- Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kì một công đoạn thi công xây dựng nào của dự án. Nhiều nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ tai nạn lao động, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, có thể liệt kê một số nguyên nhân dẫn như sau:
	+ Sức khỏe người lao động không đảm bảo, có thể bị choáng, ngất khi đang thao tác;
	+ Sự bất cẩn của người lao động tại công trường;
	+ Sự thiếu hiểu biết về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động;
	+ Trang thiết bị bảo hộ lao động không đủ hoặc không đảm bảo theo quy định;
	+ Các công nhân thiếu sự hợp tác với nhau trong công việc thi công;
	+ Nội quy lao động không nghiêm, không được phổ biến rộng rãi tới mọi công nhân một cách đầy đủ,...
	- Tai nạn phổ biến là bị các vật nặng rơi lên người hoặc chèn ép một phần cơ thể (tay, chân,...), bị điện giật do hệ thống đường điện thi công không đảm bảo an toàn, .... Tai nạn lao động sẽ gây ra thiệt hại về người, ảnh hưởng tới tâm lý người lao động, làm giảm hiệu suất làm việc dẫn tới chậm tiến độ thi công dự án,...
	- Khi sự cố tai nạn lao động xảy ra thường có những thiệt hại lớn về người và tải sản. Bên cạnh đó là những hệ lụy kéo dài đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Do vậy nhằm giảm thiểu sự cố tai nạn lao động, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật thi công hợp lí, điều động máy móc, phương tiện tham gia thi công một cách khoa học, đảm bảo nội quy an toàn lao động cho lực lượng công nhân tham gia thi công trên công trường.
[bookmark: _Toc494506785][bookmark: _Toc501595035]Sự cố tai nạn giao thông:
	♦ Tai nạn giao thông đường bộ:
[bookmark: _Hlk80775035]	- Tai nạn giao thông có nguy sơ xảy ra trong quá trình thi công, xây dựng. Nguyên nhân có thể do các phương tiện thi công không đảm bảo an toàn kỹ thuật; người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông;... 
	- Ảnh hưởng của tai nạn giao thông đối với con người và tài sản là tương đối rõ ràng. Ở mức độ nhẹ là hỏng xe, phương tiện tham gia giao thông, xây xát chân tay,.... Ở mức độ nặng hơn là gãy chân, tay, đa chấn thương các bộ phận trên cơ thể và nghiêm trọng hơn nữa là có thể dẫn tới tử vong. 
	- Tuy nhiên, những sự cố này hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vận chuyển, thi công; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân và chú ý quan sát khi tham gia giao thông. 
	♦ Tác động do sự cố tai nạn giao thông đường thủy: 
	- Trong xây dựng dự án có sử dụng lượng lớn các phương tiện vận tải, thi công đường thủy ở điều kiện có những hoạt động hiện hữu của giao thông thủy khu vực dự án nên khả năng xảy ra tai nạn giao thông đường thủy thường ở mức cao, trong đó: 
	+ Đối với các phương tiện thi công của dự án: Khi thi công xây dựng bến cập tàu, máy móc, thiết bị thi công chiếm một phần diện tích mặt nước gây cản trở hoạt động giao thông đường thủy dẫn đến sự cố va chạm tàu. Sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình thi công, không những gây thiệt hại về tài sản mà còn gây tổn hại đến môi trường sinh thái sông và hoạt động kinh tế vùng cũng bị ảnh hưởng.
	+ Đối với các phương tiện vận tải thi công: Sự cố tai nạn vận tải đường thủy thường xảy ra do chở quá tải trọng cho phép của tàu, xà lan dẫn đến chìm đắm tàu; Tai nạn giao thông đường thủy khi tàu, xà lan gặp sóng, bão lũ trên biển hoặc va chạm tàu thuyền trên biển. 
	- Khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông thủy trong thi công dự án thường dẫn đến sự cố chìm tàu, kéo theo những thiệt hại lớn về người, tài sản, ô nhiễm môi trường và suy giảm tính đa dạng sinh học do tràn dầu. Do đó, nhằm phòng ngừa và ứng cứu sự cố tai nạn giao thông thủy trong xây dựng dự án, chủ dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật như trình bày tại mục 3.1.2.4(c-3) dưới đây.
Rủi ro thiên tai trong quá trình thi công xây dựng dự án:
[bookmark: _Toc508763158]	- Trong quá trình thi công xây dựng dự án, các rủi ro thiên tai có thể xảy chủ yếu như: Bão lũ, sét đánh... Việc nhận dạng nguy cơ và các tác động do rủi ro thiên tai trong quá trình thi công dự án, bao gồm: 
	+ Dông, bão: Căn cứ theo số liệu thống kê về các cơn bão tại mục 2.1.1.2 - Chương 2 của báo cáo cho thấy khu vực triển khai dự án nằm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thuộc vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa là vùng hứng chịu số trận bão hàng năm và có số ngày dông, lốc nhiều nhất trong cả nước. 
[bookmark: _Toc5595583]	+ Rủi ro sét đánh: Trong quá trình thi công xây dựng dự án, với việc sử dụng các phương tiện và máy móc thi công xây dựng, kèm theo việc biến đổi địa hình và các điều kiện tự nhiên có khả năng xảy ra rủi ro sét đánh. Mặc dù hiện tượng này có xác suất xảy ra thấp nhưng khi xảy ra thường gây ra các hại lớn đối với người và tài sản.
	- Nhìn chung, không có cơ sơ dự báo trước được khả năng xảy ra và các tác động do các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhưng có thể khẳng định các hiện tượng này thường kéo theo những thiệt hại lớn về người, tài sản và môi trường của dự án. Do đó, nhằm giảm thiểu tối đa các tác động khi xảy ra rủi ro môi trường, Dự án thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu rủi ro thiên tai với các nội dung được đề xuất chi tiết tại mục 3.1.2.4(d-1) dưới đây.
[bookmark: _Toc117807958][bookmark: _Toc157136716]Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường
[bookmark: _Toc117807959][bookmark: _Toc157136717][bookmark: _Toc105401074][bookmark: _Hlk104918325]Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công 
Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn phát sinh trong thi công xây dựng dự án
Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt do tập trung lao động tham gia thi công xây dựng dự án: 
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các công trình, biện pháp quản lý và kỹ thuật giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt phát sinh do tập trung công nhân lao động tham gia thi công xây dựng dự án. 
	- Các nội dung được đề xuất theo các kết quả đánh giá, dự báo tác động được trình bày chi tiết tại mục 3.1.1.1(c-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Biện pháp quản lý:
	- Yêu cầu các nhà thầu tự sắp xếp lưu trú cho công nhân lao động. Không tổ chức lưu trú, ăn uống cho công nhân lao động trên công trường. 
	- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường cho công nhân xây dựng. Thiết lập nội qui công trường và các quy định về quản lý chất thải tại các công trường và các khu vực thi công, trong đó nêu rõ nghiêm cấm xả rác, nước thải sinh hoạt, phóng uế bừa bãi trên công trường và các khu vực xung quanh. 
	- Chủ dự án phân công cán bộ giám sát các nhà thầu trong hoạt động thi công và việc tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Yêu cầu nhà thầu cử người giám sát việc quản lý chất thải tại các công trường, định kỳ tiếp xúc với đại diện cơ quan quản lý môi trường địa phương để tiếp nhận những đề xuất, khuyến cáo về tình hình quản lý chất thải tại công trường. 
	 Thực hiện các biện pháp kỹ thuật thu gom và xử lí nước thải sinh hoạt:
	- Thực hiện công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân lao động trên công trường theo sơ đồ nguyên lý được mô tả trên hình sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc157415529]Hình 3.1. Sơ đồ mô tả quy trình tổ chức thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh trên công trường thi công 
	- Trên sơ đồ nguyên lý, nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân lao động trên công trường được thu gom, phân loại xử lý riêng đối với nước thải rửa và nước thải xí tiểu từ các khu nhà vệ sinh di động, trong đó: 
	+ Nước thải rửa từ bồn rửa, nước thoát sàn được xả thẳng vào rãnh thu nước xung quanh vị trí lắp đặt nhà vệ sinh, đảm bảo điều kiện tự thấm nước, không tràn đổ ra các khu vực xung quanh. 
	+ Nước thải sinh hoạt từ các xí bệt, xí tiểu của các khu nhà vệ sinh được thu gom bằng bể tự hoại kèm theo nhà vệ sinh di động, định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 
	+ Khi kết thúc giai đoạn xây dựng, các nhà vệ sinh di động được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng cho khu vực dự án.
	 Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên công trường: 
	- Dự án đầu tư, lắp đặt đầy đủ các công trình nhà vệ sinh di động phục vụ sinh hoạt của công nhân lao động trên các công trường thi công, trong đó: 
	+ Sử dụng loại nhà vệ sinh di động loại 2 ngăn dành riêng cho nam và nữ. Mỗi công trình được trang bị đầy đủ hệ thống bể nước, vòi xịt rửa chân tay, xí bệt, xí tiểu và bể tự hoại 3 ngăn dung tích 3 ÷ 5m3. 
	+ Các khu nhà vệ sinh tạm thời được thiết kế và lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm và các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng (TCVN 7957:2008).
	- Khối lượng, quy mô các công trình nhà vệ sinh di động và các trang bị cần thiết dự kiến trang bị cho công trường được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc157415595]Bảng 3.24. Khối lượng và quy mô lắp đặt nhà vệ sinh di động trên công trường
	Stt
	Hạng mục 
	Đơn vị
	Khối lượng 

	
	
	
	

	1
	Lắp đặt nhà vệ sinh di động loại 2 ngăn, có bể tự hoại
	NVS
	2

	2
	Bể chứa nước Inox (dung tích 2 ÷ 5m3/bể)
	Bể
	2

	3
	Hệ thống cấp nước, vòi xịt rửa và sàn rửa chân tay,..
	Hệ thống 
	2

	Ghi chú: Số lượng công trình nhà vệ sinh di động và các trang thiết bị phụ trợ được đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn thi công dự án


	→ Một số hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động trên công trường được trình bày trên hình sau: 
[image: ]
[bookmark: _Toc157415530]Hình 3.2. Ảnh mô tả nhà vệ sinh di động trang bị trên công trường
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất trong toàn bộ quá trình thi công xây dựng dự án.
	- Hiệu quả: Khi áp dụng các biện pháp quản lý và trang bị nhà vệ sinh di động có tác dụng hạn chế lưu lượng phát sinh và giảm thiểu tối đa các tác động do nước thải sinh hoạt đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng.
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với nguồn nước trong thi công nạo vét và tận dụng san nền:  
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước róc từ hoạt động phun, tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền trong thi công dự án. 
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động chi tiết tại mục 3.1.1.1(a-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện: 
	 Biện pháp quản lý môi trường trong quá trình nạo vét khu nước: 
	- Thực hiện đầy đủ các giải pháp kỹ thuật nạo vét, vận chuyển bùn đất tận dụng san nền và giải pháp thiết kế, thi công san nền tận dụng đối với bùn đất phát sinh từ quá trình thi công dự án như trình bày chi tiết tại mục 1.2.1.2 - Chương 1 của báo cáo.
	- Dự án không đổ thải hoặc nhận chìm đối với bùn đất phát sinh từ hoạt động nạo vét trong thi công dự án. Toàn bộ khối lượng phát sinh từ vị trí nạo vét bơm trực tiếp đến vị trí các ô đất tận dụng san nền bằng bơm hút từ tầu xén thổi và ống dẫn. 
	 Các biện pháp giảm thiểu độ đục do nạo vét:
- Trong quá trình nạo vét, lớp bùn cát ở đáy sông bị khuấy sục làm cho các chất lơ lửng phân tán và lan truyền trong nước. Để giảm thiểu các chất lơ lửng phát tán trong nước gây đục nguồn nước, Dự án sử dụng đúng chủng loại và kỹ thuật điều khiển máy đào để thi công nạo vét.
- Thường xuyên kiểm tra cẩn thận hệ thống đường ống từ xà lan chở đất hạn chế tối đa rò rỉ vật liệu nạo vét ra môi trường. 
- Thường xuyên bảo trì các trang thiết bị máy móc tránh tình trạng hỏng hóc dẫn đến sự cố trong quá trình nạo vét. Không để bùn cát rơi vãi trong quá trình vận chuyển.
	-  Trang bị hệ thống định vị GPS trên các phương tiện giao thông đường thủy đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và vận hành diện tích đất tận dụng san nền bằng vật liệu nạo vét. 
	 Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động do nước róc từ quá trình phun, tận dụng vật liệu nạo vét phục vụ mục đích san nền: 
	- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật san nền tận dụng bùn đất nạo vét như trình bày chi tiết tại mục 1.2.1.2 - Chương 1 của báo cáo, theo đó: 
	+ Không xả trực tiếp nước thải từ quá trình bơm vật liệu nạo vét vào môi trường. Toàn bộ khối lượng nước róc từ quá trình này được thu gom, lắng cặn trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
	+ Khối lượng và quy mô xây dựng hệ thống thu gom và lắng cặn bùn đất trước khi xả vào nguồn tiếp nhận đối với từng khu vực dự án:
	○ Xây dựng hệ thống mương hở có kích thước BxH = 2,0x1,0m có cao độ đáy mương là nền hiện trạng và tổng chiều dài khoảng 2.500 m để thu gom nước thải từ quá trình phun vật liệu san nền từ tầu xén thổi đến vị trí các lô đất san nền. 
	○ Xây dựng 01 hố lắng cặn được thiết kế có kích thước LxDxH = 50x50x1,0 m có cao độ nền hiện trạng, bờ bao có kết cấu đất đào đắp tại chỗ và được đầm chặt và gia cố bằng bao cát đảm bảo an toàn khi chứa nước.
	- Quy trình vận hành: Tầu xén thổi → Hút bùn cát & nước từ vị trí nạo vét → Ống dẫn mềm → Phun trực tiếp vào ô đất san nền tận dụng vật liệu → Nước róc từ quá trình phun vật liệu → Mương dẫn nước róc → Hố lắng cặn → Nước sau lắng cặn → Xả vào sông Cấm.
	- Tuân thủ các biện pháp kỹ thuật cố kết nền khi tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền các ô đất thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". 
	♦ Thời gian, chi phí và hiệu quả thực hiện: 
	-Thời gian: đầu tư và duy trì trong suốt quá trình thi công dự án. 
	- Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật nêu trên đảm bảo hạn chế tối đa các tác động đối với môi trường nước và hệ thủy sinh dòng chảy khu vực dự án khi xả nước róc từ quá trình phun và tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền. 
Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn bề mặt khu vực tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền: 
[bookmark: _Hlk117121789]	♦ Mục đích:
	- Đề xuất thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn bề mặt và các hiện tượng xói lở, bồi lắng trong quá trình tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền.
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 3.1.1.1 (a-3) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện: 
	- Thực hiện các biện pháp quản lý đối với hoạt động tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền: 
	+ Tiến hành các hoạt động thi công theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Không thực hiện đào đắp khi trời mưa. 
	+ Tuân thủ việc thiết kế hệ thống ô đất, thu gom và lắng cặn bùn đất đối với nước róc và nước mưa chảy tràn bề mặt diện tích tận dụng vật liệu san nền. 
	- Thực hiện quy trình thu gom, xử lý lắng cặn đối với toàn bộ nước mưa chảy tràn diện tích thi công san nền tận dụng vật liệu nạo vét như đối với nước róc từ quá trình phun và tận dụng bùn đất cho mục đích san nền như trình bày tại mục 3.1.2.1(a-2) nêu trên. 
	- Thực hiện các biện pháp cố kết nền và trồng cây xanh trên diện tích san nền tận dụng đảm bảo ngăn ngừa rửa trôi đất cát theo nước mưa chảy tràn bề mặt trên diện tích san nền tận dụng. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Thực hiện các biện pháp quản lí, kỹ thuật và kiểm soát hệ thống nước mưa trong suốt quá trình thi công. 
	- Hiệu quả thực hiện: Trong thực tế, lắng tạm thời, loại bỏ cặn bẩn trong nước thải thi công là biện pháp khả thi nhất và có hiệu quả tương đối cho việc giảm thiểu các tác động do nước mưa chảy tràn bề mặt gây ra đối với môi trường khu vực dự án. 
[bookmark: _Hlk110841344]Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải:
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện pháp quản lý, kỹ thuật giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc, trang thiết bị thi công. 
	- Các nội dung được đề xuất theo các kết quả đánh giá, dự báo tác động được trình bày chi tiết tại mục 3.1.1.1(b) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ vận hành các loại máy xây dựng: 
	- Tính toán và sử dụng đúng số lượng máy móc thiết bị để hạn chế tối đa khối lượng khí thải phát sinh gây tác động môi trường. 
	- Không sử dụng các loại máy móc thi công quá cũ trên 20 năm. 
	- Trang bị đầy đủ các tài liệu hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các tham số kỹ thuật đối với các loại trang thiết bị, máy móc chuyên dùng trong thi công dự án. 
	- Yêu cầu cung cấp hồ sơ, chứng nhận đăng kiểm đối với các loại máy chuyên dụng trước khi đưa vào công trường thi công. 
	 Giảm thiểu tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng:  
	- Sử dụng máy phát điện mới, hiện đại, có công suất phù hợp với mục đích sử dụng và đáp ứng nhu cầu cấp điện cho các khu vực thi công. 
	- Lựa chọn vị trí đặt máy cách xa các khu vực như: Khu nhà điều hành công trường; Khu văn phòng chuyên gia và không đặt máy gần các khu vực dân cư tập trung xung quanh phạm vi dự án.
	- Thực hiện kỹ thuật lắp máy: Không để máy phát điện ngoài trời, bố trí máy phát điện được bố trí đặt trong nhà có mái che hoặc container lưu động. Lắp đặt hệ thống ống thoát khí, cách âm và sàn chống rung. Việc di chuyển máy được thực hiện bằng xe cẩu, xe kéo.
	 Giảm thiểu ô nhiễm khí thải do các phương tiện giao thông đường thủy: 
	- Các biện pháp quản lý phương tiện vận chuyển được ghi cụ thể trong điều khoản hợp đồng giữa chủ dự án hoặc nhà thầu thi công với nhà thầu cung ứng. Việc thực hiện các biện pháp này áp dụng đối với toàn bộ các tuyến đường công vụ và các hoạt động vận chuyển trong phạm vi dự án, bao gồm:
	+ Tính toán đủ số lượng và sử dụng hợp lý các loại sà lan có tải trọng phù hợp với mục đích vận chuyển; tuân thủ các qui định về an toàn giao thông đườn thủy nội địa và các quy định liên quan.
	+ Không sử dụng sà lan, tầu lai dắt và các phương tiện quá cũ có khả năng phát tán bụi, khí thải lớn và nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy ở mức cao gây ảnh hưởng đến môi trường không khí trên tuyến sông Cấm.
	- Chủ dự án chịu trách nhiệm hoặc thuê đơn vị tư vấn giám sát thay mặt chủ dự án giám sát việc thực hiện và xử lý các vi phạm theo quy định trong hợp đồng. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian thực hiện: Duy trì thực hiện trong suốt quá trình thi công dự án. 
	+ Hiệu quả thực hiện: Các biện pháp này được thực hiện nhằm hạn chế khả năng phát tán ô nhiễm bụi khuếch tán, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trên các tuyến vận chuyển. 
Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn trong giai đoạn thi công
Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt: 
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện pháp quản lý, kỹ thuật phòng giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân lao động trên công trường.
	- Nội dung được đề xuất theo các kết quả đánh giá, dự báo tác động được trình bày chi tiết tại mục 3.1.1.1(b-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Quản lý giảm thiểu khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt:
	- Dự án không tổ chức lưu trú, ăn uống cho công nhân lao động trên công trường. Dự án kết hợp với các nhà thầu bố trí lưu trú cho công nhân lao động tại các khu dân cư xung quanh dự án.
	- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường cho công nhân xây dựng. Đưa ra các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các công trường và các khu vực thi công, trong đó nghiêm cấm xả rác, nước thải sinh hoạt, phóng uế bừa bãi trên công trường và các khu vực xung quanh. 
	- Phân công cán bộ giám sát thường xuyên việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên công trường, định kỳ tiếp xúc với đại diện cộng đồng dân cư, đại diện cơ quan quản lý môi trường địa phương để tiếp nhận những đề xuất, khuyến cáo về tình hình quản lý chất thải tại công trường.
	 Biện pháp kỹ thuật thu gom, phân loại, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 
	- Thực hiện quy trình thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày theo sơ đồ nguyên lý được trình bày trên hình sau:  
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	- Trên sơ đồ nguyên lý: 
	+ Các chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom, phân loại thành 2 loại cơ bản: 
	○ Chất thải rắn tái chế được gồm: Chai lọ, thùng chứa, bìa carton, …
	○ Chất thải không tái chế được: Thực phẩm dư thừa, rau củ quả, bao bì nylon, …
	+ Các loại chất thải rắn sau phân loại được thu gom bằng các thùng chứa loại 20 ÷ 50 lít, tập kết hàng ngày về khu vực cổng công trường bằng xe đẩy rác, chờ vận chuyển xử lý theo quy định. Công tác thu gom được thực hiện bởi tổ vệ sinh do chủ dự án hoặc nhà thầu xây dựng quản lý. 
	+ Chất thải rắn sau khi thu gom từ các khu vực trên công trường thi công được vận chuyển xử lý bởi đơn vị chức năng theo hợp đồng với chủ dự án. 
	- Đầu tư trang bị hệ thống thu gom chất thải rắn trên công trường thi công: 
	+ Dự án đầu tư, trang bị hệ thống thu gom rác thải gồm các thùng rác, xe đẩy rác nhằm đảm bảo thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu vực của dự án, theo đó: 
	○ Lắp đặt đầy đủ các thùng rác tại khu nhà điều hành, khu nhà vệ sinh và các khu vực công trường thi công tập trung. Sử dụng loại thùng chứa sử dụng loại có nắp đậy, dung tích 10 ÷ 50 lít trang bị cho các khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. 
	○ Trang bị xe đẩy rác loại 0,65 ÷ 1,0m3 nhằm thu gom, tập kết rác thải hàng ngày từ các khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trong thi công xây dựng dự án. 
	+ Khối lượng và quy mô lắp đặt hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt dự kiến trong giai đoạn thi công xây dựng được tổng hợp trong bảng sau:
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	1
	Hệ thống thùng rác các loại:
	thùng
	8

	 
	Khu vực các nhà vệ sinh di động
	thùng
	4

	 
	Khu vực thi công tập trung
	thùng
	4

	2
	Đầu tư trang bị xe đẩy rác: 
	Xe
	1

	Ghi chú: Số lượng thùng rác, xe đẩy rác có thể thay đổi theo từng giai đoạn thi công xây dựng của dự án


	- Hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Chủ dự án ký kết hợp đồng thuê đơn vị có chức năng, thu gom vận chuyển xử lý toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh theo quy định. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên khu vực công trường được thực hiện hàng ngày từ 17 ÷ 19h hàng ngày.
	- Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa các tác động môi trường do chất thải rắn sinh hoạt và các sản phẩm phân hủy của chúng.
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sinh khối thực vật phát quang:
	♦ Mục đích:
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sinh khối thực vật phát sinh trong quá trình phát quang, dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng dự án.
	- Các nội dung đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động môi trường chi tiết được trình bày tại mục 3.1.1.1(a-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện: 
	 Biện pháp quản lý giảm thiểu tác động do sinh khối thực vật thải: 
	- Khai thác tận thu sinh khối thực vật hiện trạng trước khi tiến hành dọn dẹp mặt bằng để giảm thiểu khối lượng sinh khối cần xử lý: 
	+ Dự án tạo điều kiện cho đơn vị chức năng chủ động tận thu thảm thực vật rừng trồng ngập mặn thuộc phạm vi dự án khi thực hiện phát quang, dọn dẹp mặt bằng. 
	+  Công tác phát quang dọn dẹp mặt bằng được thực hiện sau khi đã khai thác tận thu thảm thực vật hiện trạng của dự án. 
	- Nghiêm cấm việc tự ý chôn lấp, đốt sinh khối thực vật phát quang trong và ngoài phạm vi công trường. 
	 Biện pháp kỹ thuật thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý sinh khối thực vật phát quang: 
	- Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và vận chuyển xử lý sinh khối thực vật từ phát quang trong thi công dự án theo sơ đồ nguyên lý trên hình sau: 
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	- Trên sơ đồ nguyên lý: 
	+ Các loại sinh khối thực vật phát quang được thu gom, phân loại ngay tại vị trí phát sinh, bao gồm: 
	○ Thân gỗ, cành cây được thu gom, tập trung để bàn giao cho các tổ chức, cá nhân liên quan hoặc tận dụng cho mục đích khác. 
	○ Sinh khối thực vật thải (gồm rễ, lá và cỏ dại…) được thu gom và vận chuyển xử lý theo quy định ngay trong ngày phát sinh. 
	- Tổ chức thực hiện: 
	+ Phát quang, thu gom, phân loại và tập kết toàn bộ khối lượng sinh khối thực vật phát quang trên công trường do các công nhân lao động, nhà thầu thi công thực hiện. 
	+ Vận chuyển đối với các sản phẩm gỗ tận thu do tổ chức, cá nhân tiếp nhận bàn giao thực hiện. 
	+ Vận chuyển đổ thải đối với sinh khối thực vật thải (bao gồm việc lựa chọn phương tiện, tuyến đường và vị trí đổ thải,...) và các biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo quá trình này do đơn vị chức năng thực hiện theo hợp đồng kinh tế với chủ dự án hoặc nhà thầu xây dựng. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Duy trì thực hiện trong suốt quá trình thi công dự án.
	- Hiệu quả thực hiện: Thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất nhằm giảm thiểu khối lượng phát sinh và loại bỏ sinh khối thực vật thải sẽ hạn chế tối đa các tác động đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng. 
Biện pháp giảm thiểu tác động do tận dụng vật liệu nạo vét phục vụ mục đích san nền: 
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động do tận dụng vật liệu nạo vét phục vụ mục đich san nền các ô đất thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên".
	- Nội dung của các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động chi tiết được trình bày tại mục 3.1.1.1(b-3) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện: 
	 Biện pháp quản lý bùn đất nạo vét khu nước:
	- Bùn đất nạo vét sau khi được bơm hút đến các lô đất tận dụng san nền thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". Dự án thực hiện đầy đủ các giải pháp thiết kế, thi công bãi chứa tận dụng san nền đối với bùn đất phát sinh từ nạo vét như trình bày tại mục 1.2.1.2 - Chương 1 của báo cáo, trong đó:
	+ Quy mô diện tích tận dụng bùn đất san nền dự kiến khoảng 36,0 ha thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên", nằm trong quy hoạch vị trí đổ chất nạo vét theo Văn bản 937/UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố Hải Phòng. 
	+ Toàn bãi được thiết kế các ô đất san nền với nền hiện trạng được đầm chặt K ≥ 90, đắp bờ bao cao 1,0 m từ cos nền hiện trạng đảm chiều cao san nền theo quy hoạch chung của dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên" hình thành các ô chứa. 
	+ Để việc giữ bùn cát tại bãi chứa và phần nước chảy trở lại về sông, đắp các bờ bao tạo thành các ao liên tục, giữa các ao có các cửa tràn, việc phun bùn nạo vét sẽ đổ vào từ ao thứ nhất qua ao thứ hai và lần lượt đến ao cuối cùng bằng máy bơm đồng bộ với tầu xén thổi và ống dẫn. 
	+ Phần nước chảy qua các ao tiếp theo nhờ cửa tràn, cửa tràn được thiết kế ở vị trí xa đầu ống phun nhất và đủ chiều rộng để khi nước tràn ra chỉ là nước mặt chảy ra mà không mang theo bùn cát trước khi xả trở lại sông Cấm.
	+ Toàn bộ nước mưa chảy tràn được dẫn về mương thu nước kết hợp lắng bùn đất xung quanh bãi chứa. Cửa tràn sẽ được nâng cao khi đất trong bãi chứa ngày một nhiều, lúc đó nước tràn qua sẽ ít mang theo bùn cát.  
	- Biện pháp gia cố, bảo vệ bề mặt các ô đất tận dụng san nền bằng vật liệu nạo vét: Toàn bộ diện tích mặt bằng tận dụng bùn đất nạo vét để san nền và hồ lắng cặn bùn đất đối với nước róc từ quá trình san nền được cố kết nền bằng cát đen theo quy trình được mô tả chi tiết tại mục 1.2.2.2 - Chương 1 của báo cáo. Đồng thời dự án thực hiện gia cố bảo vệ bề mặt bằng lớp phủ thực vật sau khi thi công, theo đó: 
	○ Cát gia cố và bùn đất nạo vét được san lấp mặt bằng được tiến hành lu lèn đạt độ đầm nén K90 với cao độ nền theo quy hoạch san nền. Tiến hành phủ lớp đất hữu cơ, san gạt và lu lèn đến độ đầm chặt K85 ÷ K90 trước khi tiến hành trồng cây, cỏ giữ và ổn định nền đất và ngăn ngừa xói mòn, rửa trôi do nước mưa chảy tràn bề mặt.
	○ Tạo hệ thống rãnh thoát nước: Dựa trên điều kiện địa hình, tiến hành đào rãnh thoát nước. Bố trí rãnh dọc thoát nước tại các bờ đắp, cơ dốc vào phía rãnh với độ dốc i = 0,5%. 
	- Đối với khu vực khai thác đất và khu vực bãi thải sau khi cải tạo, san nền hoàn thiện và lấp đất hữu cơ rất thuận lợi cho việc trồng cây xanh ổn định đất ở giai đoạn trước mắt và chuyển đổi mục đích đất xây dựng các công trình sau này phù hợp với quy hoạch phát triển của dự án các phương án được xem xét, nghiên cứu trong tương lai. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian thực hiện: Các biện pháp cải tạo phục hồi môi trường được thực hiện ngay sau khi kết thúc thi công dự án. 
	- Hiệu quả thực hiện: Giảm thiểu được tối đa các tác động môi trường đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án do hoạt động tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền.  
Công trình, biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại phát sinh trong thi công dự án:
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện pháp quản lý và kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu tác động do dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu từ hoạt động của các phương tiện, trang thiết bị và máy móc trên công trường thi công xây dựng dự án. 
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động chi tiết tại mục 3.1.1.2(d-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy thi công: 
	- Hạn chế hoạt động sửa chữa thiết bị, phương tiện vận tải và máy thi công tại công trường. Nghiêm cấm các hoạt động chôn lấp, đốt hoặc đổ thải đối với dầu mỡ thải và các chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh trên công trường thi công.
	- Đối với các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng khi cần thiết được bố trí trong phạm vi bãi tập kết các phương tiện, máy móc trên công trường tại khu vực bố trí công trường thi công. 
	 Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu chứa: 
	- Toàn bộ dầu mỡ thải, chất thải rắn nhiễm dầu được thu gom vào thùng phuy chứa, chuyển đến lưu chứa trong kho chứa chất thải nguy hại theo quy trình: 
[image: ]
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	Trên sơ đồ nguyên lý:
	- Dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh chủ yếu từ các khu vực thi công tập trung, khu vực cầu rửa xe và khu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thi công được thu gom trực tiếp bằng phuy chứa. 
	- Toàn bộ dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu sau khi thu gom vào phuy chứa được chuyển đến kho chứa chất thải nguy hại tạm thời trên công trường, chờ vận chuyển xử lý theo quy định. 
	- Ký hợp đồng vận chuyển xử lý: 
	+ Chủ dự án hoặc nhà thầu xây dựng ký kết hợp đồng thuê đơn vị chức năng thu gom vận chuyển xử lý dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu cùng chất thải nguy hại theo quy định. 
	+ Đơn vị vận chuyển xử lý được lựa chọn cụ thể trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 
	 Đầu tư hệ thống thiết bị thu gom dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu: 
	- Đầu tư đầy đủ các thùng chứa dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu đảm bảo thu gom toàn bộ khối lượng phát sinh từ các khu vực thi công trước khi chuyển đến lưu chứa trong kho chất thải nguy hại, trong đó: 
	+ Sử dụng các thùng chứa dầu mỡ thải, chất thải nhiễm dầu có dung tích 50 ÷ 200 lít.
	+ Số lượng thùng chứa dự kiến trang bị được tính theo kết quả dự báo khối lượng dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh hàng tháng, được tổng hợp trong bảng sau: 
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	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Khu vực thi công tập trung 
	Thùng 
	2

	2
	Khu vực bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thi công 
	Thùng 
	2

	3
	Khu vực cầu rửa xe ra vào công trường
	Thùng 
	2

	Ghi chú: Số lượng thùng chứa dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu có thể thay đổi tùy thuộc vào từng giai đoạn thi công


	- Toàn bộ dầu mỡ thải, chất thải rắn nhiễm dầu sau khi được thu gom vào thùng chứa được vận chuyển về kho chứa chất thải nguy hại tạm thời trên công trường cùng chất thải rắn nguy hại từ các khu vực thi công.
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Duy trì thực hiện các nội dung đề xuất trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
	- Hiệu quả thực hiện: Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đối với dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu cùng chất thải nguy hại là bắt buộc thực hiện theo quy định, đồng thời ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tác động môi trường do dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu gây ra.
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Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, rung và các hiện tượng xói lở, bồi lắng trong thi công dự án:
Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, rung phát sinh từ các hoạt động thi công:
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động do ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ vận hành các phương tiện, trang thiết bị, máy móc trên công trường thi công xây dựng dự án.
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 3.1.1.2(a-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Biện pháp quản lý vận hành máy móc, thiết bị thi công trên công trường: 
 	- Thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ vận hành các loại máy móc, trang thiết bị thi công như trình bày tại mục 3.1.2.1(b) nêu trên. 
	- Tuân thủ thời gian biểu thi công và tổ chức thi công hợp lý, tắt những máy móc hoạt động gián đoạn khi không cần thiết để giảm phát thải ở mức thấp nhất. Tránh vận hành các trang thiết bị, máy móc gây ồn lớn vào các giờ cao điểm, nghỉ trưa như khoảng từ 12h ÷ 13h30; 21h ÷ 6h.
	- Thực hiện chương trình kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của các thiết bị thi công: 
	+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân lao động trực tiếp tham gia điều khiển các loại máy móc thi công. Chỉ cho công nhân lao động đã được đào tạo cơ bản được phép điều khiển các loại máy móc, thiết bị thi công và đảm bảo thực hiện chế độ lao động, nghỉ ngơi phù hợp. 
	+ Kiểm soát ô nhiễm ồn từ các khu vực thi công dự án trong quá trình xây dựng tuân thủ theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, bổ sung các biện pháp hạn chế tiếng ồn bổ sung khi mức ồn tại các vị trí này lớn hơn giới hạn cho phép. 
	- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn, rung cho công nhân lao động trực tiếp tham gia điều khiển các loại máy móc thi công. Chỉ cho công nhân lao động đã được đào tạo cơ bản được phép điều khiển các loại máy móc, thiết bị thi công và đảm bảo thực hiện chế độ lao động, nghỉ ngơi phù hợp. 
	 Biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung từ khu vực thi công: 
	- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của các phương tiện, trang thiết bị, máy móc thi công:  
	+ Các thiết bị, máy móc đặt cố định hoặc di chuyển trong một phạm vi ngắn để thi công một hạng mục liên tục trong nhiều giờ ưu tiên lựa chọn chủng loại có mức ồn, rung nguồn thấp hoặc bố trí xa các khu dân cư tập trung xung quanh dự án. 
	+ Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn cao như máy đóng cọc, máy khoan dẫn, máy nén khí,... Trường hợp không thể giảm ồn bằng khoảng cách thì bố trí màn chắn ồn xung quanh thiết bị.
	- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động do rung động từ vận hành các loại máy móc thi công:
	+ Sử dụng kết cấu giảm chấn, cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động đối với các trang thiết bị, máy móc thi công có độ chấn động cao, bao gồm: 
	○ Sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế, bao gồm: Hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su v.v. 
	○ Sử dụng các loại đệm giảm chấn được lắp cố định trên máy và được xem như là một bộ phận hoặc chi tiết của máy (gồm: Ghế lái giảm rung, tay nắm cách rung…) hoặc độc lập và nằm ngoài máy (gồm: Sàn cách rung, tay kẹp giảm rung...).
	○ Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc, ...
	+ Tính toán và bố trí khoảng cách phù hợp việc sử dụng các thiết bị thi công có mức rung lớn so với các công trình xây dựng hiện hữu và các điểm có nguy cơ sạt lở cao xung quanh các vị trí thi công đóng cọc, đào đắp, lu lèn…
	- Yêu cầu giảm thanh đối với các máy móc thiết bị sử dụng như máy ủi, máy san, máy đào, máy nén, cần cẩu …và các máy phát điện khi đưa vào sử dụng là những loại có phát âm thanh ở mức cho phép (nhỏ hơn 75dBA).
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
	- Hiệu quả thực hiện:	 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và kỹ thuật như đề xuất có hiệu quả giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm và các tác động do tiếng ồn, rung động đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do hiện tượng xói lở, bồi lắng trong thi công xây dựng dự án:
	♦ Mục đích:
	- Đề xuất thực hiện các công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do hiện tượng xói lở, bồi lắng dòng chảy phát sinh trong thi công xây dựng dự án.
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 3.1.1.1 (c-5) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện:
	- Tổ chức triển khai hợp lý các hoạt động thi công, đặc biệt là công tác quản lý vật liệu thi công, đất đá thải và chất thải rắn xây dựng trong suốt quá trình thi công, trong đó: 
	+ Các loại vật liệu xây dựng được tập kết về dự án với khối lượng hợp lý, đủ đảm bảo triển khai thi công và tránh tích lũy với khối lượng lớn trên công trường. 
	+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật giảm thiểu tác động do bùn đất nạo vét và nước thải do quá trình phun, tận dụng san nền bằng bùn đất nạo vét như trình bày tại mục 3.1.2.2(c-3) nêu trên. 
	- Không tiến hành thi công khi có mưa lớn. Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát hiện tượng trượt lở, sụt lún đối với những vị trí nền đào. Xây dựng, gia cố rãnh thoát nước cho tất cả các khu vực của dự án nhằm bảo vệ, chống xói với kết cấu gia cố rãnh được thiết kế phù hợp cho từng vị trí dự án.
	- Tiến hành loại bỏ, nạo vét nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra bồi lắng, cản trở dòng chảy đối với trường hợp xảy ra các sự cố về tràn đổ nguyên vật liệu san lấp trong thi công san nền vào mương thoát nước xung quanh khu vực dự án. Các biện pháp ngăn ngừa và xử lý bồi lắng dòng chảy được áp dụng nghiêm ngặt là yêu cầu bắt buộc mà chủ dự án đưa ra đối với các nhà thầu thi công. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Thực hiện các biện pháp quản lí, kỹ thuật và kiểm soát hệ thống nước mưa trong suốt quá trình thi công. 
	- Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề xuất sẽ có tác dụng giảm thiểu tối đa các tác động do các hiện tượng xói lở, sụt lún và bồi lắng dòng chảy gây ra đối với môi trường khu vực dự án. 
[bookmark: _Toc400837588][bookmark: _Toc450567050][bookmark: _Toc450569102][bookmark: _Toc451323812][bookmark: _Toc452681294][bookmark: _Toc452681493][bookmark: _Toc452684504][bookmark: _Toc459361517][bookmark: _Toc494506803][bookmark: _Toc501595054][bookmark: _Toc508763172][bookmark: _Hlk117121739]Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với môi trường sinh thái trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:
Biện pháp giảm thiểu tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học do đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 
	♦ Mục đích:
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với môi trường sinh thái và đa dạng sinh học trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai các hoạt động thi công xây dựng dự án.
	- Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 3.1.1.2(b-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện: 
	 Thực hiện biện pháp giới hạn phạm vi giải phóng mặt bằng và triển khai các hoạt động thi công:
	- Giới hạn phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án: 
	+ Xác định rõ và công khai phạm vi giải phóng mặt bằng trên cơ sở xác định diện tích chiếm đất bố trí các hạng mục công trình dự án theo bản vẽ bố trí tổng mặt bằng được duyệt và các thỏa thuận về giới hạn, phạm vi dự án. 
	+ Cắm mốc lộ giới và công khai phạm vi, giới hạn giải phóng mặt bằng trước khi tiến hành lập kế hoạch đền bù. 
	- Giới hạn phạm vi triển khai các hoạt động của dự án: 
	+ Chỉ triển khai các hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng và các hoạt động thi công xây dựng trên diện tích đất thuộc phạm vi, ranh giới nghiên cứu dự án sau khi được phê duyệt và có văn bản thỏa thuận với các đơn vị chức năng liên quan.
	+ Không thực hiện các hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng, khai thác thực vật, bố trí lán trại, tập kết nguyên vật liệu, tập kết phương tiện, máy móc thi công, ... nằm ngoài diện tích đất của dự án đã xác định.
	 Xây dựng và thực hiện phương án phát quang, dọn dẹp mặt bằng và tận thu sản phẩm phát quang:  
	-  Xây dựng và thực hiện phương án khai thác tận thu gỗ, sản ngoài gỗ trong phát quang dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng thi công dự án. Không phát quang, dọn dẹp mặt bằng ngoài phạm vi, ranh giới dự án. Nghiêm cấm mọi hoạt động săn bắt, buôn bán các loài động vật hoang dã trong suốt quá trình triển khai dự án.
	-  Dọn dẹp, vệ sinh khi kết thúc hoạt động phát quang thảm thực vật, dọn dẹp mặt bằng thi công dự án để không để ảnh hưởng tới các diện tích đất ngoài phạm vi dự án, đồng thời lập hồ sơ tận thu số lượng gỗ chặt hạ theo đúng quy định và sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. 
	 Tuân thủ phương án thiết kế, thi công và các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng:
	- Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và tham vấn các nhà khoa học trong quá trình lập phương án thiết kế, thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án.
	- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động môi trường do chất thải, tiếng ồn, rung và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố, rủi ro môi trường trong suốt quá trình triển khai các hoạt động thi công xây dựng dự án. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện:
	- Thời gian: Thực hiện trong suốt quá trình thi công. 
	- Hiệu quả thực hiện: Thực hiện nghiêm túc các nội dung đề xuất có hiệu quả giảm thiểu tối đa các nguy cơ tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án do chuyển đổi mục đích sử dụng đất gây ra.
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học do tập trung lao động và triển khai các hoạt động thi công: 
	♦ Mục đích: 
	-	Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với môi trường sinh thái và đa dạng sinh học do tập trung lao động và triển khai các hoạt động thi công.
	- Các biện pháp được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 3.1.1.2(d-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Giảm thiểu tác động do phát quang dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng thi công:
	- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giới hạn phạm vi đền bù, giải phóng mặt bằng và tổ chức quản lý, triển khai các hoạt động theo giới hạn về phạm vi giải phóng mặt bằng.
	- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do các loại chất thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án như trình bày tại mục 3.1.2.1 nêu trên nhằm hạn chế phát tán ô nhiễm gây ảnh hưởng xấu đối với thảm thực vật, động vật và hệ thủy sinh khu vực dự án.
	 Giảm thiểu tác động do nguy cơ xâm hại đối với hệ sinh thái khu vực dự án: 
	- Nghiêm cấm mọi hoạt động phóng uế bừa bãi, xả rác thải của công nhân lao động trên công trường thi công. Hạn chế tối đa các hoạt động rơi vãi đất đá, thu dọn đất đá rơi vãi trong và ngoài phạm vi khu vực thi công dự án.
	- Nghiêm cấm chôn lấp, đổ dầu mỡ thải, chất thải nguy hại, đất đá thải và các loại chất thải khác trong phạm vi khu vực dự án và các khu vực xung quanh. 
	- Nghiêm cấm mọi hoạt động chặt phá cây cối ngoài phạm vi dự án.
	- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý công nhân lao động trên công trường và ngăn chặn các hoạt động xâm hại đến tài sản, cây trồng và vật nuôi của người dân địa phương dưới mọi hình thức. 
	 Thực hiện các biện pháp dọn dẹp hoàn trả mặt bằng sau thi công:
	- Phá bỏ, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tư thi công ra khỏi khu vực ngay sau khi thi công, khơi thông dòng chảy tại các cống rãnh, dọn sạch sắt thép gỗ ván, đá hộc, vật liệu xây dựng dư thừa còn lại rơi xuống dòng chảy. Hạng mục thanh thải (nạo vét) dòng chảy khi thi công được ghi ngay trong hợp đồng thi công mà chủ dự án ký hợp đồng với nhà thầu thi công và trong hạng mục bàn giao.
	- Dỡ bỏ toàn bộ các lán trại, thu gom vật liệu thừa đá, phế thải xây dựng trên công trường, các thùng chứa dầu, các bộ phận máy bị loại bỏ, các vật liệu rào chắn, trồng cây trở lại để phục hồi nhanh chóng các diện tích cây xanh cảnh quan của khu vực dự án theo đúng phương án thiết kế, quy hoạch đã được phê duyệt. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Duy trì thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đến hết giai đoạn thi công xây dựng dự án.
	- Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện các nội dung đề xuất với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa các nguy cơ tác động xâm hại đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án. 
Biện pháp giảm thiểu tác động đối với yếu tố kinh tế - xã hội, văn hóa và an ninh trật tự trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với an ninh trật tự xã hội trong thi công dự án:
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với an ninh trật tự, trật tự xã hội do tập trung lao động và triển khai các hoạt động thi công.
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động được trình bày chi tiết tại mục 3.1.1.2(c-3) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện:
	- Sử dụng tối đa lao động tại địa phương với các công việc phù hợp. Không tổ chức công nhân lưu trú tại công trường thi công, trừ bảo vệ và quản lý công trường. 
	- Phối hợp với chính quyền cùng thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng và quản lý công nhân lao động của dự án nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và nghiêm cấm mọi hành vi trộm cắp, cờ bạc của công nhân và các tệ nạn xã hội khác, …
	- Niêm yết công khai các quy định, chế tài quản lý hành vi của công nhân trong thời gian lao động tại công trường và thời gian lưu trú tại địa phương. 
	- Tổ chức giao lưu văn hóa, tuyên truyền giới thiệu với lao động nhập cư về phong tục, tập quán của người dân địa phương.
	♦ Thời gian, hiệu quả thực hiện:
	- Thời gian: Duy trì thực hiện trong toàn bộ giai đoạn thi công. 
	- Hiệu quả thực hiện: 	Thực hiện nghiêm túc các biện pháp này nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ tác động đối với an ninh trật tự, an toàn xã hội do tập trung lao động và triển khai các hoạt động thi công xây dựng dự án. 
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng:
	♦ Mục đích:
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với sức khỏe công nhân lao động và cộng đồng dân cư khu vực dự án trong thi công dự án.
	+ Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 3.1.3.2(b-2) - Chương 3 của báo cáo nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh môi trường, an toàn lao động:
	- Quá trình thi công xây dựng của dự án được xây dựng dựa trên những quy định về vệ sinh và an toàn lao động (Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT), an toàn điện (TCVN 4086-1995); Phòng chống cháy, nổ (TCVN 3254-1989, TCVN 3255-1986). Cụ thể:
	+ Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công.
	+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động: quần áo bảo hộ lao động, mũ, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng, nút tai chống ồn, thi công xây dựng. Lắp giàn giáo, trang bị dây neo móc an toàn đối với thi công trên cao, gần mép nước.
	- Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị thi công và bảo quản nguyên vật liệu:
	+ An toàn trong vận hành máy móc, thiết bị: Chỉ cho các công nhân có bằng cấp phù hợp điều khiển các thiết bị thi công.  Các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị thi công được kiểm tra trước khi đưa vào hoạt động. 
	+ Cách ly khu vực thi công nguy hiểm: Lập hàng rào ngăn hoặc lắp biển cấm người qua lại khu làm việc của thiết bị thi công. Cử cán bộ cảnh giới và chỉ huy thiết bị thi công trong trường hợp nguy hiểm. Lập hàng rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như khu chứa vật liệu dễ cháy nổ đồng thời lắp đặt các biển báo cấm lửa trên toàn bộ công trường thi công. 
[bookmark: _Toc475967279]	 Trang bị bảo hộ lao động, bảo vệ sức khỏe công nhân lao động trên công trường thi công:
	- Toàn bộ các công nhân lao động trên công trường đều được trang bị bảo hộ lao động. Công nhân thi công ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để thời tiết không làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của họ, bệnh dịch không thể xảy ra và không làm ảnh hưởng tới môi trường khu vực các khu dân cư xung quanh khu vực dự án.
	- Thực hiện và duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động đối với tất cả các hoạt động của dự án. Những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khỏe công nhân trong quá trình thi công xây dựng bao gồm: 
	+ Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như: các biện pháp thi công đất; bố trí máy móc thiết bị; biện pháp phòng ngừa tai nạn điện; thứ tự bố trí các kho, bãi vật liệu, lán trại tạm; vấn đề chống sét... 
	+ Áp dụng các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình; thứ tự thi công các công trình ngầm; bố trí các tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển; bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở lẫn nhau...
	+ Các loại máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. Khi thi công xây dựng, lắp dựng dàn giáo, thiết bị trên cao bắt buộc phải trang bị dây đeo móc an toàn đối với công nhân. 
	- Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân xây dựng là không thể thiếu. Do vậy mà công nhân được trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng...
	 Phòng ngừa và giảm thiểu các tác động do phát sinh, lây lan dịch bệnh:
	 - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động môi trường do chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công dự án như các nội dung nêu trên.  Dọn dẹp mặt bằng, công trường thi công nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường đối với các quá trình thi công dự án, theo đó: 
	+ Chủ dự án thành lập tổ vệ sinh công trường bao gồm 04 người. Trách nhiệm của tổ vệ sinh công trường là thực hiện vệ sinh và đôn đốc các nhà thầu thi công phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động trong thi công. 
	+ Nghiêm túc thực hiện đối với các quy định về vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Không để nước tù đọng ở các thiết bị thoát nước tạm thời để tránh muỗi sinh sôi nảy nở.
	+ Thực hiện các biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sức khỏe công nhân trong quá trình thi công xây dựng bao gồm:  Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lao động trên công trường. 
	+ Thực hiện chế độ tạm dừng thi công trong những ngày có mưa lớn, nắng to, khi nhiệt độ không khí từ 400C trở lên. Biện pháp này nhằm đảm bảo sức khỏe lao động của công nhân trên công trường.
	- Thực hiện kiểm soát bệnh dịch, giáo dục, tuyên truyền và thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức và phòng chống dịch bệnh, HIV-AIDS, bệnh lây lan qua đường tình dục, … cùng với các kế hoạch xã hội của dự án. 
	♦ Thời gian, hiệu quả thực hiện:
	- Thời gian: Duy trì thực hiện trong toàn bộ giai đoạn thi công. 
	- Hiệu quả thực hiện: 	Thực hiện nghiêm túc các biện pháp này nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ tác động do phát sinh, lây lan dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do tập trung lao động và triển khai các hoạt động thi công dự án. 
Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:
Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật do chiếm dụng trong quá trình triển khai các hoạt động thi công: 
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đối với hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án do chiếm dụng phục vụ thi công xây dựng dự án. 
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo tác động chi tiết tại mục 3.1.1.2(c-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện:
	- Không vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc phục vụ thi công trên các tuyến đường hiện hữu vào các giờ cao điểm, có khả năng ùn tắc giao thông lớn. Vật liệu thi công được tập kết gọn gàng trong phạm vi giới hạn của dự án, không bố trí các bãi tạm hoặc đổ vật liệu trên các tuyến đường giao thông.
	- Các loại phương tiện, máy móc thi công, công nhân được di chuyển trong phạm vi đường vào dự án thi công theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và tổ chuyên trách an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. 
	- Bố trí các công trình bảo đảm an toàn giao thông như: biển báo công trường, hạn chế tốc độ, bố trí các rào chắn ... Phân công chỉ đạo, bảo vệ, hướng dẫn người và phương tiện qua lại. Bố trí đèn chiếu sáng vào ban đêm hoặc các biển báo dễ nhận biết từ xa tại các vị trí đang thi công, v.v...
	- Đối với những đoạn tuyến vận chuyển khi gặp trời mưa lớn, loại bỏ hoàn toàn đất cát rơi vãi trên mặt đường khi vận chuyển, khi xảy ra các hiện tượng bị lầy hóa mặt đường trong khu vực thi công được xử lý ngay khi phát sinh, đảm bảo lưu thông xe bằng các biện pháp đổ đầy, san lấp đá dăm, nạo vét bề mặt lầy hóa,…
	- Lập kế hoạch cụ thể về việc phá dỡ, di dời hạ tầng kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ tác động đối với hoạt động kinh tế liên quan. 
	- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị để hạn chế thời gian gián đoạn sử dụng hệ thống hạ tầng liên quan, đồng thời thông báo cụ thể về kế hoạch di dời các công trình đến các đối tượng có khả năng chịu tác động. 
	- Yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lí hạ tầng thuộc diện di dời như hệ thống điện, hệ thống tiêu thoát nước, … 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ chuẩn bị dự án và quy trì đến hết giai đoạn thi công của dự án. 
	- Hiệu quả thực hiện: Khi thực hiện nghiêm túc các nội dung đề xuất có tác dụng giảm thiểu tối đa các tác động do chiếm dụng tạm thời đối với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng dự án.
Tác động đối với hoạt động giao thông đường thủy hiện trạng trên tuyến luồng sông Cấm đoạn chạy qua dự án: 
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng cứu sự cố đối với hoạt động giao thông thủy trong quá trình thi công các hạng mục công trình thuộc phạm vi dự án. 
	- Nội dung của các biện pháp được đề xuất trên cơ sở các tác động được đánh giá chi tiết tại mục 3.1.1.2(d-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện: 
	 Thực hiện biện pháp giới hạn phạm vi thi công: 
	- Tuân thủ theo ranh giới, phạm vi khu vực thi công, không bố trí các hạng mục và trang thiết bị thi công trên tuyến luồng sông Cấm có khả năng gây cản trở giao thông thủy của khu vực. 
	- Tại khu vực thi công lắp đặt phao, đèn báo để xác định phạm vi khu nước giới hạn thi công và bố trí cảnh giới giao thông trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
	- Tất cả các phương tiện thi công chỉ được hoạt động ở phía mép trong của phao giới hạn, tuyệt đối không được di chuyển ra ngoài phạm vi khu nước đã quy định để tránh va chạm và cản trở hoạt động giao thông thủy hiện hữu của khu vực dự án. 
	 Thực hiện các quy định về phương tiện thi công:
	- Yêu cầu toàn bộ các phương tiện thi công được trang bị đầy đủ các loại biển báo, đèn báo và các giấy phép theo quy định của đường thủy nội địa Việt Nam.  
	- Tuân thủ các quy định về trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, máy VHF thường trực trên kênh 9 với thời gian 24/24 giờ trong ngày, các thiết bị khác như: đèn hiệu, xuồng cửu sinh, phao cửu sinh, thiết bị phòng chống cháy nổ... đều được trang bị đầy đủ; Các phương tiện đều được đảm bảo hoạt động tốt và được bảo quản sửa chữa.
	- Tất cả các phương tiện, thiết bị thi công đều được đặng ký và cấp giấy phép hoạt động theo quy định của nghị định số 40/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn giao thông đường thuỷ. 
	- Hạn chế nguy cơ gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy do hoạt động vận chuyển bùn đất trên bến: 
	+ Trong quá trình thi công Dự án, để đảm bảo an toàn cho giao thông thủy, Dự án sẽ cho lắp đặt các phao báo hiệu an toàn hàng hải chuyên dùng để giới hạn khu vực có công trình đang thi công.
	+ Hệ thống đường ống bơm bùn đất được đặt trên hệ thống phao nổi trên mặt nước và trên tại mỗi phao sẽ được cám các cờ hiệu để báo hiệu đường dẫn trên biển.
	+ Tất cả các công trình báo hiệu bên trên đều được thiết kế và thi công đúng với tiêu chuẩn chuyên ngành của báo hiệu an toàn hàng hải theo QCVN 20:2010/BGTVT và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt và có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
	- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công: 
	+ Tuân thủ kế hoạch thi công và các biện pháp đảm bảo an toàn cho con người, phương tiện thi công;
	+ Thường xuyên kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt để kịp thời nhận được thông tin, hướng dẫn, yêu cầu. 
	+ Trong điều kiện thời tiết xấu, bất thường, giông, lốc, trời mù,… không đảm bảo thi công, toàn bộ các phương tiện được tập kết về phía cảng hoặc cách xa tuyến luồng vào cảng hiện hữu nhằm hạn chế nguy cơ chìm, đắm và các nguy cơ khác. 
	- Lập phương án xử lý khẩn cấp khi xảy ra tai nạn:
	+ Chủ dự án xây dựng kế hoạch thi công, kèm theo các biện pháp quản lý và kỹ thuật phòng ngừa và ứng cứu sự cố trình các cơ quan chức năng phê duyệt. 
	+ Thỏa thuận với phòng y tế phường để có thể huy động tối đa nguồn lực trong trường hợp khẩn cấp xảy ra cần sơ cứu. 
	- Lập, trình thẩm định và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải trong thi công xây dựng của dự án su khi được các cơ quan chức năng phê duyệt. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Duy trì trong suốt thời gan thi công ứng với thời gian thi công dự án. 
[bookmark: _Toc333196636][bookmark: _Toc337000776][bookmark: _Toc337001370][bookmark: _Toc337004050][bookmark: _Toc337023974][bookmark: _Toc337095043][bookmark: _Toc337109040][bookmark: _Toc337115807][bookmark: _Toc337116026]	+ Hiệu quả thực hiện: Phòng ngừa, giảm thiểu tối đa các nguy cơ xảy ra đồng thời giảm thiểu đến mức tối đa các thiệt hại về người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố. 
[bookmark: _Toc117807961][bookmark: _Toc157136719]Công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sự cố, rủi ro môi trường trong thi công xây dựng dự án
Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố kỹ thuật trong thi công xây dựng dự án:
[bookmark: _Toc475965697][bookmark: _Toc475967288][bookmark: _Toc476201826][bookmark: _Toc476869208][bookmark: _Toc494506810][bookmark: _Toc501595061][bookmark: _Toc508763179]Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố bom mìn tồn lưu trong lòng đất:
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố ngập úng cục bộ trong thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án.
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động tại mục 3.1.1.4(a-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện:
	- Công tác phá dò bom mìn trong lòng đất được triển khai thực hiện đối với toàn bộ diện tích của dự án trước khi tiến hành các hoạt động đào đắp trong thi công dự án, theo đó: 
	+ Chủ dự án ký kết hợp đồng với đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc Phòng có chức năng, chuyên môn và kinh nghiệm trong việc rà phá bom mìn. 
	+ Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp dò mìn, loại bỏ bom mìn tồn lưu trong lòng đất được thực hiện một cách nghiêm túc có sự giám sát của các đơn vị, cơ quan chức năng.
	+ Khi bom mìn phát hiện được, việc tháo gỡ và kích nổ theo đúng qui trình kỹ thuật về xử lý bom mìn do các đơn vị chức năng thực hiện.
	 - Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thực hiện các biện pháp cảnh giới, cảnh báo và tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý và tiêu hủy vật liệu nổ theo quy định của nhà nước. 
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện:
	- Thời gian: Thực hiện công tác rà phá, tháo dỡ bom mìn tồn lưu trước khi triển khai các hoạt động thi công.
	- Hiệu quả thực hiện: Loại bỏ nguy cơ xảy ra sự cố bom mìn đối với con người, tài sản và các trang thiết bị trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
[bookmark: _Toc475965701][bookmark: _Toc475967292][bookmark: _Toc476201830][bookmark: _Toc476869212][bookmark: _Toc494506813][bookmark: _Toc501595064][bookmark: _Toc508763182]Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, tràn dầu:
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố rò rỉ, tràn dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án.
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá dự báo các tác động chi tiết tại mục 3.1.1.2(b-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án.
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Phòng ngừa sự cố: 
	- Trước khi triển khai các hoạt động thi công xây dựng, Chủ dự án lập và trình phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án theo quy định, bao gồm:
	+ Bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật theo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được duyệt. Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho cán bộ, nhân viên; Tổ chức thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường.
	+ Lưu giữ, niêm yết Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được lưu giữ tại cơ sở và có trách nhiệm phổ biến và niêm yết bản tóm tắt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và phố biến tới các cán bộ công nhân viên của đơn vị theo quy định.
	- Thường xuyên kiểm tra quy trình xuất nhập dầu mỡ, tình trạng phương tiện, máy móc, trang thiết bị đảm bảo vận hành theo đúng quy định: 
	+ Các phuy chứa dầu, các phương tiện vận chuyển được kiểm tra an toàn theo quy định về vận chuyển và lưu chứa xăng dầu. 
	+ Đối với dầu mỡ thải từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc được thu gom triệt để và xử lý theo đúng quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.
	- Thực hiện công tác báo cáo: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đến các cơ quan chức năng theo quy định. 
	 Ứng phó khi sự cố tràn dầu xảy ra: 
	- Đối với các sự cố rò rỉ, tràn dầu xảy ra, phương án ứng phó được triển khai theo trình tự: Bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản → Báo cáo, yêu cầu sự phối hợp của các đơn vị chức năng → Xử lý sự cố và hoàn nguyên môi trường hoặc đền bù thiệt hại do sự cố gây ra, trong đó:
	+ Khi phát hiện có sự cố tràn dầu xảy ra tại nhanh chóng tổ chức, huy động lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, để triển khai ứng phó kịp thời theo kể hoạch được phê duyệt; 
	+ Khẩn trương báo cáo về ủy viên Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan.
	- Khi xảy ra sự cố, chủ dự án thực hiện trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan xác định nguyên nhân gây ra sự cố tràn dầu, mức độ thiệt hại đến các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường; giám định thiệt hại, tính toán chi phí và giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định.
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
	- Hiệu quả thực hiện:  Việc áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu có tác dụng giảm thiểu nguy cơ xảy ra và hạn chế các tác động do sự cố rò rỉ, tràn dầu đối với môi trường, sinh thái và sức khỏe cộng đồng.
Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông:
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động:
	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố, rủi ro tai nạn lao động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng dự án. 
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động chi tiết tại mục 3.1.1.3(b-1) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện: 
	- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các quy định khác thuộc về công tác bảo hộ lao động: 
	+ Công nhân được khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn làm việc theo công việc được giao (đặc biệt đối với những người có bệnh tim, chóng mặt, áp huyết cao không được bố trí làm việc ở trên cao, dưới hố sâu...). Đối với những người không đủ sức khỏe, ốm đau trong quá trình thi công được bố trí người thay thế kịp thời.
	+ Công nhân được đào tạo nghề nghiệp đúng với công việc được giao và phải có kinh nghiệm trong công tác thi công, đúng ngành nghề đã đào tạo.
	+ Toàn bộ lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân: Quần áo, ủng, găng tay, kính hàn, dây đeo an toàn... Hàng ngày cử chuyên viên giám sát an toàn kiểm tra trên công trường (công nhân có sử dụng đúng và đủ đồ bảo hộ hay không, kiểm tra an toàn các thiết bị điện,…) nhằm đảm bảo 100% công nhân sử dụng đồ bảo hộ khi làm việc trên công trường.
	- Thiết lập tổ y tế túc trực tại Dự án. 
	+ Thường xuyên tổ chức diễn tập cho các tình huống xảy ra sự cố tai nạn lao động, đặc biệt đối với các hoạt động phá dỡ nhà cửa, các công trình hiện có của dự án.
	+ Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại này cần được bố trí tại nhiều nơi để kịp thời phục vụ khi có sự cố.
	+ Phối hợp với trạm y tế để xây dựng quy trình sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra sự cố tai nạn lao động trong mọi tình huống. Các nhân viên y tế thường xuyên được tập luyện, diễn tập và đảm bảo thành thạo các quy trình này.
	- Tuyệt đối đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành các trang thiết bị, máy móc trên công trường thi công.
	- Trong quá trình thi công, thợ vận hành, thợ sửa chữa thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng những vị trí quan trọng, kiểm tra siết chặt các bulong, các tủ cầu dao, dây hàn, máy hàn, bổ sung dầu mỡ cho máy móc và thiết bị,...
	- Thường xuyên kiểm tra máy móc và thiết bị trước ca làm việc để kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo an toàn và tiến độ thi công. Nếu máy móc có hiện tượng bất thường cho dừng ngay và kiểm tra kỹ đảm bảo an toàn mới cho phép thi công tiếp.
	- Trong quá trình thi công, thợ lái máy không được rời khỏi ca bin điều khiển. Nếu vì lý do nào đó chỉ được rời máy sau khi thông báo cho chỉ huy trưởng công trình hoặc cán bộ kỹ thuật cử người có chuyên môn, có trách nhiệm đến thay thế tạm thời. 
	- Có biển báo, biển cấm và hàng rào ở những khu vực nguy hiểm đang thi công. Đặt biển báo công trường đang thi công, giảm tốc độ ở những vị trí đường ra vào công trường giao với đường chính.
	- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
	+ Ghi các khẩu hiệu có nội dung an toàn. Thông báo rộng rãi các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho mọi người được biết. Quán triệt công tác an toàn trong thi công, vệ sinh môi trường cho cán bộ và công nhân.
	+ Những điều nghiêm cấm khi công nhân làm việc tại công trường: Không được ném dụng cụ, thiết bị từ trên cao xuống; Không được uống rượu bia, chất kích thích lúc làm việc; Không đi lại lộn xộn ngoài phạm vi làm việc của mình; Khi nghỉ giữa ca không được ngồi dưới hố móng.
	- Các biện pháp khác:
	+ Xây dựng nội quy làm việc tại công trường, đặc biệt đối với hoạt động ở trên cao, các công tác làm việc với điện hoặc ở các khu vực có phương tiện thi công thường xuyên qua lại. Bố trí hộp thuốc sơ cứu và thiết bị sơ cứu ban đầu tại khu vực lán trại. 
	+ Đào tạo một số kiến thức cơ bản về sơ cứu và cứu giúp người bị nạn cho công nhân làm việc tại công trường. Đặt biển ghi số điện thoại liên lạc khẩn cấp khi xảy ra tai nạn tại vị trí để điện thoại của công trường.
	- Cắm các biển báo hiệu cần thiết để thông báo cho các phương tiện khu vực xảy ra sự cố tai nạn lao động.
	- Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lượng cần thiết để cứu người. Cắt cử người trông giữ và bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông
	- Thông báo cho các cơ quan QLNN theo quy định để tổ chức hướng dẫn và giám sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn lao động,…
	- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thu dọn hiện trường, báo cáo và khắc phục hậu quả xảy ra.
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện:
	- Thời gian: Các biện pháp này được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị và duy trì đến hết giai đoạn thi công dự án.
	- Hiệu quả: Giảm thiểu nguy cơ xảy ra, khắc phục hậu quả và hạn chế tối đa các tác động do sự cố tai nạn lao động trong quá trình chuẩn bị và thi công xây dựng dự án.
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	♦ Mục đích: 
	- Đề xuất thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố, rủi ro tai nạn giao thông vận tải và triển khai các hoạt động thi công dự án. 
	- Các nội dung được đề xuất theo kết quả đánh giá tác động chi tiết tại mục 3.1.1.3(c-2) nêu trên nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với dự án. 
	♦ Nội dung thực hiện:
	 Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn giao thông đường bộ:
	-  Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông là rất cần thiết trong giai đoạn thi công dự án, các biện pháp được chủ dự án áp dụng bao gồm:
	+ Yêu cầu đối với các phương tiện giao thông nghiêm túc các quy định đối với tốc độ, tải trọng, người điều khiển các phương tiện này. 
	+ Thường xuyên tập huấn, chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra.
	- Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông: 
	+ Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lượng cần thiết để cứu người.
	+ Cắm các biển báo hiệu cần thiết để thông báo cho các phương tiện khu vực xảy ra sự cố tai nạn giao thông.
	+ Cắt cử người trông giữ và bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.
	+ Thông báo cho các cơ quan QLNN theo quy định để tổ chức hướng dẫn và giám sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông…
	- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thu dọn hiện trường, báo cáo và khắc phục hậu quả xảy ra.
	 Phòng ngừa và ứng phó sự cố giao thông thủy:
	- Dự án thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất tại mục 3.1.2.2(d-2) nêu trên về các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đối với hoạt động giao thông thủy khu vực dự án. 
	- Tuân thủ phương các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong thi công xây dựng của dự án theo quy định như: 
	+ Lập hồ sơ đăng ký đối với toàn bộ các phương tiện giao thông và các phương tiện thi công đường thủy. 
	+ Yêu cầu đối với các phương tiện giao thông nghiêm túc các quy định đối với tốc độ, tải trọng, người điều khiển các phương tiện này.
	+ Lập, trình phê duyệt và tuân thủ các phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố giao thông đường thủy, sự cố tràn dầu trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án sau khi được phê duyệt. 
	+ Thường xuyên tập huấn, chuẩn bị các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra.
	- Biện pháp ứng cứu khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông: 
	+ Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lượng cần thiết để cứu người.
	+ Cắm các biển báo hiệu cần thiết để thông báo cho các phương tiện khu vực xảy ra sự cố tai nạn giao thông.
	+ Cắt cử người trông giữ và bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.
	+ Thông báo cho các cơ quan QLNN theo quy định để tổ chức hướng dẫn và giám sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông…
	+ Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thu dọn hiện trường, báo cáo và khắc phục hậu quả xảy ra.
	♦ Thời gian và hiệu quả thực hiện: 
	- Thời gian: Duy trì thực hiện đầy đủ các nội dung đề xuất trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án.
	- Hiệu quả thực hiện: Hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra và ứng cứu kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông trong chuẩn bị và thi công xây dựng dự án.
Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố, rủi ro thiên tai:
	♦ Biện pháp phòng ngừa:
	- Thiết kế xây dựng các hạng mục công trình của dự án phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng về khả năng chịu tải gió bão, khả năng chống thấm, khả năng tiêu thoát nước,…
	- Thường xuyên kiểm tra kết cấu nền móng các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tình trạng ở mức độ tốt. 
	- Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết được các hình thái thời tiết bất thường có thể xảy ra.
	♦ Biện pháp ứng cứu sự cố khi xảy ra: 
	-  Khi có dự báo về lốc xoáy, bão, gió mạnh, mưa lớn kéo dài: Lập tức chỉ đạo cán bộ kỹ thuật kiểm tra kết cấu mái, thực hiện gia cố nếu cần thiết. Bố trí nhân lực ứng trực sự cố để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố. Kiểm tra, xử lý thực tế tình trạng tiêu thoát nước của dự án. 
	- Khi xảy ra tình trạng ngập úng: Tùy tình trạng ngập úng bố trí công nhân trực 24/24h để có biện pháp ứng phó khi cần thiết. Huy động lực lượng và trang thiết bị ứng cứu sự cố. Xử lý hóa chất khử trùng vệ sinh toàn bộ khu vực dự án sau khi hết ngập úng.
	♦ Biện pháp phòng chống sét đánh thẳng: 
	- Lắp đặt đầy đủ hệ thống chống sét đánh thẳng bằng việc sử dụng cột thu sét bằng kim loại (cột thu lôi) đối với các thiết bị thi công. Thiết bị chống sét đánh thẳng bao gồm các bộ phận chính: 
	+ Bộ phận thu sét kim thép mạ kẽm, được cố định chắc chắn trên cột hay trên công trình, đảm bảo chịu được tải trọng gió. Kích thước của kim thép Ф12 - Ф16.
	+ Bộ phận dẫn sét dùng thép Ф10 - Ф12, nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất và đặt cách xa lối đi. Dây dẫn sét được cố định chắc chắn với công trình.
	- Trang bị hệ thống nối đất an toàn cho thiết bị thi công độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Điện trở nối đất an toàn đảm bảo nhỏ hơn 4 theo quy định của TCXD. 
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	Dự án được triển khai với mục tiêu: 
	+ Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên nhằm tạo cảnh quan ven sông có tính thẩm mỹ cao, góp phần nâng tầm đảo Vũ Yên, cải thiện các điều kiện về sinh thái, môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân trên đảo Vũ Yên.
	+ Dự án góp phần nâng cao giá trị cảnh quan của sông Cấm, tạo hình ảnh đô thị ven sông văn minh, hiện đại, có tầm nhìn sống động, xanh và bền vững, qua đó góp phần đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung nhằm hiện thực hóa Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Vũ Yên đã được phê duyệt tại Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 09/05/2023 của UBND thành phố Hải Phòng. 
	- Sau khi hoàn thành, dự án được bàn giao lại cho chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan quản lý. Đồng thời việc vận hành djw án không phát sinh các tác động môi trường liên quan đến chất thải hoặc các tác động môi trường không liên quan đến chất thải. Do đó trong báo cáo này không bao gồm nội dung đánh giá dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành dự án. 
[bookmark: _Toc117807971][bookmark: _Toc157136721]TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc117807972][bookmark: _Toc157136722]Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
[bookmark: _Toc24211906][bookmark: _Toc31598085][bookmark: _Toc31598225][bookmark: _Toc58924319][bookmark: _Toc65406122][bookmark: _Toc94111980][bookmark: _Toc117807973][bookmark: _Toc157136723]Đối với giai đoạn thi công xây dựng dự án
	- Căn cứ theo các nội dung mô tả biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động môi trường đối với giai đoạn thi công xây dựng như trình bày tại mục 3.1.2 nêu trên, danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong triển khai xây dựng dự án được tóm tắt trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc24213336][bookmark: _Toc31598374][bookmark: _Toc58924551][bookmark: _Toc65480902][bookmark: _Toc94112299][bookmark: _Toc117808398][bookmark: _Toc157415598]Bảng 3.27. Danh mục và chi phí đầu tư các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (tr.đ/đv)
	Thành tiền (tr.đ)

	
	
	
	
	
	

	I
	Trang thiết bị thu gom chất thải rắn sinh hoạt:
	
	
	
	17,5

	1
	Lắp đặt thùng rác tại các khu vực:
	
	10
	
	7,5

	
	Khu vực nhà điều hành công trường:
	thùng
	2
	0,75
	1,5

	
	Khu vực các nhà vệ sinh di động
	thùng
	4
	0,75
	3,0

	
	Khu vực thi công tập trung
	thùng
	4
	0,75
	3,0

	2
	Đầu tư trang bị xe đẩy rác:
	Xe
	1
	2,50
	2,5

	II
	Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:
	
	
	
	230,0

	1
	Lắp đặt nhà vệ sinh di động loại 2 ngăn, có bể tự hoại
	NVS
	2
	45,00
	90,0

	2
	Bể chứa nước Inox (dung tích 2 ÷ 5m3/bể)
	Bể
	2
	10,00
	20,0

	3
	Hệ thống cấp nước, vòi xịt rửa và sàn rửa chân tay,..
	Hệ thống
	2
	2,50
	20,0

	VI
	Thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại:
	
	
	
	139,5

	1
	Phuy chứa dầu mỡ, chất thải rắn nhiễm dầu (≤200L)
	
	
	
	

	
	Khu vực thi công tập trung
	Thùng
	2
	1,50
	3,0

	
	Khu vực bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thi công
	Thùng
	2
	1,50
	3,0

	
	Khu vực cầu rửa xe ra vào công trường
	Thùng
	2
	1,50
	3,0

	2
	Thùng chứa chất thải rắn nguy hại
	
	
	
	

	
	Số lượng
	Thùng
	2
	1,50
	10,5

	
	Dung tích
	L/Thùng
	50 ÷ 200
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	2.379,6


	- Tổng chi phí đầu tư xây dựng và lắp đặt các công trình, thiết bị môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án khoảng 2.379,6 tr.đ.
[bookmark: _Toc24211907][bookmark: _Toc31598086][bookmark: _Toc31598226][bookmark: _Toc58924320][bookmark: _Toc65406123][bookmark: _Toc94111981][bookmark: _Toc117807974][bookmark: _Toc157136724]Đối với giai đoạn vận hành dự án
	Không đề xuất công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành. 
[bookmark: _Toc117807975][bookmark: _Toc157136725]Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc117807976][bookmark: _Toc157136726]Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
	- Căn cứ theo tiến độ thi công dự án, kế hoạch đầu tư và vận hành các hạng mục bảo vệ môi trường trong giai đoạn này được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc117808400][bookmark: _Toc157415599]Bảng 3.28. Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn thi công xây dựng dự án
	Stt
	Hạng mục
	Thời gian

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Lắp đặt thùng rác, xe đẩy rác phục vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
	03/2024
	09/2024

	2
	Trang bị nhà vệ sinh di động phục vụ thi công
	03/2024
	09/2024

	3
	Thu gom, xử lý nước róc từ quá trình phun, tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền.
	03/2024
	09/2024

	4
	Thiết bị thu gom dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu
	03/2024
	09/2024

	5
	Hệ thống trang bị phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường
	03/2024
	09/2024


[bookmark: _Toc117807977][bookmark: _Toc157136727]Kế hoạch vận hành đầu tư, vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án
	Không đề xuất.
[bookmark: _Toc24211911][bookmark: _Toc31598087][bookmark: _Toc31598227][bookmark: _Toc58924321][bookmark: _Toc65406124][bookmark: _Toc94111982][bookmark: _Toc117807978][bookmark: _Toc157136728]Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
	- Việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công dự án được tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước và các cam kết trong báo cáo ĐTM của dự án. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công được mô tả trên sơ đồ tổ chức dưới đây: 
[image: ]
[bookmark: _Toc24213360][bookmark: _Toc31598454][bookmark: _Toc58924742][bookmark: _Toc65481123][bookmark: _Toc94112522][bookmark: _Toc117808444][bookmark: _Toc157415534]Hình 3.6. Sơ đồ tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trong thi công
	-  Kế hoạch quản lý môi trường trong thi công dự án do chủ dự án, nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát thực hiện, trong đó:
	 + Trách nhiệm của chủ dự án: Giao thầu, yêu cầu thực hiện và giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với các nhà thầu thi công. Thành tổ kỹ thuật chuyên trách hoặc thuê đơn vị tư vấn để giám sát, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công dự án. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các nhà thầu thi công theo quy định của nhà nước.
	+ Trách nhiệm của Ban quản lý dự án: Lựa chọn nhà thầu thi công, quản lý, giám sát việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của nhà thầu thi công. Trong suốt quá trình xây dựng giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường được đề ra trong báo cáo ĐTM và công việc này được tiến hành bởi một giám sát kỹ thuật của Ban quản lý dự án. Báo cáo với chủ dự án và các cơ quan chức năng về việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Chịu trách nhiệm trước chủ dự án về các kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công dự án. 
	+ Trách nhiệm của các đơn vị thi công: Chịu trách nhiệm thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đề xuất trong hồ sơ thầu thi công và quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường. Thành lập tổ công tác thực hiện chuyên trách về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công dự án. Có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã được đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo kịp thời các sự cố môi trường phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục của dự án cho các giám sát kỹ thuật và cán bộ phụ trách môi trường của Ban quản lý dự án để có các biện pháp xử lý. Chịu trách nhiệm trước chủ dự án về kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công dự án. 
[bookmark: _Toc24211913][bookmark: _Toc31598089][bookmark: _Toc31598229][bookmark: _Toc58924323][bookmark: _Toc65406126][bookmark: _Toc94111984][bookmark: _Toc117807979][bookmark: _Toc157136729]Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành dự án
	Không đề xuất.
[bookmark: _Toc24211915][bookmark: _Toc31598091][bookmark: _Toc31598231][bookmark: _Toc58924325][bookmark: _Toc65406128][bookmark: _Toc94111986][bookmark: _Toc117807981][bookmark: _Toc157136730]NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 
	- Các phương pháp áp dụng để dự báo ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và vận hành của dự án đều là các phương pháp phổ biến, đang được sử dụng rộng rãi trong quá trình ĐTM hiện nay tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Mặc dù các phương pháp này được thực hiện trên cơ sở tham khảo theo các tài liệu của WHO, EPA và EC biên soạn nhưng việc áp dụng với điều kiện Việt Nam đều có những hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, các kết quả đánh giá tác động môi trường được sử dụng kết hợp giữa các phương pháp khác nhau có sự hiệu chuẩn theo các tài liệu, số liệu nghiên cứu thực tế trong nhiều năm của các chuyên gia đánh giá nên các kết quả thu được khá gần với thực tế triển khai dự án.
[bookmark: _Toc117808402][bookmark: _Toc157415600]Bảng 3.29. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường
	Stt
	Các đánh giá
	Mức độ chi tiết
	Độ tin cậy
	Ghi chú

	I
	Giai đoạn thi công 
	
	
	

	1
	Đánh giá tác động do đền bù giải phóng mặt bằng
	Định lượng có mức độ được các tác động.
	trung bình
	- Các số liệu chi tiết được cung cấp bởi chủ dự án và các kết quả khảo sát trên thực tế trên hiện trường của dự án nên các số liệu đánh giá là chính xác.

	2
	Đánh giá tác động do dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị công trường thi công
	Định lượng được các tác động.
	Trung bình
	- Các tính toán dựa trên cơ sở các số liệu cụ thể của dự án.
-  Đánh giá theo các tài liệu của dự án kết hợp với kinh nghiệm của các chuyên gia.

	3
	Các đánh giá tác động liên quan đến chất thải (Chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải,…)
	- Đã nhận dạng được hầu hết các tác động.
- Các đánh giá được định lượng đối với từng nguồn tác động và đối tượng bị tác động.
	Trung bình
	-  Các tính toán dựa trên cơ sở các số liệu cụ thể của dự án.
-  Đánh giá theo các tài liệu của dự án kết hợp với kinh nghiệm của các chuyên gia.

	4
	Đánh giá tác động do tiếng ồn, rung 
	-  Định lượng chi tiết các tác động
	Trung bình
	- Tiếng ồng nguồn phát sinh dựa theo tài liệu tham khảo có điều chỉnh với điều kiện của dự án.
- Tiếng ồn lan truyền chỉ tính toán theo công thức chung và đạt được sát với thực tế, đồng thời được điều chỉnh theo kinh nghiệm đánh giá của các chuyên gia. 

	5
	Đánh giá các tác động khác
	- Định tính
	Trung bình
	- Các tác động chủ yếu được nhận dạng và đánh giá theo kinh nghiệm của chuyên gia đánh giá.
- Đánh giá định lượng cần được cụ thể trong giai đoạn thi công dự án.

	II
	Giai đoạn vận hành
	
	
	

	
	Không đánh giá 
	
	
	


	- Với kết quả đánh giá về độ tin cậy các phương pháp có thể khẳng định về mức độ tin cậy của các kết quả ĐTM là chấp nhận được và phù hợp với thực tiễn và có thể sử dụng làm cơ sở để Chủ đầu tư dự án đề xuất các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong suốt quá trình triển khai dự án. Đồng thời cũng được sử dụng làm cơ sở giám sát, kiểm tra cho các cơ quan quản lý môi trường đối với việc thực hiện và hiệu quả thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
[bookmark: _Toc483922779][bookmark: _Toc494506827][bookmark: _Toc502774521][bookmark: _Toc512403608][bookmark: _Toc512403976][bookmark: _Hlk13575933][bookmark: _Toc15140156][bookmark: _Toc15313722][bookmark: _Toc22605115][bookmark: _Toc25211115][bookmark: _Toc28231670][bookmark: _Toc31598092][bookmark: _Toc31598232][bookmark: _Toc52440918][bookmark: _Toc58924326][bookmark: _Toc62526194][bookmark: _Toc65406129][bookmark: _Toc90997838][bookmark: _Toc94111987][bookmark: _Toc105289221][bookmark: _Toc105391989][bookmark: _Toc116971915][bookmark: _Toc117807982][bookmark: _Toc139532893][bookmark: _Toc146018522]
[bookmark: _Toc157136731]                                                                                                                   PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
	Căn cứ theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự án không thuộc loại hình khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải hoặc có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học nên không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và bồi hoàn đa dạng sinh học.

[bookmark: _Toc501333451][bookmark: _Toc501595078][bookmark: _Toc508762458][bookmark: _Toc508763198][bookmark: _Toc510702306][bookmark: _Toc105289222][bookmark: _Toc105391990][bookmark: _Toc116971916][bookmark: _Toc117807983][bookmark: _Toc139532894][bookmark: _Toc146018523]
[bookmark: _Toc157136732]                                                                                                             CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc483922780][bookmark: _Toc494506828][bookmark: _Toc501595079][bookmark: _Toc508763199][bookmark: _Toc117807984][bookmark: _Toc157136733]CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc449655476][bookmark: _Toc449655654][bookmark: _Toc459361548][bookmark: _Toc483922781][bookmark: _Toc494506829][bookmark: _Toc501595080][bookmark: _Toc508763200][bookmark: _Toc117807985][bookmark: _Toc157136734]Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường
	- Đưa ra kế hoạch thực hiện và kế hoạch đầu tư kinh phí thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động môi trường trong từng giai đoạn của dự án đối với từng nguồn gây tác động môi trường và đối tượng bị tác động tương ứng. Chương trình quản lý môi trường sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt và được chuyển hóa thành các điều khoản trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, đặc biệt trong yêu cầu đối với các nhà thầu thi công các hạng mục công trình. 
	- Chương trình quản lý môi trường là cơ sở đảm bảo quản lý và thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn cụ thể của dự án. Đồng thời cập nhật, thu thập và liên tục điều chỉnh các thông tin về sự biến đổi chất lượng các thành phần môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án, để kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp tăng cường giảm thiểu các tác động phát sinh ngoài dự kiến. 
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	Nội dung chương trình quản lý môi trường được tổng hợp theo từng giai đoạn thi công và vận hành dự án như trình bày trong bảng sau: 
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	Hoàn thành

	I.
	 GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	
	

	
	(2) - Tập trung công nhân lao động tham gia chuẩn bị xây dựng dự án. 
(3) - Vận hành máy móc, trang thiết bị thi công;
(4) - Phát quang, dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng thi công;
(5) - Thi công xây dựng cơ bản; 

	(1) - Tác động do nước thải: 
	- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 6,0 m3/ngđ. Thành phần ô nhiễm đặc trưng gồm các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh.
	- Nước róc từ quá trình phun, tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền các ô đất thuộc phạm vi dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". Thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm bùn cặn, chất rắn lơ lửng… 
	(1) - Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
	- Nước thải sinh hoạt phát sinh không xả ra môi trường, được thu gom bằng bể tự hoại. Định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định.
	Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh trên các phương tiện thi công nạo vét → ngăn chứa nước thải sinh hoạt → đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.
	- Nước róc từ quá trình phun, tận dụng vật liệu san nền được thu gom và xử lý lắng cặn trước khi xả vào sông Cấm. 
	Quy trình xử lý: Tầu xén thổi → Hút bùn cát & nước từ vị trí nạo vét → Ống dẫn mềm → Phun trực tiếp vào ô đất san nền tận dụng vật liệu → Nước róc từ quá trình phun vật liệu → Mương dẫn nước róc → Hố lắng cặn → Nước sau lắng cặn → Xả vào sông Cấm. 

	
	

	
	-nt-
	(2) - Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải:
	- Bụi, khí thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công. 
- Thành phần ô nhiễm chủ yếu gồm bụi (TSP), SO2, NO2 và CO. 
	(2) - Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do bụi, khí thải phát sinh trong thi công xây dựng:
	- Tính toán và sử dụng đúng số lượng máy móc thiết bị phục vụ các hoạt động được triển khai trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. Không sử dụng các loại máy móc, thiết bị thi công quá cũ.
	- Toàn bộ các loại phương tiện, máy móc thi công được đưa vào công trường của dự án đều có lí lịch rõ ràng, được kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu liên quan về môi trường theo quy định.
	
	

	
	-nt-
	(3) - Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường:
	- Chất thải rắn sinh hoạt trong thi công xây dựng phát sinh khoảng 45,0 kg/ngđ. Thành phần ô nhiễm chính là các chất hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, rau, củ quả, ...) và các chất thải khác (trang phục cá nhân, giấy bao gói, nylon, chai lọ, ...).
	- Sinh khối thực vật thải phát sinh từ hoạt động phát quang khoảng 4.273,1 tấn. Thành phần chính là xác thực vật hữu cơ, bao gồm: thân gỗ, cành lá, rễ, cỏ dại,.... 
	(3) - Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn:
♦ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:
	- Đầu tư đủ số lượng thùng chứa các loại để đảm bảo lưu chứa các chất thải nguy hại phát sinh từ các khu vực thi công.
	- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 01 ngày/lần.
♦ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử sinh khối thực vật thải: 
	- Thu gom, tập kết hàng ngày toàn bộ khối lượng sinh khối thực vật thải gồm rễ, lá và cỏ dại… Vị trí tập kết được xác định cụ thể cho từng khu vực thi công, đảm bảo thuận lợi cho các phương tiện vào vận chuyển xử lý. 
	- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất: ngay khi phát sinh. 
	
	

	
	-nt-
	(4) - Chất thải nguy hại:
- Hoạt động của các loại máy móc, trang thiết bị thi công phát sinh dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu. 
	- Khối lượng phát sinh dầu mỡ thải phát sinh khoảng 26 kg/tháng; chất thải rắn nhiễm dầu khoảng 15 kg/tháng.
	(4) - Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại:
	- Toàn bộ các loại dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu được thu gom, lưu chứa trong các thùng chứa trang bị trên công trường. 
	- Ký hợp đồng vận chuyển và xử lý theo quy định đối với toàn bộ khối lượng dầu mỡ thải và chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh trên công trường. 
	
	

	
	-nt-
	(5) - Tiếng ồn, rung động:
- Tiếng ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của các loại máy móc, phương tiện, thiết bị thi công gây tác động đối với môi trường khu vực thi công.
- Phạm vi tác động ô nhiễm ở khoảng cách < 20 m vào ban ngày và < 100m vào ban đêm.
	(5) - Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung:
	- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ. Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy định; Các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên.
	- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân lao động trực tiếp tham gia điều khiển các loại máy móc thi công. Chỉ cho công nhân lao động đã được đào tạo cơ bản được phép điều khiển các loại máy móc, thiết bị thi công và đảm bảo thực hiện chế độ lao động, nghỉ ngơi phù hợp.
	- Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và vận hành Dự án.
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	(6) - Các tác động khác:
- Hoạt động của công nhân lao động trên công trường có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực do phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột cộng đồng và tệ nạn xã hội. Tác động tiêu cực đối với sức khỏe cộng đồng do nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh,... 
- Hoạt động thi công xây dựng có nguy xảy ra các sự cố môi trường gây thiệt hại về người, tài sản và ô nhiễm môi trường như: Sự cố bom mìn tồn lưu; Sự cố rò rỉ, tràn dầu; Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
	(6) - Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường khác:
♦ Biện pháp giảm thiểu tác động đối với hệ sinh thái và đa dạng sinh học khu vực dự án: 
- Thực hiện biện pháp giới hạn phạm vi tổ chức quản lý, triển khai các hoạt động theo giới hạn về phạm vi giải phóng mặt bằng. Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và kỹ thuật thu gom chất thải phát sinh. 
- Phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý công nhân lao động phòng ngừa tác động đối với yếu tố kinh tế - xã hội của khu vực dự án. 
♦ Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường xã hội:
- Sử dụng tối đa lao động tại địa phương với các công việc phù hợp. Không tổ chức công nhân lưu trú tại công trường thi công, trừ bảo vệ và quản lý công trường. Niêm yết công khai các quy định, chế tài quản lý hành vi của công nhân trong thời gian lao động tại công trường và thời gian lưu trú tại địa phương.
- Phối hợp với chính quyền cùng thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng và quản lý công nhân lao động của dự án nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và nghiêm cấm mọi hành vi trộm cắp, cờ bạc của công nhân và các tệ nạn xã hội khác, …
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	Không phát sinh tác động
	
	
	




[bookmark: _Toc483922783][bookmark: _Toc494506831][bookmark: _Toc501595082][bookmark: _Toc508763202][bookmark: _Toc117807987][bookmark: _Toc157136736]CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc117807988][bookmark: _Toc157136737][bookmark: _Hlk105211486]Giám sát môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án
[bookmark: _Toc117807989][bookmark: _Toc157136738]Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 
	- Giám sát khối lượng phát sinh, chủng loại chất thải rắn nguy hại, dầu mỡ thải và tình trạng thu gom, quản lý chất thải nguy hại tại công trường thi công.
	- Tần suất: Giám sát thường xuyên.
	- Thực hiện chương trình báo cáo định kỳ chất thải nguy hại theo quy định. 
[bookmark: _Toc117807990][bookmark: _Toc157136739]Giám sát chất lượng nước thải
	Dự án trang bị hệ thống nhà vệ sinh di động phục vụ thi công xây dựng dự án nên không đề xuất chương trình giám sát nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này.
[bookmark: _Toc117807991][bookmark: _Toc157136740]Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn, rung động
	- Lựa chọn vị trí giám sát: Giám sát tại 06 vị trí theo chương trình quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường của dự án.
	- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần
	- Số mẫu giám sát: 1 mẫu/vị trí x 6 vị trí/lần x 4 lần/năm = 24 mẫu/năm
	- Thông số giám sát: Bụi tổng số (TSP), Tiếng ồn (LAeq), mức rung (LV).
	- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
[bookmark: _Toc58924336][bookmark: _Toc65406138][bookmark: _Toc90997847][bookmark: _Toc117807992][bookmark: _Toc157136741]Giám sát môi trường liên quan khác
Giám sát công tác phát quang dọn dẹp mặt bằng:
- Nội dung thực hiện: 
+ Giám sát việc chặt hạ cây cối, phát quang thảm thực vật, thu gom, vận chuyển xử lý sinh khối thực vật phát quang; 
+ Giám sát việc thực hiện các thỏa thuận đối với chính quyền địa phương về việc phát quang dọn dẹp mặt bằng theo quy định.
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực thi công xây dựng dự án. 
- Thời gian thực hiện: Trong toàn bộ giai đoạn thi công.
Giám sát hiện tượng sạt lở, sụt lún và bồi lắng dòng chảy: 
- Nội dung giám sát: Giám sát hiện tượng ngập úng, xói lở bồi lắng dòng chảy, biện pháp khắc phục hậu quả khi xảy ra. 
- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực thi công xây dựng dự án, đặc biệt đối với hoạt động thi san nền. 
- Tần suất giám sát: Trong toàn bộ giai đoạn thi công.
[bookmark: _Toc117807993][bookmark: _Toc157136742]Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành dự án
	Không đề xuất.
[bookmark: _Toc508763210][bookmark: _Toc117807997][bookmark: _Toc157136743]Kinh phí giám sát môi trường
	- Kinh phí giám sát được chi trả theo hợp đồng với đơn vị chức năng tư vấn giám sát môi trường. 
[bookmark: _Toc508763211][bookmark: _Toc117807998][bookmark: _Toc157136744]Chế độ báo cáo
[bookmark: _Hlk138554615]	Các kết quả giám sát môi trường trong thi công và vận hành dự án được báo cáo định kỳ Sở Tài nguyên và môi trường theo quy định. 
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[bookmark: _Toc157136745]                                                                                                                         THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
	Tuân thủ theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường chủ dự án đã tiến hành tham vấn theo quy định, bao gồm: 
[bookmark: _Toc117808000][bookmark: _Toc157136746]THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
[bookmark: _Toc117808001][bookmark: _Toc157136747]Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng
[bookmark: _Toc117808002][bookmark: _Toc157136748]Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 
[bookmark: _Hlk111049206]	- Thực hiện điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, Chủ Dự án đã gửi văn bản, kèm theo bản dự thảo báo cáo ĐTM của dự án để đăng tải thông tin theo quy định để thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do dự án gây ra.
	- Sau khoảng thời gian tham vấn theo quy định (15 ngày) từ ngày ..../01/2024 đến ngày .../.../2024, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã có Văn bản số .............. ngày .../.../2024, gửi kết quả tham vấn dự án (Chi tiết kèm theo phụ lục 1 của báo cáo). Kết quả nhận được "0" ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư.
[bookmark: _Toc117808003][bookmark: _Toc157136749]Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án
	- Với sự hỗ trợ của UBND xã Thủy Triều và UBND phường Đông Hải 1, Chủ dự án đã niêm yết công khai báo cáo ĐTM của dự án tại trụ sở UBND các xã/phường và thông báo thời điểm tổ chức và thành phần tham dự cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
	+ Ngày 24/01/2024, Chủ dự án đã tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án tại trụ sở UBND xã Thủy Triều.
	+ Ngày 25/01/2024, Chủ dự án đã tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án tại UBND phường Đông Hải 1. 
	-  Cuộc họp có sự tham dự của đại diện chính quyền xã, các tổ chức và đại diện các hộ gia đình và tổ chức, cá nhân được mời đến tham dự theo văn bản niêm yết công khai bản dự thảo báo cáo ĐTM và giấy mời hợp lấy ý kiến tại UBND các xã. Chi tiết danh sách các thành viên tham gia cuộc họp và diễn biến cuộc họp, các ý kiến trả lời tham vấn được trình bày trong biên bản cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án (Chi tiết Biên bản họp kèm theo phụ lục 1 của báo cáo).
[bookmark: _Toc117808004][bookmark: _Toc157136750]Tham vấn bằng văn bản theo quy định
	- Ngày 11/01/2024, Chủ dự án đã có Văn bản số 010.1/2024/CV-VGR gửi đến UBND xã Thủy Triều và UBND phường Đông Hải 1 để tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.
	- Đến thời điểm hiện tại, Chủ dự án nhận được các văn bản trả lời ý kiến tham vấn, bao gồm: 
	+ Văn bản số 13/UBND ngày 26/01/2023 của UBND xã Thủy Triều, V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên".
	+ Văn bản số 10/2024/CV-MTTQ ngày 26/01/2024 của UBND phường Đông Hải 1, V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án "Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên".
	- Chi tiết các văn bản này được kèm theo phụ lục 1 của báo cáo.
[bookmark: _Toc117808005][bookmark: _Toc157136751]Kết quả tham vấn cộng đồng 
	- Trên cơ sở các văn bản, biên bản tham vấn, kết quả tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (sắp xếp các ý kiến góp ý theo chương, mục liên quan của báo cáo đánh giá tác động môi trường), cụ thể như bảng sau:
[bookmark: _Toc117808405][bookmark: _Hlk138555220][bookmark: _Toc157415602]Bảng 6.1. Kết quả tham vấn cộng đồng
	Stt
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình

	I
	Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử
	

	
	Không có ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư.
	

	II
	Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến cộng đồng:
	

	
	- Trong báo cáo đã đưa ra các giải pháp giảm thiểu phù hợp. Tuy nhiên chú ý, quan tâm đến các vấn đề bùn thải và sinh khối thực vật thải cũng như các vấn đề môi trường liên quan trong quá trình triển khai dự án. 
	- Đã tiếp thu và chỉnh sửa trong toàn bộ nội dung đề xuất thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động tại mục 3.1.2 đối với giai đoạn thi công xây dựng dự án. 


	
	- Đề nghị chủ dự án công khai kế hoạch thực hiện dự án và các biện pháp bảo vệ môi trường thực hiện để người dân được biết 
	- Chủ dự án cam kết thực hiện  quy định về việc niêm yết công khai báo cáo ĐTM sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt theo quy định. 

	III
	Tham vấn bằng văn bản:
	

	1
	Văn bản số 10/2024/CV-MTTQ ngày 26/01/2024 của UBND phường Đông Hải 1.
	

	
	- Chủ đầu tư cần giám sát các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết.
	- Chủ dự án tiếp thu và cam kết thực hiện việc giám sát các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã đề xuất trong báo cáo ĐTM

	
	- Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý dự án và công tác bảo vệ môi trường. Kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố về môi trường do dự án gây ra.
	- Chủ dự án tiếp thu và cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý dự án và công tác bảo vệ môi trường. Kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố về môi trường do dự án gây ra.

	2
	Văn bản số 13/UBND ngày 26/01/2023 của UBND xã Thủy Triều:
	

	
	- Chủ dự án cần có các biện pháp quản lý, xử lý chất thải theo đúng quy định hiện hành.
	- Đã chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án như trình bày chi tiết tại mục 3.1.2 - Chương 3 của báo cáo. 

	
	- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền dịa phương trong công tác quản lý dự án và công tác bảo vệ môi trường. Kịp thời xử lý, khắc phục các sự cô vè môi trường do dự án gây ra.
	- Chủ dự án tiếp thu và cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý dự án và công tác bảo vệ môi trường. Kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố về môi trường do dự án gây ra.


[bookmark: _Toc117808006][bookmark: _Toc157136752]THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN 
	- Theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án không thuộc đối tượng phải tham vấn chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức chuyên môn. 
[bookmark: _Toc146018547][bookmark: _Toc157136753]
[bookmark: _Toc476822838]KẾT LUẬN,                                                                                                                                   KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
[bookmark: _Toc449655494][bookmark: _Toc449655672][bookmark: _Toc475965738][bookmark: _Toc475967329][bookmark: _Toc476201870][bookmark: _Toc476869251][bookmark: _Toc494506845][bookmark: _Toc501595097][bookmark: _Toc508763223][bookmark: _Toc117808008][bookmark: _Toc157136754]1. KẾT LUẬN
	- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được lập theo đúng yêu cầu của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
	- Báo cáo nhận dạng và đã đánh giá một cách đầy đủ các tác đối với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội và sinh thái đối với các hoạt động được triển khai trong các giai đoạn thi công và vận hành dự án, với các nội dung gồm:
+ Đối với giai đoạn thi công xây dựng: Báo cáo đã đánh giá đầy đủ các tác động môi trường có liên quan đến chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, …), các tác động môi trường không liên quan đến chất thải (tiếng ồn, do tập trung công nhân, …), đánh giá tác động do các sự cố, rủi ro môi trường của xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án. Trên cơ sở các tác động được nhận dạng, đánh giá đã đề xuất thực hiện các công trình biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do chất thải và các tác động không liên quan đến chất thải trong quá trình thi công xây dựng dự án.
+ Đối với giai đoạn vận hành dự án: Không phát sinh tác động.
[bookmark: _Toc479784704][bookmark: _Toc479869961][bookmark: _Toc480203872][bookmark: _Toc486432349][bookmark: _Toc486510691][bookmark: _Toc525219765][bookmark: _Toc525560437][bookmark: _Toc525562785][bookmark: _Toc525563749][bookmark: _Toc530112138][bookmark: _Toc28354019]	- Nhìn chung, các tác động môi trường của dự án được nhận dạng và đánh giá định lượng, và định tính trên cơ sở cụ thể hóa đối với từng nguồn tác động và đối tượng bị tác động, trên cơ sở đó báo cáo đã đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động có tính khả thi, phù hợp với dự án và đảm bảo đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường theo các quy định liên quan. Tuy nhiên, việc lập báo cáo ĐTM trên cơ sở thuyết minh dự án đầu tư, các bản vẽ quy hoạch và bản vẽ thiết kế cơ sở nên khó tránh khỏi việc tồn tại những đánh giá mang tính chủ quan hoặc đánh giá dựa trên cơ sở các nghiên cứu chưa thực sự đầy đủ cần được chỉnh sửa bổ sung và kiểm định thực tế khi triển khai thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc449655495][bookmark: _Toc449655673][bookmark: _Toc475965739][bookmark: _Toc475967330][bookmark: _Toc476201871][bookmark: _Toc476869252][bookmark: _Toc494506846][bookmark: _Toc501595098][bookmark: _Toc508763224][bookmark: _Toc117808009][bookmark: _Toc157136755]2. KIẾN NGHỊ
	- Với các kết quả đánh giá tác động, việc đề xuất thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chủ yếu được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ quy hoạch, thiết kế dự án nên khó tránh khỏi những thiếu sót:
	+ Nhận dạng, đánh giá chưa đủ về nguồn gây tác động, về quy tác động đến các đối tượng hoặc chưa định lượng hóa một cách chính xác và tin cậy đối với kết quả đánh giá.  
	+ Các biện pháp đề xuất dựa trên thiết kế dự án và các quy định liên quan đôi khi thiếu tính khả thi, chưa phù hợp và khó đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường. 
	+ Ngoài ra, trong báo cáo đã nhận dạng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, củi ro môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án, tuy nhiên có những sự cố, rủi ro môi trường xảy ra không lường trước được và nằm ngoài khả năng xử lý của chủ dự án.
	- Với các vấn đề còn tồn tại nêu trên, Chủ dự án kiến nghị các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan xem xét, hướng dẫn cho chủ đầu tư về việc hoàn chỉnh nội dung các biện pháp, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu các tác động môi trường đối với từng giai đoạn hoạt động của dự án theo quy định pháp luật Việt Nam.
[bookmark: _Toc449655496][bookmark: _Toc449655674][bookmark: _Toc475965740][bookmark: _Toc475967331][bookmark: _Toc476201872][bookmark: _Toc476869253][bookmark: _Toc494506847][bookmark: _Toc501595099][bookmark: _Toc508763225][bookmark: _Toc117808010][bookmark: _Toc157136756][bookmark: _Hlk138555638]3. CAM KẾT
[bookmark: _Toc167604746][bookmark: _Toc179692317][bookmark: _Toc185669605][bookmark: _Toc201133448][bookmark: _Toc157592948][bookmark: _Toc167604741]	Trong quá trình triển khai dự án từ giai đoạn thi công xây dựng và vận hành dự án không tránh khỏi các tác động tiêu cực đối với môi trường tự nhiên, sinh thái và kinh tế - xã hội khu vực dự án với các kết quả kết quả nhận dạng, đánh giá và đề xuất thực hiện các công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đã được trình bày chi tiết trong các chương của báo cáo. Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng với các nội dung của dự án đã được phê duyệt, cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản lý và giám sát môi trường đã được đề xuất đảm bảo tính khả thi, phù hợp với dự án có sự tiếp thu ý kiến tham vấn cộng đồng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định trong từng giai đoạn của dự án, bao gồm: 
[bookmark: _Toc201133449]	♦ Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: 
	  Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do nước thải phát sinh trong thi công xây dựng dự án: 
[bookmark: _Toc157592961][bookmark: _Toc167604755]	- Cam kết không xả nước thải sinh hoạt chưa xử lý vào môi trường. Đầu tư, thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp thu gom, xử lý toàn bộ khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên công trường. Trang bị đủ số lượng nhà vệ sinh di động kèm theo bể tự hoại đáp ứng sinh hoạt của công nhân lao động trên công trường. Thuê đơn vị chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt trong các bể tự hoại.   
	- Cam kết không xả trực tiếp nước róc từ quá trình phun, tận dụng vật liệu nạo vét cho mục đích san nền tại dự án "Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên". Toàn bộ nước róc được thu gom, xử lý lắng cặn bằng hố lắng hoặc bể lắng để tách loại bùn đất trước khi chảy vào sông Cấm. 
[bookmark: _Toc157592963][bookmark: _Toc167604757]	- Cam kết quản lý, ngăn chặn rò rỉ xăng dầu và vật liệu độc hại. Nghiêm cấm mọi hành vi xả rác của công nhân xuống nguồn nước.
	 Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, ồn, rung trong thi công dự án: 
[bookmark: _Toc157708028][bookmark: _Toc170198305][bookmark: _Toc170707690][bookmark: _Toc170708199][bookmark: _Toc170896853][bookmark: _Toc157592954][bookmark: _Toc167604750]	- Cam kết tính toán sử dụng hợp lý về số lượng, chủng loại phương tiện, máy móc, trang thiết bị thi công. Không sử dụng các loại máy móc quá cũ, không đảm bảo môi trường. Tổ chức thi công hợp lý hạn chế vận hành đồng thời các loại máy móc có khả năng gây ồn lớn trên công trường. Hạn chế tối đa hoạt động của các loại máy móc gây ồn ở mức cao vào các giờ nghỉ trưa và ban đêm nhằm tránh hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, rung động. 
[bookmark: _Toc157592955][bookmark: _Toc167604751][bookmark: _Toc167604753][bookmark: _Toc179692319][bookmark: _Toc185669607][bookmark: _Toc201133451]	- Cam kết toàn bộ các phương tiện vận tải thi công và các loại máy móc sử dụng trong thi công xây dựng có đăng kiểm, đăng ký môi trường theo quy định của nhà nước và pháp luật. Không sử dụng các phương tiện vận tải cũ, không chở quá tải. Nghiêm cấm các phương tiện vận tải sử dụng còi hơi khi di chuyển trong phạm vi dự án và trên các đoạn đường giao thông qua các khu dân cư tập trung.  
[bookmark: _Toc201133453][bookmark: _Toc508762487]	  Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:
	- Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp thu gom phân loại và vận chuyển xử lý đối với toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và bùn đất phát sinh trong quá trình triển khai các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 
	- Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, giảm thiểu khối lượng sinh khối thực vật thải phát sinh từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng. Không bố trí lưu chứa, chôn lấp sinh khối thực vật trên công trường. Thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ khối lượng sinh khối thực vật thải ngay trong ngày phát sinh.
[bookmark: _Toc167604760][bookmark: _Toc179692322][bookmark: _Toc185669610][bookmark: _Toc201133454]	- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do bùn đất, vật liệu điều phối tận dụng san nền phát sinh trong quá trình thi công dự án.
	 Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do dầu mỡ thải, chất thải rắn nguy hại phát sinh trong thi công xây dựng dự án: 
	- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, kỹ thuật thu gom, lưu chứa và vận chuyển xử lý đối với dầu mỡ thải, chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh từ hoạt động của các loại phương tiện, máy móc, trang thiết bị thi công xây dựng. Đầu tư đủ số lượng các loại thùng chứa đảm bảo thu gom, lưu chứa toàn bộ khối lượng dầu mỡ, chất thải rắn nhiễm dầu phát sinh trên công trường thi công.
	- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, kỹ thuật thu gom, phân loại chất thải rắn nguy hại phát sinh trên công trường thi công. Đầu tư trang bị đủ số lượng thùng chứa chất thải nguy hại đảm bảo thu gom toàn bộ khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên công trường theo quy định. Chất thải nguy hại được lưu chứa bằng các thùng chứa, ngăn chứa theo mã chất thải nguy hại, có biển cảnh báo và nhãn chất thải nguy hại theo quy định TCVN 6707:2009. 
	- Cam kết ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý đối với toàn bộ khối lượng dầu mỡ thải, chất thải rắn nhiễm dầu và các loại chất thải rắn nguy hại phát sinh trên công trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
	  Cam kết thực hiện công tác vệ sinh môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động đối với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong thi công xây dựng dự án: 
[bookmark: _Toc167604761]	- Cam kết xây dựng các hạng mục công trình như theo bản thiết kế đã được phê duyệt, đúng các thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng công trình và tránh những tác động đến môi trường xung quanh.
	-  Cam kết thu gom các loại vật liệu dư thừa, vật liệu san nền không thích hợp, đền bù và phục hồi thảm thực vật đối với các khu vực bị chiếm dụng tạm thời để phục vụ thi công. Thu dọn đất đá rơi vãi trên tuyến vận chuyển, nạo vét dòng chảy bị bồi lắng do quá trình thi công gây ra.
	- Cam kết thực hiện các biện pháp phân luồng giao thông trong giai đoạn thi công tuyến nhằm hạn chế ách tắc giao thông, phòng ngừa và ứng phó các sự cố xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến và các khu vực đường giao thông bị chiếm dụng trong giai đoạn thi công dự án.
	- Cam kết xây dựng các biện pháp kỹ thuật, quản lý ách tắc giao thông trong quá trình thi công xây dựng. Bảo vệ, chống lún đối với các công trình kiến trúc ở gần nơi đóng cọc như làm các tường, hào để chắn lan truyền chấn động. Thực hiện tốt công tác san lấp nền và nạo vét trước khi san lấp để tránh sụt lún, sạt lở.
	 Cam thực hiện các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: 
	- Cam kết lập và triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng, bao gồm: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn dầu; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng cục bộ; Kế hoạch phòng chống bão lụt,...
	- Cam kết chuẩn bị lực lượng ứng cứu ban đầu khi xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng lao động của dự án về việc triển khai kế hoạch phòng ngừa, ứng cứu sự cố, rủi ro môi trường. Đầu tư đầy đủ các trang thiết bị ứng phó sự cố, rủi ro môi trường, trang thiết bị thông tin liên lạc dự phòng. Phối hợp, đề nghị hỗ trợ với các phòng cảnh sát cứu hộ và cứu nạn, các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên ngành trong việc triển khai ứng cứu sự cố, rủi ro trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án. 
	- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bồi thường thiệt hại khi để xảy ra các sự cố môi trường do chủ quan trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án. 
[bookmark: _Toc167604769][bookmark: _Toc179692330][bookmark: _Toc185669618][bookmark: _Toc201133459]	♦ Cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường:
	- Cam kết thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường định kỳ trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành dự án.
	- Công tác quan trắc giám sát môi trường được thực hiện bởi một đơn vị tư vấn quan trắc, giám sát môi trường có đủ tư cách pháp nhân và có năng lực phù hợp thực hiện. 
	- Các kết quả quan trắc, giám sát môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong các giai đoạn triển khai dự án được báo cáo định kỳ 01 lần/năm đến Sở Tài nguyên và Môi trường. 
	♦ Cam kết tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường:
	- Cam kết tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường: Lập và trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tuân thủ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Tuân thủ các quy định ghi trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và các cam kết thực hiện trong báo cáo này. 
	- Cam kết tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ nguồn nước, khai thác nước mặt và nước ngầm, xả nước thải vào nguồn nước; giám sát sụt lún công trình, bồi lắng, sự cố sạt lở bờ; chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa bão, ngập úng, sạt lở, bồi lắng và các điều kiện thời tiết cực đoan để bảo đảm an toàn cho người và các công trình khu vực Dự án theo quy định.
	- Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường: Cam kết tuân thủ theo các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, bao gồm: Đối với không khí, tiếng ồn, rung tuân thủ theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1h; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; Đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh lao động do bộ y tế ban hành và các quy định liên quan. 
	Cam kết chung: 
	- Cam kết thực hiện tất cả các quy định chung về bảo vệ môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
	- Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và đền bù mọi thiệt hại nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
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